LAO PONG LA TU NGUYEN TIEU CHUAN LANH DAO TRONG QUY TAC CUA NIKE

TIEU CHUAN

Nha thau khéng s dung lao doéng cwdng birc, du 1a lao ddng ti nhan, lao ddng rang budc, lao dong giao kéo hodc
nhirng hinh thirc khac. Nha thau chiu trdch nhiém thanh toan cac khoan phi cho diéu kién lam viéc cho céng nhan
nwéc ngoai, bao gdm ca phi tuyén dung.

DINH NGHIA

Lao dong cwdng birc la moi cong viéc hodc dich vu cé dwoc qua de doa xtr phat hodc do ca nhan cé lién
quan khong tw nguyén cung cap. Loai hinh nay bao gém ca lao ddng tu nhan va lao déng giao kéo.

Pe doa xtr phat bao gdm cac bién phap x& Iy vi pham ciing nhw cac hinh thirc ép budc khac nhu de doa bang
vl lwe.

Lao dong giao keéo la hinh thirc rang budc, trong do khoan vay hodc ng clia ngu¢i lao dong hoac gia dinh cta
ngudi d6 dwoc trd bang strc lao dong truc tiép trong mot khoang thdi gian dwoc thoad thuan hodc vé han; ngudi
lao ddng khéng dwoc phép nghi viéc cho dén khi trd xong khoan ngo.

Phi cho diéu kién lam viéc la cac khoan phi va chi phi c6 lién quan dén cong viéc, bao gdm phi tra cho dai ly
tuyén dung/cong ty sap xé&p viéc lam, thi thuc, kiém tra strc khoé, gidy phép lao déng va phi dang ky cong viéc.
Cdng nhan nwéc ngoai la nhan vién trong day chuyén san xuét dwoc thué truc tiép hodc qua bén thi ba,

duwoc nha thiu bd tri cong viéc va cé quéc tich hodc québc gia xuét x&r khac véi qubc gia dat co sé/noi lam viéc
cla nha thau.

Nhan vién ban xt [a cac nhan vién dwoc thué truc tiép hodc qua bén thi ba, dwoc nha thiu bd tri cong viéc va
c6 quéc tich hodc québc gia xuét x&r gidng véi qubc gia dét co sé/noi lam viéc cla nha thau.

YEU CAU

1

La ngudi st dung lao déng, nha thau chiu trach nhiém vé moi qguan hé lao déng v&i ngwoi lao dong cdia minh.
Nha thau sé tuan tha luat phap hién hanh ctia nwéc sé tai hodc cac Tiéu chuan Lanh dao trong Quy tac nay, tuy
theo quy dinh nao cao hon.

LAO BONG TU NHAN

Nha thau khéng dwoc phép st dung lao ddng tu nhan hodc ky hop ddng phu dé chuyén cdng viéc cho nha tu.
Yéu cau nay bao gébm ca viéc mua moi vat liéu, hang hoa hoac dich vu dwoc st dung dé san xuét san pham.

LAO DONG RANG BUQC HOAC GIAO KEO

a. Nha thau khong dwoc tham giao vao bat ky hé thdng tuyén dung hodc hoat dong tuyén dung nao tao rang
bubc hoac giao kéo v&i nhén vién tai noi lam viéc.

b. Lwu gilr Tai liéu
i. Nhan vién s& khong bi bat budc phai “ky gtri” hodc giao gidy t& tuy than gbc ctia ho (nhw gidy phép cw tru
ho&c di chuyén) cho nguoi st dung lao déng.

ii. Bao quan Tai liéu. Theo yéu cau cla nhan vién, nha thiu phai bao quan an toan cac gidy td tuy than.
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C.

iii. Nha thau phai cho phép nhan vién tiép can ngay dén cac gidy t& nay va tra lai khi nhan vién yéu cau ma
khong c6 han ché gi. Viéc ky gt gidy to& tuy than dé& bao quan va tra lai cac gidy t& nay phai dwoc lap
thanh van ban va cé chir ky cia nhan vién va nha thau.

Khéng Khau trir tir Lwong — Phi cho Diéu kién Lam viéc. Nha thau khéng dwoc khau trr tr lwong

(b&ng cach thu gitr mot phan lwong, cac khoan thué, tién ky gvi, tién bado ddm hodc cac hinh thirc khac) cac

chi phi ho&c phi c6 lién quan dén diéu kién lam viéc, nhw thi thuc bat budc, kiém tra strc khoé, déng ky viéc

lam, gidy phép lao dong, hodc phi cho dai ly tuyén dung/cong ty sap xép viéc lam. Xem Tiéu chudn Lanh dao
trong Quy téc “Thu lao va Phuc loi”.

Hwéng dan Thoa thuan Pao tao

Trong mét sé trwdng hop hiru han duéi day, nha thau cé thé yéu cau nhirng nhan vién tham gia khoa dao tao
do bén ngoai cung cap ky mét thod thuan bdi hoan cho nha thau phi dao tao néu nhan vién tw nguyén nghi
viéc trudic khi thoa thuan két thac, néu:

i.  Thoa thuan nay chi dwoc gidi han trong nhém quan ly. Thoa thuan nay khéng duoc ky két gitka nhan vién
trong day chuyén san xuét hodc nguoi giam sat;

ii. Thoa thuan nay Ia tw nguyén; nhan vién sé tiép tuc lam viéc ma khéng phai chiu hau qua bét loi néu tir
chéi tham gia khoa dao tao trén;

iii. Chi phi phai lién quan truc tiép dén chi phi dao tao thuc té theo yéu ciu cla cong ty dao tao bén ngoai;
iv. Céc khoan chi phi phai dwoc cac bén ddng y bang van ban truéc khi khoa dao tao dién ra; va

v. Thoa thuan dwoc luat phap s& tai cho phép.

4. T DO DI CHUYEN

a.

Nha thau phai cho phép nhan vién tw do di chuyén trong khu vwc lam viéc dwoc chi dinh cla ho trong gi¢r 1am
viéc, bao gdm viéc di dén noi udng nwéc va nha vé sinh. Nhan vién phai duwoc phép rdi khéi co sé trong thoi
gian an hoac sau gi¢ lam viéc.

Nhirng nha thau cé b tri ky tic xa cho nhan vién phai trao dbi vé cac van dé an ninh, bao gébm céac chinh
sach vé gi® gi¢i nghiém, véi nhan vién dang & dé. Gior gi¢i nghiém phai hop Iy va cho phép nhan vién cé du
thoi gian thw gidn va tham gia nhirng hoat dong ca nhan ngoai gi¢ lam viéc. Néu co gidr gi¢i nghiém, chinh
sach nay phai dwoc ap dung cdng bang cho ca nhan vién ban x& va céng nhan nwédc ngoai.

5.  QUY DINH DAC BIET CHO “CONG NHAN NU'G'C NGOA”

Ngoai tat ca nhirng yéu cau ké trén, néu thué cong nhan nwéc ngoai, nha thau phai:

a.

Chinh sach cho Céng nhan Nwéc ngoai. Cé chinh sach dwoc lap thanh van ban vé cach déi xt véi cong
nhan nwéc ngoai. O’ mirc t6i thiéu, chinh sach phai cé nhirng yéu cau vé viéc ddi xtr cdng béng, thanh toan
phi cho diéu kién lam viéc, thanh toan chi phi di lai, hdi hwong va cac yéu cau khac theo luat phap sé tai. Nha
thau phai trao d6i mot cach cé hiéu qua vé cac chinh sach cho céng nhan nuwéc ngoai ciia minh véi nhirng
céng nhan nwédc ngoai dé ho biét vé quyén ctia minh theo chinh sach d6. Va nha thiu sé dao tao cho nhan
vién chiu trach nhiém thi hanh va gitr vivng chinh sach cho céng nhan nwéc ngoai ciia minh vé vai trd va trach
nhiém cua ho.
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b.

D6i xtr Cong bang. Di xt véi nhivng nhan vién nay mét cach coéng bang va dwa ra cing diéu khoan va
diéu kién lam viéc nhw nhan vién ban x&, bao gbm murc thu lao, ngay nghi I& va nghi phép va ngudi st dung
lao ddng phan nha cho ho, triy khi luat phap s& tai yéu ciu cac phuc loi khac (vi du nhw: viéc thanh toan cac
phuc lgi an sinh xa hoi).

M6t hoat dong hay dwoc khuyén nghi Ia nha thau nén tuyén dung hoéc chi dinh
moét ngwoi diéu phdi tai noi 1am viéc, ngwei nay cé thé néi dwoc ca hai thi tiéng
cua ngwei str dung lao dong va cong nhan nwéc ngoai.

Dam bado rang moi khoa dao tao cé lién quan dén cong viéc va vé van dé an toan déu dwoc tién hanh béng
ngon ngl cldia nhan vién.

Thanh toan Phi cho Piéu kién Lam viéc

i. Truc tiép thanh toan tat ca cac khoan phi cho diéu kién lam viéc dwoc luat phap cho phép, c6 lién quan
dén viéc lam (do quéc gia di hodc dén quy dinh), bao gdm cac khoan phi cho dai ly tuyén dung hodc sap
xép viéc lam nhw 1a mét chi phi cho hoat dong kinh doanh, trir cac ngoai 1& dwoc néu ra dwdi day. Nhirng
khoan phi nay khéng bi khau triv tir lwong dwéi hinh thire thu gitk moét phan lwong, cac khoan thué, tién ky
gwi, tién bao ddm hay hinh thirc khac. Xem Tiéu chuén Lénh dao trong Quy tdc “Thu lao va Phuc loi”,

ii. Néu khong thé thanh toan trwérc, trwc tiép cho dai ly va cac khoan phi cho diéu kién lam viéc khac hodc
néu bt ky khoan phi nao & trén phai do cdng nhan nwéc ngoai chi tré theo yéu cau cla phap luat thi nha
thau sé bdi hoan lai cho nhan vién tat ca cac khoan déng phi dé khi nhan dwoc chirng tir cho cac khodn
phi da trd. Nhirtng khodn phi trén phai dwoc bdi hoan trong vong mét thang ké tir khi nhan vién dén quéc
gia dat co s, triv khi nha thau cé ly do hop 1 va co thé xac minh dwoc dé khong bdi hoan khoan tién nay.

Thanh toan Chi phi Di lai. Ngoai cac khoan phi tuyén dung/phi cho diéu kién lam viéc dwoc ghi & trén, néu
nha thau thué cong nhan nwéc ngoai tir mot qudc gia khac thi nha thau phai chiu trach nhiém vé cac chi phi di
lai/hang khong trong nuwéc. Nha thau khéng bi budc phai thanh toan cac chi phi di lai trong nuwéc 6 lién quan
cho cdng nhan nuwéc ngoai da lam viéc trong nuéc, cé gidy phép lao dong hop l8.

Pai ly Tuyén dung. Nha thdu phai st dung cac dai Iy tuyén dung da dang ky/dwoc luat phap chap nhan phi
hop véi luat phap sé tai (néu co).

Hé6i hwong

i. Ngoai cac yéu cau cta phap luat tai qudc gia dit co sé va qudc gia xuat x& lién quan dén viéc hdi hwong
clia cdng nhan nwéc ngoai, khi cdng nhan nwéc ngoai hoan thanh méi quan hé coéng viéc hodc truwéc khi
cham dut hop dong lao déng, nha thu phai cung cap vé dwdng bd hodc vé may bay khir hdi cho bat ky
cbéng nhan nwéc ngoai nao dwoc nha thau thué hodc tuyén dung tir qudc gia khac. Nha thau phai tuan tha
yéu cau nay, bat ké cac diéu khoan trong hop ddng lao ddng v&i nhan vién la nhw thé nao.

ii. Yéu cau thanh toan phi hdi hwong khéng dwoc ap dung néu nhan vién:
(1) Bicham dut hop déng do vi pham phép luét;
(2) Nhan cbéng viéc hop phap khac trong nwdc; hoac

(3) Tw nguyén chdm dt hop déng clia minh trwde thdi han chdm dit hop déng lao dong.
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(4) Tuy nhién, nha thau van phai thanh toan phi héi hwong néu nhan vién chdm dt lam viéc truéc thoi
han két thic hop déng vi:
= Nha thau vi pham mét diéu khodn quan trong trong hop déng lao dong, hoac
= Nhan vién bi quéy réi hodc lam dung nhung tinh trang nay khong duoc x& ly kip thdi sau khi co
don khiéu nai (xem Tiéu chudn Lanh dao trong Quy tic “Céch doi xir Sai nguyén téc va Sw quéy
réi va Lam dung sé khéng duoc Dung thi”).

v Nha thau dwoc khuyén khich cung cap vé may bay tré vé trwéc khi hop dong
lao déng cham dirt trong nhirng treéng hop dic biét nhw nhan vién bi dm ning
hodc c6 sw kién khan cap khac trong gia dinh.

h. Hop déng Lao déng cho Cong nhan Nwéc ngoai

Ngoai nhi*ng yéu cau chung lién quan dén hop ddng lao déng (xem Tiéu chuén Lanh dao trong Quy téc

“Céng viéc Théng thuong duoc Cung cép”), khi tuyén dung cdng nhan nwéc ngoai:

i. Céc diéu khoadn dwoc trinh bay trong hop ddng lao dong dwoc lap thanh van ban ctia nhan vién phai dwoc
gidi thich day da trwdc khi nhan vién rdi khdi nwédc sé tai. Viéc gidi thich phai ré rang va bang ngén tr ma
nhan vién c6 thé hiéu dwoc. Phan giai thich nay ciing bao gébm ca céac diéu kién lam viéc va nguyén nhan
ch&m dut hop dong lao déng.

ii. Hop ddng lao ddng dworc lap thanh van ban sao cho c6 thé dwoc thuc thi hop phap tai quéc gia dén va
duoc viét bang ngdn nglr ctia nhan vién.

iii. Nhan vién can nhan duwoc mot ban sao hop dong lao dong trudc khi xuat phat tir quéc gia di.

i. Céng nhan Bat hop phap. Nha thau khdng dwoc st dung cdng nhan nwéc ngoai khdng cé quyén lao déng
hop phap tai quéc gia dén. Moi cong nhan nwéc ngoai bat hop phap bi phat hién 1a dwoc nha thau thué hodc

duoc thué do cac hoat déng tuyén dung khong thich hop sé bj dwa vé nuwéc theo yéu cau trong doan 4g &
trén.

j. Tuyén Dung Céng Nhan Nwéc Ngoai trong Quéc Gia Dén. Nha thau phai ddm bao rdng moi cong nhan
nwéc ngoai dwoc tuyén dung trong Quéc Gia Dén déu cé quyén lao dong hop phap. Nha thau chiu trach
nhiém vé& moi chi phi lién quan dén viéc thay dbi thi thwc lao déng hodc gidy phép lao dong. Nha thau ciing
phai chiu trach nhiém vé chi phi héi hwong theo doan 4g & trén.

Trir trrong hop duoc chi ra cu thé 1a nguyén téc duoc dé xuét, Tiéu chudn Lanh dao trong Quy tac nay dét ra cac tiéu chuén téi
thiéu — nha thdu phai tuan thi moi yéu cu cao hon theo phép luét hién hanh va duoc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén téc
clia riéng minh nhdm cung cép sw bao vé tét hon cho nhéan vién cia ho.

Tai liéu tham khao:
e Cong wéc ILO (T6 chirc Lao dong Quéc té) S6 29, Vé Lao dong Cudng birc (1930)
e Cong wéc ILO (T6 chirc Lao déng Quéc té) S6 105, Cong wéc vé viéc Loai bé Lao déng Cudng birc (1999).

e  Cong wéc ILO (T chirc Lao déng Quéc té) Sé6 181, Coéng wéc vé Pai ly Tuyén dung Tw nhan (1997)

CLS Lao ddng la Ty nguyén — Trang 4 15.03.10



TUOI TOI THIEU CUA NHAN VIEN LA 16 TIEU CHUAN LANH DAO TRONG QUY TAC CUA NIKE

TIEU CHUAN
Nhan vién ctia nha thau phai tir 16 tudi tré 18n hodc hét tudi gido duc bat budc, tiy theo d6 tudi nao Ién hon. Khéng
dwoc thué nhan vién duéi 18 tudi lam viéc trong nhirng diéu kién nguy hiém.

DINH NGHIA

Céng viéc lam dém. Néu luat phap nwdc sé tai khéng quy dinh, trir “cac trudng hop déc biét” (xem dinh
nghfa trong Gi¢ Lam viéc Khéng duoc Qué mirc — Tiéu chuén Lanh dao trong Quy tac), cong viéc lam dém |a
nhirng cong viéc dwoc thuc hién mot phan hodc toan bd trong thei gian tir 10h00 téi dén 5h00 sang.

Nhan vién dwéi Do tudi Lao dong 1a nhan vién co tudi doi dwdi do tudi lao dong téi thiéu hop phap do luat
phap nuwéc sé tai quy dinh hodc do tudi téi thiéu do Tiéu chuén nay yéu cau.

YEU CAU

1.

La ngwdi st dung lao dong, nha thau chiu trach nhiém vé moi quan hé lao ddng véi nguwdi lao ddng clia minh.
Nha thau sé tuan tha luat phap hién hanh ctia nwédc sé tai hodc cac Tiéu chuan Lanh dao trong Quy tc nay, tuy
theo quy dinh nao cao hon.

YEU CAU VE B0 TUOI TOI THIEU

a. Nike va/hodc cac cong ty lién két ciia minh c6 thé dwa ra nhitng yéu cau cao hon vé do tudi téi thiéu trong
mot s6 nganh hoac tai mot sd qubc gia, dd tudi nay sé duoc trao dbi véi cac nha thiu cé lién quan.

b. Nha thau sé trién khai va duy tri day di cac hé théng va hoat ddng vé& nhan sy dé xac minh rdng nguoi xin
viéc phu hop véi yéu cau vé do tudi tbi thidu. Nhirng hé thdng va hoat déng nay bao gébm chinh sach tuyén

dung duoc viét thanh van ban, dao tao can bd tuyén dung va yéu cau cé tai liéu “chirng nhan dd tudi” vao thoi
diém tuyén dung.

CHUNG NHAN DO TUO!I

2
Ry

Nha thau phai yéu cau c6 “chirng nhan do tudi” vao thoi diém tuyén dung, chirng nhan nay c6 thé 1a gidy chirng
sinh, s ho khau, thé (ID) dang ky ca nhan (chirng minh thw), bang lai xe hoéc thé déng ky cl tri. Ban sao cta
cAc tai liéu nay phai dwoc lwu trong hd so trong subt théi gian lam viéc cla nhan vién.

a. Nha thau can thyc hién cac bién phap phu hop nham dam béo réng céc tai liéu chirng nhan do tudi dé l1a
chinh xac va hoan chinh. Trong trwdng hop khéng c6 hodc tai liéu chirng nhan dé tudi khong dang tin cay,
nha thau phai tim cach khac dé xac minh do tudi ctia nhan vién. D6 c6 thé la ban sao chirng nhan tét nghiép
c6 “cong chirng” hoac t& khai coé tuyén thé tir dai dién cla chinh phu tai dia phwong.

b. Do céc tai liéu “chirng nhan dé tudi” ¢ thé dé bi lam giad hodc thay déi, ngudi kiém tra c6 thé yéu ciu nha
thau st dung dich vu ctia bac s dwoc chinh phi chirng nhan dé& xac minh chinh xac d6 tudi ctia nhan vién
thong qua kham strc khoé. Tai liéu vé két qua kham strc khoé phai dwoc glri kém vaéi it nhat mot tai liéu

Ry 2

“‘chirng nhan do tudi” & trén.
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4. XULY VIEC TUYEN DUNG NHAN VIEN DUG1 D0 TUOI LAO BDONG

a. Nha thau sé trién khai, lap van ban, duy tri va trao dbi cé hiéu qua véi nhan vién cia minh va cac bén cé lién
quan vé cac chinh sach va quy trinh cho viéc x ly nhirng nhan vién duéi do tudi lao ddng bi phat hién dang
lam viéc trong cac tinh hudng bi luat phap sé tai hodc Tiéu chuin nay nghiém cam.

b. Theo cac chinh sach va quy trinh nhw vay, khi nha thau bj phat hién st dung nhan vién duw&i d6 tudi tieu
chuén téi thiéu, nha thau bi budc phai thuc hién nhitng hanh déng sau, phu hop véi loi ich tng thé tét nhat
cho nhan vién va v&i yéu cau cla luat phap tai quéc gia san xuét:

i. Duwa nhan vién dwédi do tudi lao dong ra khéi noi lam viéc.

i. Co nhirng hd tro day dd, hd tro vé tai chinh va cac hé tro khac dé& cho phép nhan vién duwéi do tudi lao
doéng nay dang ky va tiép tuc di hoc tai treong hodc theo chwong trinh dao tao day nghé cho dén 16 tudi
hoéc tudi lao ddng hop phap téi thidu, tuy theo do tudi nao I&n hon.

iii. Né&u nhan vién dwéi do tudi lao ddng cé thé cung cép cac tai liéu chirng minh ho da dang ky va tham gia
céac 16p hoc tai trwéng hodc trong chwong trinh dao tao nghé thi nha thau phai tiép tuc thanh toan phan
lwong co ban cho ho cho dén khi ho két thic chwong trinh hoc/day nghé hay dén 16 tudi ho&c tudi lao
dong hop phap téi thiéu, tuy theo d6 tudi nao Ién hon.

iv. Khi nhan vién duwéi do tudi lao ddng dén 16 tudi hodc tudi lao dong hop phap tdi thiéu, tuy theo d6 tudi
nao I&n hon, ho phéi cé co hdi dwoc nha thau tuyén dung lai.

v. Néu nhan vién du¢i do tudi lao dong tw nguyén chon khéng tham gia vao qua trinh gido duc tai trwérng
ho&c chwong trinh dao tao nghé thi ho sé bj twé'c quyén nhan bdi thuweng tai chinh lién tuc tir nha thau.
Quyét dinh nay phai dwoc lap thanh van ban.

c. Nha thau va nguwoi kiém tra cé thé déng y c6 mét chwong trinh xi ly b sung hodc mét chwong trinh khéc,
phu hop véi tinh hudng va loi ich tdt nhat cho nhan vién.

5. BAO VE CONG NHAN TRE TRANH KHOI CAC PIEU KIEN NGUY HIEM
a. Nha thau khong dwoc dé nhan vién dwdi 18 tudi lam viéc trong cac diéu kién nguy hiém, dé la cac tinh hubng,
trong ho&c ngoai noi lam viéc, cé thé gay nguy hai cho strc khog, sy an toan va tinh than cGa nhan vién.

b. Nha thau phai c6 qua trinh xac dinh phan céng cong viéc nao cé thé 13 nguy hiém. Cac cong viéc nhu thé céd
thé 1a lam viéc v&i hodc gan hoa chat nguy hiém, lam viéc véi may moéc nguy hiém, lam viéc ban dém va cac
cong viéc khac dwoc luat sé tai quy dinh.

Trer trromg hop duoc chira cu thé 1a nguyén tdc duroc dé xuét, Tiéu chudn Lanh dao trong Quy tdc nay dét ra cac tiéu chudn téi
thiéu — nha thdu phai tuan thd moi yéu céu cao hon theo phép ludt hién hanh va duoc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén tic
ctia rieng minh nhdm cung cép sw bao vé tét hon cho nhéan vién cda ho.

Tai liéu tham khao:
e Cong wéc ILO (Té chirc Lao déng Quéc té) Sé 138, Cong wéc vé D6 tudi Toi thiéu (1973)

e  Cong wéc ILO (T chirc Lao déng Quéc té) Sé 182, Cong wéc vé Loai bé nhitng Hinh thirc Lao dong Tré em Toi té nhét (1999)
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TIEU CHUAN

Nha thau khéng dwoc phan biét ddi xtr nhan vién ctia minh trong lao doéng, bao gébm qué trinh thué mwén, tra thu lao,
khen thuwéng hodc ky luat, dwa trén co s& vé gidi tinh, sic tdc, ton gido, tudi, tinh trang khuyét tat, xu hwéng tinh duc,
sw mang thai, tinh trang hén nhan, quéc tich, quan diém chinh tri, sy tham gia vao céng doan, nguén géc xa hoi hodc
dan toc hodc bat ky trang thai nao khac dwoc phap luat nuwéc sé tai bao vé.

DINH NGHIA
= Lap danh sach den 13 viéc tao, duy tri, st dung va/hodc trao dbi vé danh sach nhan vién cé thé bi tiv chéi giao
viéc hoac bj ap dung hinh phat khac dwa trén tinh trang dwoc phap luat bdo vé hoac céac tiéu chi khéng lién quan
dén cong viéc.
YEU CAU
1. Languwoistr dung lao dong, nha thau chiu trach nhiém vé moi qguan hé lao déng v&i ngwoi lao dong ciia minh.

Nha thau sé tuan tha luat phap hién hanh ctia nwédc sé tai hodc cac Tiéu chuan Lanh dao trong Quy tac nay, tuy
theo quy dinh nao cao hon.

2. CHINH SACH KHONG PHAN BIET BOI XU
a. Nha thau phai c6 chinh sach bang van ban vé viéc chéng phan biét dbi xtr.
b. O muc téi thiéu, chinh sach chdng phan biét dbi x&» phai cé:
i. Tuyén bb nghiém cAm nhirng hanh vi phan biét ddi xt theo Tiéu chuan trén va luat phap hién hanh tai
nwéc san xuat;

i. (Cac) Phwong thirc dwa ra phan dbi/khiéu nai vé cac hanh vi phan biét déi xtr [Tham khado quy dinh vé Phan
dbi cda Tiéu chuén Lanh dao trong Quy téc Tw do Lap hoi va Pam phan Tap thé]; va
iii. Tuyén b rang khéng cé nhan vién nao bi trixng phat hodc bj tra thu do bao céo véi thai dd thién chi vé nhing
hanh vi hodc cach dbi xtr phan biét.
c. Trao d6i. Nha thau phai trao ddi mét cach c6 hiéu qua vé chinh sach chéng phan biét déi xd cia minh
v&i nhan vién dé ho biét vé quyén khong bi phan biét déi xtr cia minh. Cac cach trao ddi hiéu qué bao gdém:
= Dao tao dinh huwdng cho nhan vién maoi;
= Dao tao cho nguwdi giam sat/ban quan ly;

= Bang chinh sach trén (cac) bang théng bao cho nhan vién hodc & nhirng dia diém khac ma nhan vién
c6 the doc dwoc dé dang.

v Ké ca khi khéng bi luat phap s tai yéu cau, nha thau van dwoc khuyén khich
cung cap chd & phu hop cho nhan vién bi khuyét tan, bao gém viéc hé tro kha
nang tiép can budng tdm va cac co’ s& khac trong nha may.

d. Dao tao Doi ngii nhan vién. Nha thau sé dao tao cho cac nhan vién chiu trach nhiém thi hanh va gitr virng
chinh sach chdng phan biét dbi x&r vé vai trd va trach nhiém cda ho.

AeTae, CONVERSE Hurley )(
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3. HOATBONG TUYEN DUNG KHONG PHAN BIET BOI XU

a. Quyét dinh tuyén dung phai dwoc dua ra dwa trén cac tiéu chi lién quan dén cong viéc. Vi du: trinh d8, k§
nang, kha ndng, nang suat va hiéu qua cong viéc tdng thé ctia nhan vién.

b. Nghiém cdm viéc “lap danh sach den” dwa trén tiéu chi vé méi quan hé chinh tri, trang thai trong cong doan
hoac cac trang thai khéng thudc céng viéc hoac dwoc phap luat bao vé khac.

c. Nha thau phai tuan tha luat phap cla nwéc sén xuét vé viéc tuyén dung nhixtng nhém nhan vién dwoc chi dinh.
Nhirng diéu luat nay co thé bao gdbm nhirng yéu cau vé cach dbi xir wu tién hodc dic biét déi véi ngudi bi tén
hai vé& thé chat, cwu chién binh hodc nguoi thidu sé dwoc bao vé.

v Ké ca khi khong bi luat phap sé tai yéu cau, nha thau van dwoc khuyén khich cung cap
ché & phu hop cho nhan vién bi khuyét tan, bao géom viéc hé tro kha nang tiép can
budng tdm va cac co’ s& khac trong nha may.

d. Chitra Binh dang cho Céng viéc Binh ddng. Nhan vién nam va niv d&u dwoc chi trd nhw nhau cho
nhirng cong viéc c6 cung gia tri, cing mrc d6 danh gia vé chat lwong cong viéc clia ho va cung nhan dugc
co hoéi nhw nhau dé nhan chivre vu con tréng.

e. Thién vi va H6i 16. Nhan vién quan ly khéng dwoc nhan qua, tién hodc cac khoan wu dai khac tir nhan vién
ho&c nhan vién twong lai dé dbi 1ay cong viéc hodc cach dbéi xir dac biét.

4.  QUYEN CUA NHAN VIEN NO’

a. Lam viéc an toan. Nha thau phai cung cp chd & phu hop va thich dang cho nhan vién nir dang mang thai,
sinh con hodc dang phai diéu duéng. Nha thau phai tuan tha moi gi¢i han vé gi Iam viéc va cac han ché
cong viéc khac ddi véi nhan vién dang mang thai, do luat phap sé tai quy dinh va thwc hién cac bién phap
thich hop dé bao vé phu nir mang thai tranh khéi nhivrng cong viéc nguy hiém, bao gém ca bién phap han ché
gi® lam viéc theo khuyén nghi clia bac si dwoc cap phép.

b. Thir thai. Thir thai khong phai 1a didu kién d& dwoc nhan viéc va nhan vién ciing khéng bi y&u cau phai tham
gia. Nhan vién cé thé c6 1an thir thai tw nguyén, nhwng chi theo yéu cau clia nhan vién va mdi yéu cau nay
déu phai duwoc ghi lai.

c. Tranh thai. Nhan vién khong bi nha thiu ap d&t hodc ép budc st dung bién phap tranh thai.

d. Nghi Thai san. Nhan vién ni* c6 quyén nghi thai san phu hop véi quy dinh cla luat phap sé tai hodc theo
quy dinh ctia Tiéu chuén Lanh dao trong Quy tac Thu lao va Phuc loi cia Nike, tuy theo quy dinh nao cao hon.

Trir trong hop duoc chi ra cu thé la nguyén téc duoc dé xuét, Tiéu chuén Lanh dao trong Quy tac nay dét ra cac tiéu chuén tbi
thiéu — nha thau phai tuén thi moi yéu cau cao hon theo phép luat hién hanh va duoc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén téc
ctia riéng minh nhdm cung cép sw bao vé tét hon cho nhéan vién cda ho.

Tai liéu tham khao:

e Cong wéc ILO (T chirc Lao déng Quéc té) S6 100, Cong wéc vé Tién thi lao Céng bdng cho Cong nhan Nam va Ni¥ lam Céng viéc
Twong dwong (1951)

e Cong wéc ILO (T chirc Lao déng Quéc té) Sé 111, Cong wéc vé Phén biét Béi xt (Tuyén dung va Coéng viéc) (1958).
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TIEU CHUAN

Trong pham vi dwoc phap luat ciia nwéc san xuat cho phép, nha thau céng nhan va tén trong quyén tw do 1ap hdi va
dam phan tap thé cda nhan vién. Quyén nay bao gdm quyén thanh 1ap va tham gia cong doan va nhirng t6 chirc khac
danh cho céng nhan do chinh ho chon ma khéng c6 sw quay réi, gy anh huwdng hoac tra thu.

DINH NGHIA
= Pam phan cé thién chi la thwdng xuyén gap mat va thdo luan vai thién chi dat dwoc thoa thuan.

= Lap danh sach den Ia viéc tao, duy tri, s dung va/hoac trao ddi vé danh sach nhan vién co thé bij tir chbi
giao viéc hoac bi ap dung hinh phat khac dwa trén tinh trang dwoc phap luat bao vé hoac cac tiéu chi
khong lién quan dén cong viéc.

= C4c tai liéu tham khao vé nghiép doan hodc cdng doan trong Tiéu chuan Lanh dao trong Quy tac nay
ciing dwoc &p dung cho cac td chirc khac clia cdng nhan, néu co.

YEU CAU
1. Languwoislr dung lao dong, nha thau chiju trach nhiém vé moi quan hé lao déng v&i ngudi lao dong clia minh.

Nha thau sé tuan tha luat phap hién hanh ctia nwédc sé tai hodc cac Tiéu chuén Lanh dao trong Quy tac nay, tuy
theo quy dinh nao cao hon.

2. QUYEN TY DO LAP HOI

a. Taicac qudc gia co luat phap sé tai cong nhan quyén cia cdng nhan dwoc thanh 1ap va tham gia cong doan
va céc td chire khac ctia cong nhan do chinh ho lwa chon ma khong bi gay anh huwéng va nhdm muc dich dam
phan tap thé, nha thau sé tuan tha luat phap sé tai va cac yéu cau ctia Tiéu chuan Lanh dao trong Quy tac
nay. Cac quyén nay dwoc tiép tuc duy tri trong subt qua trinh lam viéc, ké ca khi chdm dit hop ddng lao déng
hoan toan.

b. Nhan vién c6 quyén tham gia hodc khéng tham gia cdng doan hodc cac té chirc khac clia cong nhan theo sw
Iwva chon cta chinh ho.

c. O noiluat phap sé tai nghiém cdm ty do 1ap hdi, nha thiu sé tao didu kién cho cac phwong phap khac dé hé
tro' cho nhan vién ctia minh dwéi hinh thirc ca nhan hodc tap thé trong viéc thé hién sw phan ddi va bao vé
cac quyén cla ho lién quan dén diéu kién lam viéc va diéu khoan tuyén dung. O murc téi thidu, hinh thirc nay
c6 nghta |4 tao 1ap mét qua trinh phan dbi cé hiéu qua (xem doan 6 bén dudi).

v Ngoai ra, trong chirvng mwe luat phap cho phép, nha thau dwoc khuyén khich
hé tro’ viéc thanh lap cac uy ban ctia cong nhan do nhan vién cta minh tw do
bau chon.

Phi Nghiép doan. Nha thau sé& khong khau trir cac khoan phi nghiép doan, phi, tién phat hoéc khoan déng
gop khac tir tién lwong cla nhan vién néu khéng cé sw ddng v ré rang bang van ban clia trng nhan vién, triv
khi dwoc quy dinh khac trong thoa wéc lao dong tap thé hop 1&, dwoc thwong lwong tw do hodc khi dwoc
phap luat yéu caubai dién cla nghiép doan cé quyén tiép can thanh vién ctia minh trong nhirng diéu kién




TU DO LAP HOI o= TIEU CHUAN LANH DAO TRONG QUY TAC CUA NIKE

dwoc quy dinh theo luat phap sé tai hodc theo thoa thuan chung gitra nha thau va nghiép doan.

v Nha thau dwoc khuyén khich cho phép th&i gian nghi hwéng lwong hop ly déi véi dai
dién nghiép doan ctia nhan vién dé ho thwe thi nhiém vu, nhw giai quyét cac phan déi va
dai dién cho thanh vién, va cung cap cac diéu kién thuan loi hop ly dé dai dién hoat
dong co6 hiéu qua.

Cac diéu kién thuan loi va th&i gian nghi thich hop cé thé thay ddi tuy theo sé lwong
nhan vién dworc dai dién, sé lwong dai dién ctia cong nhan, cac diéu khoan trong thoa

wée tap thé, v.v...

3.  KHONG GAY ANH HUONG

a.

Nhan vién cé quyén bau ra ngudi lanh dao va dai dién cho nghiép doan cla ho va tién hanh cac hoat dong
ma khéng bi nha thau gay anh hwéng, bao gdm nhirng hoat déng tao ra va mé rong sw chi phéi, kha nang
cap von va kiém soat cong doan cla ngudi st dung lao dong.

Trong chirng mwc phu hop véi phap luat sé tai, véi nhirng tredng hop chi cé mét nghiép doan dai dién cho
nhan vién, nha thau sé khong cb gang gay anh hwdng hodc tac ddong dén kha nang cGia nhan vién trong viéc
thanh lap cac t6 chirc khac dai dién cho nhan vién. Nha thiu sé khong gay anh hudng dén quyén tw do 1ap
héi bang cach Ging hd cho nghiép doan nay hon nghiép doan khac.

4. NGHIEM CAM QUAY ROI VA TRA THU

a.

Nha thau khéng dwoc de doa hodc st dung vii lwc hodc lwe lwgng canh sat hodc quan ddi d& ham doa nhan
vién hodc nham ngén chén, gay gian doan hodc giai tan moi hoat ddng hinh thanh cudc dau tranh hoa binh va
dung luat vi quyén tw do lap hoi, bao gdm céac cudc hop clia nghiép doan, cac hoat ddng té chire, hodi hop va
dinh cong hop phap.

Khéng nhan vién ho&c nhan vién twong lai nao bi sa thai, phan biét déi x&r, quay réi, de doa hay tra thu vi 1a
thanh vién cta nghiép doan hoac td chirc cong nhan hodc vi tham gia vao cac hoat dong hop phap ctia cong
doan hoac hoat déng vi quyén tw do lap hoi, bao gdm viéc thuc thi quyén thanh lap nghiép doan.

Lap danh sach den. Nghiém cim st dung “danh sach den” vi pham quyé&n dwoc lap hdi tw do, vi du nhu:
danh sach den lap theo tw cach thanh vién nghiép doan hay viéc tham gia hoat ddng hgp phap ctia nghiép
doan.

Nha thau phai tuan tha tat ca cac quy dinh thich hop néu luat phap sé tai c6 sw bao vé dac biét cho nhan vién
va dai dién clia cong nhan tham gia vao mét hoat déng cu thé cla nghiép doan (nhw thanh lap nghiép doan)
hodc cho dai dién clia cdng nhan véi trang thai cu thé (nhw thanh vién sang lap nghiép doan hodc ngudi gilr
chirc vu hién hanh trong nghiép doan).

Nha thau khéng dwoc ap dat bat ky hinh phat nao déi véi nhivng nhan vién té chirc hodc tham gia cudc dinh
cbng hop phap.

Nhan vién dwoc phat hién bi sa thai, giang cp khéng chinh dang hodc nhirng nhan vién bj mét quyén va déc
quyén trong cdng viéc do hanh vi phan biét déi x&» véi nghiép doan sé, theo quy dinh cla luat phap sé tai,
duwoc phuc hdi moi quyén va déc quyén bi mét, bao gdm kha nang dwoc phuc chirc hodc giao cho codng viéc
twong dwong véi mirc lwong va tham nién nhw ¢, néu nhan vién dé6 mong muébn nhu thé.

CLS Tu do Lap hoi — Trang 2 15.03.10
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g. Céc nhan vién va dai dién cho nghiép doan ctia ho c6 thé trinh Ién cip quan ly nhitng van dé cé lién quan dén
viéc tuan tha thod wéc lao dong tap thé ma khéng bi tra thu.

5. DAM PHAN TAP THE
a. Nha thau cong nhan quyén cla cac nhan vién dwoc té chirc tham gia tw do vao viéc dam phan tap thé.
b. Nha thau sé dam phan co thién chi.

c. Nha thau sé& ton trong, c6 thién chi, cac diéu khoan clia bat ky thoa wéc lao ddng tap thé da ky nao trong subt
th&i han cla thoa wéc doé.

d. Tainoi luat phap sé tai chi dinh mot (mot s6) nghiép doan nhét dinh 1am dai dién dam phan duy nhat, nha
thau sé& khong bi yéu cau tham gia dam phan tap thé véi cac nhdém hodc té chirc khac clia nhan vién vé cac
van dé dwoc xi ly trong thod wéc lao dong tap thé hop 1é.

v Néu cé thoa wéc lao dong tap thé, nha thau dwoc khuyén khich gri ban sao cta thoa wéc dé
cho tat ca cac nhan vién trong pham vi anh hwéng cta thoa wéc.

QUA TRINH PHAN POI CO HIEU QUA

Nha thau sé tao lap mét qua trinh phan dbi c6 hiéu qua, cho phép nhan vién bay té nhirng lo ngai ciia minh vé diéu
kién lam viéc cling nhw diéu khodn va diéu kién tuyén dung. Qua trinh phan dbi cu thé cé thé khac nhau gitra cac nha
may, tuy theo quy mé ctia nha may, luat phap dia phwong, van hoa, v.v... Nhwng ndi chung, mét qua trinh phan déi cé
hiéu qua bao gdm:

e. Chinh sach phan déi va quy trinh trién khai dwoc lap thanh van ban. Chinh sach cin cé nhitng muc sau.

i. Nhiéu kénh dé nhan vién bay té cac lo ngai va cung cap théng tin dau vao cho ban quan ly. Vidu: Hom
thw gop y/phan déi; nguwdi gidm sat/trudng nhém; phong nhan sw/tw van; cong doan/dai dién cla cong

nhan; chinh sach “mé”; “dwdng day néng” trong céng ty; cac bén thir ba, uy ban clia céng nhan, cac cudc
hop gitra ban quan ly va dai dién ctia cong nhan, v.v..; va

i. Kha nang bay té lo ngai mét cach bi mat (hodc an danh), phti hop véi quy dinh cta luat phap sé tai, néu
nhan vién mong mudn nhw vay, ma khoéng so bi tra thu.

f.  Cach trao d6i c6 hiéu qua vé chinh sach phan dbi véi nhan vién dé ho biét vé qua trinh phan déi va quyén bay
té lo ngai cda ho.

g. Ban dao tao nhan vién chju trach nhiém tra I&i phan déi lien quan dén chinh sach cung voi vai tro va trach
nhiém cua ho; va

h. Phwong thirc lap van ban va theo déi cac phan déi nham dam bao rang nhan vién dwoc tra 16 kip thoi.

v" Nha thau dwoc khuyén khich:

¥"  Xac dinh va phat trién cac ké hoach xt ly nhirng van dé rong hon/cé tinh hé théng dwoc nhan vién
dwa ra théng qua qua trinh phan dbi;

¥"  Thu hit sy tham gia cia nhan vién va dai dién céng nhan vao viéc gidi quyét cac phan dbi, néu
thich hop;
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¥" Pua ra quy trinh khang nghi (d3c biét 1a trong nhirng trwdng hop vé nguyén tc chdm dit hop
dong); va

v'  DPang thdng tin chi tiét vé dai dién cta cong nhan tai vi tri d& thay & noi lam viéc.

6. DAOTAO
La mot phan trong cac hoat dong dao tao nhan vién cGa nha thau (xem Trién khai Tiéu chudn Lanh dao trong
Quy t&c), tht ca cac nhan vién can duoc dao tao vé cac quyén lién quan dén tiéu chuan nay, viéc cong nhan
nhirng quyén dé cé thé khac nhau & tirng dia diém.

Trir trrong hop duoc chi ra cu thé 1a nguyén téc duoc dé xuét, Tiéu chudn Lanh dao trong Quy tac nay dat ra cac tiéu chuén toi
thiéu — nha thdu phai tuan thi moi yéu céu cao hon theo phéap luat hién hanh va duoc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén tac
ctia riéng minh nhdm cung cép sw bao vé tét hon cho nhéan vién cda ho.

Tai liéu tham khao:

e Cong uoc ILO (Té chirc Lao déng Quéc té) Sé 87, Cong ude vé Tw do Lap hoi va Bao vé Quyén Té chirc (1948)
e  Cong wéc ILO (T chirc Lao déng Quéc té) Sé 98, Cong wéc vé Quyén T chirc va Dam phén Tap thé (1949)

e  Cong wéc ILO (T chire Lao déng Quéc té) Sé 135, Cong wéc vé Pai dién Coéng nhan (1971)

e Tuyén ngén Quéc té vé Nhan quyén (1948)(Piéu 20(1) va (2) va 23(4)).
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TIEU CHUAN

Nhan vién ctia nha thau phai dwoc trd lwong dung hen, it nhat 1a & mirc lwong téi thidu theo yéu cau cla luat sé tai va
duoc cung cap nhirng phic lgi bat budc theo phép luat, bao gdm ché dé nghi I8 va nghi phép, va cat dit hop déng
theo phap luat quy dinh khi chAm dut hop ddng lao dong. Khoan thanh toan ctia nhan vién sé khaéng bi khau triv do bi

ky luat.

YEU CAU

1. Languwoislr dung lao dong, nha thau chiju trach nhiém vé moi quan hé lao déng v&i ngudi lao dong clia minh.
Nha thau sé tuan tha luat phap hién hanh ctia nwéc sé tai hodc cac Tiéu chuan Lanh dao trong Quy tac nay, tuy
theo quy dinh nao cao hon.

2. HOAT DONG THANH TOAN THU LAO CHUNG

a.

Nha thau cong nhan rang tién lwong 1a khoan tién thiét yéu dé dap ng nhirng nhu cau co ban ctia nhan vién,
bao gdm mét sd khoan thu nhap tuy dung.

O murc t6i thiéu, nhan vién sé& nhan dwoc khoan lwong téi thiéu theo luat phap hién hanh.

Lwong va cac khoan phuc lgi khac sé dwoc thanh toan thwong xuyén va kip théi. Nhivng khodn thu lao nay sé
dwoc mo ta phu hop va dwoc bao cdo véi cac co quan chinh quyén thich hop dwéi dang lwong theo cac quy
dinh cta luat phap s& tai. Vi du: khodn thanh toan cho thai gian lam viéc khéng dwoc mé ta thanh “tro cap”
hoac hinh thirc thanh toan khac nhdm tranh viéc chi tra cac khoan thué hoac khau trir bat budc.

Tién thu lao sé& dwoc thanh toan bang khoan tién gl trwe tiép, bang tién mat hodc séc, theo cach thuan tién
nhat cho nhan vién.

v Cac hoat déng hay dwoc khuyén nghi:
v Khi nhan vién nhan lwong bang tién mat, nha thau nén yéu cau nhan vién ky vao
chirng ttr cong nhan minh da nhan lwong.
v Nha thau nén cung cap cho nhan vién théng tin va/hodc quyeén tiép can véi cac
tai khoan tiét kiém chinh thirc, an toan va cac dich vu tai chinh co’ ban.

Néu bi phat hién thanh toan khong thich dang khoan tién lwong kiém dwoc ctia nhan vién, bao gbm ca viéc
hach toan khéng dung khoan lwong co ban va/hodc lwong lam ngoai gior, nha thau sé chiu trach nhiém thanh
toan phan lwong bj thiéu nay tinh tlr thdi diém tinh toan sai hodc trong thdi gian it nhat 1a mot nam. Luat phap
s& tai c6 thé co6 quy dinh vé thoi gian trd no lwong dai hon.

3. KHAU TRU

a.

Nha thau khéng dwoc phép khau trir vao lwong nham muc dich ky luat va cac khodn khau triv theo luat phap
ctia qudc gia san xuét cling khéng dwoc thue hién néu khéng cé sw cho phép rd rang bang van ban cia nhan
vién c6 lién quan. Cac van dé vé hanh vi hodc thwc hién phai dwoc xt ly bdng cac phwong phap quan ly viéc
thwe hién, cac phwong phap nay cé thé bao gdm viéc hwéng dan, cadnh cao va’hodc dao tao lién tuc.
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b.

Chinh sach nay khéng ngén can nha thau han ché hoac loai bd cac khoan thuéng tuy dung dwa trén hiéu qua
cla ca nhan hoac nha may.

Nhan vién khéng bi yéu cau chi tra cho cac dung cu can dung dé thyc hién céng viéc ciia minh. Trong trwdng
hop luat phap sé tai cho phép, nhan vién bi phat hién gay ra hw hai hodc tén that déi véi cac dung cu hodc tai
san cla nha thau co thé sé phai chiu trach nhiém vé tai chinh.

Phi cho Diéu kién Lam viéc. Nha thau sé khong khau trir tir lwong cac chi phi, phi hodc cac khoan thué cé
lién quan dén diéu kién lam viéc, nhu thi thwe bat budc, kiém tra sirc khoé, dang ky viéc lam hodc gidy phép
lao ddng.

Phi Nghiép doan. Nha thau sé khoéng khau trir cac khodn phi nghiép doan, phi, tién phat hodc khoan déng
gop khéc tir tién lwong clia nhan vién néu khéng cé sw ddng v ré rang bang van ban cua tirng nhan vién, triv
khi dwoc quy dinh khac trong thoa wéc lao dong tap thé hop 1€.

Nha thau phai lwu gilr cac tai liéu bang van ban thé hién sw chap thuan tw nguyén cla nhan vién trong viéc
cho phép thu cac khoan kh4u trir khéng do phép luat quy dinh, ma dwoc dwa ra nhw mét lwa chon cho nhan
vién, nhu cac khoan phuc loi b sung, cac chwong trinh bao hiém va tiét kiem.

Cac khoan khau trir khdng do phap luat yéu ciu hodc khéng dwoc nhan vién ddng v vi chinh lgi ich ctia nhan
vién sé& khong khién cho nhan vién dé nhan dwoc sb tién thdp hon mirc lwong téi thidu theo luat phap hién
hanh.

4. QUY NGHi HUWU/CAT BUT HOP BONG

a.

Nha thau phai lap qu§/déng phi day da cho tat ca cac quy an sinh xa hoi, that nghiép, nghi hwu hodc cét dut
hop ddng (ddi khi con dwoc hiéu 1a “quy hwu tri”) theo luat phap va lwu gitr day da hd so tai chinh cla cac
khodn dong gop va/hodc duy tri cac quy nay.

Nha thau phai tao Iap mét quy trinh xac dinh tat ca cac khoan phuc lgi bt budc do viéc cat dit hop déng hodc
céac hinh thire nghi viéc khac (cac khoan thanh toan do chdm dét hop déng) ma nhan vién cé quyén hwéng
theo luat phap s& tai va sé chi trd day dd cho nhan vién nhirng khodn thanh toan nay khi chdm dt hop déng.

5. TIEN CONG THEO SAN PHAM VA CHIi TIEU
Bét ké& cac thoa thuan vé chi tiéu san pham va murc tién cong theo san phadm, nha thau phai ddm bao rang sé tién
m&i nhan vién nhan dworc téi thiéu twong dwong véi mire lwong tdi thidu hop phap cho sé gid da lam viéc va
duoec tra tién lam thém gi® theo cac quy dinh cla luat phap sé tai.

6. LWONG PAO TAO VA THU VIEC

a.

b.

Nha thau sé khong tra mic lwong thr viéc thap hon mirc lwong téi thidu hop phap.

Viéc chi tra “lwvong dao tao” hoac viéc tham gia chuwong trinh hoc viéc phai tuan thd luat phap sé tai va cac
quy dinh ctia Tiéu chuédn Lanh dao trong Quy tac “Hop déng Lao déng Théng thuong” cia Nike.

7. CHUNG TU THANH TOAN

a.

Nhan vién phai dwoc cung cép cac thong tin dé hiéu dudi dang van ban vé cac diéu khoan va diéu kién lam
viéc ctia ho, bao gdbm cac khoan lwong va phuc loi, trwde khi bat dau lam viéc.
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b. Phiéu tra lwong. Nha thau phai cung cdp cho mdi nhan vién mét ban in hd so thanh toan viét bang tiéng
ban dia cho toan bd ky lwong ho dwoc trd. HO so thanh toan téi thiéu phai bao gém nhirng théng tin sau:
= Ky lwong va ngay tra lwong;
= Tét ca thoi gian lam viéc théng thudng va ngoai gid;
=  Mtrc thu lao cho gid lam viéc;
= Tdng thu lao cho cong viéc théng thwdng va ngoai gid;
= T4t ca cac khoan thu lao bb sung nhw khoan thwéng cho ca nhan/nhém; va

» Tt ca cac khoan khau trir cho bdo hiém va/hodc cac khoan khau trir khac do luat phap quy dinh.

v Nha thau dwoc khuyén khich trinh bay trén hé so thanh toan viéc chi tra
moi khoan phc Igi bé sung nhw tre cap di lai hodc an uéng.

c. Nhan vién can dwoc dao tao dé hiéu cach thire trd lwong.

v M6t hoat déng hay dwoc khuyén nghi la nha thau nén cung cap va/hoic théng bao
cho nhan vién biét vé cac tai khoan tiét kiém an toan/san pham tai chinh néu c6 thé,
ciing nhw cung cap hoac lién két dé nhan vién dwoc dao tao vé kién thirc tai chinh.

8. QUY TRINH VA CHINH SACH NGHi PHEP

a. Nha thau phai c6 cac quy trinh va chinh sach bang van ban rd rang, cé lién quan dén ché d6 nghi 18, nghi ém,
nghi phép, nghi thai san, nghi do su viéc khan cép trong gia dinh ho&c cac hinh thirc nghi phép khac theo yéu
cau cla luat phap sé tai. Nha thau phai trao di mot cach co hiéu qué vé chinh sach nghi phép ctia minh véi
nhan vién. Nha thiu sé dao tao cho cac nhan vién chiu trach nhiém thi hanh chinh sach nghi phép ctia minh
vé vai trd va trach nhiém cua ho.

b. Nha thau sé& sap x&p moi ky nghi 1& va nghi phép theo quy dinh clia phap luat va, trong chirng mwc khéng mau
thuan vé&i luat phap sé tai, tuan tha cac yéu ciu bd sung cu thé sau:

i. Nghi dm Nhan vién sé dwoc nghi m phi hop voi cac yéu cau cla luat phap sé tai

v Mot hanh dong hay dwoc khuyén nghi la ké ca khi luat phap s tai khong bat buéc,
nhan vién phai dwoc bé tri thei gian héi phuc sau khi bi dm hoic bj thwong néu cé
yéu cau cua bac si dwoc chinh pha chirng nhan. Khi cé tranh chéap, nha thiu cé thé
tw chi tra dé 1ay y kién thir hai ttr mot bac si khac cé du tiéu chuan.
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ii. Nghi phép nam. Tai cac quéc gia ma luat phap khong bat budc cé ky nghi phép ndm, nha thau
duoc yéu cau sap xép ky nghi phép ndm nhw mét phan trong ché dd thu lao va phuc loi ctia nhan
vién.

ii. Nghi Thai san. Ké ca néu luat phap s& tai khong bét budc, nhan vién ni van c6 quyén duwoc nghi
thai san khéng hwéng lwong. Triv cac tinh hudng kinh doanh bat thwdng nhw viéc cat gidm nhan sy,
ho van c6 quyén tré lai lam viéc véi cac diéu khoan va diéu kién da dwoc ap dung trudc khi nghi va
khoéng phai chiu bat ky sw phan biét hoac khéng dwoc tinh tham nién nao.

iv. Nghi kinh nguyét. Nha thau khong dwoc phép tién hanh bat ky dot kham sirc khoé nao nhdm xac
minh nhan vién ni da diéu kién nghi kinh nguyét néu day |a phuc loi do luat phap s tai quy dinh.

9. DONG CU’A NHA MAY VA CAT GIAM NHAN SV
Trong trwéng hop nha may bi déng clra hodc cong ty cé sw cai td co cAu khac, can cat gidm nhan sy hodc cham
dirt hop déng v&i nhan vién, thi & murc téi thidu, nha thiu sé:

a. Thong b&o. Gwi cho nhan vién, dai dién ctia nhan vién, néu c6, va co quan chinh quyén ¢6 lién quan céac
théng bao va théng tin lién quan dén viéc sa thai/ct giam cang sém cang tét trong nhirng trwong hop nhw
vay.

i. Céc thong tin lién quan bao gdm nguyé&n nhan hoac tiéu chi dan dén viéc déng clra hodc cat gidm, sb
lwong va cac nhdm nhan vién coé thé bi anh hwéng va thoi gian dy tinh tién hanh viéc chdm dat hop
dong.

i. O muc téi thidu, nha thiu sé dwa ra thong bao do, hodc thanh toan thay cho théng bao (vi du: thanh
toan trwéc 30 ngay lwong thay cho viéc théng bao trwdc 30 ngay), va théng tin nay theo yéu cau cla
luat phap s& tai.

b. Cat dit hop dong

i. Thanh toan day da cac khoan phuc loi vé cét dit hop ddng, an sinh xa hoi va cac khoan phuc loi khi
nghi viéc khac ma nhan vién bj cat gidam cé quyén hwéng theo luat phap sé tai.

i. Mién trir khiéu nai. Nha thiu khdng dwoc yéu cau nhan vién ky vao cac van ban tuyén bd tinh
trang strc khoé tdt, cac van ban khwéc tir hodc mién trir nhirng quyén khac nhw [a mot diéu kién dé
nhan cac khoan chi trd hop phap cho viéc cat dit hop ddng hodc cac phuc loi khac. Nha thau cé thé
dwa ra thém mét khoan tién tuy dung hodc khodan tién cho viéc cat dit hop déng va phuc loi bd sung
dé trao d6i v&i nhan vién lay sw cong nhan va/hoac sy mién trir khiéu nai.

c. Thoa wéc Lao dong Tap thé. Trong trwong hop nhan vién bj anh huwdng dwoc dai dién bdi mot cong doan
hoéc td chirc clia cdng nhan, nha thau phai tuan tha day dd cac théng bao, y kién, khoan thanh toan cho viéc
cat dit hop déng, tror cdp tim viéc hodc cac phuc loi hién hanh khac dwoc ghi trong thod wéc lao dong tap thé
hién hanh hodc dwoc thod thuan khac gitra nha thau va cong doan hodc dai dién ctia nhan vién nay.

Nha thau dworc khuyén khich hop tac véi bén thir ba doc 1ap dé xac minh tinh tuan tha luat
phap dia phwong va bat ky thoa thuan bo sung nao lién quan dén cac khoan phuc lgii cho viéc
cat dirt hop dong/tro cap tim viéc.
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v Trong trwdng hop déng ctra nha may hodc cat giam nhan vién, ngoai cac quy dinh dwoc
ghi trong thoa wéc lao dong tap thé hoac do luat phap sé tai quy dinh, nha thau dwoc
khuyén khich cung cap truc tiep hoac phoi hgp véi cac to chive chinh phd, phi chinh pha
(NGO) hoac cac bén thir ba khac dé cung cap:
= Y kién tw van. Co hoi dé nhan vién va dai dién cta nhan vién, néu co, gap g& va trao ddi vé cac
bién phap can thwc hién nham tranh hodc gidm thiéu nguy co sa thai/cat gidm va cac bién phap
gidm bét hau qua béat loi cla viéc cat gidm dbi véi nhan vién.

= Thuyén chuyén. Co hdi d& nhan vién thuyén chuyén sang cac co s& khac thudc sé hiru clia
nha thau trong quéc gia v&i mic lvong twong duwong, néu cé thé.

= Quatrinh khang nghi. Mét qua trinh ma nhd d6, nhan vién ¢ co hdi héi dap, thir thach hodc
dwa ra khang nghi trong qua trinh cét gidm nhan su.

= H6é tror tim viéc/dao tao lai. Viéc nay cé thé bao gébm viéc xay dwng “ngan hang viéc lam” hodc
cac trg giup khac dé nhan vién tim dwoc co hoi lam viéc lai trong cac nganh twong ty & gén hoac
trong cong déng; thiét 1ap mot qua trinh théng béo cho nhan vién vé cac co hdi viéc lam tiém
nang; va dang quang céo tra tién trén cac phwong tién truyén théng dia phwong nham kéu goi
nhirng ngudi st dung lao ddng tiém ndng hd tro cho cac nhan vién bi &nh huwéng bang cach wu
tién goi ho khi c6 nhu cau tuyén dung méi.

= H6 tro tai chinh bé sung bao gébm cac khoan hd tro' thém cho viéc cit dit hop dong, cho phép
nghi trong gi®» 1am dé tim kiém cac co hoi lam viéc khac, hd tro vé tai chinh dé dao tao lai, hé tro
vé kinh té cho cac dy an tiéu doanh nghiép dang hop tac xa va/hodc dao tao vé kién thirc tai
chinh.

= Cac khoan phuc loi y té di kém voi nhivng tro cap theo quy dinh ctia phap luat, dac biét Ia
nhirng hd trg thém cho ngudi lao déng mang thai va ngudi lao déng dang cé tinh trang strc khoé
x4u nghiém trong phu hop véi diéu kién cda ho.

= Hé tror dé nhan dworc phuc loi ctia chinh phu. Viéc nay cé thé bao gdm viéc dao tao cho
nhan vién vé quyén cla ho va phéi hop véi cac co quan chinh quyén dia phwong thich hop. Vi
du nhw: d& nghi cac co quan chinh quyén, cac td chirc phi chinh pht thich hop, v.v.. té chirc cac
budi hop tai nha may hodc tai mét dia diém thuan tién gan do dé cung cép théng tin va hé tro
ngwdi lao déng dién vao cac mau dé nhan sy tro gidp tir chinh phi va quyén tham gia cac
chwong trinh dao tao cla chinh phu.

Trer trromg hop duoc chira cu thé 1a nguyén tdc duroc dé xuét, Tiéu chudn Lanh dao trong Quy tdc nay dat ra cac tiéu chudn téi
thiéu — nha thdu phai tuan thd moi yéu cdu cao hon theo phép luét hién hanh va dwoc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén tac
ctia rieng minh nhdm cung cép sw bao vé tét hon cho nhéan vién cda ho.

Tai liéu tham khao:

e  Cong wéc ILO (T6 chirc Lao déng Quéc té) S6 158, Cong woc vé Chédm dit Hop dbng Lao déng (1982).
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TIEU CHUAN
Nhan vién cltia nha thau phai dwoc ddi xr ton trong va cong bang. Nha thau khéng dwoc tham gia hodc dung tht cho
cac hanh vi quay rdi hodc lam dung than thé, tinh duc, tdm Iy hodc bang I&i néi.

DINH NGHIA

* Lam dung than thé bao gdm viéc s dung hoéc de doa sir dung nhirng hinh thirc ky luat xam pham dén than
thé (treng phat vé thé xac).

* Lam dung tam ly hodc bang I&i néi bao gdm cac hanh vi la 6, de doa hodc st dung nhirng tir ngi ha
nhuc déi v&i nhan vién hodc st dung ttr nglr hoac hanh dong vé&i muc dich ha thap long tw trong clia nhan
vién.

* Quay réi va lam dung tinh duc bao goém:

o Nhirng binh phdm khé chiu vé gidi tinh, gdm c6 binh phdm vé co thé, ngoai hinh hodc nhirng
hanh vi kich duc va nhirng 1&i tan tinh hoac goi y vé tinh duc.

0o Cach cw x&r khdng mong muébn bao gébm tan cong tinh duc, can tré hodc chan duwéng di hodc
hanh vi tac dong dén than thé.

o Dé& nghi nhitng nhiém vu hoac cach dbi x& wu tién dé thuc sw hodc ngu y trao dbi Iy quan hé
tinh duc.

o Dbi xtr gay tén hai cho nhan vién nham tra thu viéc tir chdi nhivrng 16i tan tinh goi duc.

YEU CAU
1. Langwoistr dung lao dong, nha thau chiu trach nhiém vé moi qguan hé lao déng v&i ngwoi lao dong cdia minh.

Nha thau sé tuan tha luat phap hién hanh ctia nwédc sé tai hodc cac Tiéu chuén Lanh dao trong Quy tac nay, tuy
theo quy dinh nao cao hon.

2. CHINH SACH XU’ LY HANH VI QUAY ROI VA LAM DUNG
a. Nha thau phai c6 chinh sach bang van ban vé viéc x& ly quay rdi va lam dung.
b. & muc tbi thiéu, chinh sach X& ly Quay réi va Lam dung can co:

i. Tuyén bd nghiém cdm nhirng hanh vi quay réi va lam dung theo Tiéu chuan trén va luat phap hién hanh tai
quéc gia san xuét;

ii. (Céac) Phwong thirc dua ra phan déi/khiéu nai ndi bo vé cac hanh vi quay rdi va lam dung [Tham khéo quy
dinh vé Phéan déi cua Tiéu chudn Lanh dao trong Quy tac Tw do Lap héi va Pam phan Tép thé];

iii. Tuyén bé rang cac hanh vi cong kich cé thé phai chiu mirc ky luat cao nhét I, va bao gdm, chdm dut hop
ddng lao ddng hoac bi co quan phap ly truy t6; va

iv. Tuyén bd réng khéng cé nhan vién nao bi trirng phat hodc bi trd thu do bao céo voi thai d6 thién chi vé nhirng
cach dbi x& hoac hanh vi quéy réi hodc lam dung.
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3. Trao ddi. Nha thdu phai trao ddi mot cach co hiéu qua vé chinh sach x Iy quay rdi va lam dung clia minh véi
nhan vién dé ho biét vé& quyén khong bi lam dung ho&c quéy réi ciia minh. Céc cach trao dbi hiéu qua bao gém:

= Pao tao dinh hwdng cho nhan vién mai;
® Pao tao cho nguwdi giam sat/ban quan ly;

* Pang chinh sach trén (cac) bang théng bao cho nhan vién hodc & nhirng dia diém khac ma nhan vién
c6 thé doc dwoc dé dang.

d.Dao tao ddi ngii nhan vién. Nha thiu sé dao tao cho doi ngd nhan vién chiju trach nhiém thi hanh va gi virng
chinh sach x& ly qudy rdi va lam dung vé vai trd va trach nhiém cua ho.

4.  NHAN VIEN AN NINH
Nhan vién an ninh tai noi lam viéc, du 1a nhan vién toan théi gian cla nha thau hay nhan vién cia nha cung cép
dich vu bén ngoai duwoc ky hop ddng phu, déu phai tién hanh cac hoat ddng kiém tra thuwong 1 va khan cép theo
cach ddm bao mirc dd an toan va an ninh cao nhét, ddng thei van bdo vé s tw trong ctia nhan vién. Quy dinh
nay cé nhirng yéu cau dwdi day.

a. Chinh sach bang Van ban. Nha thau phai cé chinh sach an ninh bang van ban, gdm cé cac yéu cau vé
hinh thirc, cach cw cl, trach nhiém cla ca nhan va kién thirc vé phap luat dia phwong. Nhan vién an ninh
phai dwoc dao tao vé vai trd va trach nhiém ctia minh.

b. S dung Vii lwc. Nhan vién an ninh phai thi hanh nhiém vu hang ngay clia minh vai thai do lich sy va ton
trong tAt ca cac nhan vién va khach dén tham. Nhan vién an ninh khong dwoc st dung v Iwc khi thwe hién
cong viéc thuong 18, trir nhivng truéng hop tw vé thwe sw can thiét (vi du: khi xuat hién médi nguy hiém rd rang
va tirc thei dbi véi ban than ho va nhan vién khac). Viéc st dung vii lwc trong nhirng trwdng hop han ché nay
phai phu hop véi tinh hudng va trong khuédn khé luat phap sé tai.

c. Kiém soat Khiing hoang. Khi xac dinh dwoc tinh hudng khiing hodng c6 hoadc co kha nang xuét hién bao
lwc d6i véi nhan vién hodc tai san, nhan vién an ninh phai lap tlrc bdo cho ban quan ly cia nha thau. Nhing
tinh huéng khiing hoang nhw vay phai dwoc ghi lai.

d. St dung Vii khi. Viéc mang theo cac loai vii khi khéng dwoc khuyén nghi, triv khi (cac) chét gac can dwoc
trang bi vii khi d& bao vé nhan vién va tai san tai nhirng qudc gia thwdng xuyén xay ra tinh trang bao lyc.
Trong nhirng trwdng hop do, nha thadu hodc cong ty cung cap dich vu an ninh phai cé mét hé théng phu hop,
trong dé c6 dao tao vé& cach xir ly va bado dwéng phu hop véi nhivng loai vii khi nay. Khéng dwoc phép mang
vii khi ca nhan vao co s& clia nha thau tai moi thoi diém.

e. Kham xét Nhan vién. Néu viéc kham xét nhan vién la can thiét dé ngan chan nguy co trém cap hodc cac
hoat déng phi phap thi trwéc tién, nha thau phai tham van co quan lao dong dia phwong hodc cac co quan
chinh quyén thich hop khac dé biét vé nhivng tiéu chuén tién hanh viéc kham xét nay. Viéc kham xét nhan
vién, bao gébm hanh dong “vé Ién ngudi” va mé ti xach tay, v.v.., phai dugc thuc hién ddng déu véi tat ca cac
nhan vién, bat k& chirc vu. Tat cd nhirng 1&n kham xét nhan vién phai dwoc thue hién cong khai va moi viéc
kham xét trén co thé (nhw vé 1én ngwdi) phai do nhan vién an ninh cé cuing gidi tinh véi nguwdi bi kham xét
thwe hién va v&i thai do ton trong.

f. Ky tlc xa. Nhan vién an ninh tai ky tic xa phai ddm bao réng cac dich vu an ninh déu sén c6 tai chd nhdm
bao vé& nhan vién va cé sy tach biét gitka nam va niv. Néu cé gi®» gi¢i nghiém thi gid nay phai hop ly va nhan
vién phai dwoc théng bao vé vai trd cla cdng tac an ninh khi thyc hién gi¢ gidi nghiém.
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g. Dao tao. TAt ca cac nhan vién an ninh phai dwgc dao tao vé chinh sach an ninh va chinh sach x ly quay réi
& lam dung da 1ap thanh van ban cla nha thau. Moi dao tao lién quan dén cong viéc phai dwoc ghi lai.

5. LUU GIT TAI LIEU

Nha thau phai lwu gilr va cung cap tat ca cac tai liéu vé cdo budc quay rdi va lam dung theo yéu ciu cla Nike va
ngwdi kiém tra dwoc chi dinh.

Trir trong hop duoc chi ra cu thé la nguyén téc duoc dé xuét, Tiéu chuén Lanh dao trong Quy tac nay dét ra cac tiéu chuén tbi
thiéu — nha thdu phai tuan thi moi yéu céu cao hon theo phép luét hién hanh va duoc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén téc
ctia riéng minh nhdm cung cép sw bao vé tét hon cho nhéan vién cda ho.

CLS Khéng Dung thir Quay r6i & Lam dung — Trang 3 10.03.10
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TIEU CHUAN

Nhan vién ctia nha thau khong lam viéc quéa 60 gie> méi tudn hodc sé gi®» lam viéc binh thwdng va sb gid lam viéc ngoai
gi& dwoc phap luat cia qubc gia sén xuét cho phép, tuy theo sé gid nao it hon. Sé gi¢r lam viéc ngoai gior phai dwoc
nhat tri va trd theo mic dac biét. Nhan vién dwoc phép nghi téi thiéu 24 tiéng lién tuc sau méi khoang thoi gian bay
ngay lam viéc.

DINH NGHIA

Cac trwdng hop Péac biét [a cac tinh hudng ngoai tdm kiém soat cla nha thau thuwong dwoc hiéu 1a “Bat kha
khang”. Trwdng hop nay bao gém thadm hoa tw nhién (nhw hda hoan, I lut, ddng dat hodc tham hoa tw nhién
khéc), chién sy ho&c ndo loan dan sy va gian doan hodc hdng cac dich vu céng cong can thiét nhw dién.

Tinh huéng kinh doanh bat thwéng 1a mét loai tinh hudng déc biét va la ngoai & hep clia cac tinh hudng bat
ng® ngoai tién trinh kinh doanh théng thwong, chang han nhu khéng cé sy tham gia cla nha cung cip do Nike
chi dinh dé cung cap vat liéu can thiét hodc cac truong hop khac nhw da déng y véi Nike hodc Chi nhanh cla
Nike. Dinh nghia nay khéng bao gdm hdng may méc, khéng 1ap ké& hoach dung dan, cac van dé kinh doanh lién
quan dén san xuat san pham cho nhirng ngudi mua khac hodc cac trudng hop gay ra béi hodc trong tm kiém
soat clia nha thau.

Nhan vién l1am viéc theo gi® Ia nhirng nhan vién nhw céng nhan trong day chuyén san xuét, dwoc luat phap
nwéc sé tai yéu ciu dwoc tra theo gio (nhan vién khong dwoc mién trir). Nhan vién lam viéc theo gid khéng bao
gdm nhan vién quan ly ho&c nhitng nhan vién khac dwoc trd theo lwong nhw luat phap nwéc sé tai cho phép.

Ngoai gi® la cong viéc dwgc thire hién ngoai thdi gian lam viéc théng thwdng nhw luat phap nwdce sé tai quy
dinh.

YEU CAU
1. Languwoi st dung lao ddng, nha thau chiju trach nhiém vé moi quan hé lao déng véi ngudi lao dong ciia minh.

Nha thau sé tuan tha luat phap hién hanh ctia nwédc sé tai hodc cac Tiéu chuén Lanh dao trong Quy tc nay, tuy
theo quy dinh nao cao hon.

2. GIO LAM VIEC THONG THUONG

a. Hé théng cham céng. Nha thau phai duy tri hé théng chdm cong day da ghi lai chinh xac gi¢r lam viéc hang
ngay cla nhan vién lam viéc theo gio moét cach kip thoi. Mot cach kip thoi dwgce dinh nghia la khéng qua 15
phut trwéc hodc sau ca lam viéc. Hé thdng chdm cdng phai duwoc sir dung dé ghi lai ca thdi gian bat dau va
thoi gian dirng. Ca sé gid lam viéc thong thwdng va ngoai gio phai dwoc ghi lai trong cling mét tai liéu cham
cong va trong cling mdt hé thdng. Tién lwong clia nhan vién lam viéc theo gio phai dwoc tinh dwa vao tat ca
sb gio da lam viéc duwoc theo déi bang hé théng cham cong.

b. Dé dam bao dd chinh xac, do tin cay va tinh minh bach, hé théng chAm céng théng thuwéng phai la hé théng
co hoc hodc dién t&r. Hé thdng khong dwa vao co hoc hodc dién t& (vi du: phiéu chdm cong viét tay) phai
duwoc Nike hoac Chi nhanh ctia Nike phé duyét.
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3.

GIO' LAM VIEC NGOAI GIO/GIOT HAN VE SO GIO LAM VIEC

a.

Nha thau phai tuan tha cac yéu clu cua luat phap nuwéc sé tai vé gidi han sb gid lam viéc hang ngay, hang
tuan va hang ndm ciing nhw sé gi® lam viéc ngoai gio.

Mdrc Dac biét. S gid lam viéc ngoai gir phai dwoc tra theo mirc dic biét téi thiéu Ia bang sé gi®» cao hon so
v&i quy dinh cla luat phap nwdc sé tai hoac 125% mirc co ban theo gi clia nhan vién.

Téng sbé gi® lam viéc bao gdm sb gi®» 1am viéc ngoai gi& khong dwoc, trir khi dwoc diéu chinh theo “cac
trudng hop déc biét” (xem bén duéi), vuot quéa 60 gidr mbi tuan hodc gi¢i han theo luat phap nwéc sé tai, tuy
theo sb gi®» nao it hon.

Giay phép Th&i gian lam viéc Ngoai gi® tai Dia phwong. Néu luat phap nwéc sé tai cho phép nha thau
ndp don xin gidy phép dé& nhan vién lam viéc thém gi® ngoai thdi gian théng thudng dwoc cho phép thi nha
thau co6 thé nép don xin gidy phép va st dung gidy phép d6, mién la:

Gi4y phép dwoc nhan theo cac quy dinh cla luat phap nuéc sé tai, dwoc cip & cip Thanh phd hodc cao
hon;

i.  Ban sao gidy phép phai dwoc dan & noi lam viéc;

i. Sé gi®y lam viéc ngoai gid b sung da 1am la tw nguyén; va

iv. Trlr trong “cac trwdng hop dic biét” (xem bén dwéi), tdng sé gi® da lam khong duwoc vuot qua 60 giey mbi
tuan.

Cac truro'ng horp dac biét

Trong tinh hudng céac trwdng hop déc biét cé gi¢i han va trong cac trudng hop duoc luat phap nuwéc sé
tai cho phép, téng sb gid lam viéc cé thé vwot qua 60 gid mdi tudn, mién 1a:

(a.) Nha thau théng bao ngay va nhan dwoc sy phé duyét trwdc bang van ban tir Nike hodc Chi
nhanh clta Nike;

(b.) Nha thau thyc hién cac buéc hop ly dé gidm thiéu nhu cau lam viéc ngoai gi®» bd sung va bat ky
thoi gian lam viéc ngoai gier bd sung nao da lam dwoc gidi han dbi véi nhivng viéc can thiét dé
dap rng cac trwdng hop dac biét va;

(c.) Bétky sé gior lam viéc ngoai gid bd sung nao da lam la tw nguyén.

i.  Nike hodc Chi nhanh cliia Nike s& xem xét yéu cau vé thdi gian lam viéc ngoai gio bd sung theo yéu cau
cla “cac trwdng hop dac biét” trén co sé tirng trdng hop va xac dinh mic dé va thdi gian lam viéc ngoai
gi® bd sung dwoc phép trong ngoai & nay, néu cé.

ii. Viéc phé duyét yéu cau sb giov bd sung do céac trwdnghop dac biét sé dwoc Nike hodc Chi nhanh ciia Nike
lap thanh van ban bang Mau Bao céo Céac trworng hop Déc biét dwoc dinh kém, ban sao clia mau nay
phéi dwoc nha thiu lwu gitr.

CLS Gio Lam viéc khéng duwgc Qua mirc — Trang 2 07.29.10
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4. NGAY NGHi

a. Nha thau phai tuan tha cac yéu cau cla luat phap nwéc sé tai va cac quy dinh vé thdi gian nghi va sb ngay
nghi.

2y

b. Trlr trong “cac trudng hop dac biét” (xem bén dwdi) hodc theo “chinh sach chuyén ddi” (xem bén dui), nhan
vién phai dwoc phép nghi téi thiéu 24 tiéng lién tuc sau mbi khodng thoi gian bay ngay lam viéc.

v’ mat nguyén tic hay dwoc khuyén nghi la bat cr khi nao cé thé, ngay nghi phai
dworc 1ap lich biéu vao ciing mét ngay trong tuan dé nhan vién c6 thé lap ké
hoach cho ngay nghi dé.

c. Chinh sach chuyén déi

Nha may cé thé chuyén dbi ngay nghi mién la:
= Ngay nghi phu hop véi luat phap nwédc sé tai;
= Nhan vién dwoc théng bao trwdc it nhat 24 tiéng;
= Puwoc sy tw van cta béat ky td chirc cdng doan hodc dai dién ciia cong nhan hién thdi nao;
= Ngay dwoc chuyén déi khong khién cho nhan vién phai lam viéc hon 60 gi& méi tuan (hodc

cac yéu cau cla luat phap tai dia phwong néu quy dinh thp hon).

i.  Néu ngay nghi bj thay d6i bang théng béo trong vong chwa day 24 tiéng thi ngay da lam viéc phai dwoc
tra theo murc thoi gian lam viéc ngoai gio va phai la ty nguyén.

i. Chinh sach Chuyén déi cu thé cta qubc gia cé thé dwoc ap dung dé cung cap cac yéu cau va bao vé bd
sung cho nhan vién.
5. SO GIO' LAM VIEC NGOAI GIO PHAI BUQ'C NHAT TRI
a. Nha thau phai tuan tha cac yéu cau cla luat phap nuwéc sé tai vé sb gid tw nguyén lam ngoai gid.

b. Khi thdi gian lam viéc ngoai gio bat budc dwoc cho phép theo luat phap nwéc sé tai, nhan vién phai ddng y
v&i viéc bi bat budc phai lam viéc ngoai gi’ va dwoc thdng bao vé yéu ciu nay vao thoi diém tuyén dung.

c. Né&u thoi gian lam viéc ngoai gi® 1a bt budc, nhan vién phai dwoc théng bao trwdc it nhat 24 tiéng bat c& khi
nao coé thé.

CLS Gio Lam viéc khéng duwgc Qua mirc — Trang 3 07.29.10
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d. Trong trwdng hop “cac trwdng hop déc biét” hodc “gie dwoc chuyén dbi” co théng bao trong vong chwa day
24 tiéng, bat ky sb gi® 1am viéc ngoai gi bd sung nao da lam theo gidy phép lam viéc ngoai gi® tai dia
phwong phai la ty nguyén.

¥’ Mét nguyén tic hay dwoc khuyén nghi la nha thiu dwoc khuyén khich trwéc
tién phai cé gang dap rng nhu cau ctia minh déi v&i sé gi® bé sung bang cach
yéu cau lam viéc ngoai gi® tw nguyén.

Trir trrong hop duoc chi ra cu thé 1a nguyén téc duoc dé xuét, Tiéu chudn Lanh dao trong Quy tac nay dat ra cac tiéu chuén téi
thiéu — nha thdu phai tuan thi moi yéu cu cao hon theo phéap luat hién hanh va duoc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén tac
clia riéng minh nhdm cung cép sw bao vé tét hon cho nhéan vién cda ho.

CLS Gio Lam viéc khéng duwgc Qua mirc — Trang 4 07.29.10
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MAau Bao cao Cac trwérng hop Dic biét

Ngay:

Chi tiét vé Nha may: )
(Vi tri; Ngudn cung rng/Pon vj Kinh doanh; S6 nhan vién, Banh gia Hién tai)

M6 ta vé “cac trwdng hop dic biét”; diéu chinh sé gi® bé sung:

Theoi gian/pham vi s gio» bé sung dwoc phé duyét (Bao gdm sé nhan vién bi anh hwéng):

Ly do/nguyén nhén cua cac trwong hop dac biét; cac bién phap giam nhe, cac bwéc dé gi®i han nhirng
lan xuat hién trong twong lai:

Pwoc phé duyét béi:

CLS Gi¢ Lam viéc khéng duwgc Qua mirc — Trang 5 07.29.10
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TIEU CHUAN
C6ng viéc dwoc thwe hién trén co s méi quan hé lao dong dwoc cong nhan dwoc thiét 1ap thdng qua luat va théng 1é
ctia qudc gia. Nha thau khéng st dung bat ky hinh thirc b tri lam viéc tai nha nao cho viéc san xuét sdn phadm mang

thwong hiéu cta Nike hodc chi nhanh cta Nike.

DINH NGHIA
Hop dong ngan han. Néu luat phap nwéc sé tai khdng quy dinh, hop ddng ngén han la nhitng hop déng cé
thoi han khéng qua mét nam.
Coéng nhan tam th&i is 14 cong nhan trong day chuyén san xuét, lam viéc tai co' s& ctia nha thau nhung
dwoc cung cap va tra lwong bdi bén thi ba, chang han nhw nhw co' quan gidi thiéu lao ddng tam thoi.
Vi pham ph6 bién 1a nhitng vi pham lan tran trong nha may va/hoéc gay ra 16i hé théng cé &nh hwéng xau
dén moét phan Ién nhan vién.

YEU CAU

1. Languwoi st dung lao ddng, nha thau chiju trach nhiém vé& moi quan hé lao déng véi ngudi lao dong ciia minh.

Nha thau sé tuan tha luat phap hién hanh ctia nwéc sé tai hodc cac Tiéu chuan Lanh dao trong Quy tac nay, tuy
theo quy dinh nao cao hon.

2. PANG KY
Nha thau phai tuan thi cac yéu cau cla luat phap nuéc sé tai vé viéc dang ky nhan vién.
3. HOP DONG LAO DONG
a. Nha thau phai tuan tha cac yéu cau cla luat phap nuwéc sé tai vé viéc siv dung hop ddng lao dong, bao gdm

bat ky yéu cau ndo ma nhan vién cé hop déng lao ddng bang van ban ciing nhw cac diéu khoan, thdi han
va/hodc viéc gia han hop déng dé.

b. Nha thau phai gidi thich diy dd cac diéu khoan da néu trong hop ddng lao ddng ctia nhan vién, néu cé. Hop
dong nay phai dwoc viét bang ngdn nglr ma nhan vién st dung.

c. Néu hop dong lao dong dwoc st dung, nhan vién phai dwoc cung cdp mot ban sao hop ddng lao dong bang
ngébn nglr ma nhan vién s dung trwdc khi bat dau lam viéc.

4. SU’ DUNG LAO BONG TAM THO'1 VA HOP BONG NGAN HAN

a. Theo luat lao ddng hodc luat an sinh x4 héi, nha thdu khéng dworc tranh nghia vu phat sinh t méi quan hé lao
dong thwong xuyén do viéc sw dung qué murc lao ddng tam thoi (lao dong theo hop ddng) hodc viéc st dung
hop ddng ngén han hodc cb dinh

b. Viéc st dung nhan vién tam thdi, néu dwoc luat phap cho phép, dé thuc hién cong viéc san xuét chi dwoc st
dung dé dap (rng cong viéc thoi vu hodc san xuét trong mua cao diém hoadc dé Iap ché tréng ngén han hoac
nhu ciu nhan vién c6 thdi han khéng qua mot nam.
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c. Vidu vé viéc st dung qua mirc cdng nhan san xuét tam thdi cé thé xay ra hoac hop ddng ngén han bao gém:
S dung tran lan lao dong tam th&i trong hon mot nam dé dap wng nhu cau lao dodng lién tuc;

i.  Gia han tran lan hop ddng ngén han ma cac quy dinh trong d6 tir chdi quyén loi day dd cGa nhan vién dbi
Vi tro cAp théi viéc, thdi gian hwéng an sinh xa hdi, v.v..; va

i. Néu hon 15% céng nhan trong day chuyén san xuét la céng nhan tam th&i hodc tham gia hop dong ngén
han.

d. Luat va nguyén tic lao dong trong linh vuwc nay phirc tap va thay ddi dang ké theo tirng quéc gia. Viéc ap
dung Tiéu chuén nay sé dwoc xac dinh trén co sé tirng qudc gia

5. CHUONG TRINH HOC VIEC

a. Theo nguyén tac chung, viéc tra “lwong dao tao” hodc tham gia vao “chwong trinh hoc viéc” khong dwoc phép
néu cac chuong trinh d6 dan dén tra lwong hodc cung cép phuc lgi cho nhan vién it hon cac khoan dwoc
cung cép cho nhan vién thudng xuyén.

b. Dbi véi tredng hop ngoai &, nhivng chwong trinh d6 c6 thé dwoc phé duyét trén co sé tirng quéc gia néu
chwong trinh:

Puoc cung cap va tuan tha luat phap nwéc sé tai.

i. Duoc thiét ké vi loi ich clia ngudi dwoc dao tao bang cach truyén dat ki ndng coéng viéc hodc sé dwoc bd
tri lam lao dong thudng xuyén.

ii. Sw tham gia chwong trinh cia nguwdi dwge dao tao bj gidi han trong mét khoang thoi gian (thwong khéng
qua 6 thang);

iv. Nguoi dwoc dao tao dwoc tra cho viéc san xuat bat ky sdn phdm hoan thién nao theo mic lvong tdi thiéu
hop phap hoac cao hon; va

v. Chuwong trinh khéng dwoc sir dung cho muc dich trén tranh nghia vu ctia nha thau theo luat lao dong
ho&c luat an sinh xa hoi phat sinh t&r médi quan hé lao dong.

6. CAM BO TRi LAM VIEC TAI NHA

a. Dé& dadm bao tuan thd Quy téc Dao dirc va cac Tiéu chuan Lanh dao trong Quy téc nay, nha thau khéng dwoc
st dung bét ky hinh thirc b tri 1am viéc tai nha nao cho viéc san xuét san phdm mang thwong hiéu cta Nike
hoc chi nhanh ctia Nike. Diéu nay cé nghia 1a nhan vién sé khong thwe hién céng viéc san xuét sdn phdm
mang thwong hiéu ctia Nike hodc chi nhanh cta Nike ngoai noi lam viéc thwong xuyén.

b. Néu viéc b tri lam viéc tai nha dwoc ap dung cho nhitng Ngwéi mua khac (sé&n phdm khong phai ctia Nike
ho&c Chi nhanh ctia Nike) thi nha thu phai 4p dung va c6 thé chirng minh hé théng qua dé dadm bao rang san
phdm mang thwong hiéu ctia Nike hodc Chi nhanh ctia Nike khéng dwoc 1am tai nha mét cach cé cha y hodc
do tinh co.

Trir trong hop duoc chi ra cu thé la nguyén téc duoc dé xuét, Tiéu chuén Lanh dao trong Quy tac nay dét ra cac tiéu chuén tbi
thiéu — nha thau phai tuan thi moi yéu céu cao hon theo phép luét hién hanh va duoc khuyén khich tiép tuc phét trién nguyén téc
ctia riéng minh nhdm cung cép sw bao vé tét hon cho nhén vién cda ho.

CLS Lao dong Thwdng xuyén — Trang 3 03.10.10
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TIEU CHUAN

Nhw 1& mot diéu kién hop tac véi Nike, nha thiu phai trién khai va két hop cac tiéu chuén ctia Quy Tac nay cling nhw
Tiéu Chuédn Lanh Pao trong Quy T&c va luat hién hanh vao nguyén tac hoat déng clia minh va gt di dé xac minh va
giam sat. Nha thau phai dang Quy tac nay, bang (nhirng) ngén ngir ma nhan vién ctia minh s dung, trong tat ca
nhirng noi lam viéc chinh; d3o tao nhan vién vé quyén va nghia vu ctia ho nhw dwoc dinh nghia trong Quy tac nay va
luat phap hién hanh cla nwéc sé tai; va dam bado sy tuan tha cha bat ky nha thadu phu ndo san xuét nhirng san pham
mang thwong hiéu ctia Nike hoac cda chi nhanh cua Nike.

DINH NGHIA

Tai liéu hoac tw liéu 1a cac thong tin duoc in, viét hodc lvu dwdi dang dién ttr. Ching bao gém, nhung
khéng gidi han, cac hd so, bao céo, théng bao, don khiéu nai, tap tin trong may tinh, hé so' c& nhan, bang lwong,
bang cham céng lao ddng, email va thw tin lién lac khac.

YEU CAU
1. Languwoislr dung lao dong, nha thau chiu trach nhiém vé moi qguan hé lao déng v&i ngwoi lao dong cdia minh.

Nha thau sé tuan tha luat phap hién hanh ctia nwédc sé tai hodc cac Tiéu chuén Lanh dao trong Quy tac nay, tuy
theo quy dinh nao cao hon.

2. TiNH KHA DUNG CUA QUY TAC VA TIEU CHUAN LANH PAO TRONG QUY TAC

a. Quy téc Dao dirc (Quy tic) va Tiéu chudn Lanh dao trong Quy tc (CLS) cta Nike va Chi nhanh clia Nike dwoc
ap dung cho tat c& cac nha san xuét cé hop ddng, ké ca nha thau phu, sén xuat san pham cla Nike ho&c cla
chi nhanh cta Nike.

b. Tt ca cac quy dinh hién hanh cla luat phap sé tai lién quan dén cdng nhan va noi lam viéc cling nhw Quy tac
An toan va Strc khog, tiéu chudn Méi trwng va CLS (Tiéu chuén Lanh dao trong Quy tac) cta Nike duwoc ap
dung hop phap cho tat ca cac ca nhan c6 mat trong co' sé& clia nha thau.

c. Trong chirng muc ma Quy téc va/hodc CLS dat ra cac tiéu chuan cao hon quy dinh cla luat phap sé tai,
nhirng tiéu chuan nay dwoc ap dung cho tat ca cac cdng nhan trong day chuyén san xuét 1am viéc & moi co s&
san xuéat san phdm cla Nike hodc cia Chi nhanh cta Nike. Quy dinh nay ciing dwoc ap dung cho céng nhan
trong day chuyén san xuét do bén th& ba tuyén dung hodc c6 méi quan hé lam viéc/hop ddng khéac.

d. Bén dwoc Cap phép va Dai ly. Bén dwoc Cap phép va Dai ly phai dam bao tuan thii Quy tic, CLS va cac
quy dinh hién hanh trong luat phap s& tai vé viéc san xuat cac san pham mang thwong hiéu cia Nike hodc Chi
nhanh ctia Nike va tuan thi cac yéu ciu khac duwoc quy dinh trong chinh sach/Huéng dan cho Bén duwoc Cép
phép va Dai ly.

3. KET HOQP TIEU CHUAN VAO NGUYEN TAC HOAT BONG CUA NHA THAU

a. Nha thau chap nhan va tuan theo cac nguyén tac va diéu kién tuyén dung tén trong nhan vién va, & murc tbi
thiéu, bao dam quyén cla ho theo céac quy dinh va diéu luat vé an sinh xa hoi va lao dong, trong nwéc va
quéc té.
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b.

Chinh séach va quy trinh. Nha thau sé tao 1ap cac quy trinh va hoat déng dwoc viét thanh van ban va luu gidr
hé so chinh xac va thich hop dé kiém soat tat ca cac khia canh cla céng viéc nhw tuyén dung, thué mwan, ky
luat, théng qua qua trinh cat gidm nhan sw va chdm dut hop dong.

Nha thau dwoc khuyén khich trién khai qua trinh danh gia thwéng xuyén cac chinh sach,
quy trinh ciing nhw viéc thwe hién va stra déi khi dworc bao dam.

Nha thau sé giao trach nhiém quan ly nhan sw cho (nhirng) nhan vién duwoc xac dinh rd rang va cé chuyén
mén twong x&ng.

Hay tham khao cac CLS hién hanh dé biét thém vé cac yéu ciu va hoat dong hay dwoc khuyén nghi cho chinh
sach va quy trinh vé thué mwén, khong phan biét ddi xtr, hé théng phan déi, tién thu lao, quy rdi va lam dung,
thoi gian lam viéc, v.v...

4. GIAM SAT VA SU’A POI

a.

Nha th3u sé dé trinh va phdi hop trong nhirng 1an kiém tra, do Nike, Chi nhanh cta Nike hodc ngudi kiém tra
clia bén thir ba dwoc chi dinh thye hién nham xac minh mirc d6 tuan tha Tiéu chuén trong Quy tac, Yéu ciu
trong CLS va luat phap hién hanh cla nwéc s tai, cd hodc khdng cé théng bao trudece.

Hoat déng dé trinh nhdm xac minh va giam sat bao gém:

i. Cép cho nguwdi kiém tra quyén tiép can co s& san xuét clia nha thau va cac khu vuc lwu gitr tai liéu
thich hop. Néu can xac dinh tinh trang thwc sy cla cac diéu kién lam viéc tai co s&, ngudi nay cé thé
tiép can cac khu vyc lam viéc thwdng han ché khach ghé tham vi ly do an toan hodc tai san tri tué.

i. Tao diéu kién dé ngudi kiém tra tiép can khéng han ché véi nhan vién cia nha thdu nhdm muc dich
phdng van riéng dé xac minh. Nha thiu khéng “hwéng d&n” nhan vién tré I&i cau hdi ngudi kiém tra co
thé dat ra hodc can thiép hodc tra thu nhan vién vi ly do lién quan dén viéc kiém tra; va

iii. Cung cAp cac tai liéu dwoc yéu cau lwu gitr theo CLS hodc vi ly do khac dé thé hién sw tuan tha Quy tac
va luat phap hién hanh cla nwéc sé tai.

Lwu gilr Tai liéu
i. Nha thau dwoc yéu cau lwu gitr tht ca cac tai liéu can thiét dé thé hién sw tuan tha Quy téc va luat
phap hién hanh va dwoc yéu cau cu thé lwu gilr cac tai liéu dwge xac dinh trong CLS. Nhirng tai
liéu nay phai duoc lwu gilk tai co s& clia nha thiu va phai dwoc sap xép sao cho Nike hodc ngudi
kiém tra dwoc chi dinh cta Nike c6 thé dé dang xac dinh va tiép can.
ii. Tailiéu phai dwoc lwu gitr trong it nhat 12 thang hodc theo yéu ciu cla luat phap sé tai, tuy theo
thoi gian nao dai hon.

CLS Trién khai — Trang 2 15.03.10
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d. Tinh minh bach. Nha thau phai hoan toan minh bach (c&i mé va chan that) vé viéc thuc hién va tuan tha Quy
tac va CLS. Tai liéu phai dwoc lwu gitr nguyén trang/khéng thay déi tinh trang. Khéng duwoc phép lam gia hodc
bép méo théng tin va tai liéu. Vi du: nha thau bi cAm Iwu gitr va trinh cho ngudi kiém tra “sé sach kép”, chira
thong tin gia hodc sai léch vé lwong va sb gid lam viéc.

e. Stra do6i. Nha thiu sé nd luc t6i da dé xac dinh va stra ddi kip thoi moi van dé khong tuan thi dwoc phat hién
trong lan kiém tra. Néu khong lam nhw vay, nha thau cé thé bi phat trong khuén khé hop ddng cung &ng, bao
gdm nguy co gidm don dat hang va giam kinh doanh.

5. NGHIEM CAM KY HQP DONG PHU TRAI PHEP
Nha thau khéng dwoc ky hop ddng phu dé chuyén viéc san xuat san pham cta Nike hodc Chi nhanh cta Nike
cho co s& chwa dwoc chép thuan truéc thude s hiru clia nha thau hodc ctia bén thir ba ma khéng cé sw chap
thuan trwéc béng van ban cta Nike hodc Chi nhanh ctia Nike.

6. TRAO bOI VAPAO TAO

a. Nha thdu dang Quy téc & tat ca nhirng khu virc c6 nhiéu nhan vién, dich sang ngdn ng® ma(cac) nhan vién
cta minh s dung.

b. Dao tao va dinh hwéng cho nhan vién. Nha thiu sé dwa ra dinh hwéng cho nhan vién méi tai thoi diém
tuyén dung, bao gdm nhirng gii thich vé quy tac, phuc lgi cung nhitng quyén lgi khac va chinh sach nhan s,
mbi quan hé nganh, ké ca thai do tén trong quyén tw do 1ap hoi, quy tac vé an toan va strc khoé. Viéc dao tao
phai dwoc cap nhat thwdng xuyén, dac biét la khi stra dbi chinh sach hoac quy trinh.

c. Cac quy tac, chinh sach va hoat déng tai noi lam viéc phai dugc trao déi véi nhan vién bang ngén ng» ma ho
st dung néu ngdn nglr d6 khac véi tiéng ban dia.
d. Pao tao ngwoi giam sat. Nha thau dadm bao rang ngudi giam sat duwoc dao tao vé luat phap hién hanh cla

nwéc s tai, Quy tic va cac tiéu chuén trong CLS.

e. Lap tai liéeu Pao tao. Nha thau phai lap tai liéu vé cac khoa dao tao nay, bao gdm (cac) chi dé&, ngay thang va
tén nguwdi tham gia.

Trir trrong hop duoc chi ra cu thé 1a nguyén téc duoc dé xuét, Tiéu chudn Lanh dao trong Quy tac nay dét ra cac tiéu chuén téi
thiéu — nha thdu phai tuan thi moi yéu céu cao hon theo phép luét hién hanh va duoc khuyén khich tiép tuc phét trién nguyén téc
ctia riéng minh nhdm cung cép sw bao vé tét hon cho nhéan vién cda ho.

CLS Trién khai — Trang 3 15.03.10
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TIEU CHUAN

Nha thau phai cung cap noi lam viéc an toan, vé sinh va lanh manh, ddng thoi thyc hién nhirg budc can thiét ¢é phong ngira
tai nan va chan thuong phat sinh, lién quan hoic xay ra trong khi lam viéc hoac do van hanh thiét bi ciia nha thau. Nha thau
c6 hé thong dé phat hién, tranh va (mg ph6 nhitng nguy co tiém dn ddi v6i sy an toan va sirc khoe cua tat ca nhan vién.

> Phat trién va trién khai cac qué trinh va quy trinh dé giam hodc loai bé rii ro cho stc khoé thé chit va tinh than va
su thinh vuong xa hoi.

TRACH NHIEM

Quan ly Pia diém phai dam bao rang cc quy trinh quan 1y stc khoé dugc phat trién, trién khai va tuan thu.

Pai dién HSE (An toan, Strc khoé va Méi truomg) phai thiét 1ap, duy tri va quan 1y cac yéu cau vé quan 1y sirc khoé.

Quan ly va Nguoi giam sat phai dam bao rang nhéan vién dugc dao tao va tuan thi cic yéu cau vé quan 1y stc khoé.

Nhan vién phai tuan thi cac yéu cau vé quan 1y sirc khog.

YEU CAU

1. PANH GIA RUI RO M3i co s¢ phai tién hanh dénh gi4 riti ro hang nim VA ghi lai, trong dé ti thiéu phai bao gdm:
a. Xac dinh méi nguy hiém vé stic khoé nghé nghiép va khong lién quan dén nghé nghiép cho tong s6 nhan vién.
b. Danh gia rii ro lién quan dén cac bé chira.

C. Xac dinh va trién khai cac bién phap kiém soat dé giam rui ro vé sirc khoé (vi du: cac chuong trinh tiém ching,
chuong trinh nging hit thude.).

2. CHINH SACH & QUY TRINH - Mdi co sé déu phai trién khai céc quy trinh dé gidm hoic loai bo céc mbi
nguy hiém vé stc kho¢, trong do tdi thiéu phai bao gém nhiing van dé sau:
a. Phong kham chita bénh (bat budc dbi véi moi dia diém c6 hon 1000 nhan vién):
= Tét ca nhan vién cham soc sirc khoé déu phai duoc dio tao vé thuc hanh y khoa nghé nghiép va cap ciru.
= Phai c6 cac quy trinh nhap vién, diéu tri, chuyén va xudt vién cho bénh nhan.
= Su dung, kiém tra, bao dudng va hiéu chinh cac dung cu 'y té va dung cu theo doi.
= Nhan vién da V'flng mat do cac bénh truyén nhiém hodc dé lay duoc quay tro lai lam vigc.
= Diéu trj tAt ca cac bénh truyén nhiém.

= Kiém soat Bénh lay nhim va c6 sén thiét bi thich hop (vi du nhu ging tay vo tring, mit na dudng khi cho CPR
(H6 hép nhén tao), ndi hap, kim dung mot 1an va tai dd khau vét thuong).

= Tbi thiéu c6 mot giudng ca nhan cho 1000 nhan vién.

= Trang bi cho co s phong kham chita bénh mot hé thong thong gi6 co hoc c6 kha ning duy tri nhiét do tir 21
dén 27 d6 C (70 - 80 F) tai moi thoi diém.

= Tuan thu nghiém ngat cac tiéu chuan v¢ sinh.

b. Giam sat Stc khoé:
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= Chuong trinh giam sat sirc khoé dugc xay dung dua trén cac két qua DPanh gia Rui ro.

s Mot hé thong dé phan tich cac két qua clia chuong trinh giam sat va cung cap hudng din cho hanh dong khac

phuc va viéc dicu tri y te.

= Danh gia stcc khoé chung ctia nhan vién tai tat ca cac giai doan lam viéc (trudce khi tuyén dung, ki€ém tra co so,
trudce khi giao viée, sau khi bi bénh).

= Mot bac s¥ thanh thao, chuyén vién chiam soc strc khoé nghé nghiép hodc chuyén gia gioi phai thuc hién gidam

sat strc khoé.

= D liéu surc khoé nghé nghiép phai duoc kiém tra dé xac dinh chiéu hudng va ké hoach hoat dong nang cao suc
khoé.

C. Nang cao sirc khoé: phai ¢ cac bién phap phong ngira nhu mot cach dé giam rui ro strc khoé chung cua luc lugng
lao dong (vi du: nging hut thude, tiém ching ubn van, tiém chung viém gan B, cac hoat dong cho thang sirc khoé

cua phu nir, V.V..).
d. MGdi nhan vién déu c6 quyén truy cap vao cac ho so y té sirc khoé lién quan dén c4 nhan minh.
3. PAO TAO  Moi nhan vién déu phai nhan thong tin va/hodc duoc dao tao vé strc khoé thé chat va tinh than va
su thinh vugng xa hoi.

Nhéan vién Cham soc Sire khoé: phai tham gia chuong trinh dao tao dugc chiing nhan cho mic d§ cham séc ma ho

cung cép.
4. TAILIEU
Hb so Pao tao: Mdi co so phai luu giit hd so dao tao trong tdi thiéu 3 nam.

Hb s0'Y té: Mdi co so phai luu giit hd so' y t& bi mat va an toan it nhat trong thoi gian lam viéc, cong thém 30 ndm. Khong duoc
tiét 16 hd so y té khi khong c6 sy ddng ¥ bang van ban ctia nhan vién, ngoai trir truong hop luat phap yéu cau.

Ho so' Sur ¢6: M6i co s6 phai luu gitt hd so sy ¢6 trong t6i thiéu 5 nam.
Ho so Khac:
a. Danh gia rui ro hién tai.

b. Bao dudng va hiéu chinh thiét bi trong t6i thiéu 3 nam.

Trir truong hop dwoc chi va cu thé la nguyén tac dwoc deé xuat, Tiéu chuan Lanh dao trong Quy tac nay dat ra cdc tiéu chudn toi thiéu —
nha thau phai tudan thi moi yéu cau cao hon theo phap ludt hién hanh va dwoc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén tdac cia riéng minh

nham cung cdp sue bdo vé 16t hon cho nhan vién cia ho.
TAI LIEU THAM KHAO:
®  Luqtva cac quy dinh hién hanh cua dia phwong va lién bang.

= S6 tay HSE (An toan, Sic khée va Méi trueong) ciia Nike, trang 9-6

CLS Surc khoé — Trang 2 14.04.10
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TIEU CHUAN

Nha thau phai cung cap noi lam viéc an toan, vé sinh va lanh manh, déng thoi thyc hién nhirng budc can thiét ¢é phong ngira

tai nan va chin thuong phat sinh tir, lién quan hoic xay ra trong khi lam viéc hoic do van hanh thiét bi ciia nha thiu. Nha

thau c6 hé thong dé phét hién, tranh va ing pho nhitng nguy co tiém an ddi véi su an toan va sirc khoe cua tat ca nhan vién.
> Phat trién va trién khai cac qua trinh va quy trinh nhim giam thiéu cac rui ro lién quan dén viéc vé sinh trong moi

treong lam viéc.

TRACH NHIEM

Quan ly Pia diém phai dam bao rang cic quy trinh va chinh sach vé sinh duoc phat trién, trién khai va tuan thu.

Pai dién HSE (An toan, Stre khoé va Méi truong) phai thiét 1ap, duy tri va quan 1y cic quy trinh va chinh sach vé sinh.

Quan ly va Ngwoi giam sat phai dam bao rang nhan vién dugce dao tao va tuan thi cac yéu cau vé quy trinh va chinh sach
v¢€ sinh.

Nhan vién phai tuan thii cic yéu ciu vé quy trinh va chinh sach vé sinh.
PINH NGHIA

Vé sinh la cac dung cu vé€ sinh nham tang cuong stic khoé qua viéc ngan con nguoi ti€p xuc vdoi cac nguy hiém vé rac thai.
Cac moi nguy hiém c6 thé 1a cac tac nhan gay bénh vat ly, vi sinh vat, sinh vat hoac hoa hoc. Chat thai c6 thé gay ra cac van
de ve strc khoé 1a phan dong vat hodc nguoi, chat thai ran, nudc thai sinh hoat, chat thai cong nghiép va chat thai nong
nghiép.

YEU CAU
1. PANH GIA RUI RO - Méi co so phai thuc hién ddnh gia rui ro hang ndm va ghi lai dé giam hodc loai bo
rui ro lién quan dén vé sinh, trong do téi thiéu phai bao gém:

a. Xac dinh cac mdi nguy hiém lién quan dén vé sinh.
b. Danh gi rui ro lién quan dén cac mdi nguy hiém.
C. Xac dinh va trién khai céc bién phéap kiém soat dé giam rui ro (vi du: théng gid, lau chii).

2. CHINH SACH & QUY TRINH - M&i co so phai trién khai cac quy trinh dé git cho tét ca cac
khu viec lam viéc cua nhan vién va nha thau khéng co nguy hiém vé vé sinh.  Téi thiéu, cic co so phai:

a. Giir cho tit ca cac noi lam viée sach s&, kho réo va trong tinh trang tot.

b. Xay dung va duy tri moi noi lam viéc theo cach nham ngan loai gim nham, cén tring hodc sau bo khac chui vao.

c. Cung cép thiét bj bao vé khoi mdi truong 4m vt khi cac nhiém vu cong viéc phai thuc hién trong diéu kién 4m uét.
d. Pung rac thai va phé liéu trong cac hop chira khong tham va ro ri. Hang ngay phai 6 cac hop chira nay di.

e. Lau sach cic vét tran ra ngay lap tirc va phai thai bo rac phai hop 1y (phai sir dung cac ky hiéu canh bao trén nén

uot).
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f. Cung cip diy du s luong nha vé sinh riéng theo gi6i tinh dua trén céc ty 1é sau:
S6 lugng nhan vién S6 luong nha vé sinh t6i thiéu

1 dén 15
16 dén 36
36 dén 55
56 dén 80
81 dén 110
111 dén 150
Trén 150 ctr thém 40 nhan vién thi ¢6 1 chd thém

o O~ WN

g. Co6 day du duong dng thong gio va thoat nude khép kin & tat ca cac nha vé sinh.

h. Vé sinh va khir tring tit ca cic nha vé sinh hang ngay.

i.  Cung cap bon rira c6 xa phong & tat ca cac noi lam viéc.

j.  Cung cip khin gidy ca nhan, quat gié hodc khin bang vai bong sach s& & canh tt ca cac khu virc ¢6 bon rira.
3. PAO TAO  Nhan vién phai nhan dugc théng tin v& vé sinh.

4. TAILIEU
Ho so'Y t&: Mdi co sé phai luu giit hd so'y té bi mat va an toan ti thiéu trong thoi gian lam viée, cong thém 30 nam. Khdng
duoc tiét 16 hd so' y té khi khong co sw dong ¥ bang van ban ctia nhan vién, ngoai trir trudng hop luét phép yéu cau.
Hb so' Su ¢6: M3i co s6 phai uu giit hd so sy ¢d trong t6i thiéu 5 nam.

Hb so' Khac: Panh gia rai ro hién tai.

Trie truong hop dwoc chi ra cu thé la nguyén tac dwoc dé xuat, Tiéu chuan Lanh dao trong Quy tac nay ddt ra cac tiéu chuan toi thiéu —
nha thau phai tudan thi moi yéu cau cao hon theo phap ludt hién hanh va dwoc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén tdc cia riéng minh

nham cung cci’p su bdo vé 16t hon cho nhén vién ciia ho.
TAI LIEU THAM KHAO:
= Ludtva cac quy dinh hién hanh cua dia phwong va lién bang.

= S6 tay HSE (An toan, Sitc khée va Méi triong) ciia Nike, trang 9-15

CLS Surc khoé — Trang 2 14.04.10
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TIEU CHUAN
Nha may san xuét phai dam bao cung cip mot méi truong 1am viéc an toan, vé sinh va lanh manh, dong thai thuc hién
nhiing bién phép can thiét & phong ngira tai nan va chn thwong phat sinh tir, lién quan hoac xay ra trong khi lam viéc hoic
khi dang van hanh céc thiét bi san xuit trong nha may. Nha mdy san xuat c6 nhitng hé théng dé gidp phét hién, phong tranh
va g ph6 nhitng nguy co tiém 4n di véi an toan va sic khoe cua tit ca nhan vién.

> Phat trién va thi hanh cach chinh sach va quy trinh && dam bao nuéc udng an toan dugc cung cap d& dang va nhanh

chéng cho tat ca nhan vién.

TRACH NHIEM

Ban Quan Ly NhaMay - c6 trach nhiém dam bao cac quy trinh vé chat lugng nudc phat trién, thi hanh va tuan thi tai nha
may.

Pai Dién HSE (An toan, Sirc khoé va Mdi trudng) — c6 trach nhiém thiét 1ap, duy tri va quan 1y cac quy trinh v& chit
lugng nudc.

Quin Ly va Chuyén Truwéng - c6 trach nhiém dam bao rang nhan vién dugc dao tao va tuan thu cac yéu cau vé quy trinh
chat lugng nudc.

Nhan vién — ¢6 trach nhiém tuan thii cic yéu ciu ciia cac quy trinh vé chat lugng nuéc.
DINH NGHIA
= Nuwéc udng —1a nuéc sach va trong lanh dé uéng.
YEU CAU
1. PANH GIA RUI RO — Mbi nha may phai tién hanh danh gia rai ro hang ndm va huu lai hd so cac cude danh gia nay, tdi
thiéu phai bao gom:
a.  Xac dinh cac mdi nguy hiém cé nguy co 1am 6 nhiém nuéc udng ¢ noi lam viéc.
b. Danh gia rai ro lién quan dén cac mdi nguy hiém da duoc xéac dinh.

C. Xac dinh va thi hanh céc bién phap can thiét dé loai bo hoic giam nguy co nudc udng bi nhidm ban (vi du: iy mau,
Xt ly nuéc).

2. CHINH SACH & QUY TRINH - Mbdi nha may phai phat trién va thi hanh cac quy trinh vé chét luong nudc, tdi

thiéu phai bao gom:

a. Phai cung cap nuéc udng dugc cho tat ca nhan vién

b. Phai dan nhan ghi rd nhiing noi nguon nuéc khdng uéng dugc.

C. Thiét bi phan phdi nudc phai dé gan cac méi truong 1am viéc nguy hiém.

d. Phai c6 khu vuc riéng sach s& va vé sinh cho cac ly uéng nuéc c& nhan hoic céc binh chira nuée udng.

e. Nudc khong udng duoc phai duoc dun soi hodc khir tring trude khi duoc str dung cho viéc chuan bi d6 an hogc nau
an.

f.  C6 cac quy trinh (ing phd bang van ban dbi véi cac ngudn nuéc bi 6 nhidm hoac nghi ngo bi 6 nhidm tai nha may.
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g. Chuong trinh ldy miu nudc: mdi nha méy sir dung ngudn nude ngdm (nudc giéng) hodc nude bé mat 1am nude
udng phai c6 chuwong trinh ldy mau nudc, tdi thiéu phai bao gébm céc yéu cau sau:

= Tan suat lay mau dva vao sé nguoi dang:

S6 nguoi dung S6 mau t6i thiéu/quy (3 thang mot lan)
25 dén 999 1

1.000 dén 4.999 10

5.000 dén 9.999 15

10.000 dén 19.999 20

> 20.000 50

= Mic d6 chip nhan di véi vi khuan va chat khi trang:

Vi khuan dudng ruét trong phan = 0.0
- 99.9% khur hoat tinh cac nang Giardia Lamblia, 99,99% kht hoat tinh céc virus khéc.
- Néng d6 chét diét khuan cta khu dan cu vao hé théng khong duoc it hon 0,2mg/L.

- Téng lugng do duoc cua clo, clo lién két hoic clo dioxit phai hién dién trong 95% sb lwong mau liy
hang thang.

3. HUANLUYEN

Nhan thirc vé chét lwgng nwéc: tat ca cac nhan vién nha may cé sir dung nuéc ngam (nudée giéng) hodc nudc bé mat
phai dugc huan luyén cac quy trinh va tiéu chuan vé chat lugng nudc ciia nha may, t6i thiéu phai bao gom:

= Quy trinh b4o céo V& bit ky bénh nao c6 lién quan dén nudc udng budc phai so ciru hoic ¢ cac yéu cau trg
gip y té khac.

= Céc quy trinh bao céo bénh.

Huén luyén vé chét lwgng nwéc: tat ca cac nhan vién chiu trach nhiém duy tri chit luong nuéc tai nha may phai dwoc
dao tao vé (g pho khan cip trong truedng hop xay ra nhigm ban nudc udng.

4. TAILIEU
Ho So' Huin L uyén: Nha may phai luu giit ho so huan luyén tdi thiéu trong 3 nam.

Hb So' Y té: Nha may phai luu giit hd so y té cho mdi nhan vién mot cach an toan va bao dam tinh riéng tu, t5i thiéu trong thoi
gian 1am viéc, va sau d6 30 nam. Nha méay khong duoc tiét 16 ho so y té cia nhan vién khi khong c6 sy dong y bang vin ban cia

nhan vién d6, ngoai trir tredng hop luét phap yéu cau.
Hb so' Su ¢6: Nha may phai phai luu giit hd so c4c sy ¢ tdi thiéu trong 5 nam.
Hb So' Khac: Nha may phai luu giit ho so cua:

a. Ban danh gia rai ro hién hanh nhét.

b. Kétqua kiém tra phan tich nudc toi thiéi trong 3 nam.
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Trir trieong hop duwge xdc dinh cu thé la nguyén tdc dwoc dé xudt, Tiéu Chuan Qudn Ly nay dit ra cdc tiéu chudn toi thiéu —nha may
phai tudn thit moi yéu cau cao hon theo phép ludt hién hanh va dwoc khuyén khich tiép tuc xdy dung cdc nguyén tic ciia riéng minh
nham cung cdp si bao vé tot hon cho nhan vién cia minh..

TAI LIEU THAM KHAO:
e Ludt va cdc quy dinh hi¢n hanh cia dia phuong

e 6 tay HSE (An todn, Sitc khde va Moéi trieong) ciia Nike, trang 9-18
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TIEU CHUAN
Nha may san xuit phai dam bao cung cip mot méi truong 1am viéc an toan, vé sinh va lanh manh, dong thai thuc hién
nhitng bién phép can thiét & phong ngira tai nan va chan thwong phat sinh tir, lién quan hoac xay ra trong khi lam viéc hoic
khi dang van hanh céc thiét bi san xuit trong nha may. Nha mdy san xuét c6 nhitng hé théng dé gip phét hién, phong tranh
va g phé nhitng nguy co tiém 4n dbi v6i an toan va sirc khoe cua tat ca nhan vién.

> Phat trién va thi hanh cac chinh sach va quy trinh dé giam thiéu va ngan ngira cac rui ro xay ra khi van hanh va quan

Iy ky tiic Xa.

TRACH NHIEM
Ban Quan Ly Nha M4y - ¢6 trach nhiém dam bao cac quy trinh quan 1y ky tic xa dugc phat trién, thi hanh va tuan thu tai
nha may.

Pai Dién HSE (An toan, Sirc khoé va Mdi truwdng) — c6 trach nhiém thiét 1ap, duy tri va quan ly cac yéu cau vé quan Iy ky
tlc xa

Quin Ly va Chuyén Truéng - c6 trach nhiém dam bao rang nhan vién duge dao tao va tuan thii cic yéu cau vé quan ly ky
tdc xa

Nhan Vién — c6 trach nhiém tuan thi cac yéu cau vé quan Iy ky tlc xa.
PINH NGH 1A

- Kytlcxa lasu sip xép nha ¢ trong d6 mot phong don s& bao gom mot s6 giudng don — thong thuong cé it hodc khong
c6 su riéng tu — thuong st dung chung phong tam.

YEU CAU
1. PANH GIA RUI RO - Truéc khi dua vao sir dung ky tdc xa, mdi co so phai tién hanh danh gi rii ro hang nam va

ghi lai, trong d6 t6i thiéu phai bao gdm:
a. Xac dinh cac mdi nguy hai lién quan dén viéc van hanh va quan ly ky tdc xa.
b. Danh gia cac rui ro lién quan dén cac mdi nguy hai trén.

C. Xac dinh va thi hanh céc bién phap can thiét dé loai bo hoac giam thiéu rai ro (vi du hé thong suai, may lanh, phong
chay chira chay, an ninh v.v...)

2. CHINH SACH & QUY TRINH - M3i nha may phai phat trién va thi hanh cac quy trinh quan 1y ky tic xa, toi

thiéu phai bao gdm nhing diém sau:
a. Quy trinh chung:

*  Phai ¢6 ciu truc viing chic, dugc bao dudng tot, sach s&, an toan va bao dam bao vé an toan cho ngudi ¢ trong
moi diéu kién thoi tiét.

*  Phai c6 kha ning phdi hop vai cac hé thdng tng phé khan cap dia phuong bao gom phong chay chira chay, y té
va cong an.
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*  Phai dam bao tdi thiéu 4 mét vudng khong gian sinh séng cho mét ngudi & - ¢6 cung cap it nhat 1 ta dung tai
san ca nhan riéng.
*  Phai cung cip dién va hé théng chiéu sang thich hop cho tit ca cac khu vyc trong ky tdc xa.
= Phai c6 hé thong thu gom va xur ly rac.
b. Khu vyc ngu:
=  Phai cung cip giwdng don hodc giuwong tang (khong cho phép giuong ba tang)
= Vit dung duoc cung cap vai givdng ngu phai bao dam sach s& va vé sinh.
= Phai c6 khu vuc riéng biét danh cho mai gidi tinh.
c. Nha tim va nha vé sinh:
= Phai c6 it nhat 1 nha vé sinh cho mdi 15 ngudi 6.
= Cé&c nha vé sinh dugc thiét ké trong vong 50m vaéi mdi khu nha 6.
= C6 nha vé sinh riéng cho nam va nix véi bién chi dan rd rang.
= Céc nha vé sinh phai dugc don dep va vé sinh hang ngay.
= Khu vyc nha tim phai dugc cung cap diy du nudc nong va lanh.
= Khu vyc nha tim duoc thiét ké trong vong 50m véi mdi khu nha o.
= V0i tim duoc dit cach nhau it nhat 1m, bao dam c6 it nhat 1 voi tim cho mdi 15 ngudi.
= C6 khu vyc nha tam va giat riéng cho nam va nir véi bién chi dan rd rang.
= San nha tam/giat phai duoc xay bang vat liéu khdng tham nudc va duoc vé sinh hang ngay.
d. Ky tic xa phai c6 nha an va chuan bi do an.
e. Phong chdng chay va so cap cau

= Phai dan céac ké hoach thoat hiém khan cp tai cac dia diém dé thay trong toan bg ky tlc x& — bao gom cac quy
trinh thoat hiém cu thé trong truong hop khan cap.

= Phai c6 cac thiét bi chita chay dat tai cac khu vuc dé lay va trong vong 30m véi mdi khu nha o.

= CO it nhat hai I6i thoat hiém dwoc chi rd cho mdi tang.

= Hang nam phai c6 thyuc tap phong chay chira chay, ¢6 luu gitr hd so cho mdi lan thuc tap.

=  Phai cung cip tu so cap ciru dat tai cac vi tri d& ldy, theo ti 18 it nhat mot ta so cap ctru cho mdi 50 nguoi.

= Céc hoa chit nguy hiém phai dwoc bao quan chi trong céc khu vuce dugc chi dinh.

3. HUAN LUYEN — T4t ca nhan vién & trong Ky tic xa phai dugc cung cap thong tin va duoc huan luyén vé cac méi
rai ro trong cac truong hop khin cip — chuong trinh huin luyén téi thiéu phai bao gom:

= Ké hoach ung pho khan cap

= Hiéu biét v& vi tri cua céc thiét bi phong chay chira chay, cAc ti so cap ciru va cach sir dung cac thiét bi nay.
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4. TAI LIEU
Hb So' Huén Luyén: Nha méy phai luu giit hd so huan luyén tdi thiéu trong 3 nam.
Hb so' Su ¢6: Nha may phai phai luu giit hd so c4c sy ¢d tdi thiéu trong 5 nam.
Hb So' Khac: Nha may phai luu giir cac hd so vé
a.  Ban danh gi4 rui ro hién hanh nhat.

b. Céac hoat dong thyc tap phong chéy chita chay tdi thiéu trong 3 nam.

Trir truong hop dwoc xdc dinh cu thé la nguyén tdc dwoc dé xudt, Tiéu Chuan Qudn Ly ndy ddt ra cdc tiéu chudn t6i thiéu —nha may
phai tudn thii moi yéu cau cao hon theo phdp ludt hién hanh va dwoc khuyén khich tiép tuc xdy dung cdc nguyén tic cia riéng minh

nhdm cung cdp si bao vé tot hon cho nhan vién cia minh..

TAI LIEU THAM KHAO:

e Ludt va cdc quy dinh hién hanh cia dia phuong

e 6 tay HSE (An toan, Site khde va Méi truong) ciia Nike, trang 9-1
e Tiéu chudn cia Nike vé “ Quan Ly An Toan Phong Chay Chiza Chay”

®  Tiéu chudn cia Nikevé “Hdanh Pong Khan Cép”
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TIEU CHUAN
Nha thau phai cung cap noi lam viéc an toan, vé sinh va lanh manh, ddng thoi thyc hién nhirng budc can thiét dé phong ngira
tai nan va chin thuong phat sinh tir, lién quan hoic xay ra trong khi lam viéc hoic do van hanh thiét bi ciia nha thiu. Nha
thau c6 nhirng hé thong dé phat hién, tranh va tmg phé nhitng nguy co tiém an ddi véi sy an toan va sic khoe cua tat ca nhan
vién.

> Phat trién va trién khai cac qué trinh va quy trinh dé giam hodc loai bo rii ro khi hoat dong va duy tri cac khu vuc

tiéu thu va chuén bi dd an an toan, sach s& va vé sinh.
TRACH NHIEM
Quan ly Pia diém phai dam bao rang cac quy trinh vé dich vu dn udng duogc phét trién, trién khai va tuén thu.
Pai dién HSE (An toan, Strc khoé va Méi truomg) phai thiét 1ap, duy tri va quan 1y cic quy trinh vé dich vu 4n uéng.
Quan ly & Nguwoi giam sat phai dam bao réng nhan vién dugc dao tao va tuan thi cac quy trinh vé dich vu an uéng.
Nhan vién phai tuan thii cic quy trinh v& dich vu n udng.
YEU CAU
1. PANH GIA RUI RO - Méi co so phai ti€n hanh ddnh gia rui ro hang nédm va ghi lai, frong do bao gém:
a. Xac dinh cac mdi nguy hiém (bao gdm an toan nha bép va ngo doc thuc pham).
b. Danh gid riii ro lién quan dén cac mdi nguy hiém.
C. Xic dinh va trién khai cac bién phap kiém soat dé giam rui ro.
2. CHIiNH SACH & QUY TRINH - Méi co so phai trién khai cac quy trinh dé giam hodc loai bo rui ro lién
quan dén dich vu an uéng, frong do téi thiéu phai bao gdm nhing diém sau:
a. Nhan vién dich vu an uéng:
= Tbi thiéu hang ndm phai trai qua cudc kiém tra y té va duogc chiing nhan 1a khong mic cac bénh lay nhiém.
= Phai hiéu va tuan thii cdc quy trinh nham giam nguy co truyén bénh c6 thé 1ay nhiém.
=  Phai deo mang toc, gang tay va tap dé khi chuén bi va phuc vu dd an.
= Phai rira tay k¥ va khir trung trude khi tiép xtc voi dd an.
b. Khu vuc tiéu thu va chuan bi d6 an:
= Phai sach va dugc khir trung.

= C6 hé thong lanh kiéu co hoc c6 kha nang duy tri nhiét d6 dudi 5 do C khi bao quan d6 an dé hong tai cong
truong.

= (o6 bon rira cung cap ca nude nong va nude lanh.

= Dung cu nau nudng, phuc vu va an uong dugc rira sach va khir tring sau moi lan sir dung.
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= Mit ban va quay hang phai dugc vé sinh va khir tring sau mdi 1an st dung.
= Phai khong c6 loai gam nhdm va con tring.
= Dung rac thai va phé lidu trong cac hop chira khong thim va ro ri. Hang ngay phai do cac hop chira nay di.

= Khong dugc thai bo dau an ra cac ranh thoat nudc vé€ sinh hoac nudc mua.

C. Nha v¢ sinh:
= Tat ca nhan vién dich vu an udng phai rira tay ky va khir tring tay sau khi str dung nha vé sinh.
= Phai dan céc ky hi¢u can rira tay sau khi sir dung nha vé sinh.
d. Co ché va quy trinh tmg pho véi cac bénh hodc sy viée lién quan dén ngd doc thuc pham.
3. DAOTAO - Nhan vién dich vu &n udng phai nhan duoc théng tin va chwong trinh dao tao Ve rui
ro do xu ly thuwc an khéng dung cach. Chuong trinh ddo tao nay phai bao gom:
= Kiém tra danh gi rui ro va quy trinh.
= Cac yéu cau vé an toan va bao quan do an.
= V¢ sinh ca nhan.
= Nhan thtc vé bénh Ingd doc thuc phém va bénh truyén nhiém.

= Bién phap an toan cho nha bép.

4. TAILIEU
Hb so Pao tao: Mdi co so phai luu giit hd so dao tao trong tdi thiéu 3 nam.

Hb s0'Y té: Mbi co so phai luu giit hd so' y t& bi mat va an toan i thiéu trong thoi gian 1am viée, cong thém 30 nim. Khéng

duoc tiét 16 hd so' y té khi khong co sw dong ¥ bang vin ban ctia nhan vién, ngoai trir trudng hop ludt phap yéu cau.
Hb so' Su ¢6: Mi co s6 phai Iuu giit hd so sy ¢d trong t6i thiéu 5 nam.

Hb so' Khac: M3i co s phai luu giit ban danh gia rui ro hién tai.

Trir truwong hop diroc chi ra cu thé la nguyén tdac duoc dé xuat, Tiéu chuan Lanh dao trong Quy tdc nay dat ra cac tiéu chudan toi thiéu —
nha thau phai tudan thi moi yéu cau cao hon theo phap ludt hién hanh va dwoc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén tdc cia riéng minh

nham cung cd'p sur bdo vé tot hon cho nhan vién cia ho.
TAI LIEU THAM KHAO:
®  Luqtva cac quy dinh hién hanh cua dia phwong va lién bang.

= S6 tay HSE (Antoan, Sitc khée va Méi truong) ciia Nike, trang 9-11
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TIEU CHUAN
Nha thau phai cung cap noi lam viéc an toan, vé sinh va lanh manh, ddng thoi thyc hién nhirng budc can thiét ¢é phong ngira
tai nan va chin thuong phat sinh tir, lién quan hoic xay ra trong khi lam viéc hoic do van hanh thiét bi ciia nha thiu. Nha
thau c6 nhirng hé thong dé phat hién, tranh va tmg phé nhitng nguy co tiém dn ddi v6i sy an toan va sic khoe cua tat ca nhan
vién.

> Phat trién va trién khai cac qué trinh va quy trinh dé giam hodc loai bo riii ro lién quan dén viéc 1am viéc tré em va

cac co sO cham soc tré em.

TRACH NHIEM
Quan ly Pia diém phai dam bao rang cc quy trinh cham soc tré em dugc phat trién, trién khai va tuén thu.
Pai dién HSE (An toan, Strc khoé va Méi truomg) phai thiét 1ap, duy tri va quan 1y cac quy trinh chdm séc tré em.

Quan Iy va Nguoi giam sat phai dam bao rang nhan vién dugc dao tao va tuan thu cac yéu cau vé quy trinh cham séc tré
em.

Nhan vién phai tuan thi cac yéu cau vé quy trinh chidm soc tré em.
YEU CAU
1. PANH GIA RUI RO - Méi co so phai tién hanh ddnh gia rui ro hang ndm cho cdc co so' chdm soc tre
em va dé lam viéc voi tre em (vi du: trwong hoc bong da, sw kién, v.v..), frong do tdi thiéu phai bao gom:
a. Xac dinh tit ca cac mbi nguy hiém tiém 4n khi cham séc tré em.
b. Danh gid riii ro lién quan dén cac mdi nguy hiém.
C. Xac dinh cac bién phap kiém soat can thiét dé giam rui ro (vi du: so ctru/CPR (H6 hép nhan tao), khu vuc vui choi
an toan).
2. CHIiNH SACH & QUY TRINH - Méi co so phai trién khai cac quy trinh chdm soc tre em. Céc quy trinh
nay toi thiéu phai bao gom:
a. Lam viéc vdi tré em:
= Ngudi to chte sy kién phai quen véi cac yéu cau ciia quy dinh tai dia phuong.
= Phai co cac ca nhan so cuwu/CPR (H6 hap nhan tao) co du chuyén mén.

= C6 sy dong y bang vin ban cua cha me/ngudi giam ho nhan danh cha me dé diéu tri y té/so ciru hop phép hodc

dé van chuyén tré em bang 6 té/xe buyt hodc bt ky hinh thirc chuyén ché nao khac.
= Thong tin lién lac ctia cha me/nguoi giam ho phai dugc luu gilr trén tap tin.

= Kiém tra trude khi tuyén dung, moi nhan vién s€ lam viéc vdi tré em trong cac sy kién qua dém hodc truc tiép

dao tao tré em (vi du: truong hoc bong da).

= Chi c6 thé giao tré em cho cha me/ngudi giam ho hodc ca nhan dugc uy quyén.
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b. Co sé chim soc tré em:

= Toa nha phai dap img cic yéu cau phap 1y ciia dia phuong va cac tidu chuan phu hop cta Nike, tuy theo tiéu

chuan nao cao nhat.
= Phai cach ly tat ca cac bé mat nong dé tré nho khong thé tiép xc.
= Nhiing 6 cam dién trong tim tay clia tré em phai c6 nap day 6 cim khi khong st dung.
= Lo sudi phai dugc bao vé.
= Thubc, thude doc va cac chat nguy hiém khéac phai duoc dung trong ti khoa.
= Nha ctra phai sach s€ va gon gang moi luc.
= Phai dién tip so tan hoa hoan hang thang véi sy ching kién cua tré em.
= Khu vuc vui choi ngoai trdi phai an toan, dam bao va moi hd hodc viing nudc phai duge bao vé hodc che day.
= Phai co sin nudc c6 thé udng duge. Ciam sir dung cdc hodc dd udng nude chung.
= Phai cung cap nudc lanh va nudc nong khong vuot qua 110 F (43 C) cho céc bdn rira danh cho tré em.

= Nha v¢ sinh phai sach s€, phu hop cho tré em va co thiét bi rira tay. Phai c6 mot nha v¢ sinh va mot bon rira
cho 15 tré em.

= Giuodng, ciii hodc chiéu c4 nhan sach s& (phu hop v6i do tudi va mire phat trién cua tré) va phai cung cép ga trai
giwong sach s&. D4 véi viée cham soc budi t6i, mdi tré em phai duoc cung cap mot chiéc dém chic chin,
khong tham nude. Giudng, ciii hodc chiéu phai cach nhau it nhat 3 feet (0,9M).

= Phai c6 gidam doc co s¢ dugce dao tao day du doi voi cac co sd ¢o trén 60 tré.

= Phai luu gilr ho so y té cho mdi tré bao gém céc chi tiét mién dich, thube, bénh tmyén nhiém va hién tuong bd
mic hodc cac thuong tich bat thudng. Phai bao cio moi trudng hop bé mic hodc thwong tich bat thudng phai

cho giam dbc co so.
3. DPAOTAO - Tat ca nhan vién lam viéc voi tre em phai dwoc dao tao. Chwong trinh dao tao toi
thiéu phai bao gém:
= Tong quan vé danh gia rui ro.
= Céac thyc tién tot dé lam viée voi tré em.
= Céc quy trinh bang vin ban.
4. TAILIEU
Hb so Pao tao: Mdi co so phai luu giit hd so dao tao trong toi thiéu 3 nam.
Hob so'Y té&; Mdi co s& phai luu gitr hd so y té hién tai bi mét va an toan cho mdi tré tai co so.
Hb so' Su ¢6: Mi co s6 phai uu giit hd so sy ¢d trong t6i thiéu 5 nam.

Ho so Khic:
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a. Danh gia rui ro hién tai.
b. Hb so kiém tra nhan vién hién tai.
C. Thong tin lién hé cta cha me/ngudi giam ho hién tai.

d. Hb so thyc tap chita chay trong toi thiéu 3 nam.

Trir trwong hop diege chi ra cu thé la nguyén tic dwge dé xudt, Tiéu chudan Lianh dao trong Quy tdc ndy ddt ra cac tiéu chudn toi thiéu —
nha thau phai tudn thit moi yéu cau cao hon theo phdp ludt hién hanh va dwoc khuyén khich tiép tuc phdt trién nguyén tic cia riéng minh

nham cung ccfp sw bao vé tot hon cho nhan vién ciia ho.
TAI LIEU THAM KHAO:
#  Ludtva cac quy dinh hién hanh cua dia phwong va lién bang.
®  Tiéu chudn Toan cau vé “Qudan ly Phong Chay” ciia Nike.

®  Tiéu chudn Todn cau vé “Hanh dong va Lap ké hoach Khin cdp” ciia Nike.

= 56 tay HSE (An toan, Sitc khoe va Maéi trieong) ciia Nike, trang 9-21
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TIEU CHUAN
Nha thau phai cung cap noi lam viéc an toan, vé sinh va lanh manh, ddng thoi thuc hién nhirng budc can thiét dé phong ngira
tai nan va chan thuong phat sinh, lién quan hoac xay ra trong khi 1am viéc hoic do van hanh thiét bi cua nha thau. Nha thau
c6 hé thong dé phat hién, tranh va (mg ph6 nhitng nguy co tiém dn ddi v6i sy an toan va sirc khoe cua tat ca nhan vién.
> Phat trién va trién khai cac qué trinh va quy trinh dé giam hodc loai bé rui ro lién quan dén méi trudng ¢ noi lam
viéc. Nha thau phai tudn thi cdc yéu cdu nhu di néu trong tiéu chuan nay hodc ludt va quy dinh c6 lién quan ciia
dia phuong, tuy theo mirc nao nghiém ngat hon.
TRACH NHIEM

Quan ly Pia diém phai dam bao ring chinh sach va cac quy trinh vé méi trudng & noi 1am viée dwoc phat trién, trién khai
va tuan thu.

Pai dién HSE (An toan, Strc khoé va Méi truomg) phai thiét 1ap, duy tri va quan 1y chinh sach va cac quy trinh vé moi

truong ¢ noi lam viéc.

Quan Iy & Ngudi giam sat phai dam bao riang nhan vién duoc dio tao va tudin thi cac yéu cdu cua chinh sach va cac quy

trinh vé moi truong ¢ noi lam viée.

Nhan vién phai tudn thii cic yéu cu cua chinh sach va cac quy trinh vé méi trudng ¢ noi lam viée.

YEU CAU

1. NHIEM VU CHUNG - M3di co s6 s& cung cap cho mdi nhan vién mét noi lam viée khong c6 cac mdi nguy hiém
duogc nhan biét gay hodc c6 thé gy tir vong hodc gay hai vé thé chit nghiém trong cho nhén vién hodc méi truong.

2. KHONG GIAN LAM VIEC - Mbi co s6 phai cung cap di khong gian lam viéc dé cho phép nhén vién va nha
thau thuc hién cong viéc ma khong c6 rui ro vé strc khoé, an toan va hanh phiic. Mdi co s¢ phai cung cap t6i thiéu 11
mét khoi (37 feet khdi) cho mdi nhan vién hoidc nha thau (dé tinh toan, phong trén 3 M (10 FT) phai dugc tinh 1 3 M
(10 FT)).

3. CONG VIEC VE SINH - MJi co so phai dam bao rang tat ca cac khu vyc nhan vién va nha thau lam

viéc hodc di lai khong c6 cac mdi nguy hi€ém. Téi thiéu, cic co sd phai:
a. Giir cho tit ca cac noi lam viée sach s&, kho rdo va trong tinh trang tot.
b. Giir cho 16i di khong c6 cac mdi nguy hiém bi vép ngi va vat can khac.

c. Dé khoang cach tbi thiéu 12 0,9 m (3 ft) dbi v6i tat ca bang dién, nha tim/bdn rira mét va thiét bi khin cip khac.

d. Giir cho khu vuc bao quan ngin nap moi liic. Khong duoc xép chong vat liéu trong khoang 45 cm (18 inch) so véi
tran hodc voi phun dép lira (tuy theo vat nio thip hon).

e. Phai lau sach cac vét tran ra ngay lap tarc va loai bo rac thai ding cach (phai s dung cac ky hiéu canh bao trén nén
uot).

f.  Phai bao vé tat ca céac cira s6 va bé mit trong suot trong nha khong bi v&. O noi ¢6 nguy co ngudi di vao cira hodc
vach ngan trong suot, phai danh dau cua va vach ngan.
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4. LOITHOAT  M3ico sé phai cung cap bién phéap thoat an toan khoi hoa hoan va cac trudng hop khan cap khac:
Téi thiéu, cac co s phai:
a. Puong thoat hiém dugc sip xép va danh déu sao cho dudng thoat hiém dén noi an toan rd rang.

b. Danh diu tat ca ctra vao hoic duong di khong dan téi 16i thot an toan 1a “KHONG CO LOI THOAT”. Puong di
cut va khong dan téi 16i thoat an toan khong dugc dai hon 16,67 m (50 ft).

C. Giir cho 16i thoat duong ra ciia tat ca cac khu trong toa nha thong thoang va khong bi nghén. Ctra hodc duong di
khong bi khoa hoac budc chat dé ngan thoat ra.

d. BO tri cac 16i thoat sao cho it nhat hai dudng khac nhau tir méi noi lam viée (c6 thé bao gdm toa nha, cong trinh,
phan hodc khu vyc) cung cap bién phap thoat hiém thay thé trong truong hop mot 161 thoat bi chin do hoa hoan
hoic trudng hop khan cap khac.

5. HE THONG CHIEU SANG  Mdi co sé phai cung cép di 4nh séng dé cé didu kién 1am viéc an toan.

6. CAUTHANG VA BAC THANG - M3i co s phai cé cAu thang va bac thang 1én xudng an toan. Téi thiéu, cu
thang va bac thang phai co:

a. Tay vin chuan (cho 4 budc tro 1én).
b. Chiéu rong tdi thiéu 1a 0,56 m (22 inch).
C. Mait bac thang co bé mat chéng tron.
d. Chiéu cao va chiéu rong cua bac thang dong déu trén toan bd cac diy cau thang.
7. CHAT,DO & BAO QUAN VAT LIEU:
PANH GIA RUIRO - Mg3i co s¢ phai thyc hién danh gia rui ro lién quan dén viéc chat, d& va bao quan vat liéu va
ghi lai. Ban dénh gia Rui ro ti thiéu phai bao gom:
a. Xac dinh tat ca cac moi nguy hiém lién quan dén viéc chat, d& va bao quan vat liéu.
b. Danh gi rui ro lién quan dén cac mdi nguy hiém da xac dinh.
C. Xac dinh cac bién phap kiém soat dé loai bo hodc giam rui ro (vi dy: kiém tra, nhan tric hoc, lép dat gia do).

8. CHINH SACH & QUY TRINH - Ma&i dia diém phai trién khai cc chinh sach va quy trinh dé cap dén an toan tai
vinh/cang chat hang va lam viéc trong hé théng gia da.

a. Bién phap dé ngin phuong tién xuat phat khong theo ké hoach trudc khi cong viée chat va do bat dau.

o

Bién phap dé dam bao chic chan cho xe moc khong duoc ghép ndi.

C. Kiém tra xe moc (khi sir dung phuong tién chay bang mé to).
d. Bao vé vinh/cang chat hang khi khong sir dung.
e. Xép chéng vt liéu an toan (do cao, do nghiéng).

f.  Mbdi gia do lrflp dat phai thé hién sb nhan dang duy nhét va do an toan va tai trong lam viéc 1on nhét.

CLS An toan — Trang 2
14.04.10
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d. Chi nhan vién dugc dao tao hodc nha thau ¢o nang lyc méi duoc tién hanh lép dat, sta chita, stra ddi hodc thao gia
do.
h. Viéc kiém tra lap dat gid do hang nim phai do ngudi c6 ning lyc hoan tit (noi co6 nguy co hu hong hodc thuong tich
duogc xac dinh do gia do).
i.  Moi hu hong vé cAu trac caa hé théng bao quan vat liéu phai dugc bao cao va sura chita ngay.
9. PAO TAO  Nhan vién phai duoc dao tao tbi thiéu bao gdm:
»  Bao quan chung va ché d6 an toan ¢ noi lam viéc.
«  Nhan tric hoc va an toan cho lung lién quan dén van chuyén vat liéu bang tay.
= Kha nang bao quan an toan gia da.
10. TAI LIEU
Hb so Pao tao: Mdi co s6 phai luu gitr hd so dao tao nhan vién trong tdi thiéu 3 nam..

HO so Swr ¢6: Mdi co sd phai luu giir hd so sy ¢d trong t6i thiéu 5 nam.

Trie truong hop dwoc chi ra cu thé la nguyén tdac duoc dé xuat, Tiéu chuan Lanh dao trong Quy tdc nay ddt ra cdc tiéu chuan toi thiéu —
nha thau phai tudan thu moi yéu cau cao hon theo phap ludt hién hanh va dwoc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén tdac cia riéng minh

nham cung cci’p sue bdo vé 16t hon cho nhan vién cia ho.
TAI LIEU THAM KHAO:
®  Luqtva cac quy dinh hién hanh cua dia phwong va lién bang.

= S6 tay HSE (Antoan, Sitc khée va Méi truong) ciia Nike, trang 4-1

CLS Antoan — Trang 3
14.04.10
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TIEU CHUAN

Nha thau phai cung cap noi lam viéc an toan, vé sinh va lanh manh, ddng thoi thyc hién nhirng budc can thiét dé phong ngira
tai nan va chan thuong phat sinh, lién quan hoac xay ra trong khi 1am viéc hoic do van hanh thiét bi cua nha thau. Nha thau
c6 hé thong dé phat hién, tranh va (mg ph6 nhitng nguy co tiém dn ddi v6i sy an toan va sirc khoe cua tat ca nhan vién.

> Phat trién va trién khai cac qué trinh va quy trinh cta uy ban sitc khoé, an toan va méi truong (HSE) dé cai thién
tinh trang strc khoé, an toan va moi truong & mdi co so.
TRACH NHIEM

Quan ly Pia diém phai dam bao rang uy ban HSE phai dugc thiét lap va cc quy trinh cua uy ban HSE dugc trién khai va
tuan thu.

Pai dién HSE (An toan, Sirc khoé va Mai truong) phai thiét 1ap, duy tri va quan 1y cac qua trinh cta uy ban HSE.

Quan Iy va Nguoi giam sat phai dam bao rang nhédn vién dugc dao tao va tun thu yéu cdu cia cic qué trinh cia uy ban
HSE.

Nhan vién phai tudn thii yéu cau ctia cac qué trinh ctia uy ban HSE.

PINH NGHIA
Pai dién Quin ly dai dién cho ban quan 1y cip cao (Cao nhat) trong nha may va c¢6 thé 1a ngudi quan ly, ngudi giam sat
hodc mét vi tri ciia phong quan 1y, gidm sat, danh gia va didu phdi hoat dong ctia cac nhan t.

Pai dién cong nhan 14 vi tri khong thudc ban quan 1y thuong chiu trach nhiém 1am ra san phim dwoc san xudt.

YEU CAU
1. CHINH SACH & QUY TRINH - Madi co sé phai trién khai cac quy trinh cho uy ban HSE. C4c quy

trinh t4i thiéu phai bao gdm nhing diéu sau:

a. Uy ban HSE phai duoc thiét 1ap tai mdi co so.

o

Uy ban phai bao gém it nhat 2 thanh vién néu dia diém c6 20 ngudi trg xudng va it nhét 4 thanh vién néu dja diém
¢6 hon 20 nguoi.

C. CO sb lugng gan bang s6 luong dai dién quan 1y va cong nhan.
d. Céc thanh vién uy ban phai 1a dai dién cho cac hoat dong chinh & noi lam viéc.
e. Phai bau chu tich.

f. Dai dién Uy ban phai phuc vu mdt nhiém ky lién tuc it nhéat mot nam.
g. Cudc hop uy ban phai duoc tién hanh hang thang trir cc thang tién hanh kiém tra quy.

Uy ban phai giir bién ban hop ctia cudc hop. Bién ban hop phai dugc trao doi hodc cung cap cho tat ca nhan vién.
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a.
b.
C.

d.

Uy ban phai thiét 1ap hé thong dé cho phép cac thanh vién nhan dé xuét lién quan dén HSE (Strc khoé, An toan va
Moi truong).

Ban quan 1y phai tra 10i tat ca cac khuyén nghi ctia uy ban HSE trudc cudc hop tiép theo hodc trong vong 30 ngay,

tuy diéu kién nao tdi trudc.

Uy ban phai thiét 1ap cac quy trinh diéu tra tit ca céc sur viée lién quan dén HSE bao gom tai nan gay thuong tich,
bénh, tir vong, d6 hoa chit va hoa hoan. (Diéu nay khong c6 nghia 1a uy ban bit budc phai tién hanh diéu tra).

Uy ban HSE (Strc khoé, An toan va Méi truong) phai danh gia quy trinh cua Uy ban HSE hang nam va thyuc hién
sira d6i va/hodc cai tién néu can thiét dé quy trinh hiéu qua va hiru ich hon.

2. CHUONG TRINH NGHI SU CUA UY BAN HSE - M3i cudc hop ctia uy ban phai bao gdm céc chi dé sau:
Cac cong viéc can thuc hién cta thang trudc.

Céc van dé ndi bat vé kiém tra an toan noi lam viéc.

Kiém tra su co.

Kiém tra dé xuat cua nhan vién.

3. KIEM TRA AN TOAN NOI LAM VIEC HANG QUY - Uy ban HSE phai dim bao ¢6 thuc hién kiém tra noi

lam
a.
b.

C.

viéc hang quy. Tai thi€u, cac co s phai:
Ghi lai két qua kiém tra.
bé xuat cach loai bd cac moi nguy hi€m va bién phap lam vi¢c khong an toan tai noi lam viéc.

Theo di sy khong tuan thu cho dén khi hoan tat.

4. PAO TAO — Tit ca cac thanh vién cua uy ban HSE phai dugc dio tao vé cac van d& sau:

. Muc tiéu va hoat dong cua uy ban HSE.
. Céc quy trinh cua Uy ban HSE.
. Cac phuong phap tién hanh cudc hop cua uy ban HSE.

. Céch tiép can tat ca cac tiéu chuan HSE theo quy dinh va tiéu chuan HSE ciia Nike ap dung cho co so cu
thé.
. Xac dinh mdi nguy hiém tai noi lam viéc.
. Tién hanh diéu tra tai nan va su ¢6 hiéu qua.
5. TAILIEU

Hb so Pao tao: Mdi co so phai luu gitr hd so dao tao trong t6i thiéu 3 nam.

Ho so Swr ¢6: Mdi co so phai luu giit hd so sy ¢b trong t6i thiéu 5 nam.

Ho so Khac:

a.

CLS An
14.04.10

Bién ban cudc hop ctia Uy ban HSE va viéc Kiém tra an toan noi lam viéc phai dugc thuc hién tdi thiéu 1a 3 nim

mot lan.

toan — Trang 2
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Trir trieong hop dwoc chi ra cu thé la nguyén tic dwoc dé xudt, Tiéu chuan Lanh dao trong Quy tdc nay ddt ra cac tiéu chudn toi thiéu —
nha thau phdi tudn thit moi yéu cau cao hon theo phdp lugt hién hanh va dwegc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén tdc ciia riéng minh
nham cung ccfp sur bao vé tét hon cho nhén vién ciia ho.

TAI LIEU THAM KHAO:

= Ludt va cac quy dinh hién hanh cua dia phwong va lién bang.

S6 tay HSE (An toan, Sitc khée va Moi trueong) ciia Nike, trang 1-12

CLS Antoan — Trang 3
14.04.10



GIOI HAN PHOI NHIEM DO NGHE NGHIEP TIEU CHUAN LANH DAO TRONG QUY TAC CUA NIKE

TIEU CHUAN
Nha thau phai cung cap noi lam viéc an toan, vé sinh va lanh manh, ddng thoi thyc hién nhirg budc can thiét ¢é phong ngira
tai nan va chan thuong phat sinh, lién quan hoac xay ra trong khi 1am viéc hoic do van hanh thiét bi cua nha thau. Nha thau
c6 hé théng dé phat hién, tranh va (mg ph6 nhitng nguy co tiém dn ddi v6i sy an toan va sirc khoe cua tat ca nhan vién.
> Phat trién va trién khai cc qua trinh va quy trinh dé giam hodc loai bo rui ro lién quan dén phoi nhidm vét chat,
sinh hoc va hoa hoc ciia cong nhan. Duy tri phoi nhiém & cic mic d6 an toan cho stic khoé ctia cong nhan. T6i
thiéu, giam cac phoi nhim xudng dudi gidi han phoi nhiém do nghé nghiép (OEL) duoc thiét 1ap & noi co thé,
hodc dudi cac ngudng do dia phuong hodc qudc té xac dinh. Nha thau phai tuan thi cac yéu cau nhu di néu trong
tiéu chudn nay hodc ludt va quy dinh c6 lién quan cta dja phuong, tuy theo quy dinh nao nghiém ngt hon.
TRACH NHIEM

Quan ly Pia diém phai dam bao rang cic quy trinh vé han ché phoi nhidém do nghé nghiép duoc phat trién, trién khai va
tuan thu.

Dai dién HSE (An toan, Sirc khoé va Méi truomg) phai thiét 1ap, duy tri va quan 1y cac qué trinh va quy trinh cho tiéu
chuén nay.

Quan ly va Ngwoi giam sat phai dam bao rang nhan vién dugc dao tao va tuan thu cac yéu cau cua cac qua trinh va quy
trinh cho tiéu chuan nay.

Nhan vién phai tuan thil yéu cau ciia cic qua trinh va quy trinh vé tiéu chuan gidi han phoi nhiém do nghé nghiép.
PINH NGHIA
= Chit hrgng Khéong khi Trong nha 1a diéu kién ciia khong khi bén trong céc toa nha, bao gom khu vuc 6 nhiém do

khoi, bui, luéng khoi, swong mu, cac mbi nguy hiém sinh hoc va cac khi, hoa chét tir vat liéu, quy trinh va céc thiét bi.

- Mébi nguy hiém Sinh hoc [a mot chét doc hitu co trong khong khi dugc tao ra hodc chinh ban than n6 1a mot sinh vat
séng (con dugce goi 1a mét son khi sinh hoc). Cac son khi sinh hoc phé bién gém ¢6 vi khuan, nim, nAm mdc, nAm mdc
swong, mat ngira, bao tir, vi khuin legionella va phén hoa.

= Mbi nguy hiém Hoa hoc 1a mot thanh phan hozc hdn hop cac thanh phan hodc cic chat tong hop bi coi 1a ¢ hai cho
nhan vién.

= Mbi nguy hiém Vit chit 1a cac diéu kién khong an toan c6 thé gy thwong tich, bénh tit va tir vong (vi du nhu may
moc khong dugc bao vé, lam viée trong mbi nguy hiém vé do cao, dién, nhiét, tiéng on, d0 truot va Vép nga).

YEU CAU

1. PANH GIA RUIRO - M3i co s¢ déu phai thye hién danh gia rii ro hang nim cho mdi quy trinh va/hoic khu vuc

lam viéc va ghi lai, trong d6 t6i thiéu phai bao gdom:

a. Xac dinh cac moi nguy hiém co lién quan dén quy trinh va/hodc khu vyc lam viéc (bao gom cac moi nguy hiém hoa
hoc, vat chat va sinh hoc).

b. Danh gia rui ro lién quan dén cdc mdi nguy hiém (bao gdm lay mau dé so sanh véi cac OEL hién ¢6, khi duoc xéac
dinh 1a can thiét)

C. Xac dinh cac bién phap kiém soat dé giam rui ro (vi du: su xa khi cuc b, thong gi6, kiém soat khong khi, v.v..).
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2. CHINH SACH & QUY TRINH - Mdi co s& déu phai trién khai céc quy trinh dé gidm hodc giam thiéu rui ro

lién quan dén mdi quy trinh va/hodc khu vure 1am viéc, trong d6 tdi thiéu phai bao gdm nhing van dé sau:

a. Phong ngira nguy hiém:

. Quy trinh phé duyét tit ca cac vat lidu, quy trinh va thiét bi co thé tac dong dén phoi nhidm cua céng nhan
duoc ghi lai.
. Thay thé bang cac vat liéu va quy trinh khong nguy hiém hoic it nguy hiém hon.

b. K& hoach d4nh gia phoi nhidm (vi du: 1y mau) cho tat ca cac chat gay 6 nhiém (bao gdm chit gay 6 nhiém sinh
hoc).

C. Kiém tra sy than phién ciia nhan vién va cac ho so nguoi ving mit dé xac dinh kha niang phoi nhiém lién quan dén
cac van d& strc khoe.

d. Céc nha thau phai tuan thu quy dinh dugc thira nhan 1a han ché nht hodc tiéu chuan nhét tri cua cac yéu clu vé stc
khoé hodc yéu cau theo phép ludt ciia qudc gia ho, Hiép hoi Vé sinh Cong nghiép Hoa Ky (ACGIH), Gia tri Gi6i
han Ngudng (TLV), Co quan Quan Iy An toan va Strc khoé Nghé nghiép ciia Hoa Ky (OSHA) vé cac gidi han Phoi
nhiém dugc phép. Céc tiéu chuin dugc chon phai cung cép muc d6 bao vé cao nhat cho cac nhan vién trong moi
truong lam viéc.

e. Viéc xem xét duy tri cac chat giy 6 nhidm dudi gidi han phoi nhidm phai dugc giao cho bd phan kiém soat ky thuat
(vi du: su xa khi cuc bo hodc sy thong gi6 toan bd) trude khi sir dung thiét bi bao ho ca nhan. Khi duoc cung cép:

. Su xa khi cuc bd phai duoc xa truc tiép ra ngoai troi hoac vao théng thiét bi kiém soat 6 nhiém.

. Céc cira hut khi ngoai troi HVAC (lam 4m, thong gié va didu hoa nhiét d6) va cac ctra thong gio khéc
khong duoc dit gan sat cac ngudn 6 nhidm tiém tang (vi du: cudi huéng gié clia cira xa, gan cac dia diém
khi xa cua phuong tién dong co don lai).

f.  Thiét bi kiém soat phoi nhiém phai & trong thtr ty lam viéc dung, dugc kiém tra va bao dudng.

g. Ké& hoach xur Iy cho cac mbi nguy hiém sinh hoc (vi du: vi khuén legionella, nAm méc) khi phat hién thiy ching &

céc cap do khong thé chap nhan duoc.

3. PAO TAO Tt ca cac nhan vién giam sat quan ly, giam thi hodc c6 kha ning tiém an truc tiép vé phoi nhiém do
nghé nghiép déu phai duoc dao tao quan 1y phoi nhidm vao luc bat dau phan cong va sau do toi thiéu 1a hang nam.

Chuong trinh ddo tao tdi thiéu phai bao gom:
. Quy dinh va quy trinh hién hanh.
. Giai thich chung vé rui ro phoi nhiém ctia cong nhan.

. DPuong phoi nhiém (vi du: hit vao, hip thu qua da, theo vét thwong ho).

. Céc cong viéc co thé dan dén phoi nhidm.

. Bién phap kiém soat va han ché.

. Str dung dung cach va vi tri cua thiét bi bao ho ca nhan.
. Hiéu va nhan thire vé bang dit liéu an toan y té.

CLS An toan — Trang 2
14.04.10
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Nhiing nhan vién c6 cong viéc lién quan dén van hanh va bao dudng thiét bi kiém soat phoi nhiém phai dugc dao tao toi
thi€u ve€ cac van d¢ sau:

. Céc quy trinh van hanh va bao dudng cu thé cho hé théng HVAC va thiét bi xa khi cuc bo.
. Str dung thiét bi bao ho c4 nhan.
4. TAILIEU
Hb so Pao tao: H) so dao tao nhan vién phai co sin va duoc luu giit trong tdi thiéu 3 nam.
Hb so' Y té& Néu c6 thé, mdi co sé déu phai luu giir cac ho so'y té bi mat va an toan trong khoang thoi gian lam viée t6i
thiéu ctia nhan vién, cong thém 30 nam. Theo luat quy dinh, khong duoc tiét 16 hd so y té khi khong c6 sy dong ¥ bang
van ban cua nhan vién.
Ho so' Su ¢6: Phai gitr hd so cua tit ca cac su ¢d trong ti thiéu 5 nam.
Hb so Khic
a. banh gia rui ro hién tai.
b. Hb so kiém tra va bao dudng trong tdi thiéu 3 nim.

C. Két qua phan tich trong phong thi nghiém dé 1dy mau trong t6i thiéu 5 nam.

Trie truong hop dwoc chi ra cu thé la nguyén tac dwoc dé xuat, Tiéu chuan Lanh dao trong Quy tac nay dat ra cdc tiéu chudan toi thiéu —
nha thau phai tudn thu moi yéu cau cao hon theo phdp ludt hién hanh va dwegc khuyén khich tiép tuc phdt trién nguyén tdc cua riéng minh

nham cung cap sw bao vé tot hon cho nhan vién cia ho.
TAI LIEU THAM KHAO:
®  Luqtva cac quy dinh hién hanh cua dia phwong va lién bang.
= Tiéu chudn Lanh dao trong Quy tic “Vit liéu Nguy hiém” ciia Nike.
= Tiéu chudn Lanh dao trong Quy tic vé “Thiét bi Bao hé Cé nhdn” ciia Nike.
= 86 tay HSE (An toan, Sitc khée va Méi trieong) ciia Nike, trang 5-39

= Hiép hoi Vé sinh Céng nghiép Hoa Ky (ACGIH); Gid tri Gidi han Ngudng (TLV) va Chi s6 Phoi nhiém Sinh hoc (BEI).

CLS Antoan— Trang 3
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TIEU CHUAN
Nha thau phai cung cap noi lam viéc an toan, vé sinh va lanh manh, ddng thoi thuc hién nhirg budc can thiét dé phong ngira
tai nan va chan thuong phat sinh, lién quan hoic xay ra trong khi lam viéc hoac do van hanh thiét bi ciia nha thau. Nha thau
c6 hé thong dé phat hién, tranh va (mg ph6 nhitng nguy co tiém dn ddi v4i sy an toan va sirc khoe cua tat ca nhan vién.
> Phat trién va trién khai chuong trinh Thiét bi Bao ho Ca nhan (PPE) dé bao vé cac nhin vién va nha thau khoi céc
mbi nguy hiém tai noi lam viéc c6 thé gay ra thwong tich co thé hodc suy yéu co thé. Nha thau phai tuan thi cac
yéu cdu da duoc dua ra trong tiéu chuin nay hodc luat, quy dinh thich hop cta dia phuong, tuy theo quy dinh ndo
nghiém ngat hon.
TRACH NHIEM
Quan Iy Pia diém phai dam bao rang chuong trinh PPE dugc phét trién, trién khai va tuan thi.
Pai dién HSE (An toan, Strc khoé va Méi truomg) phai thiét 1ap, duy tri va quan Iy chuong trinh PPE.
Quan Iy va Nguoi giam sat phai dam béo rang nhan vién dugc dao tao va tun thu cac yéu ciu cua chuong trinh PPE.
Nhan vién phai tuan thi cac yéu cau cta chuong trinh PPE.
PINH NGHIA
«  Thiét bi Bao ho Ca nhan la thiét bi bao ho cho mét, mat, dau va nhiing bg phan xa nhit, quﬁn 40 bao ho, tAm chan va
hang rao bao vé dé bao vé co thé khoi bi ton hai thong qua hép thu hoac tiép xuc truc tiép.
YEU CAU
1. PANH GIA RUI RO  M3i co s¢ phai thyc hién viéc danh gid rii ro va ghi lai, trong d6 tdi thiéu phéi bao gdm:
a. Xac dinh cong viéc va ciac mdi nguy hiém tiém tang cua nhitng cong viée d6 ¢6 thé yéu cau thiét bi bao ho cé nhan.

b. Danh gia rui ro lién quan dén cac moi nguy hiém.

C. Viéc xé4c dinh va trién khai cac bién phap kiém soat dau tién phai xem xét dén kiém soat k¥ thuat, sau d6 1a kiém

soat hanh chinh va cudi cung 1a viéc str dung thiét bi bao ho ca nhan.

2. CHINH SACH & QUY TRINH - Ma&i co s& phai trién khai céc quy trinh dé giam hofic loai b6 rii ro vé thuong

tich co thé thong qua viéc sir dung PPE, trong d6 t6i thiéu phai bao gdm nhimng véan dé sau:

a. Nha thau phai xac dinh sy thich hop ciia PPE hién c¢6 va néu can, chon thiét bi méi hodc bo sung thiét bi dé cung
cép su bao vé 16n hon khoi cac mbi nguy hiém so v6i mire t6i thiéu yéu cau. O nhiing noi c6 kha ning tiép xtic véi
nhiéu mdi nguy hiém va cac méi nguy hiém xdy ra cing mot luc, phai cung cap hodc khuyén nghi mua thiét bi bao
ho thich hop chdng lai mirc d¢ cao nhét cia méi mbi nguy hiém.

b. PPE dugc mic theo mdi ing dung st dung thich hop va khong gay ra thém rui ro.

C. Tt ca thiét bi va quén 40 bao ho ¢4 nhan déu phai co thiét ké va cAu tao an toan dé thyuc hién cong viéc va phai
dugc bao quan trong diéu kién vé sinh va diéu kién dang tin cdy. Chi co thé mua hodc chép nhén st dung nhiing
vat dung cta thiét bj va qu?m 40 bao ho dap tng duoc cac ti€u chuéin cia NIOSH (Vién Nghién ctru Strc khoé va An
toan Nghé nghiép Lién bang) ANSI (Vién Tiéu chuin Qudc gia Hoa Ky) hodc tiéu chuidn Quéc gia. PPE méi mua
phai tuan theo cac tiéu chuén cap nhat ciia ANSI hodc Qudc gia (néu c6) nhu sau:
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Thiét bi bao vé mat va mat:

- Viéc phong tranh cac thwong tich vé mét yéu cau tit ca nhimg ngudi co thé ¢ trong khu vuc nguy
hiém cho mét phai deo kinh bao hg. Trong d6 bao gf”)m cac nhan vién, khach tham, nha nghién ctru,
bén thtr ba hodc nhitng ngudi khac di ngang qua khu vue duge xac dinh 13 ¢6 nguy hiém cho mét. Dé
bao vé€ cho nhitng nguoi nay, nha thau phai mua du ) lugng kinh bao hd va/hodc thiét bi bao ho mét
bang nhwa cung cip kha nang bao vé tdi da c6 thé. Néu nhitng ngudi nay deo kinh cia riéng ho, ho
phai dugc cung cap thiét bi bio vé mat thich hop dé deo bén ngoai kinh ctia minh.

- Nhan vién phai st dung cac dung cu bao hd lao dong thich hop khi tiép xtic véi cac moi nguy hiém tir
c4c hat bay lo ling, kim loai néng chay, axit hodc dung dich in da, chét 16ng hoa hoc, khi hodc hoi,
son khi sinh hoc, hodc birc xa 4nh sang c6 kha ning giy ton thuong.

- Nhimng ngudi deo kinh 4p trong ciing phai deo cac thiét bi bao vé mit va mit thich hop trong moi
truong nguy hiém.

- Phai st dung cac dung cu bao ho lao dong phu khi co moi nguy hiém tir cac vat thé vang ra.

- Phai st dung kinh bao ho va tdm chén bao vé mat khi c6 mbi nguy hiém tir chit hod hoc ban ra.

- Chi duoc deo tdm chén bao vé mat bén ngoai thiét bj bao vé mét chinh (kinh an toan va kinh bao h9).

- Dbi véi cac nhan vién deo kinh thudc, cac thiét bi bao vé mit phai két hop voi kinh thude vé thiét ké
hodc khép thich hgp bén ngoai kinh thudc.

- Phai st dung thiét bi duoc 1ap vai kinh loc mau thich hop dé bao vé chéng burc xa anh sang. Kinh
mau va kinh dam khong phai 1a kinh loc mau trur khi chung dugc ghi 16 hoac xac dinh 1a loai kinh loc
mau.

Thiét bi bao vé dau:

- Thiét bj bao vé dau phai duoc cung cip va sir dung boi tat ca cac nhan vién va nha thau tham gia xay
dung va cong viéc thudc nhiéu loai khac.

- Cacky su, ngudi giam sat va khach thim ciing phai doi thiét bi bao vé dau tai cic cong trudng xay
dung khi c6 mbi nguy hiém vé roi nga hodc vat ¢6 dinh hodc dién giat.

- Mil chdng va dap/mii bao ho phai dugc phat va doi dé bao vé khoi bi rach da dau khi tiép xuc vai cac
vat sic. Tuy nhién, khong duoc doi chiing thay cho non/mil an toan vi chung khong cung cap su bao
vé khoi cac lyc tac dong 16n hoac sy xuyén vao cua cac vat thé dang roi.

Thiét bi bao vé chan:

- Phai di giay hodc ung bao ho lao dong c6 tac dung bao vé chong va dap khi mang hodc xr 1y cac vat
liéu nhu: cac thung hang, cac vat, cac bo phan dung cu ning c6 thé roi va cho cac hoat dong khac ma
céc vat co thé roi xudng chan.

- Yéu cau phai di gidy hodc ting bao h¢ lao dong c6 tic dung bao vé chéng nén cho cic hoat dong cong
viéc lién quan dén xe kéo trugt (xe cho vat liéu béng tay) hodc cac hoat dong khac trong do vat liéu

hodc thiét bi c6 kha nang lan 1én chan ctia nhan vién.

CLS An toan — Trang 2
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f.

g.

- Yéu ciu phai di giay hodc ting bao ho lao dong c6 tac dung bao vé chdng xuyén thing & nhirng noi
nhan vién c6 kha nang gi?im 1én céc vat sic nhu dinh, day kim loai, buldng, dinh vit, dinh kep to, hoac
kim loai phé thai, gy ra thwong tich & chan.

. Thiét bi bao vé tay:

- Phai deo ging tay thich hop khi c6 cdc mdi nguy hiém vé hoa chét, vét cat, vét rach, tray da, xuyén
thing, bong, mbi nguy hiém sinh hoc va nhiét 6 khic nghiét c6 hai.

- Viéc chon gang tay phai dugc dya trén dac diém hoat dong cua gang tay, diéu kién, thoi han st dung
va mbi nguy hiém hién hitu. Mdt loai ging tay s& khong c6 tac dung trong tit ca cac tinh hudng.

. Thiét bi bao vé da (ngoai ging tay):

- Phai deo thiét bi bao vé da khi c6 kha nang bi bén hoa chit vao co thé, khi khong khi co thé chira cac
chét 6 nhiém c6 thé gay hai cho da hoéc da cé thé hép thu, hodc khi cac chit 6 nhiém c6 thé van con
dinh trén quan 4o di duong clia nhan vién. Khoang can che chan phu thudc vao dién tich co thé co
kha ning bi phoi nhiém. Déi voi cac quy trinh it phai kiém soat, mot tim chén c6 thé 1a du; ddi voi
cong viée phia trén dau, c6 thé can bd 4o lién quan che phii toan bo co thé.

Céc quy trinh dé bao céo va thay thé PPE bi hu hong.
Puoc giilt ¢ tinh trang sach s€, hoat dong tdt va bao quan dang cach.
Pugc nguoi sir dung lao dong cung cép va sira chira mién phi.

Pugc kiém tra toi thiéu hang quy.

3. PAOTAO  Viéc dao tao s& dugc thuc hién vao lic bat diu phan coéng va sau d6 téi thiéu 1a vao hang

ndm. Chuong trinh dao tao i thiéu phai bao gdm:

. PPE Ia gi va khi nao thi can PPE ciing nhu cac han ché cua PPE.
. Str dung va bao quan, bao dudng, thoi han st dung va thai bé PPE dang cach.

. Moi cong nhan phai str dung PPE déu phai dugc dao tao vé cach sir dung va bao quan PPE dang cach. Nha
thau phai cung cap chuong trinh tai dio tao dinh ky cho nhan vién, néu can. MJ&i nhén vién déu phai duoc
dao tao dé hiéu tdi thiéu cac van dé sau:

- Khi nao va tai sao PPE lai can thiét.

- Thiét bi bao ho ca nhan nao 1a can thiét.

- Cach mac, cai, diéu chinh va deo dang PPE cé nhan.

- Céc han ché ctia PPE.

- Bao quan, bao dudng, thoi han st dung va thai bé PPE dang cach.

- Nhan vién phong thi nghiém va pha tron phai dugc hudéng dan thao ging tay va 4o choang phong thi
nghiém trude khi di vao cac khu vuc chung (tién sanh, thang méy, khu vuc an udng, phong nghi, vin
phong, v.v..). Phai sir dung dd chira phu dé van chuyén cac vt liéu hodc hoa chit c6 kha ning giy
nguy hiém.

CLS Antoan— Trang 3
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- M&i nhén vién phai thé hién su hiéu biét vé chuong trinh dao tao va kha ning sir dung dung PPE
trude khi dugce phép thuc hién cong viée yéu clu st dung PPE.

. Phai tién hanh danh gia lai noi lam viéc khi dua thiét bi hodc quy trinh méi vao st dung ma c6 thé tao ra
cac mbi nguy hiém méi hodc bd sung thém nguy hiém.

. Hb so vé tai nan phao duoc kiém tra va su thich hop cua PPE da dugc chon trude d6 phai dugc danh gia lai,
néu dugc bao dam.

. Khi ban quéan 1y nha may ¢6 1y do dé tin ring moi nhan vién tham gia da dugc dao tao khong hiéu hoic
khong c¢6 k¥ nang can thiét dé sir dung ding PPE thi quan ly/ngudi gidm sat phai ddo tao lai nhimg nhan
vién do.

. Viéc dao tao lai cling can thiét khi c¢6 cac thay ddi tai noi lam viéc hodc v6i PPE khién cho chuong trinh

dao tao cil trd nén 18i thoi, hodc khi nhan vién tham gia thiéu kién thirc hodc chua biét cach sir dung thiét bi
bao hd ca nhan dugc giao.

4. TAILIEU
Ho so Pao tao: Mdi co so phai luu gitr hd so dao tao trong tbi thiéu 3 nam.
Ho so Sw ¢6: Mbi co s phai luu giit hd so sy ¢b trong t6i thiéu 5 nam.
Ho so Khéc:
a. banh gia rui ro hién tai.

b. H6 so kiém tra trong tdi thiéu 3 nam.

Trie truong hop dwoc chi ra cu thé la nguyén tdac duoc dé xuat, Tiéu chuan Lanh dao trong Quy tdc nay ddt ra cdc tiéu chuan toi thiéu —
nha thau phai tudan thu moi yéu cau cao hon theo phap ludt hién hanh va dwoc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén tdac cia riéng minh

nham cung cci’p su bdo vé 16t hon cho nhan vién cia ho.
TAI LIEU THAM KHAO:
®  Ludtva cac quy dinh hién hanh cua dia phwong va lién bang.

= S6 tay HSE (Antoan, Sitc khée va Méi truong) ciia Nike, trang 7-1

CLS An toan — Trang 4
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TIEU CHUAN
Nha thau phai cung cap noi lam viéc an toan, vé sinh va lanh manh, ddng thoi thyc hién nhirng budc can thiét ¢é phong ngira
tai nan va chin thuong phat sinh tir, lién quan hoic xay ra trong khi lam viéc hoic do van hanh thiét bi ciia nha thau. Nha
thau c6 nhirng hé thong dé phat hién, tranh va tmg phé nhitng nguy co tiém an ddi v6i sy an toan va sic khoe cua tat ca nhan
vién.

> Phat trién va trién khai chuong trinh bao vé ho hap nham bao vé cho nhan vién va nha thau khong tiép xtc qua mirc

d6i véi cac hoa chat duge quy dinh c6 thé anh huong dén hé ho hap cta ho.

TRACH NHIEM

Quan ly Pia diém phai dam bao rang chuong trinh bao vé ho hap duoc phat trién, trién khai va tuan thu.

Pai dién HSE (An toan, Strc khoé va Méi truong) phai thiét 1ap, duy tri va quan Iy chuong trinh bao vé ho hap.

Quién ly & Nguoi giam sat phai dam bao rang nhén vién dugc dao tao va tuan thu cac yéu cau vé chuong trinh bao vé ho
hap.

Nhan vién phai tuan thi cac yéu cau vé chuong trinh bao vé ho hép.

PINH NGHIA

= Mit na loc khong khi 1a mit na c6 tim loc, 6ng loc hodc bau loc khong khi giup loai bo cac chit nhidm béan khong khi

cu thé bang cach dua khong khi bén ngoai qua bd phan loc khong khi.

= Hé s0 bao vé chi dinh (APF) 1a mirc bao vé hd hép 0 noi lam viéc ma mot mat na phong hoi doc hodc loai mat na
phong hoi doc duoc dy kién s& cung cap cho nhan vién khi nguoi sir dung lao dong trién khai chuong trinh bao vé ho
hép hiéu qua, lién tuc nhu dugce chi dinh theo ph?m nay.

= Mit na cung cAp khong khi 1a mit na cung cap khi thé cho ngudi ding mit na tir mot ngudn doc lap cia khong khi
bén ngoai va bao gdm mit na dugc cung cap khong khi (SAR) va cac thiét bi cia may tho doc 1ap (SCBA).

«  Béu loc hoac 6ng loc 1a mot binh chira c6 bo loc, chét hép thu, chit xtc tic hodc to hop nhitng chét nay, loai bo cac
chat nhiém ban cu thé khoi khong khi di qua binh chira.

= Hé s6 phu hop 1a udc tinh dinh lugng vé sy phu hop cua mit na dic biét ddi voi mot ca nhan cu thé, va thuong udc tinh
ty 18 ndng d6 cua chat trong khong khi bén ngoai dbi vai ndng do bén trong mat na khi deo.

«  Kiém tra sw phu hop 1a viéc sit dung mot quy udc dé danh gia theo dinh tinh hoac dinh lugng su phu hgp cua mat na

trén mot c4 nhan. (Xem thém kiém tra sy pht hop mang tinh dinh tinh (QLFT) va kiém tra su phi hop mang tinh dinh
luong (QNFT)).

«  Kiém tra sy phu hop mang tinh dinh tinh (QLFT) la kiém tra sy phi hop dat/khong dat dé danh gia su phu hop cua
mat na dya trén phan hdi ctia ca nhan dén dai ly.

«  Kiém tra sy phu hop mang tinh dinh lwong (QNFT) 1a danh gia sy phu hop ciia mit na bang cach do sb lwong khe hé
bén trong mit na. QNFT can thiét cho cac mat na phai dat hé s6 phu hop 16n hon 10.

= Mo hinh Toan hgc Yoon-Nelson 1a mét mé hinh mo ta cé st dung s6 liéu dua trén thi nghiém dé tinh cac thong s6 thoi

diém giao thoa va kha nang h?ip thu cuia cac 6ng loc mat na.
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YEU CAU
1. PANH GIA RUI RO — M3di co s phai tién hanh d4nh gia rui ro hang ndm va ghi lai, trong d6 tbi thiéu phai bao gdm:

a. Xac dinh nhiém vu va cac mdi nguy hiém tiém 4n c6 thé can bao vé ho h'?ip.

b. Danh gi rui ro lién quan dén cac mdi nguy hiém.

C. Trudc tién, Xac dinh va trién khai cc bién phap kiém soat lién quan dén kiém soat k¥ thuat, sau d6 dén kiém soat
quan 1y va cudi cung 1a dén viéc st dung bao vé ho hap.

2. CHINH SACH & QuUY TRINH — Mdi co sé st dung 6ng loc hodc mat na dugc cung cap khong khi phai phat trién
va trién khai cac quy trinh dé giam hodc loai bo rui ro vé cac didu kién ho hip. Cac quy trinh nay tdi thiéu phai bao
gdm nhitng diém sau:

a. Néu mit na dugc sir dung dé giam viéc nhan vién tiép xuc v6i cac chat nhiém ban khong khi nguy hiém, nha thau
phai phat trién va trién khai chuong trinh bao vé ho hap bang van ban véi cac quy trinh cho dia diém lam vige cu thé.
Chuong trinh niy phai bao gdm nhing diém sau:

. Chi dinh ngudi quan 1y chuong trinh ¢6 du chuyén moén dé giam sat chuong trinh.
. Danh gia cac 1an phan cong cong viéc dé xac dinh nhu cau vé bao vé ho hip:
- Céng viéc ma nhén vién c6 thé phai tiép xuc véi khi thé bi 6 nhidm c6 muc do bui, hoi khoi, bui son,
swong mu, khoi, hoi nuée, khi ga hodc vat lidu phong xa phai duoc x4c dinh 13 cac tinh hudng tiém an
can dugce bao vé ho hép.

. Xac dinh diéu kién va céc yéu clu danh giay té dé deo mit na.
b. Chon mit na:

. Nha thau phai chon mit na duoc ching nhén baoi Vién Quéc gia vé An toan va Strc khoé Nghé nghiép
(NIOSH) ddng thoi phai duge sir dung theo cac diéu kién cua chimg nhan.

. Nha thau phai xac dinh va danh gia cac mdi nguy hiém vé ho hap & noi lam viéc, bao gdm udc tinh hop 1y
vé viée tiép xtc cua nhan vién va x4c dinh tinh chit hoa hoc va dang thtrc vat 1y cua chét nhiém ban.

. Tai noi khong thé xac dinh hodc udc tinh hop 1y viée tiép xtc, khong khi phai duge coi 1a nguy hiém truc
tiép dén cudc sdng hoic sirc khoé (IDLH).

c. Danh giay té:

. Nha thiu phai dua ra chuong trinh dénh gid y té dé xac dinh kha ning sir dung mit na ciia nhan vién trudc
khi kiém tra su phi hop va st dung.

. Nha thau phai xac dinh mét bac sy hodc mot chuyén gia chim soc y té ¢ gidy phép/dugc chirng nhan

(PLHCP) dé thyc hién cac danh gia y t& bang ban cau hoi y t& hodc kiém tra y té ban dau. Lan kiém tra nay
s& thu dugc thong tin giéng nhu thong tin & ban cau héi y té.

. Nha thau phai lay dugc khuyén cdo bang vin ban lién quan dén kha ning sir dung mét na ciia nhan vién tir
PLHCP.
. Céc danh gid y té bd sung dugc yéu cau theo ting trudng hop cu thé nhu:

CLS An toan — Trang 2
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- Nhéan vién béo cdo cac dau hiéu hodc triéu chung y té lién quan dén kha nang st dung mat na.
- PLHCP, ngudi quan Iy chuong trinh hodc nguoi giam sat dé xuat danh gia lai.

- Théng tin tir chwong trinh mit na, bao gdm cac quan sat duge thuc hién trong qua trinh kiém tra sy

pht hop va danh gia chuwong trinh, chi ra dwoc nhu cau.
- Thay ddi dién ra trong cac diéu kién ctia noi lam viéc vé co ban c6 thé ting anh hudng vé sinh Iy dbi
v6i nhan vién
- Khong can kiém tra hing nim vé tinh trang y té.
d. Kiém tra sy phu hop:

. Tat ca nhan vién str dung mét na nguyén mit ap suat dwong hodc am phai trai qua kiém tra su phu hop
mang tinh dinh tinh thich hop (QLFT) hodc kiém tra sy phii hop mang tinh dinh lugng (QNFT).

. Can phai kiém tra sy phu hop trudce khi su dung lan dau, mdi khi mit na nguyén mat khac dugc str dung,
va it nhat 1a vao hang nam sau do.

€. Bao dudng va bao quan mat na:
. Phai lau sach va khur trung mat na theo dinh ky sau:
- Can thuong xuyén duy tri diéu kién vé sinh cho cac mit na su dung riéng biét.
- Trude khi ngudi khac deo khi duoc cap cho nhiéu nhan vién.
- Sau mdi lan sir dung mat na cho muc dich khén cép va cac mac na duoc st dung khi kiém tra sy phu
hop va dao tao.
f.  Xac dinh tim loc, 6ng loc va b loc:

. Tét ca tam loc, 6ng loc va bd loc dugc sir dung ¢ noi lam viéc phai dugc dan nhan va ma hod mau voi
nhan phé duyét cuia NIOSH.

. Khong dugc gd bo nhan va nhan phai con nguyén ven.
. Ong loc phai phu hop véi méi truong st dung.
g. Lich trinh thay doi:

. Tam loc, ong loc va bd loc phai dugc giam sat va thay doi dua trén lich trinh da xac dinh trudc c6 xem xét
loai chat nhiém ban va viéc tiép xuc c6 lién quan.

. Lich trinh thay d6i ¢6 thé duoc x4c dinh bang phuong phap thi nghiém hodc phén tich, theo khuyén nghi
ctia nha san xuét hodc su dung mo6 hinh toan hoc (vi dy: M6 hinh Toan hoc Yoon-Nelson).

3. PAOTAO

Dao tao bao vé ho hap s€ duoc tién hanh vao ltc bat dau phan cong va it nhat la vao hang nam cho tat ca nhan vién
phai deo mét na dé thuc hién cac chuc nang cong viéc ciia ho mot cach an toan. Chuong trinh dao tao phai tdi thiéu

phai bao gom:

. Quy trinh thich hop dé deo va thao mit na (bao gdm quy trinh kiém tra 16p dém).

CLS Antoan— Trang 3
14.04.10



BAO VE HO HAP TIEU CHUAN LANH DAO TRONG QUY TAC CUA NIKE

V¢ sinh va bao quan thich hop.
Quy trinh thay thé dng loc néu co.

Tai sao mit na lai can thiét va su khong phu hop, str dung hoac bao dudng khong dung cach co thé lam
giam hiéu qua bao vé dbi v6i nhirng gidi han va kha ning cua mit na nhu thé nao.

Gidi han va kha nang cua mat na.

Str dung trong céc tinh hudng khan cap.

Nhan biét cac ddu hiéu hodc triéu ching y té c6 thé han ché hoic ngan chan viéc st dung c6 hiéu qua.
Céc yéu ciu chung cia tiéu chuin nay.

Can dao tao lai hang nam va khi:

- Piéukién noi lam viéc thay ddi, su dung cac loai mat na méi.

- Su khdng ddng déu vé kién thirc va sir dung cta nhéan vién cho thiy dwoc nhu cau.

Danh gid Chuong trinh- Nha thau phai tién hanh danh gia noi lam viéc khi can dé dam bao trién khai hop
1y chuong trinh va héi y kién nhan vién dé dam bao st dung dung céch.

4. TAILIEU

Ho so Do tao: Mdi co so phai luu giit ho so dao tao trong tbi thiéu 3 nam.

Ho6 so Sur ¢6: Mdi co so phai luu giit hd so sy ¢b trong t6i thiéu 5 nam.

Hb so Khac:

a. Danh gia rii ro hién tal.

b. HOo so kiém tra sy phu hop hién tai (Chi ding cho mit na).

C. Ho so kiém tra trong t6i thiéu 3 nam.

d. Phai luu giit va cong bd hd so danh gid y té.

e. Phai thiét 1ap va luu giit ho so kiém tra sy pht hop cho dén lan kiém tra sy phu hop ké tiép.
f.  Phai luu giit ban sao bang vin ban ciia chuong trinh hién tai.

g. Nha thau phai luu giit tit ca ho so trong qua trinh lam viéc.

Trie truong hop dwoc chi ra cu thé la nguyén tdac duoc dé xuat, Tiéu chuan Lanh dao trong Quy tdc nay ddt ra cdc tiéu chuan toi thiéu —

nha thau phai tudan thu moi yéu cau cao hon theo phap ludt hién hanh va dwoc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén tdc cia riéng minh

nham cung cap sw bao vé tot hon cho nhan vién cua ho.

TAI LIEU THAM KHAO:

Ludt va cac quy dinh hién hanh cua dia phwong va lién bang.

S6 tay HSE (An toan, Sitc khde va Méi truong) ciia Nike, trang 7-11

CLS An toan — Trang 4
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QUAN LY BENH PUOI SUC Vi NONG TIEU CHUAN LANH DAO TRONG QUY TAC CUA NIKE

TIEU CHUAN
Nha thau phai cung cap noi lam viéc an toan, vé sinh va lanh manh, ddng thoi thuc hién nhirg budc can thiét dé phong ngira
tai nan va chan thuong phat sinh, lién quan hoic xay ra trong khi lam viéc hoac do van hanh thiét bi ciia nha thau. Nha thau
c6 hé thong dé phat hién, tranh va (mg ph6 nhitng nguy co tiém an ddi véi sy an toan va sirc khoe cua tat ca nhan vién.
> Phat trién va trién khai cc qué trinh va quy trinh dé giam hodc loai bo rui ro lién quan dén bénh dubi stre vi nong
trong mdi truong lam viéc. Nha thau phai tuan thu cac yéu cau nhu di néu trong tiéu chuan nay hodc luat va quy
dinh c6 lién quan cda dia phuong, tuy theo muc nao nghi€ém ngat hon.
TRACH NHIEM

Quan ly Pia diém phai dam bao rang cic quy trinh va tiéu chuan vé bénh dudi sirc vi néng duoc phat trién, trién khai va
tuan thu.

Pai dién HSE (Strc khoé, An toan va Méi truomg) phai thiét 1ap, duy tri va quan 1y cac qué trinh va tiéu chuan vé bénh
dudi stre vi nong.

Quan Iy & Ngudi giam sat phai dam bao rang nhan vién duoc dio tao va tudin thi cac yéu cdu cia cic qué trinh va tiéu
chuan vé bénh dudi strc vi nong.

Nhan vién phai tudn thii cic yéu cu cua cac qua trinh va tiéu chuén vé bénh dudi sirc vi nong.

PINH NGHIA

= Dudi sire vi Néng 1a tén chung cho mot sé bénh nhu kit sirc vi néng, tring nhiét co giat (dau co hodc co thit) va cam
nhiét, bi gdy ra do lam viéc trong khu vuc néng.

= Thich nghi véi méi trwomg 13 sy didu chinh cua co thé dé 1am viéc dudi troi nong.

YEU CAU

1. CHINH SACH & QUY TRINH - Madi co so phai trién khai cac quy trinh dé giam hodc loai bo rui ro lién
quan dén bénh hoic thuwong tich do néng. Céc quy trinh téi thiéu phai bao gom:

a. Phat trién va trién khai Chuong trinh Phong tranh Pudi strc vi Nong, bao gom:

. Dinh rd trach nhiém cho chuong trinh.

. Xac dinh thoi diém trién khai chuong trinh.

. Thiét 1ap cac bién phap kiém soat dugc sir dung dé loai bo hodc giam rui ro.

. Chon va phan phéi quan 4o bao ho.

. Xéc dinh cac bién phap lam viéc dugc st dung dé loai bo hodc giam rui ro, bao gém:

- BO sung nudc trong ca lam viéc néu can.

- Nhan vién vio chd c6 bong mat moi lic trong thoi ky hdi phuc phong ngira.
- Ung pho véi céc triéu chitng bénh do néng c6 thé xay ra.

- Lién hé v6i bo phan cung Cf’lp dé biét cac dich vu y té khan cép.

. Yéu cau ve dao tao.



QUAN LY BENH PUOI SUC Vi NONG ~ TIEU CHUAN LANH DAO TRONG QUY TAC CUA NIKE
b. Xac dinh noi lam viéc va phan cong cong viéc & noi c6 nguy co xay ra dudi strc vi nong.
c. Cung cép diéu kién nhiét do 1am viéc thoai mai va an toan. Pham vi nhiét do lam viéc:
. Cong viéc khong di chuyén: 16° C (60° F) - 30° C (86° F).
. Cong viéc can sirc manh: 13° C (55° F) - 27° C (81° F).

. Néu khong thé duy tri pham vi nhiét do 1am viéc thi cac quy trinh vé bénh dudi sirc vi néng/lanh phai dwoc
thuc hién bao gém kiém soat hanh chinh, ky thuat va/hoac thiét bi bao ho ca nhan dé giam thiéu hau qua
ctia bénh dubi sire vi néng nhu sau:

- Cung cap da nude dn va udng c6 thé lay duge cho mdi cong nhén t6i da mot lit Anh mdi gio. Khi
nhiét d6 vuot qua 30° C (86° F) phai cung cap da dé 1am mat nudc.

- Nhén vién phai vao chd c6 bong mat trong toan bd ca lam viéc va theo nguyén tic chung phai c¢6 di chd

mét dé nghi ngoi cling lic cho 25% sb nhan vién trong mot ca lam viéc.
- Néu dung khdng gian bén trong phuong tién dé lam boéng mat, phai c6 diéu hoa nhiét d6 hoat dong.

- Nha kho bao quan kim loai va nha phu khac khong ¢6 “bong mat” trir khi ¢6 méi truong mat mé co thé
sanh dugc v6i bong mat & ngoai troi. Vi du: nha phai dugc thong gié bang may méc hodc co chuyén
dong khong khi.

- C6 thé dén chd bong mat trong mot khung thoi gian khong vuot qua 200 mét hodc 5 phut di bo.

- Dibu khoan cho Thoi ky Hoi phuc Phong ngira. PRP 12 can thiét néu nhan vién cho ring viéc nghi ngoi

1a can thiét dé hoi phuc do néng hoac néu nhén vién biéu hién diu hiéu cta bénh do néng.
2. DPAOTAO

Tt ca nhan vién: Nhan vién giam sat hodc khong giam sat phai dugc dio tao vé:

. Céc nhan t6 vé méi trudng va rui ro ¢4 nhéan lién quan dén bénh do ndng.

. Céc quy trinh ciia nhan vién phai tudn thii cic tiéu chudn vé bénh do ndng.

. Tam quan trong clia nudc udng.

. Tam quan trong ctia viée thich nghi véi méi trudng, cach phat trién va cach cac quy trinh cta nhéan vién giai

quyét viéc thich nghi véi méi trudng.
Nhan vién khong giam sat ciing dugc dio tao dé:

. Thong béo cho ngudi giam sat néu ho khdng quen lam viée nhiét va co thé can nghi ngoi thuong xuyén
hon cho t6i khi co thé ctia ho thich nghi. Thoi gian nghi ngoi thuong kéo dai 4-14 ngay.

. Ubng nude timg it mot, 3 ti 4 1an, 8 cOC tinh bang ounce mdi gio.

. Nghi ngoi trong khu vure ¢6 bong mat va c6 thoi gian dé hdi phuc do néng.

. Tranh hodc han ché sir dung con hodc ca phé trong thoi gian cuc nong vi ca hai dd ubng déu khir nudc co
thé.

. Théng béo cho ngudi giam sat néu ho hodc nhéan vién khac bit ddu cam thiy hoa mét, budn non, kiét sirc va

dé nghi ngoi trong bong mat trong thoi gian du dé hoi phuc. Ngoai ra, tim kiém sy chim soc y té néu van
Xay ra su cd.

CLS Moi truong — Trang 2
14.04.10



QUAN LY BENH BUOI SUC VINONG & TIEU CHUAN LANH DAO TRONG QUY TAC CUA NIKE

. Mic quén 4o, bdi kem chdng ning va d6i mii phu hop.

. bé v to1 déng nghiép va theo doi céc triéu chiing ctia bénh dudi stc vi néng, bao cao tryc tiép cac triéu
chimg cho nguoi chil hodc thong qua nguoi giam sat. Hé thong “Ban bé” ¢6 thé hiru ich dé dam béo ring
cong nhan giam sat 1an nhau.

. Céc quy trinh (mg phé véi cac tridu chimg bénh do nong c6 thé xay ra, bao gdm cach cung cap cac dich vu
y té khin c4p khi can thiét.

. Cach lién hé véi cac dich vu khan cép va khi can thiét, cach van chuyén nhén vién t6i noi c6 thé su dung
cac dichvyy té khan cép. Bénh vién hodc co s cham soc khan cép gﬁn d6 phai duoc xac dinh rd rang
trong thong bao ¢ noi lam viéc.

. Quy trinh cung cap huéng dan rd rang va chinh xac téi noi lam viée cho cac dich vu y té khan cip. Nhan
vién phai c6 quyén truy cap vao ban d6 dudng véi cac dia diém trong ving duoc danh diu rd rang dé co
thé cung cip hudng dan cho nhan vién ctru ho.

. C6 dao tao bdi dudng hoic “cudc hop ndi bd” trong d6 nhic nhd ngén gon vé an toan vé bénh do nong.
Viéc nay phai duoc tién hanh thuong xuyén, dac biét trong diéu kién nhiét do cao.

Nhén vién Giadm sat cling can duge dao tao vé:

. Trach nhiém cia ngudi giam sat trong viée dam bao rang cic quy dinh vé bénh dudi strc vi nong duoc tuan
thu.
. Viéc nguoi giam sat phai 1am khi nhan vién biéu hién cac triéu chimg bénh do ndng co thé xay ra.
. Céch cung cap cac dich vu y té khan cép khi can thiét.
. Cach lién h¢ véi nha cung cép dichvuy té khan cép.
. Céch van chuyén nhan vién toi diém ma nha cung cap dich vy y té khin cip co thé toi duge khi can.
. Céch cung cap hudng dan 16 rang va chinh xéac téi noi 1am viéc cho nhan vién cap ctru trong truong hop
khan cap.
3. TAILIEU

Ho so Do tao: Mdi co so phai luu gitr ho so dao tao trong t6i thiéu 3 nam.

Ho6 so S ¢6: Mdi co s¢ phai luu gitt ho so sy ¢6 trong toi thiéu 5 nam.

Trie truong hop duwoc chi ra cu thé la nguyén tac dwoc dé xuat, Tiéu chuan Lanh dao trong Quy tac nay dat ra cdc tiéu chudan toi thiéu —
nha thau phai tudan thi moi yéu cau cao hon theo phap ludt hién hanh va dwoc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén tac cia riéng minh

nham cun g c'dp su bdo vé 16t hon cho nhén vién cia ho.
TAI LIEU THAM KHAO:
= Ludtva cac quy dinh hién hanh cua dia phwong va lién bang.

= S6 tay HSE (Antoan, Sitc khée va Méi truong) ciia Nike, trang 5-1

CLS Maoi truong — Trang 3
14.04.10



BENH LAY QUA PUONG MAU (BENH) TIEU CHUAN LANH DAO TRONG QUY TAC CUA NIKE

TIEU CHUAN

Nha thau phai cung cap noi lam viéc an toan, vé sinh va lanh manh, ddng thoi thyc hién nhirng budc can thiét dé phong ngira
tai nan va chin thuong phat sinh tir, lién quan hoic xay ra trong khi lam viéc hoic do van hanh thiét bi ciia nha thiu. Nha
thau c6 nhirng hé thong dé phat hién, tranh va tmg phé nhitng nguy co tiém an ddi v6i sy an toan va sic khoe cua tat ca nhan

vién.
> Phit trién va trién khai cdc qua trinh va quy trinh dé giam hodc loai bé rui ro vé phoi nhiém do nghé nghiép dbi véi
bénh lay qua duong mau.
TRACH NHIEM

Quan ly Pia diém phai dam bao rang cac quy trinh vé bénh lay qua dudng méau dugc phét trién, trién khai va tuén thu.

Dai dién HSE (An toan, Sirc khoé va Mdi trudmg) phai thiét 1ap, duy tri va quan 1y danh gia rui ro, cac quy trinh bang vin
ban, dao tao, luu gir ho so va kiém tra hang nam.

Quan Iy & Ngudi giam sat phai dam bao rang nhan vién duoc ddo tao va tuan thu cac yéu cau khi ho lién quan dén cac quy
trinh v€ bénh lay qua duong mau.

Nhan vién phai tuan thi cac yéu cau vé quy trinh bénh liy qua dudng mau.

PINH NGHIA

»  Bénh liy qua dwong mau 1 cic vi sinh vat gy bénh c6 trong mau nguoi va c6 thé gay bénh cho con ngudi. Nhimng
tac nhan gy bénh niy bao gdom, nhung khong gidi han, vi rdt viém gan B (HBV) va vi rat gy suy giam mién dich &
nguoi (HIV).

YEU CAU

1. PANH GIA RUI RO - M3i co s¢ phai thue hién danh gia rui ro vé bénh lay qua dudng mau va ghi lai. Ban danh gia
t6i thiéu phai bao gdm:
a. Xac dinh cac mdi nguy hiém lién quan dén phoi nhiém do nghé nghiép ddi véi bénh lay qua dudng mau (bao gdm

cac ca nhan, cong viéc va khu vire ¢6 nguy co phoi nhiém do nghé nghiép).
b. Dénh gia riii ro lién quan dén phoi nhiém do nghé nghiép.
C. Xac dinh céac bién phap kiém soat can thiét dé loai bo hodc giam rui ro phoi nhiém.

2. CHINH SACH & QUY TRINH - Méi co so phai trién khai cac quy trinh dé giam hodc loai bo rii
ro vé phoi nhiém do nghé nghiép déi voi bénh Iy qua duweng mau, tfrong do téi thiéu phai bao
g6ém nhing diém sau:

a. Tranh ti€p xic vdi mau hodc céc vat liéu lay nhiém tieém an khac (tat ca dung dich cua co thé phai dugc xem la ¢

nguy co lay nhiém).

b. Cung cap day du cac thiét bi rira tay va chat khir tring ddi véi cac vét tran c6 nhiém bénh 1y qua duong mau tiém

an.



BENH LAY QUA PUONG MAU (BENH) " TIEU CHUAN LANH DAO TRONG QUY TAC CUA NIKE
C. Cung cip thiét bi bao ho ca nhan (PPE) (vi du: ging tay ding mot lan, thiét bi CPR (H6 hap nhén tao), V.V..).
d. Cung Cf’lp hop chira chét thai danh cho céac vat sic nhon (vi du: kinh, ludi dao, kim khau, v.v..) c6 san.

€. Thai bo thiét bi, san phdm hodc vat liéu nghi 1a bi nhidm bénh 1ay qua duong mau trong cac tii va hop chira kin c¢6
ghi nhan vi sinh nguy hiém.
f.  Thai bo an toan cac vat liéu bi nhiém bénh theo cac quy dinh hién hanh vé chit thai.

3. YEUCAUYTE - Méi co so phai trién khai cac quy trinh y té dé giam hodc loai bo rui ro lay nhiém
bénh do phoi nhiém nghé nghiép. Céc quy trinh y té t6i thiéu phai bao gom:

a. Céc chuong tinh tiém chung y té va cac chuong tinh tiép theo phai dugc thuc hién boi hodc dudi sy giam sat cia
bac sy c6 gidy phép hoic bai hodc dudi sy giam sét caa chuyén gia y té c6 gidy phép khac va nhan vién khong phai
tra phi.

b. Vic xin viém gan B va loat tiém chiing s& duoc cung cip cho tat ca nhan vién c6 phoi nhiém nghé nghiép.
c. Danh gia sau khi phoi nhidm va cac budc tiép theo ddi véi tt ca nhan vién bi sy ¢6 phoi nhidm.
d. Nhan vién bj anh huong dugc cung cap ban sao két qua/u kién y té trong yng 15 ngay theo quy tinh y té.

4. PAOTAO  Tét ca cac nhan vién c6 kha ning bj phoi nhiém do nghé nghiép déu phai dugc dao tao vé bénh lay qua
dudong mau vao lic bt diu phan cong va 1a vao hang nam sau d6. Chwong tinh dao tao it nhat phai bao gom:
. Quy dinh va quy tfnh hién hanh.
. Giai thich chung v& bénh lay qua dudng mau.

. DPuodng phoi nhiém (vi du: hit vao, theo vét thuong ho).

. Céc cong viéc co thé dan dén phoi nhidm.
. Bién phap kiém soat va han ché.
. Str dung dung cach va vi tri cua thiét bi bao ho ca nhan.

. Quy tfnh y té va sau khi phoi nhiém.
. D4u hiéu va nhan.
. Quy trinh thai bo san pham, thiét bi hodc vat liéu bi nhiém bénh.
5. TAILIEU
Hb so Pao tao: Mdi co so phai luu gitr hd so dao tao trong t6i thiéu 3 nam.

H so' Y té: Mdi co s6 phai luu gitr hd so y té bi mat va an toan t6i thiéu trong thoi gian 1am viée cong thém 30 nam.
Theo luat quy dinh, khong dugc tiét 16 hd so y té khi khong c6 su dong ¥ rd rang bang vin ban cua nhan vién. Ho so y té

sau t6i thiéu phai bao gom:
a. Ho so tiém chiing viém gan B hoic tuyén b bang van ban vé do nghiéng tu nguyén.
b. Danh gia sau khi phoi nhiém va ho so tiép theo.

CLS An toan — Trang 2
14.04.10



BENH LAY QUA PUONG MAU (BENH) & TIEU CHUAN LANH DAO TRONG QUY TAC CUA NIKE
H so' Su ¢6: Mdi co s& phai luu giit hd so su ¢b trong ti thiéu 5 nam.

H so Khac: Mdi co so phai luu giit ban danh gia rai ro hién tai.

Trir truong hop dwoc chi ra cu thé la nguyén tic dwoce dé xudt, Tiéu chudn Lanh dao trong Quy tdc nay dat ra cdc tiéu chudn toi thiéu —
nha thau phai tudn thii moi yéu cau cao hon theo phdp ludt hién hanh va dwoc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén tdc ciia riéng minh

nham cung ccfp s bao vé tot hon cho nhan vién ciia ho.
TAI LIEU THAM KHAO:
®  Ludtva cac quy dinh hién hanh cua dia phwong va lién bang.

= S6 tay HSE (Antodn, Sitc khée va Méi truong) ciia Nike, trang 5-32

CLS Antoan — Trang 3
14.04.10
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TIEU CHUAN
Nha thau phai cung cap noi lam viéc an toan, vé sinh va lanh manh, ddng thoi thuc hién nhirng budc can thiét dé phong ngira
tai nan va chan thuong phat sinh, lién quan hoic xay ra trong khi lam viéc hoac do van hanh thiét bi ciia nha thau. Nha thau
c6 hé thong dé phat hién, tranh va (mg ph6 nhitng nguy co tiém an ddi v6i sy an toan va sirc khoe cua tat ca nhan vién.
> Phat trién va trién khai qua trinh va quy trinh dé giam hodc loai bé rii ro lién quan dén thuong tich do cac bo phan
dong cua may.
TRACH NHIEM
Quan ly Pia diém phai dam bao rang cac quy trinh bao vé may méc dugc phat trién, trién khai va tuan th.
Pai dién HSE (An toan, Strc khoé va Méi truomg) phai thiét 1ap, duy tri va quan Iy cac quy trinh bao vé may moéc.

Quan ly va Nguoi giam sat phai dam bao rang nhéan vién dugc dao tao va tuan thi cic yéu ciu cua quy trinh bao vé may
mac.

Nhan vién phai tuan thii cac yéu cau cta quy trinh bao vé may moc.
PINH NGHIA
= Thang may 1a mét thiét bj nang bao gdm mot mit san hodc budng duogc nang 1én va ha xudng bang may theo truc thang

dung dé di chuyén ngudi hodc vat liéu tir ting nay dén ting khac trong mot toa nha,

»  Khod/Niém (LOTO) dé cap dén cac bién phap va quy trinh cu thé dé bao vé nhan vién khoi viéc bat ngo cip dién hodc
khoi dong may moc va thiét bi hodc giai phong ning lugng nguy hiém khi thyc hién cac hoat dong bao dudng hoic bao
tri.

= Bio vé may méc la cic phuong phap dé bao vé ngudi van hanh va cic nhan vién khac trong khu vure may khoi cac mbi
nguy hiém nhu: diém xiét t6i, chi tiét quay, manh vun va tia lira bin ra. Vi du vé cac phuong phap biao vé gdm c6: thanh

chan, thiét bi dirg médy bang hai tay, khod lién dong, v.v...
YEU CAU
1. PANH GIA RUIRO  M3i co s¢ déu phai thuc hién danh gia rui ro vé bao vé may méc va ghi lai, trong do tdi
thiéu phai bao gom:
a. bibu tra vé mdi nguy hiém cua tit ca cic may moc va thiét bi lién quan dén cac bo phan dong ciia may.
b. Danh gi rii ro lién quan dén cac mbi nguy hiém.

C. Xic dinh va trién khai cac bién phap kiém soat dé giam rui ro (vi du: hang rao c¢b dinh, khoa lién dong, thiét bi kiém

soat bang hai tay).

2. CHINH SACH & QUY TRINH - Mdi co s& déu phai trién khai céc quy trinh dé giam hoic loai bo i ro vé

thuwong tich do cac bo phan dong ctia may, trong do tdi thiéu phai bao gdm nhimng diéu sau:

a. Danh gia thiét bi m&i va/hodc thiét bi duoc diéu chinh, dau tién 1a xem xét loai b cac moi nguy hiém sau d6 1a bao

vé chdng lai cac mdi nguy hiém.
b. Cac thiét bi bao vé phai ¢ tinh trang hoat dong tdt va an toan tai chd.

C. Thiét bi bao vé khong duoc giy thém nguy hiém.
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d. Quat va thiét bi quay khac duoc dat ¢ cac vi tri phia trén cach bé mit lam viéc chua dén 2,1 m (7 feet) phai dugc
bao vé co cac 16 hd nho hon 1,25 cm (0,5 inch).

e. May méc c6 chi tiét quay phai duoc che chan va khoa lién dong bang co cu ngit tu dong.
f.  C6 dinh may moc hodc thiét bi c6 thé di dong hodc di chuyén trong khi van hanh.
g. Kiém tra hang nam viéc bao vé may moc.
h. Bao dudng va sira chita du phong phai dap tmg cic yéu cau vé khoa/niém.
3. THANG MAY, CAU THANG CUON VA THANG MAY VAN CHUYEN VAT LIEU

Panh gia Riii ro: Mdi co s6 phai thuc hién danh gia rui ro d6i voi thang may, ciu thang cudn va thang may van chuyén

vat li¢u va ghi lai, trong do tdi thiéu phai bao gém:

a. Xac dinh cac mbi nguy hiém lién quan dén su van hanh va bao dudng thang méy, cau thang cudn va thang may van

chuyén vat liéu.
b. DPanh gia rui ro lién quan dén cac moi nguy hiém.

C. Xac dinh va trién khai cac bién phap kiém soat dé giam rui ro Xuéng mirc ¢6 thé chap nhan duoc (vi du: khod lién

dong, bao dudng du phong).

Chuong trinh: MJi co so phai trién khai cac quy trinh cho thang may, cau thang cudn va thang may van chuyén vt

liéu, trong d6 tdi thiéu phai bao gdm nhiing van dé sau:

a. Ghi 16 tai trong nang an toan. Néu thiét bi khong danh cho con nguoi sir dung, bang chi dan phai ghi 16 diéu do.

b. Céc thiét bi nay phai dwoc dit ¢ vi tri hodc 1ap dat dé tranh rii ro gy thwong tich cho ngudi sir dung va ngudi ding
ngoai.

Cc. Khoa lién dong, thanh chén va céc thiét bj an toan phai duogc lép dat va van hanh ¢ nhitng noi thich hop dé phong
ngura thuong tich.

d. Thuyc hién bao dudng dy phong thudong xuyén.

e. Cac hoat dong stra chira va bao dudng phai tudn thii cic yéu cau vé khoa/niém.,

f.  Cac thanh chan va ky hiéu dugc sir dung dé ngin di vao khi thiét bi khong hoat dong.

d. Céc quy trinh néu cach sir dung thang may, ciu thang cudn va thang may van chuyén vat liéu trong trudng hop khan

cap.
h. Kiém tra va ching nhan cta bén thi ba theo dinh ky phii hop véi luat ciia dia phuong.
i.  Chiéu cao tinh khong déi voi moi vat can trén dau ti thiéu 1a 2,1 m (7 ft).
4. PAOTAO  Tit ca nhan vién 1am viéc voi may moc dong déu phai duoc dao tao vé an toan khi bit dau
vao lam. Chuong trinh dao tao phai ti thiéu phai bao gom:
. Céac mdi nguy hiém vé may méc.

. Céc quy trinh van hanh an toan.

CLS An toan — Trang 2
04.14.10
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. Thong tin vé cac thiét bi bao vé ciia may va cach sir dung diing cac thiét bi nay.

. Quy trinh thong bao néu thiét bi bao vé bi mat, hu hong, khong hoat dong hoac xuat hién diéu kién khong
an toan khéc.

5. TAILIEU
Hb so Pao tao: Mdi co so phai luu gitr hd so dao tao trong t6i thiéu 3 nam.
Ho so Sur ¢6: Mdi co s& phai luu giit hd so su ¢d trong tdi thiéu 5 nam.
Hb so Khac:
a. Danh gia rii ro hién tai.
b. Hb so danh gia vé tudi tho cua thiét bi mai hodc thiét bi duge didu chinh.

Phai luu giit ho so kiém tra va bao dudng trong t6i thiéu 3 nam.

0

o

Hb so stra chita cho tudi tho cua thiét bi.

True treong hop dwoc chi ra cu thé \a nguyén tac duoc dé xuat, Tiéu chuan Lanh dao trong Quy tac nay dat ra cdc tiéu chuan toi thiéu —
nha thau phai tudan thu moi yéu cau cao hon theo phap ludt hién hanh va dwoc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén tdc cua riéng minh

nham cung cdrp sw bao vé tot hon cho nhan vién ciia ho.
TAI LIEU THAM KHAO:
& Ludtva cdac quy dinh hién hanh cua dia phwong va lién bang.
= Tiéu chudn Lanh dao trong Quy tdc “Kiém sodt Nang heong Neuy hiém” ciia Nike.

= 86 tay HSE (An toan, Sitc khoe va Maéi trieong) ciia Nike, trang 8-16

CLS Antoan— Trang 3
04.14.10
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TIEU CHUAN

Nha thau phai cung cap noi lam viéc an toan, vé sinh va lanh manh, déng thoi thyc hién nhirng budc can thiét ¢é phong ngira
tai nan va chin thuong phat sinh tir, lién quan hoic xay ra trong khi lam viéc hoic do van hanh thiét bi cia nha thau. Nha
thau c6 nhirng hé thong dé phat hién, tranh va tmg phé nhitng nguy co tiém an ddi v6i sy an toan va sic khoe cua tat ca nhan
vién.

> Phat trién va trién khai cac qué trinh va quy trinh dé ing pho véi su ¢6 tiém an c6 thé dan t6i truong hop khan cap.

TRACH NHIEM

Quan ly Pia diém phai dam bao rang chinh sach va cac quy trinh 1ap ké hoach va hanh dong khéan cip dugc phat trién, trién
khai va tuan thu.

Dai dién HSE (Sirc khoé, An toan va Moi truwong) phai thiét 1ap, duy tri va quan 1y chinh séch va cac quy trinh 1ap ké
hoach va hanh dong khan cap.

Quan Iy va Nguoi giam sat phai dam béo rang nhan vién dugc dao tao va tuan thu cac yéu ciu cua chinh sach va cac quy
trinh 1ap ké hoach va hanh dong khan cap.

Nhan vién phai tuan thi cac yéu cau cla chinh sach va cac quy trinh vé 1ap ké hoach va hanh déng khan cép.
YEU CAU
1. PANH GIA RUI RO - Méi co so phai thwc hién ddnh gia rui ro hang ndm dai voi tinh huéng khan

cap. Ban danh gia téi thiéu phai bao gom:

a. Xac dinh su ¢ c6 thé dan dén tinh huéng khén cép. (vi du: hoa hoan, de doa danh bom, tranh chép x4 hoi, 6 nhiém
khong khi, bt coc/con tin, lut 16i, séng thin, dong dat, 15c x0dy, y té, v.v..).

b. Danh gid rii ro lién quan dén timg tinh huéng khan cap.

C. Xac dinh cac bién phap kiém soat can thiét dé giam hodc loai bo rti ro (vi dy: ké hoach khan cép, dao tao, hé théng

bao dong, trung tam kiém soat, V.V..).

2. CHINH SACH & QUY TRINH - Méi co so phai phat trién va trién khai quy trinh Iap ké hoach va
hanh déng khan cap bang van ban. Téi thiéu, quy trinh phai bao gom:

a. Tén hoac chuc danh ctia nguoi co thé dugc lién lac dé biét thém thong tin hodc giai thich vé nhiém vu lién quan dén
ké hoach.

b. Vai tro va trich nhiém cta nhan vién ctru ho (bao gdm 1énh va kiém soat).
C. Bién phéap bao céo trudng hop khan cip, bao gdm thdng bao sb khan cap.
d. Quy trinh so tan va ké hoach dugc dan (cho cac truong hop khan cép can phai so tan).

e. Xac dinh va b tri nhan vién & lai van hanh thiét bi hoac hoat déng quan trong ctia nha may trwdc khi ho
so tan.
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f. Xéac dinh hodc cung cép hd trg cho cac ca nhan bi khuyét tat.
g- Nhiémvuctuhdvay té.
h. Cép quyén tai khoan cho tat ca nhan vién.
i.  Qua trinh thong tin lién lac dé cap nhat trang thai khin cip cho nhan vién (vi du: quay lai cong viéc, vé nha, v.v..).
j.  Thyc tap so tan hang nam cho mdi nhan vién.
k. Kiém tra hang nam chwong trinh 1ap ké hoach va hanh dong khan cap.
3. HE THONG THONG BAO/BAO PONG - phai duoc thiét 1ap tai mbi co so. Téi thiéu, hé thdng phai bao gdm:
a. Canh bao day du dé thyc hién hanh dong theo quy trinh.
b. C6 thé nhan biét thong bao/bao dong trong tiéng on xung quanh va cac mirc 4nh sng.
C. Thdng béo/bao dong phai dic biét va c6 thé nhan biét.
d. Bién phép kich hoat hé thong thong bao/bio dong.
e. Hé théng phai hoat dong moi ltc, trir khi kiém tra hodc dang duoc sua chita hoac bao dudng.
f.  Kiém tra va bao dudng dinh ky va hang niam phai do ngudi c6 nang lyc thuc hién.

4. PAO TAO  Tét ca nhan vién phai nhan duoc dao tao ban dau va bat ky khi nao ké hoach thay doi va it nhat phai
bao gom nhiing diéu sau:
. Céc quy trinh khan cap.
. Céc quy trinh va duong thoat.
. Céch béo céo trudng hop khan cap.
. Kich hoat h¢ théng thong bao/canh béo.

Nhéan vién Ciru ho: tat ca nhan vién c6 thém vai trd va nhiém vu trong truong hop khén cép phai nhan dugc dao tao cu
thé hang nam lién quan dén nhiém vu cua ho.

5. TAILIEU
H so Pao tao: Mdi co sé phai luu giit hd so dio tao trong ti thiéu 3 nam.
H so' Su ¢6: Mdi co s& phai luu giit hd so su ¢b trong ti thiéu 5 nam.
Ho so Khac:
a. Danh gia rui ro hién tai.

b. Tai liéu vé thuc tap so tan trong tdi thiéu 3 nam.

CLS An toan — Trang 2
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C. Tai liéu vé kiém tra va bao dudng hé thong thong bao/canh bao trong t6i thiéu 3 nam.

d. K& hoach khan cip hién tai.

Trir trwong hop diege chi ra cu thé la nguyén tic dwoe dé xudt, Tiéu chudan Lanh dao trong Quy tdc ndy ddt ra cac tiéu chudn toi thiéu —
nha thau phai tudn thii moi yéu cau cao hon theo phdp lugt hién hanh va dwgc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén tdc ciia riéng minh

nham cung ccfp su bdo vé tét hon cho nhan vién cia ho.
TAI LIEU THAM KHAO:
= Ludtva cac quy dinh hién hanh cua dia phwong va lién bang.
= Tiéu chudn Lanh dao trong Quy tdc vé “Quan ly Phong Chdy” ciia Nike

= 86 tay HSE (Antoan, Sitc khoé va Méi trieong) ciia Nike, trang 6-1

CLS Antoan — Trang 3
14.04.10
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TIEU CHUAN
Nha thau phai cung cap noi lam viéc an toan, vé sinh va lanh manh, ddng thoi thuc hién nhirg budc can thiét dé phong ngira
tai nan va chan thuong phat sinh, lién quan hoic xay ra trong khi lam viéc hoac do van hanh thiét bi ciia nha thau. Nha thau
c6 hé thong dé phat hién, tranh va (mg ph6 nhitng nguy co tiém an ddi véi sy an toan va sirc khoe cua tat ca nhan vién.
> Phat trién va trién khai cc qua trinh va quy trinh d bao cdo sy c6 va quan Iy thuong tich va bénh tat. Nha thau
phai tuan thu cac yéu cau nhu di néu trong tidu chuan nay hodc luat va quy dinh c6 lién quan cta dia phuong, tuy
theo murc nao nghiém ngat hon.
TRACH NHIEM
Quan ly Pia diém phai dam bao rang chuong trinh quan 1y thuong tich va bénh tat dugc phat trién, trién khai va tuén thu.

Pai dién HSE (An toan, Strc khoé va Méi truomg) phai thiét 1ap, duy tri va quan Iy chuong trinh va cac quy trinh quan Iy
thuong tich va bénh tat.

Quan ly va Nguoi giam sat phai dam bao rang nhan vién dugc dao tao va tuan thu cic yéu ciu cua chuong trinh va cac quy
trinh quan ly thuong tich va bénh tat.

Nhan vién phai tudn thi cac yéu cau ciia chuong trinh va cac quy trinh quan 1y thuong tich va bénh tat.
PINH NGHIA
«  Thuong tich hoic Bénh tit Lién quan dén Cong viéc 1a mot truong hop hodc kha ning phoi nhidm tai noi lam viéc
gdy nén hodc goép phﬁn gay nén thuong tich hoac bénh tat hoac khién thuong tich hodc bénh tat trudc do trd nén tram
trong hon.
= Tinh huéng can ké nguy hiém 132 mot su cb bat ngo mac du khong dan dén thuong tich, bénh tat, hodc thiét hai - nhung
c6 kha nang gay nén nhiing nguy hai trén.
YEU CAU
1. CHINH SACH & QUY TRINH - M&di co s¢ déu phai trién khai cac quy trinh dé quén 1y thuong tich va bénh tat,
trong d6 t6i thiéu phai bao gdm nhiing diém sau:
a. Tatca cac su cd (thuong tich, bénh tat, tai nan lién quan dén cong viec dan dén thiét hai tai san hodc tinh huéng can
ké nguy hiém) phai duoc bao cao ngay lap tirc cho ban quan 1y.
b. Téatca cac truong hop tir vong hodc thuong tich nghiém trong (vi du: cac su ¢b dan dén phai nam vién 24 gio, di
dang vinh vién, mat mot phﬁn co thé hodc bj mu, V.V..) phai dugc thong bao cho dai dién cua Nike, Inc. trong vong

8 tiéng ké tir khi xdy ra sy cb.

C. Bao céo diéu tra su ¢ phai duge ndp cho ban quan 1y dia diém trong vong 48 gid. Bio cdo nay ti thiéu phai bao

gom:
. Tén dia diém ctia cong truong.
. Dia diém va thoi gian cu thé xay ra sy cd.
. Théng tin vé sy kién va nhan ching c6 lién quan.

. Tén va so lugng nhan vién bi tir vong hodc phai nam vién.



QUAN LY HE THONG THUONG TiCH/BENH TAT TIEU CHUAN LANH DAO TRONG QUY TAC CUA NIKE

. Nguoi lién hé va so dién thoai.
. Ban mo ta day du vé sy co va tat ca cac nguyén nhan lién quan dén sy co.
. Bién phap khac phuc can thiét d€ ngan chan nguy co tai dien.

d. quan ly thuong tich/bénh tat:

= Tinh bao mat sy cb.

. Théng béo cho nhén vién bi thuong (vi du vé tién luong, cic gidi han vé y té, v.v..).

. Diéu khoan quay lai lam viéc (bao gém moi han ché cong viéc va cong viéc diéu chuyén).
. Thuc thi moi han ché cong viéc.

2. GIUHO SO M3i co s¢ ddu phai gitr hd so vé tat ca cac thuong tich va bénh tat lién quan dén cong viéc dan dén tir
vong, nhap vién, mit ngay lam viéc, diéu tri y t& xa hon so ctru ban diu, chuyén hodc chdm dut cong viée, hodc mat y

thirc cho nha méay d6, bao gom:

a. Mbi sy cd phai duge nhap trong vong khong qua 6 ngay lam viée sau khi nhan duoc thong tin.

b. Tén cua nhan vién hodc nha thau.

C. Ngay xay ra thuong tich hodc bénh tat.

d. bia diém xay ra thuong tich hoic bénh tat.
e. Banmd ta chung vé tai nan.

f. S ngay lam viéc theo lich bi han ché do thuong tich hoac bénh tat.
g. S ngay khong lam viée theo lich do thuong tich hodc bénh tat.

Bang tong hop hang nam vé thwong tich/bénh tat phai dugce dan & nhitng khu vuc nhén vién c6 thé tiép can. Béng

nay phai bao gdm:
. Tong s6 cac su ¢b gy thuong tich va bénh tat.

. Tong s6 ngudi bi tir vong.

. Téng s6 ngay khong lam viéc.
. Tong s truong hop phai han ché hoat dong cong viée hoic chuyén cong viéc.
. Ty 1€ su cd, ty I¢ nay duoc tinh nhu sau:

- (Téng sé ngay khong lam viéc + tong sb trudng hop phai chuyén cong viée hodc han ché cong viée) X

200.000 / S gior 1am viéce ciia tat ca cac nhan vién = Tong ty 1& su cd.

i.  Ngoai ra, mdi co s& déu phai ghi lai, theo ddi va tong hop timg tinh hudng can ké nguy hiém.

. Tinh hudng cin ké nguy hiém c6 pham vi nho hon, twong ddi d& phan tich hon va dé giai quyét hon.

. Ghi lai ddy du dit liéu dé phén tich thong ké; nghién ctru xu huéng.

. Tao co hoi e ‘nhén vién tham gia’, mot yéu céu co ban dé Chuong trinh HSE thanh cong. Diéu nay bao
gbm cac nguyén tac thay d6i hanh vi, chia sé trach nhiém, nhan thire va sy khich € v.v..

. Mot trong nhitng van dé chinh tai noi lam viéc ma bao cao sy ¢b Tinh hudng can ké nguy hiém cb ging

giai quyet, du tryc tiép hay gian tiép, 1a co gang va tao ra van hoa Md nho d6 moi nguoi cung chia sé va

CLS An toan — Trang 2
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dong gop mat cach cé trach nhiém. Bao cao Tinh huong can ké nguy hiém cho thay gitip tang moi lién hé
gilia cac nhan vién va khuyén khich lam viéc theo nhém dé tao ra mot moi trudng lam viéc an toan hon.

3. DPAOTAO

Bao cao Thuong tich va Bénh tit: nhan vién phai dugc dao tao vé chuong trinh quan ly thuong tich va bénh tat tai dia
diém. Chuong trinh dio tao phai t6i thiéu phai bao gdom:
. Béo c4o ngay moi thuong tich hodc bénh tit hodc tinh hung can ké nguy hiém lién quan dén cong viéc bat
ké mirc d6 nghiém trong.
. Thong bao thong tin vé moi thuong tich hodc bénh tat anh hudng dén kha nang thuc hién trach nhiém céng
viéc thong thuong cua nhan vién.
Quan Iy Thwong tich va Bénh tat: quan Iy va ngudi giam sat phai duoc dao tao bd sung vé Chwong trinh Quan 1y
Thuong tich, Bénh tat va Tinh hudng cin ké nguy hiém tai dia diém. Chuong trinh dio tao bd sung t6i thiéu phai bao

gom:
. Xt 1y béo céo thwong tich hodc bénh tat hodc tinh hudng c4n ké nguy hiém.
. Tién hanh diéu tra/phan tich nguyén nhan cdt 15i ciia tai nan hodc tinh huéng can ké nguy hiém.
. Duy tri su can mat.
. Théng bao cho nhan vién, nhan vién y té va cac cd dong khéc.
. Dua nhan vién quay trd lai lam viéc sau thuong tich/bénh tat.
4. TAILIEU

Ho so Pao tao: Mdi co so phai luu gitr hd so dao tao trong t6i thiéu 3 nam.

Hb so' Y té& Mbi co so phai luu giit ho so y té bi mat va an toan it nhét trong thoi gian lam viéc, cong thém 30 nam.
Khong duoc tiét 16 hd so y té khi khong c6 sy ddng ¥ bang vin ban cua nhan vién, ngoai trir ltruong hop uat phap yéu

A

cau.
Ho so Su ¢6: Mdi co s¢ phai luu giit hd so su ¢b trong tdi thiéu 5 nam.
H so Khac: Nhat ky thuong tich va bénh tat phai dugc luu giit trong 5 ndm tiép theo tinh tir cudi nim lién quan.

Trie truong hop dwoc chi ra cu thé la nguyén tdac duoc dé xuat, Tiéu chuan Lanh dao trong Quy tdc nay ddt ra cac tiéu chuan toi
thiéu — nha thau phdi tudan thi moi yéu cau cao hon theo phap ludt hién hanh va dwoc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén tac

cia riéng minh nham cung cdp su bdo vé tot hon cho nhan vién ciia ho.

TAI LIEU THAM KHAO:
®  Luqtva cac quy dinh hién hanh cua dia phwong va lién bang.
= S6 tay HSE (Antoan, Sic khée va Méi truong) cia Nike, trang 1-15
= Mau Béo cdo Tai nanlSy ¢6 ciia Nike

= Madu Nhdt ky Thurong tichlBénh tdt ciia Nike

CLS Antoan — Trang 3
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TIEU CHUAN

Nha thau phai cung cap noi lam viéc an toan, vé sinh va lanh manh, dong thoi thuc hién nhimng budc can thiét dé phong

ngtra tai nan va chan thuong phat sinh, lién quan hoac xay ra trong khi 1am viéc hoac do van hanh thiét bi cua nha thau. Nha

thau c6 hé théng dé phét hién, tranh va ting pho nhitng nguy co tiém an ddi véi su an toan va sirc khoe cia tat ca nhan vién.
> Phat trién va trién khai cc qué trinh va quy trinh dé giam hodc loai bo rui ro lién quan dén cac mdi nguy hiém vé

hoa hoan tai co so.

TRACH NHIEM

Quan Iy Pia diém phai dam bao rang quy trinh vé phong chay dugc phat trién, trién khai va tuan thu.

Pai dién HSE (Strc khoé, An toan va Méi truomg)phai thiét 1ap, duy tri va quan ly quy trinh phong chay.

Quan Iy va Nguoi giam sat phai dam bao rang nhan vién dugc dao tao va tuan thii cic yéu cau ciia quy trinh phong chay.

Nhan vién phai tudn thii cic yéu cdu cia quy trinh phong chay.

YEU CAU
1. PANH GIA RUI RO - M3i co s¢ phai thyc hién danh gi rti ro cho phong chay va ghi lai, trong dé tdi thidu phai
bao gom:

a. Xac dinh cac mdi nguy hiém lién quan dén viéc bao quan va sir dung vat lidu chay duoc va dé chay (vi du: danh

sach cac moi nguy hiém vé hoa hoan chinh va cac nguon bat 1tra).
b. DPanh gia rui ro lién quan dén cac moi nguy hiém.

C. Xac dinh va trién khai cac bién phap kiém soat dé giam rui ro (vi du: thiét bi chita chay, dio tao, bao quan an toan
chat dé chay, v.v..).

2. CHINH SACH & QUY TRINH - MJi co s phai trién khai cac quy trinh dé phong chay, trong d6 tdi
thiéu phai bao gdm nhing diéu sau:
a. Phong Chay:
. Giam thiéu viéc bao quan cac vt liéu chay duoc va dé chay.
. Bao quan céac chat dé chay trong hop duoc cho phép.
. Trién khai chinh sach hut thudc (tirc 1a chi hut thude trong khu vie dugce chi dinh).
. Dam bao thiét bi dién duoc duy tri trong tinh trang hoat dong tdt va an toan.
b. Phong Chay:
. Vi tri cua tit ca thiét bi phong chay dugc ghi lai.
. Thiét bi phat hién chay va hé thong bao dong phul hop dwoc dat dung vi tri.
. Heé thdng phun chdng chay (néu co) va quy trinh khi hé thdng bi hong.
. Thiét bi chita chdy dugc cung cip phit hgp cho loai hoa hoan du trii xay ra trong khu vue.

. Thiét bi chita chay dé 14y va dé sir dung.
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. Thiét bi chita chay dugc trinh bay bang cac ky hiéu.
. Thiét bi va ng mém chita chiy duoc kiém tra bang mat hang thang.
. Ké hoach kiém tra va bao dudng cho tit ca thiét b chita chay.
C. Phong ngtra Hoa hoan:

. S lwong dudng va 16i thoat hiém day du duoc trinh bay bang cac ky hiéu cho phép nhan vién thoat nhanh
trong truong hop khan cip.

. Pudng va 16i thoat hiém duoc gitr thong thoang moi luc. Lbi thoat hiém duge mé trong gior 1am viée thong
thuong va 16 mé huéng ra noi an toan.

. So d6 duoc dan trinh bay duong va 161 thoat hiém.
. Cung cap, kiém tra va bao dudng hé thong chiéu sang khan cép.
d. Nhén vién dugc yéu cau sir dung thiét bi chita chay trong trudng hop khan cap phai dwoc huéng dan vé cac mbi
nguy hiém va k¥ thuat chita chay.
3. PAOTAO  Tét ca nhan vién phai dugc dao tao vé phong chay khi bit dau vao 1am va it nhat 1 vao

héng nam sau d0. Chuong trinh dao tao phai tdi thiéu phai bao gom:

. Cac moi nguy hiém v€ hoa hoan.
. Duong va 161 thoat hiém.
. Vai tro va trach nhiém.

Chira chay: nhan vién c6 thém vai tro va nhi¢m vy chita chdy phai dugc dao tao hang ndm ngoai nhitng dao tao ¢ trén.

Chuong trinh dio tao phai bao gdm it nht:
. Viéc str dung thiét bi chira chay phu hop véi vai tro cia ho.
. K¥ thuét chita chay.
. Thiét bi bao ho ca nhan dé chira chay.
. Vai tro va trach nhiém bo sung.
4. TAILIEU
Hb so Pao tao: Mdi co so phai luu gitr hd so dao tao trong t6i thiéu 3 nam.
Ho so' Su ¢6: Mdi co s¢ phai luu giit hd so su ¢b trong tdi thiéu 5 nam.
Ho so Khéc:
a. banh gia rui ro phong chay hién tai.
b. Vi tri hién tai cta thiét bi phong chay.

C. Phai luu giit hd so kiém tra va bao dudng trong vong it nhat 3 nam.

Trie truong hop duwoc chi ra cu thé la nguyén tac dwoc dé xuat, Tiéu chuan Lanh dao trong Quy tac nay dat ra cdc tiéu chudan toi thiéu —
nha thau phai tudn thu moi yéu cau cao hon theo phap ludt hién hanh va dwoc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén tdc cua riéng minh
nham cung cap sw bdo vé tot hon cho nhdn vién ciia ho.

CLS An toan — Trang 2
14.04.10
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TAI LIEU THAM KHAO:
= Ludt va cdc quy dinh hién hanh cua dia phuong va lién bang.
= Tiéu chudn Linh dao trong Quy tic “Hdanh déng Khén cdp” ciia Nike.

= S6 tay HSE (Antoan, Sitc khée va Méi truong) ciia Nike, trang 6-4

CLS Antoan — Trang 3
14.04.10
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TIEU CHUAN

Nha thau phai cung cap noi lam viéc an toan, vé sinh va lanh manh, ddng thoi thuc hién nhirg budc can thiét dé phong ngira
tai nan va chan thuong phat sinh, lién quan hoic xay ra trong khi lam viéc hoac do van hanh thiét bi ciia nha thau. Nha thau
c6 hé thong dé phat hién, tranh va (mg ph6 nhitng nguy co tiém an ddi v6i sy an toan va sirc khoe cua tat ca nhan vién.

> Phat trién va trién khai cac qua trinh va quy trinh d& ddi ph6 véi cac su ¢b yéu ciu so ciru hodc sy chim soc y té
khéc.

TRACH NHIEM
Quan ly Pia diém phai dam bao rang cic quy trinh so ciru duge phat trién, trién khai va tuan thi.
Pai dién HSE (Strc khoé, An toan va Méi truong) phai thiét 1ap, duy tri va quan Iy cic qué trinh va quy trinh so ctru.

Quan ly va Ngwoi giam sat phai dam bao rang nhan vién dugc dao tao va tuan thu cac yéu cau cua cac qua trinh va quy
trinh so ctru.

Nhan vién phai bao cao ngay cho ban quan 1y vé moi su ¢ lién quan dén cong viéc yéu cau so ciru.

PINH NGHIA

«  So ciru 1a viée didu trj y té duoc thue hién cho mot nguoi bi thwong hodc bi dm trude khi ¢ didu kién dé chim soc y té
chuyén sau, néu can thiét.

YEU CAU

1. PANH GIA RUIRO  M3i co so phai thuc hién viéc danh gid rai ro va ghi lai, trong do ti thiéu phai bao gom:
a. Xac dinh mbi nguy hiém va dia diém co thé Xay ra sy cb.
b. Danh gi rui ro lién quan dén cac mdi nguy hiém (bao gém sb lrgng nhan vién tai mdi dia diém).
C. Xac dinh céc bién phap kiém soat dé giam rui ro (vi du: bd dung cu so ciru, thiét bi va nhan vién so clru).

2. CHINH SACH & QUY TRINH — M&i co s¢ déu phai trién khai cic quy trinh so ciru, trong d6 t6i thiéu phai bao

gdm céc van dé sau:
a. Tainguyén sin co (ndi b hodc bén ngoai) dé dbi phd vdi moi tinh hudng khan cap vé y té.
b. Cac sb dién thoai khan cép phai nam & vi tri dé théy canh mdi dién thoai.
c. bia diém va kha ning ing ciru ciia cac co s6 y té ciing nhu cac dich vu khén cép.
d. Phai luu giit cac hd so vé so clru va didu tri y té.
3. NGUOISO CUU - Moi co & ¢6 ngudi so ctru duoc chimg nhan déu phai dap tmg duogc cac yéu cau t6i thiéu sau:
a. Coduasd luong nguoi so cuu dugc dao tao dé so ctru duoc nhiu nhéan vién va cac méi nguy hiém tai co s6.
b. Thong bio cho cac nhan vién vé tén, dia diém va thong tin lién hé ciia nhitng ngudi so ctru.

C. Luu gilt cac giay chirng nhan so ctru dugc yéu cau.
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4. TH

IET BI SO CUU  M3i co sé ddu phai co cac thiét bi so ctru (vi du: tai so ciru, AED (Khir rung tim tu dong

Ngoai), cang, v.v.) san sang tuy thudc vao loai riii ro. Tui so ctru tdi thiéu phai bao gdm:

c 0

a o

®

Béng dinh v6 tring (du kich thudc).

Gac tham.

Miéng dén mit vo tring.

Bang tam giac.

Dung cu diéu tri bong.

Ging tay dung mot 1an.

Béng chi dan 16 rang cho cac hop va thiét bi so ciru.

Kiém tra va bo sung hang thang dé dap ung dugc cac yéu cau toi thiéu vé dung cu bén trong tii so ciru

5. BON RUA MAT VA THIET BI RUA CO THE — Khi ¢6 rui ro phoi nhiém hoa hoc véi mit, mit hodc co thé, can

phai c6 bon rira mét hodc thiét bi rira co thé, thiét bi nay phai dat cac yéu cau tdi thiéu sau day:

a.

b.

Nudc phai udng dugc.

Téc do cia nude khong gay ra thuong tich.

Téc do chay tdi thiéu 1a: 1,5 L trong tdi thiéu 15 phut.

Khong c6 canh séc.

Voi xa phai dugc che ddy dé tranh nhiém béan trong khong khi.

Van kiém soat dugc dat o vi tri dé dang théy va khi dugc kich hoat thi giir nguyén ¢ trang thai bat cho dén khi duogc
tat.

Phai ndm trong pham vi 30 m (100 ft) so v&i vat liéu nguy hiém.
C6 thé tiép can va nhén biét bang d4u hiéu rat rd rang.
Voi xa nude duge dat o vi tri cach san tir 83,8 cm (33 inch) dén 114,3 cm (45 inch).

Céc thiét bi doc lap co binh chira dung dich rira phai dugc lam b'fmg cac vat liéu khong bi an mon. Dung dich rira
phai dugc bao vé khoi cac chat giy 6 nhidém trong khong khi.

Nhiét d¢ nudc trong cac thiét bi phai dugc giir trong khoang tir 15 dén 35 C (60 dén 90° F).

Tét ca thiét bi va 6ng dan déu phai dugc bao vé dong lanh.

. Thiét bi bon rira mat dimg phai dugc khai dong hang tuan dé rira duong dng va xac minh van hanh ding cach. Cac

thiét bi doc 1ap phai duoc kiém tra theo quy dinh cua nha san Xuét.

CLS An toan — Trang 2

14.04.10
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PAO TAO — Moi nhan vién déu phai duoc dio tao vé cac quy trinh va tha tuc So Ctru cta dia diém. Tbi thiéu, chuong
trinh d4o tao phai bao gom:

. Nguoi dé lién hé khi x4y ra moi sy ¢b can phai so ctru hodc hd tro' y té khéc.

. Vi tri cta thiét bi so ctru tai khu vue lam viéc.

. Bao c4o moi su cd lién quan dén cong viéc can phai so ctru hodc hd tro' y té khéc.

. Céch sir dung ding bon rira mét khin cp hodc thiét bi rira co thé néu bi tiép xtic v6i vat lidu nguy hiém

dan dén thuong tich ¢ mit, mit hodc co thé.

Nguoi so'ciru: Tt ca nhitng ngudi so ctru déu phai dugc dio tao bd sung. Chuong trinh dio tao tdi thiéu phai bao gdm:

. Giay chirng nhan veé so cuu.
. Céc quy trinh cu thé tai co s¢ bao gom Urng ctru so ctru, cac bénh lay qua duong mau va bao céo sy co.
6. TAILIEU

Hb so Pao tao: Mdi co so phai luu gitr hd so dao tao trong t6i thiéu 3 nam.

Hb so' Y té& Mbi co so phai giit ho so'y té bi mat va an toan it nhét trong thoi gian lam viéc, cong thém 30 nam. Khong
dugc tiét 16 hd so y té khi khong ¢ su dong ¥ bing vin ban ctia nhin vién, ngoai trir trudng hop ludt phép yéu cau.

Ho so' Su ¢6: Mdi co so phai luu giit ho so su ¢d trong tdi thiéu 5 nam.

H so Khac: Mdi co s& phai gitr hd so vé:

a. banh gia rui ro hién tai.

b. Ho so kiém tra clia tdi so ciru va bon rira mét/thiét bi rira co thé trong tdi thiéu 1 nam.

Trir truong hop dwoc chi ra cu thé la nguyén tac duoc dé xuat, Tiéu chuan Lanh dao trong Quy tac nay dat ra cdc tiéu chuan toi thiéu —
nha thau phai tudan thu moi yéu cau cao hon theo phap ludt hién hanh va dwoc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén tdac cia riéng minh

nhdam cung cdp sw bao vé tot hon cho nhan vién ciia ho.
TAI LIEU THAM KHAO:
®  Luqtva cac quy dinh hién hanh cua dia phwong va lién bang.

‘

#  Tiéu chuan Lanh dao trong Quy tac vé “Bénh ldy qua dwong mau” ciia Nike.
& Tiéu chuan Lanh dao trong Quy tac vé “Quan ly H¢ thong Thuong tich va Bénh tat” cua Nike.

= S6 tay HSE (Sikc khoé, An toan va Méi truong) cia Nike, trang 6-18

CLS Antoan— Trang 3
14.04.10
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TIEU CHUAN
Nha thau phai cung cip noi lam viéc an toan, vé sinh va lanh manh, déng thoi thuc hién nhiing budc can thiét dé phong
ngira tai nan va chin thuong phat sinh tir, lién quan hoic xay ra trong khi lam viéc hoic do van hanh thiét bi cua nha thau.
Nha thiu cé nhitng hé théng dé phat hién, trdnh va ttng pho nhitng nguy co tiém 4n déi véi sy an toan va sicc khoe cua tat
ca nhén vién.

> Phat trién va trién khai cac qua trinh va quy trinh dé giam hodc loai bo rui ro lién quan dén cac méi nguy hiém

vé dién.

TRACH NHIEM
Quan ly Bia diém phai dam bao rdng quy trinh cua chuong trinh an toan vé dién dugc phat trién, trién khai va tuan thu.

Pai dién HSE (Sitc khoe, An toan va Mai trwong) phai thiét 1ap, duy tri va quan ly ban danh gia rui ro, quy trinh bang van
ban, dao tao, giit hd so va kiém tra hang ndm cho chuong trinh an toan vé dién.

Quan ly va Ngwei giam sat phai ddm bao rdng nhan vién dwoc ddo tao va tuan thu yéu cau khi ho tham gia quy trinh
an toan vé dién.

Nhan vién phali tuan thu yéu cau cua quy trinh an toan vé dién.
YEU CAU
1. DANH GIARUIRO - Méi co so phai thwc hién danh gia rui ro cho méi nhiém vu vé dién va ghi lai, trong do téi thiéu
phai bao gém:
a. Xac dinh cac nhiém vu lién quan dén dién va cac méi nguy hiém két hop.
b. Banh gia rui ro lién quan dén cac méi nguy hiém.
C. Bién phap kiém soat dé giam hodc loai bo rui ro (vi du: thiét bi bao hd ca nhan, quy trinh van hanh, dao tao,
thuc tién lam viéc an toan, v.v..).
2. CHINH SACH & QUY TRINH - M&i co so phai trién khai quy trinh dé giam hodc loai bo rui ro lién quan dén cac méi
nguy hiém vé dién. Quy trinh ti thi€éu phai bao gém nhiing diém sau:
a. An toan chung vé dién:
. Chi nhan vién chuyén trach va dugc dao tao méi co thé tién hanh sta chira thiét bi dién.

. Ca nhan thuc hién céng viéc trén mach dién dugc cap dién phai co trinh dd phu hop va dugc uy
quyén cu thé dé thuc hién céng viéc do.

. Cac khu vic phan phéi dién phai dwoc bao vé tranh hu hai do tai nan (vi du: phong duoc thiét ké
chuyén dung, st dung thanh ngang va tru bao vé I6n, v.v..).

. Quyén vao phong phan phéi dién phai duoc han ché cho nhan vién chuyén trach.

. Tat ca bang phan phai dién, cau dao, céng tac va hdp ndi phai dugoc bao boc hoan toan va dugc
bao vé khéng hi am uét.

. Tat ca thiét bi kiém soat dién phai dugc dan nhan dé xac dinh thiét bi duoc kiém soat.
. Tat ca bang phan phéi phai cach nhau 0,9 m (3 feet).

. Tat ca 6ng dan phai dugc hé tro ddy du suét chiéu dai 6ng dan. Nghiém cam gdn cac phu tung
khéng st dung dién vao éng dan.

. Tat ca day dién va cap phai trong tinh trang tot (khéng co day hi ho).
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. Chi tam thoi sir dung day néi dai.
. Thiét bi Ng&t mach Ro dién (GFCI) phai duoc cung cap cho cac dia diém am uét.
. Phai co quy tac an toan cu thé vé dién tai cong truong.

b. Kiém fra bién:

. Co so phai co Lich biéu tha nghiém va kiém tra. TAn suat s6 |an kiém tra nay tuy thudc vao quy dinh
qudc gia tai dia phuong, loai thiét bi, méi truong sir dung thiét bi va tan suat sa dung.

. Phai kiém tra cac sira doi quan trong cho cac co so hién tai va méi dé xac minh tuan thu véi cac quy
tdc va tiéu chuan.

. Quy trinh uu tién va khdc phuc thiéu dién.

C. Thiét bi Bao hd (cho céng viéc trén mach dugc cap dién):

. Phai di giay/ung bao hé theo dién ap va deo kinh bao hé nhu yéu cau theo ban danh gia rui ro.

. Tat ca dung cu duoc sir dung cho céng viéc vé dién phai duoc cach dién dung cach.

. Phai I83p dat chiéu tham theo dién ap & mat trwdc cua tat ca bang phan phéi dién trong phong ky
thuat dién.

3. PAOTAO - Tat ca nhan vién phai duoc dao tao cac quy tdc an toan vé dién va quy trinh bao cao thiéu dién.

An toan vé Pién: Ca nhan co du trinh dé lam viéc trén bat ky hé théng dién hodc mach co dién nao, it nhat phai
dugc dao tao vé cac yéu cau cu thé sau tai céng truong:

. Nhan biét cac mdi nguy hiém lién quan dén méi truong lam viéc cua ho.

. S dung quy trinh va thiét bi bao hé phu hop.

. Quy trinh dé khoa va niém cac mach dién va thiét bi dién dwoc cap dién mot cach an toan.
. Bao quan va bao dudng thiét bi bao hd ca nhan.
4. TAILIEU

H6 so Pao tao: M&i co s6 phai luu giir hd so dao tao trong tdi thi€u 3 nam.

HO so Sw c6: Phai giir hd so bénh va thuong thich do dién trong téi thi€u 5 nam.
HO so Khac:

a. Danh gia ruiro hién tai

b. H6 so kiém tra phai dwoc lwu giir theo tudi tho cua thiét bi hodc co sé.

Trir treong hop duec chira cu thé la nguyén tdc duec dé xuat, Tiéu chuén Lanh dao frong Quy tdc nay ddt ra cac tiéu
chuan téi thiéu - nha thau phai tuan thu moi yéu cau cao hon theo phap luat hién hanh va duoc khuyén khich tiép tuc
phat trién nguyén tdc cua riéng minh nham cung cap su bao vé tét hon cho nhan vién cua ho.

TAI LIEU THAM KHAO:
= Luat va cac quy dinh hién hanh cua dia phrong va lién bang.
= Tiéu chu&n Lanh dao trong Quy tdc “Kiém soat Nang luong Nguy hiém” cua Nike.

# S8 tay HSE (An toan, Sirc khoe va Méi trong) cua Nike, trang 8-31

CLS An toan — Trang 2
14.04.10
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TIEU CHUAN
Nha may san xuit phai dam bao cung cip mot méi truong 1am viéc an toan, vé sinh va lanh manh, dong thai thuc hién
nhitng bién phép can thiét & phong ngira tai nan va chan thwong phat sinh tir, lién quan hoac xay ra trong khi lam viéc hoic
khi dang van hanh céc thiét bi san xuit trong nha may. Nha may san xuét c6 nhitng hé théng dé gip phét hién, phong tranh
va tg pho nhitng nguy co tiém an ddi véi an toan va stc khoe cua tit ca nhan vién.

> Phat trién va thi hanh cac chinh séch va quy trinh LOTO d6i véi cac loai may mac va thiét bi dé dam bao hiéu qua

viéc kiém soat nang luong nguy hiém.

TRACH NHIEM
Ban Quan Ly Nha M4y - c6 trach nhiém dam bao cac quy trinh LOTO duoc phat trién, thi hanh va tuan tha tai nha may.
Pai Dién HSE (An toan, Sirc khoé va Mai trwdng) — c6 trach nhiém thiét 1ap, duy tri va quan 1y cac quy trinh LOTO.

Quain Ly va Chuyén Truéng - c6 trach nhiém dam bao ring nhéan vién dugc dao tao va tuan thii cac yéu cau cua quy trinh
LOTO tai nha may.

Nhan Vién — c6 trach nhiém tuan thi cac yu cau caa quy trinh LOTO.

PINH NGHIA

«  Ning lwong nguy hiém 13 bat ky ning luong duoc luu trit hodc con lai trong may moc c6 thé giy nguy hiém do viéc
nang luong khoi dong bat ngd hodc do sy giai phong bat ngd ciia nang lugng huu trit - bao gém ning lugng dién, ning

lwong nhiét, cac phan tng hoa hoc, chuyén dong co hoc, ning lwong tiém an hodc nang lugng luu tri.

»  Kho&niém (LOTO) la cac quy trinh thyc tidn va cu thé nham bao vé nhan vién khoi cac nguy hiém do viéc bat ngod
giai thoat nang luong tir viéc khai dong cac may mac va thiét bi, hay viéc giai phong nang lugng nguy hiém trong khi
dang tién hanh céc hoat dong bao tri tai nha may.

YEU CAU
1. PANH GIA RUI RO - Mdi co s& phai tién hanh danh gia rui ro hang ndm va ghi lai, trong do6 t5i thiéu phai bao gdm:

a.  Nhan dang cac thiét bi, cong viéc (nhu lip dit, bao dudng, kiém tra, vé sinh, sira chira may méc hoic thiét bi) va
cé4c mdi nguy hai lién quan dén tir viéc cc ngudn ning lwong nguy hiém khong duoc kiém soét.

b. Danh gid cac rui ro lién quan dén nang lwong nguy hiém.
C. Xac dinh va thi hanh céc bién phap can thiét dé loai bo hoac giam thiéu rai ro (thuc hién quy trinh LOTO)

2. CHINH SACH & QUY TRINH - M3i nha may phai phat trién va thi hanh cac quy trinh dé giam thiéu hogc loai

b6 rui ro lién quan dén viéc kiém soat nang lwong nguy hiém. Quy trinh ti thiéu phai bao gdm nhiing diém sau:
a. Céc thiét bi c6 nhidu ngudn ning lwong phai cé quy trinh LOTO cu thé bang vin ban.

b. Dé bao dam an toan cho cac thiét bi kiém soat ning lwong, nha méy phai cung cip cac khoa, chia khoa va thé riéng
biét cho tung thiét bi. Chi ¢ nhan vién lip dat méi cé quyén théo dd céc thiét bi da dugc cung cap.
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C. Cachly hoac ngét mach thiét bi:

. Ngit két nbi hodc tit may méc/dong co cung cip dién cho cac hé théng méay mac.

. Ngiat mach dién bang cach ngat két ndi nguon/ khoa.

. Chan cac dong khi hodc chat 16ng trong cac hé thong thuy luc, khi nén hozc khi theo dong.

. Chin cac bd phan may méc ¢ kha nang chuyén dong khéng mong muédn do tac dong cua trong luong.
d. Giai phong hét c4c tat ca cac nang lugng dugc luu trir sau khi ngat mach hé thong

. Thong gi6 cho khi va chat 1ong tir binh 4p suét, bé chira hodc ¢ quy cho t6i khi ap suét bén trong bang ap
suat khi quyén (sau khi xem xét an toan ctia cong nhan va méi truong).

. Xa tu dién bang cach tiép dat.

. Nha hodc chan 16 xo bi cang hoac nén.

. Giai phong luc i bang cach dé cac hé théng ding hoan toan sau khi tat va cach ly.
e. Kiém tra viéc cach ly hodc ngét mach.
f.  Cung cip ning lugng lai cho cac thiét bi:

. Viéc kiém tra cong viéc, thdo khod, khai dong an toan va cip dién lai chi dwoc thuc hién khi x4c dinh
khong c6 nhan vién & cac diém nguy hiém.

. Khi phai thdo tam thoi thiét bi LOTO dé kiém tra hodc dat may moc/ thiét bi, nhan vién phai duoc cung cip
day du cac thiét bi bao ho an toan.

. Nhan vién phai dugc thdng béo khi cong viée hoan tit va thiét bi bit dau hoat dong.
. C6 su giam sét viéc cung cap nang lugng lai cho cac thiét bi nham bao dam van hanh an toan.
0. Viéc str dung nhan khi khong con bién phap cach ly nao khac.
h. C6 nhiéu thiét bj khod va quy trinh khi cé nhiéu nhén vién tham gia vao quy trinh cach ly.
i. Viéc bat bugc thao bo cac khoa an toan chi duoc thuc hién bai dich than Ban Quan Ly Nha May, sau khi biét chic
mirc d6 an toan ciia may moc va bao dam rang tat ca cac nhan vién da & ngoai khu vuc nguy hiém.
3. KIEM TRA GIAM SAT - Hang nim mdi nha may phai cé quy trinh giam st khoa an toan duoc ghi lai bing vin ban,
ap dung cho nhan vién nha may, cac nha thau va nha thau phu.
HUAN L UYEN — Tét ca nhan vién phai duoc huin luyén co ban vé khéa an toan (LOTO).
Nhan vién tham gia va thi hanh cong viéc LOTO phai dugc huan luyén toan dién va day du. Viéc huan luyén nay phai
duoc nhac lai t6i thiéu hang nim, bao gom:
. Vi tri, dung cu va bién phép dé cach ly TAT CA cac ngudn ning lugng.
. Céch sir dung khoa va thé trén cacthiét bi kiém soét.
. Céch xé&c minh viéc céch ly.
. Quy trinh khai dong va cung cap niang luong lai mot cach an toan.

. Xac dinh va kiém soat moi nguy hiém.

CLS An toan — Trang 2
14.04.10



KIEM SOAT NANG LUQNG NGUY HIEM TIEU CHUAN QUAN LY TIEN TIEN CUA NIKE

4. TAILIEU
Hb So' Huén Luyén: Nha méy phai luu giit hd so huan luyén t5i thiéu trong 3 nam.

Hb so' Su ¢6: Nha may phai phai luu giit hd so c4c sur ¢d lién quan dén viéc tiép xic ning lugng nguy hiém, t6i thiéu trong 5

nam.
Hb So Khac:
a.  Nhamay phai luu giit ban danh gia rai ro hién hanh nht.

b. Nhamay phai luu giir cac hd so kiém tra giam st toi thiéu trong 3 nam.

Trir truong hop dwoc xdc dinh cu thé I nguyén tdc dwoc dé xudt, Tiéu Chuan Qudn Ly ndy ddt ra cdc tiéu chudn t6i thiéu —nha may
phdi tudn thit moi yéu cau cao hon theo phdp ludt hién hanh va dwoc khuyén khich tiép tuc xdy dung cdc nguyén tic cia riéng minh

nham cung cdrp suw bao vé tot hon cho nhan vién ciia minh..
TAI LIEU THAM KHAO:
e Ludtva cdc quy dinh hién hanh cia dia phuong

e 6 tay HSE (An toan, Site khde va Méi truong) ciia Nike, trang 8-10

CLS Antoan — Trang 3
14.04.10



AMIANG TIEU CHUAN LANH BAO TRONG QUY TAC CUA NIKE

TIEU CHUAN
Nha thau phai cung cap noi lam viéc an toan, vé sinh va lanh manh, ddng thoi thuc hién nhirng budc can thiét ¢é phong ngira
tai nan va chin thuong phat sinh tir, lién quan hoic xay ra trong khi lam viéc hoic do van hanh thiét bi ciia nha thau. Nha
thau c6 nhirng hé thong dé phat hién, tranh va tmg phé nhitng nguy co tiém n ddi v6i sy an toan va sic khoe cua tat ca nhan
vién.

> Phat trién va trién khai céc qua trinh va quy trinh dé xac dinh va quan 1y vat liéu chira amiang (ACM).

TRACH NHIEM

Quin ly Dia ﬂdiém phai dam béao ring cac quy trinh dé xac dinh, quan 1y va lam viéc khi c6 hodc nghi 1a ¢c6 ACM phai dugc
phat trién, trién khai va tuan thu.

Pai dién HSE (An toan, Strc khoé va Méi truomg) phai thiét 1ap, duy tri va quan 1y cic qua trinh va quy trinh ddi voi
ACM.

Quan Iy va Nguoi giam sat phai dam bao rang nhin vién dugc dao tao va tudn thu cac yéu cau cua cac qua trinh va quy

trinh doi voi ACM.

Nhan vién phai tudn thi cac yéu cau clia cc qua trinh va quy trinh ddi véi ACM.

PINH NGHIA

= Amiing 1a khoang chat xut hién ty nhién, dugc cau tao thanh tir cac soi dai va mong. Céc s¢i nay c6 thé nguy hiém
néu con ngudi hit phai ching nhu bui va dugc xem 1a gop phan lam ting nguy co bi ung thu phoi. Nha thau phai thiét
lap cac huéng dan va quy trinh van hanh ciing nhu luu giit vat liéu chira amiang (ACM) dé bao vé tat ca nhan vién, nha
thau, khach tham va nha cung cp khoi cac mdi nguy hiém tiém an vé strc khoé ctia cac bénh lién quan dén amiang.
Tiéu chuan nay 4p dung cho tit ca cac toa nha va cong trinh cia nha thau. Tiéu chudn nay ap dung cho cong viéc hang
ngay ma nhan vién c6 thé tiép xUc voi amiang, cling nhu cong viée dugce thuc hién dé sira chita hodc loai b Vat liéu
chura amiang.

« Vit liéu chira amising (ACM) 12 bat ky vat liéu nio c6 chira trén 1% amiing theo khoi luong. Cac loai khoang chat
amiing bao gdbm amiing xanh, amiing niu, amiing tring, anthophyllite, tremolite va actinolite.

YEU CAU

1. PANH GIA RUI RO - M3Ji co so phai tién hanh danh gia rai ro ACM va ghi lai. Ban danh gia tdi thiéu phai bao gdm:
a. Viéc xéac dinh vi tri, sb luong, loai, diéu kién va cac mdi nguy hiém ¢ lién quan cua ACM da biét hodc nghi 1a c6

phai do mot nguoi c6 du chuyén mon thyc hién.
b. Danh gié riii ro lién quan dén ACM.
C. Xac dinh céac bién phap kiém soat dé giam rui ro (vi du: ghi nhan, kiém soat tiép can, kiém tra).

2. CHINH SACH & QUY TRINH - Moi co s6 c6 hodc nghi 1a c6 ACM déu phai phat trién va trién khai cac quy trinh,

t6i thiéu phai bao gom nhiing diém sau:

a. Lién h¢ voi cac nhan vién bi anh huong dé biet noi co ACM va cac moi nguy hiém lién quan dén suc khoé.




AMIANG

b.

g.
h.

TIEU CHUAN LANH BAO TRONG QUY TAC CUA NIKE

Ghi nhan ACM, trong d6 bao gdm: nguy hiém, chira amiing va canh bao.

St dung gidy phép lam viéc cho tit ca cong viéc vé ACM.

Cong viéc chi dugc hoan thanh boi nguoi dugce dao tao va c6 nang luc.

Trinh bay cach st dung ding thiét bi bao ho ca nhan, kiém soat k¥ thuat, cac yéu clu vé cong viéc v¢ sinh, thiét bi

luu gilt va vé sinh khi lam viéc véi ACM.

Thai b6 dang cach ACM theo cic yéu cau luat phap tai dia phuong.

Kiém tra hang quy dé xac minh diéu kién cia ACM da biét hodc nghi 14 co.

Thuyc hién theo doi 'y té di v6i cac ca nhan 1am viée voi ACM.

PAO TAO

Nhén thirc vé amiing: tit ca nhan vién lam viéc véi ACM da biét hodc nghi 14 c6 phai duoc dio tao hang nim. Chuong

trinh ddo tao phai bao gdm:

Nhan biét co ban vé ACM.

Céc mbi nguy hiém vé strc khoé lién quan dén ACM.

Céc hoat dong co thé dan dén viéc phat tan sgi amiing.
Yéu cau thong bao trong truong hop ACM géy anh hudng.

Céc chinh séch va quy trinh cu thé vé ACM tai cong truong.

Nhan vién luu gitt ACM: Tét ca nhan vién tiép xuc truc tiép voi ACM, nhu doi ngii Iuu giir hodc gidm sat, s& dugc dao

tao bo sung hang nam nhu sau:

4. TAILIEU

Céch tranh hu hai d6i voi ACM.

Str dung, diéu chinh, gidi han va bao quan thiét bj bao ho c4 nhan.
Quy trinh luu gitt ACM.

D4u hiéu hu hai va xuéng cép ciia ACM tai dia diém.

Ung pho véi viée phat tan soi.

Hb so Pao tao: Mdi co so phai luu gitr hd so dao tao nhan vién trong tdi thiéu 3 nam.

H6 so' Y té: Néu co theé, moi co s phai luu gilt ho so y té bi mat va an toan toi thi€u trong thoi gian 1am viéce, cong thém

30 nam. Khong duoc tiét 16 ho so y té khi khong co sy ddng ¥ bang van ban ciia nhan vién, ngoai trir trudng hop luat

phap yéu cau.

Ho so' Su ¢6: Phai luu giit hd so cua tit ca su ¢b lién quan dén ACM. Phai luu gitr nhitng hd so nay trong t6i thiéu 5

nam.

HOd so Khic:

CLS An toan — Trang 2
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AMIANG TIEU CHUAN LANH DAO TRONG QUY TAC CUA NIKE
a. Danh gia rui ro kho chira ACM hién tai.

b. Giir ho so luu giir, stra chita va thai bo (bao gdm gidy phép va bao cao ctia phong thi nghiém) trong thoi gian lam

viéc cong thém 30 nam.

C. Luu giir cac ban kiém tra hang quy v& ACM da biét hodc nghi 14 co trong tdi thiéu 3 nam.

Trir truong hop dwoc chi ra cu thé 1a nguyén tic dwoe dé xudt, Tiéu chudn Lanh dao trong Quy tdc nay ddt ra cdc tiéu chudn toi thiéu —
nha thau phai tudn thii moi yéu cau cao hon theo phdp lugt hién hanh va dwoc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén tdc ciia riéng minh

nham cung c*dp su bdo vé 16t hon cho nhén vién cia ho.
TAI LIEU THAM KHAO:
= Ludtva cac quy dinh hién hanh cua dia phwong va lién bang.

= 86 tay HSE (An toan, Sitc khoe va Maéi trieong) ciia Nike, trang 5-35

CLS Antoan — Trang 3
14.04.10



BAO VE KHONG GIAN HAN CHE TIEU CHUAN LANH DAO TRONG QUY TAC CUA NIKE

TIEU CHUAN
Nha thau phai cung cap noi lam viéc an toan, vé sinh va lanh manh, déng thoi thyc hién nhirng budc can thiét dé phong ngira
tai nan va chin thuong phat sinh tir, lién quan hoic xay ra trong khi lam viéc hoic do van hanh thiét bi ciia nha thau. Nha
thau c6 nhirng hé thong dé phat hién, tranh va tmg phé nhitng nguy co tiém n ddi v6i sy an toan va sic khoe cua tat ca nhan
vién.
> Phit trién va trién khai cic qua trinh va quy trinh dé giam hodc loai bo i ro lién quan dén viée di vao khong gian

han ché.
TRACH NHIEM
Quan ly Pia diém phai dam bao rang cic quy trinh di vao khong gian han ché duoc phat trién, trién khai va tuan thu.

Dai dién HSE (An toan, Sirc khoé va Méi trudmg) phai thiét 1ap, duy tri va quan 1y céc qua trinh va quy trinh vé& viéc di
vao khong gian han che.

Quan ly va Ngwoi giam sat phai dam bao rang nhan vién dugc dao tao va tuan thu yéu cau cua cac qua trinh va quy trinh vé
viéc di vao khong gian han ché.

Nhan vién phai tuan thil yéu cau ciia cac qua trinh va quy trinh vé viéc di vao khong gian han ché.
PINH NGHIA
»  Khong gian han ché 1a khong gian khong du rong dé nhan vién di vao, han ché cac phuong tién ra vao va khong duge
thiét ké dé nhan vién lam viéc lién tuc (vi du: miéng cong, céng ngam, dudng ham, éng x4, bé chira, hd).

O Khong gian han ché bét budc c6 gidy phép co mot hodc nhiéu dic diém sau:

= C6 kha nang chira khong khi nguy hiém;

= Vatliéu c6 thé nhan chim nhan vién;

«  Hinh dang bén trong c6 thé khién cho nhan vién bi mic ket hoic nghet thé do cac birc tudng cung dd vé
phia trong hodc san nha dbec va truot dén cac doan nhoé hon; hoac

=  Chira bat ky mdi nguy hiém nghiém trong nio khac dén sy an toan va stc khoé.

O Khong gian han ché khong bét budc co gidy phép 1a khong gian han ché khong chira bat ky mdi nguy hiém nao
¢6 thé gay ra tir vong hoic ton thwong nghiém trong vé thé xac, va khong c6 nguy hiém vé khi ciing nhu khong

tiém 4n moi nguy hiém vé khi.
YEU CAU
1. PANH GIA RUI RO - M&di co s¢ phai thyc hién danh gi4 rii ro cho mdi khong gian han ché va ghi lai, trong do t6i
thiéu phai bao gom:
a. Xac dinh tit ca cac khong gian han ché va cac mbi nguy hiém c6 lién quan.
b. Danh gi rui ro lién quan dén mdi nguy hiém.

C. Xac dinh céac bién phap kiém soat dé giam hodc loai bo rui ro (vi du: quy trinh di vao, thiét bi bao hd c4 nhan, giao
tiép, dao tao, V.v..).

2. CHINH SACH & QUY TRINH - M&i co so phai trién khai cac quy trinh bang van ban déi voi
khéng gian han ché, tfrong do tdi thiéu phai bao gém nhing diém sau:



BAO VE KHONG GIAN HAN CHE " TIEU CHUAN LANH DAO TRONG QUY TAC CUA NIKE

a. Khong gian han ché bét budc co gidy phép:

. Khong gian han ché ¢6 rui ro trung binh hodc cao dugc xac dinh khi danh gia ruii ro phai co6 giéy phép di
vao.

. Nhan vién khong cé thim quyén phai han ché di vao khong gian han ché bit budc co gidy phép.
. Céc ky hiéu canh bao phai duoc dan ¢ tat ca cac diém di vao. Ky hiéu phai ghi:
“NGUY HIEM — KHONG GIAN HAN CHE BAT BUQC CO GIAY PHEP, KHONG DI VAO”.
b. Trach nhiém ciia nguoi vao, ngudi giam sat ctia ngudi vao va nguoi tham gia khong gian han ché bét budc co gidy
phép.
C. Céc yéu ciu vé gidy phép vao:

. Tén khong gian han ché.

. Muc dich, ngay di vao va thoi gian lam viéc bao gom ngay va gio hét han di vao.
. Danh sach nhling nguoi di vao, nguoi tham gia va nguoi giam sat di vao c6 tham quyén.
. Céc moi nguy hiém lién quan dén khong gian han ché va cach ki€m soat ching.

. Quy trinh céach ly.

. Nhing diéu kién di vao dugc chap nhan.

. Kiém tra khong khi bét budc va cac két qua giam sat lién tuc.

. Céc yéu ciu ciru ho va ing ciu.

. Quy trinh thong tin lién lac d6i v6i ngudi tham gia va nguoi vao.

. Thiét bi bét budc khi di vao (vi du: thap ba chan va bo toi, ddy dai an toan toan than).

. Chi tiét cac gidy phép khac (vi du: cong viée & noi ¢ nhiét do cao).
d. DBiéu chinh va ty diéu chinh trude khi di vao hang nam dbi voi tat ca thiét bi giam sat va kiém tra.

€. MJi co so phai co quy trinh dugc ghi lai hang nam d6i véi viéc di vao khong gian han ché bao gdm nhén vién, nha

tha va nha thau phu.

f.  Cac yéu cau phan loai khong gian han ché 1a khong gian han ché khong can gidy phép.
. DPam bao khong gian han ché khong chira khong khi tiém an nguy hiém hoic thyc sy nguy hiém.

. Dam bao khong gian han ché khong chira cac mdi nguy hiém c6 thé din dén tir vong hodc ton thuong
nghiém trong vé thé xac. Cac mbi nguy hiém nay bao gdbm cac mdi nguy hiém dbi v6i sirc khoé va sy an
toan duoc nhan biét, trong d6 bao gém su ¢6 chim trong vat li¢u 1dng hoac rén, dién giat hodc cac bo phan
chuyén dong.

. Khi di vao dé loai bo cac mdi nguy hiém thi khong gian phai dugc coi 1a khong gian han ché bat bude co
gidy phép cho dén khi cac mdi nguy hiém dugc loai bo.

. Phan loai lai khdng gian han ché khéng cé gidy phép thanh khéng gian han ché bat budc cé gidy
phép, néu can thiét khi nhirng thay déi trong st dung hodc ciu hinh clia khéng gian lam tang

nguy hiém cho nguoi vao

CLS An toan — Trang 2
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BAO VE KHONG GIAN HAN CHE & TIEU CHUAN LANH DAO TRONG QUY TAC CUA NIKE

3. PAOTAO  Viéc ddo tao sé duoc tién hanh cho tat ca nhan vién tham gia vao céng viéc trong
khéng gian han ché (vi du: ngwoi vao, ngwoi tham dy, nguoi giam sat, nhom cwu hd) vao luc bat
déu phan céng va it nhat hang ndm sau do. Chuong trinh dao tao nay phai bao gdm:

. Méi nguy hiém khi vao khong gian han ché va bién phap kiém soat.
. Gidy phép vao.
. Str dung tat ca thiét bi.
. Giao tiép.
. Céc yéu cau ciru ho va img ciu.
4. TAI LIEUHHHHHHHHHE
Hb so Pao tao: Mdi co s phai luu giit hd so dao tao trong t6i thiéu 3 nam.

Hb so' Y té: Mbi co so phai lwu git hé so y té bi mat va an toan it nhat trong thoi gian lam viéc, céng
thém 30 ndm. Khong duoc tiét 10 hd so y té khi khong c¢6 su dong v bang vin ban ctia nhan vién, ngoai trir truong
hop luat phap yéu cau.

Hb so Sur ¢6: Phai giit ho so ciia tat ca su c6 lién quan dén khong gian han ché. Phai luu giit nhitng hd so nay trong tdi

thiéu 5 nam.

Hb so Khac:

a. Danh gia rui ro hién tai.

b. Gidy phép vao khong gian han ché trong téi thiéu 1 nam.
C. Ho so hi¢u chinh thiét bj giam st trong tbi thiéu 3 nam.

d. Hb so giam sat trong toi thiéu 3 nam.

Trie truong hop dwoc chi ra cu thé la nguyén tac dwoc dé xuat, Tiéu chuan Lanh dao trong Quy tac nay dat ra cdc tiéu chudan toi thiéu —
nha thau phai tudan thu moi yéu cau cao hon theo phap ludt hién hanh va dwoc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén tdc cua riéng minh

nham cung cd'p sur bdo vé tot hon cho nhan vién cia ho.
TAI LIEU THAM KHAO:
®  Ludtva cac quy dinh hién hanh cua dia phwong va lién bang.

= S6 tay HSE (Antoan, Sitc khée va Méi truong) ciia Nike, trang 4-53

CLS Antoan — Trang 3
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AN TOAN CUA NHA THAU TIEU CHUAN LANH DAO TRONG QUY TAC CUA NIKE

TIEU CHUAN
Nha thau phai cung cip noi lam viéc an toan, vé sinh va lanh manh, déng thoi thuc hién nhiing busc can
thiét dé phong ngira tai nan va chin thuong phat sinh ti, li@n quan hoic xay ra trong khi lam viéc hoic
do van hanh thiét bi caa nha thau. Nha thau c6 nhitng hé théng dé phat hién, tranh va ung pho nhiing
nguy co tiém an déi véi sy an toan va sac khoe cua tit ca nhan vién.
> Phat trién va trién khai cac qua trinh va quy trinh dé giam hodc loai bo rui ro vé sirc khoe, an
toan va méi truong lién quan dén cac hoat déng cua nha thau va nha thau phu.

TRACH NHIEM

Quan ly Bia diém phai dam bao rang cac quy trinh vé an toan cua nha thau dwoc phat trién, trién
khai va tuan thu.

Dai dién HSE (An toan, Sirc khoe va Moi tredng) phai thiét |ap, duy tri va quan ly chuong trinh an toan
cua nha thau.

Ngwei lién hé cua Nha thau phai dam bao rang nha thau tham gia va nhan vién tham gia dwoc dao
tao va tuan thu yéu cau cua chuwong trinh an toan cua nha thau.

Quan ly va Ngwei giam sat phai dam bao rang ngudi lién hé cua nha thau tham gia va nhan vién
tham gia dwoc dao tao va tuan thu yéu cau cua chuong trinh an toan cua nha thau.

Nha thau va Nhan vién phai tuan thu yéu cau cua chuong trinh vé an toan cua nha thau.

DINH NGHIA
Nguoi lién hé cua nha thau la ca nhan chiu trach nhiém viéc diéu phéi cac hoat déng céng viéc

du an cua nha thau hodc nha thau phu.

YEU CAU

1. DANH GIA RUI RO - Méi co so phai thwc hién viec ddnh gia rui ro va ghi lai, trong do t6i thiéu
phai bao gém:

a. Cac nhiém vu va méi nguy hiém két hgp co thé dugc ky hgp ddng hodc ky hop déng phu.
b. Danh gia ruiro lién quan dén cac madi nguy hiém dugc liét ké.
c. Xac dinh bién phap kiém soat dé giam hodc loai bo rui ro.

2. XETTUYEN - M&i co so phai co quy trinh xet tuyén cho bat ky nha thau hodc nha thau phu thyc
hién viéc bao dwong thiét bi hodc co so hodc dang thwe hién cac nhiém vu co rui ro cao hon
muc “thap". Quy trinh xet tuyén t6i thiéu phai bao gém:

a. Biéu mau so tuyén do méi nha thau tham gia hoan tat bao gom:
. Thwe hién HSE (An toan, Strc khoe va Méi truong) trudc day.

. Cac yéu cau bao hiém trach nhiém t6i thiéu (1 triéu dé la My cho méi su cd/tdéng céng
2 triéu dd la My duoc khuyén nghi).



AN TOAN CUA NHA THAU TIEU CHUAN LANH BAO TRONG QUY TAC CUA NIKE
. Trién khai cac chuong trinh an toan thich hop va dao tao.
b. Quy trinh danh gia dé chap nhan hodc tir chéi nha thau.
c. Danh sach cac nha thau du tiéu chuan dugc ghi lai.
d. Kiém tra hang ndm cac nha thau du tiéu chuan duoc liét ké.

3. KIEM TRA/BINH HUONG TRUOC KHI LAM VIEC - Mé6i co so phai tién hanh kiém tra va dinh
huwong trwoc khilam viéc cho nha thau/nha thau phu

t6i thiéu bao gom:

a. Viéc dinh hudéng cua co sé bao gém 16i thoat hiém, nhan biét bao déng va cac hoat ddng phai
thuc hién trong truong hop khan cap.

b. Xac minh moi chuvong trinh dao tao hodc ching chi bat budc cua nha thau/nha thau phu.

c. Xac minh bang chi dan an toan hoa chat (MSDS) cho moi hoa chat dwgc mang téi cong
trwong.

d. Kiém tra thiét bi dugc mang téi cong truong dé dam bao thiét bi trong tinh trang tét va thoa
man tat ca yéu cau theo quy dinh.

e. Kiém tra tat ca cac quy dinh HSE (An toan, Suwc khoe va Méi trwong) phu hop cung nhw chinh
sach va quy trinh HSE cua co so.

f. Kiém tra cac quy tAc an toan chung.

g. Cac yéu cau vé cong viéc veé sinh, don dep va thai bo.
Bao cao su co.

i. Diéu khoan vé khéng tuan thu.

4. GIAM SAT-M&éi co so phai co quy trinh giam sat cho nha thau/nha thau phu. Muc dé giam sat
phai duoc xac dinh bang muc rui ro lién quan dén nhiém vu.

5. PIEU KHOAN VE KHONG TUAN THU - M@i co so phai co quy trinh d8i voi viec khéng tuan thu bat ky
phan nao trong chinh sach va quy trinh cua nha thau.

6. DAO TAO  Tat ca Quan ly, nguoi giam sat va nhan vién tham gia phai dwoc ddo tao vé quy

trinh cua chuwong trinh an toan cua nha thau.
7. TAILIEU

HO so Pao tao: Mbi co s¢ phai giit hé so dao tao va kiém tra/dinh huéng truse khi lam viéc trong toi
thiéu 3 nam.

HO so Xet tuyén

a. Mé&i co so phai giit biéu mau so tuyén/xet tuyén hién tai.

CLS An toan — Trang 2
14.04.10



AN TOAN CUA NHA THAU TIEU CHUAN LANH DAO TRONG QUY TAC CUA NIKE
b. Méi co s¢ phai giit ban danh gia bi€u mau so tuyén/xet tuyén hién tai.
HO so Khac
a. Madi co so phai giit ban danh gia rui ro hién tai vé nhiém vu cua nha thau.

b. Mai co s¢ phai giit h6 so giam sat trong téi thiéu 3 nam.

Trir treong hop duroc chira cu thé la nguyén tac duec dé xuat, Tieéu chuan Lanh dao frong Quy tdc nay dat ra cac
tiéu chuan téi thiéu — nha thau phai tuan thu moi yéu cau cao hon theo phap luat hién hanh va duoc khuyén
khich tiép tuc phat trién nguyén tdc cua riéng minh nham cung cap s« bao vé tét hon cho nhan vién cua ho.

TAI LIEU THAM KHAO:
= Luat va cac quy dinh hién hanh cua dia phuong va lién bang.

= S0 tay HSE (An toan, Sirc khoe va Mdi truong) cua Nike, trang 4-52

CLS Antoan — Trang 3
14.04.10
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TIEU CHUAN
Nha thau phai cung cap noi lam viéc an toan, vé sinh va lanh manh, ddng thoi thyc hién nhirg budc can thiét ¢é phong ngira
tai nan va chan thuong phat sinh tir, lién quan hoic xay ra trong khi lam viéc hoac do van hanh thiét bi ciia nha thau. Nha
thau c6 nhirng hé thong dé phat hién, tranh va tmg phé nhitng nguy co tiém an ddi v6i sy an toan va sic khoe cua tat ca nhan
vién.

> Phat trién va trién khai cic qué trinh va quy trinh dé giam hodc loai bo rui ro lién quan dén cac mdi nguy hiém vé

lao dong.

TRACH NHIEM
Quan ly Pia diém phai dam bao rang cic quy trinh cta chwong trinh lao dong dwoc phat trién, trién khai va tuan tha.

Dai di¢én HSE (An toan, Sirc khoé va Moi trudmg) phai thiét 1ap, duy tri va quan 1y ban danh gid rui ro, quy trinh bang vin
ban, dao tao, luu gitr ho so va kiém tra hang nam cho cac chinh sach va quy trinh vé lao dong.

Quan Iy va Nguoi giam sat phai dam bao rang nhan vién dugc dao tao va tuan tha yéu cau khi ho tham gia quy trinh lao
dong.

Nhan vién phai tuan tha cac yéu cau ctia quy trinh lao dong.
PINH NGHIA

= Nhan tric hoc 13 giao dung viéc cho nguoi phai 1am cong viée do, thong qua viée thiét ké thiét bi va quy trinh.
YEU CAU
1. PANH GIA RUIRO  M3i co so phai thuc hién danh gia rui ro dugc ghi lai cho mdi nhiém vu. Ban dénh gia t6i
thiéu phai bao gdm:
a. Xac dinh nhiém vu va cac moi nguy hiém két hop.
b. Danh gi rii ro lién quan dén cic mbi nguy hiém.
C. Xac dinh bién phap kiém soat dé giam riii ro (vi du: thiét ké khu vuc lam viéc, quay vong cong viéc).

2. CHINH SACH & QUY TRINH — M3i co s& phai trién khai cac quy trinh dé giai quyét cac mébi nguy

hiém v& lao dong. Quy trinh téi thiéu phai bao gdm nhitng diém sau:
a. Bao co som roi loan co xwong (MSD), d4u hiéu va tri¢u ching ciing nhu cac mbi nguy hiém vé MSD

b. Quy trinh tham gia ctia nhan vién bao gdom giao ti€p dinh ky vé nhén trac hoc va danh gia dé xuat cua nhan vién lién

quan dén van dé vé lao dong.

C. Quy trinh khic phuc van dé vé lao dong dugc trinh bay théng qua viéc béo cdo cac mbi nguy hiém hodc xu hudng
thuong tich trong lao dong.

d. Ddi véi cac hoat dong lap lai, co hdi pha vo hodc thay ddi trong hoat dong duoc cung cép.
e. Danh gia tram may tinh cé nhan.

f.  Két hop nhén tric hoc voi thiét ké thiét bi va quy trinh.
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3. PAO TAO  Tét ca nhitng ngudi tham gia vao cac nhiém vu lién quan dén cac mdi nguy hiém vé lao dong phai dugc
d30 tao. Chuong trinh ddo tao phai bao gdom:
. MSD (Réi loan co xuwong) théng thuong, ddu hiéu va triéu chimg.

. Tam quan trong cta viéc bao cao sém bénh MSD (R6i loan co xuong), dau hiéu va triéu chirmg ciing nhu
hau qua cua viéc khong bao cao bénh sém.

. Céch bao cao bénh MSD (Réi loan co xwong), dau hiéu va tridu chimg & noi lam viée.

. Céc loai nhan t0 rui ro, cong viéc va cac hoat dong trong cong viée lién quan dén cac moi nguy hiém vé
bénh MSD (R6i loan co xuong).

. Phuong phap, cong cu hoic thiét bi duoc sir dung dé giam bdt nhan t6 i ro.
. Chi tiét vé chuong trinh nhén tric hoc tai cong trudng.
4. TAILIEU

Hb so Pao tao: Mdi co so phai luu gitr hd so dao tao trong t6i thiéu 3 nam.

H so' Y té: Mdi co s6 phai giit ho so y t& bi mat va an toan tdi thiéu trong thoi gian 1am viéc, cong thém 30 nam.
Khong duoc tiét 16 ho so y té khi khong co sy dong ¥ bang vin ban cia nhan vién, ngoai trir trudng hop luat phap yéu
cau.

Hb so Sur ¢6: Phai luu giit ho so bénh va thuong tich trong lao dong trong t6i thiéu 5 nam.

Ho so Khac: Panh gia rui ro hi¢n tai va danh gia tram lao dong ca nhan.

Trie truong hop dwoc chi ra cu thé la nguyén tac dwoc dé xuat, Tiéu chuan Lanh dao trong Quy tac nay dat ra cdc tiéu chudan toi thiéu —
nha thau phai tudan thi moi yéu cau cao hon theo phap ludt hién hanh va dwoc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén tac cia riéng minh

nham cung cd'p sur bdo vé tot hon cho nhan vién cia ho.
TAI LIEU THAM KHAO:
& Ludtva cdac quy dinh hién hanh cua dia phwong va lién bang.
= Tiéu chudn Lanh dao trong Quy tic “Qudn Iy BénhlThirong tich” ciia Nike.

= S6 tay HSE (Antoan, Sitc khée va Méi truong) ciia Nike, trang 5-15

CLS An toan — Trang 2
14.04.10
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TIEU CHUAN
Nha thau phai cung cap noi lam viéc an toan, vé sinh va lanh manh, ddng thoi thyc hién nhirng budc can thiét dé phong ngira
tai nan va chan thuong phat sinh, lién quan hoac xay ra trong khi 1am viéc hoac do van hanh thiét bi cua nha thau. Nha thau
c6 hé thong dé phat hién, tranh va (mg ph6 nhitng nguy co tiém dn ddi v6i sy an toan va sirc khoe cua tat ca nhan vién.
> Phat trién va trién khai quy trinh dé giam hoac loai bo rui ro lién quan dén roi ngd, trén hoac qua noi lam viéc trén
cao va dé bao vé nhan vién hodc nha thau khong bi vat roi dép vao.
TRACH NHIEM
Quin Iy Pia diém phai dam bao rang quy trinh chdng roi nga dugc phét trién, trién khai va tuan thu.
Pai dién HSE (An toan, Strc khoé va Méi truomg) phai thiét 1ap, duy tri va quan Iy quy trinh chéng roi nga.
Quaén Iy va Ngudi giam sat phai dam bao rang nhan vién duoc dao tao va tudn thi cac yéu cau cia quy trinh chéng roi nga.
Nhan vién phai tuan thi cac yéu cau ctia quy trinh chdng roi nga.
PINH NGHIA
- H@ théng chdng roi nga 1a viéc sir dung nhiéu thanh phan thiét bi an toan dwoc chip thuin nhu diy dai an toan toan
than, day dai chdng sdc, thiét bi giam tbc, cap bao hiém thing ding va thiét bi neo, duoc lién két dé ngan roi ngi tu do.

YEU CAU
1. PANH GIA RUI RO M3i co s6 phai thuc hién danh gia rdi ro roi nga va ghi lai. Ban danh gié ti thiéu phai bao
gom:

a. Xac dinh nhiém vu nao cia cong viéc ma nhan vién hodc vat c6 nguy co bi roi.
b. banh gia rii ro lién quan dén nhiém vu lam viéc & trén cao.
C. Xac dinh va trién khai bién phap kiém soat dé giam rui ro.

2. CHINH SACH & QUY TRINH - M3i co s6 phai trién khai cac quy trinh dé giam hodc loai bé nguy co roi ngi

hodc bi vat roi dap vao. Quy trinh t6i thiéu phai bao gdm nhing diéu sau:

a. Phai deo day dai an toan toan than d6i voi bat ky do cao khong duge bao vé tir 1,8 m (6 feet) trg lén.
b. Thiét bi chdng roi nga phai dwoc kiém tra truée va sau mdi lan sir dung.

C. Kiém tra thiét bi chong roi nga hang thang.

d. Bao dudng, vé sinh va bao quan diing cach thiét bi chdng roi nga.

e. Su dung dang cach hé thdng chdng roi nga.

f. Van chuyén, bao quan va kep chat dung cu va vat liéu ding cach.
g. Han ché vao cac khu vuc co nguy co c6 vat li¢u roi hoac dang roi.
Quy trinh khén cip dé giai thoat cong nhan bi thuong dugc ghi lai.

i.  An toan dbi v6i Thang:
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. Kho.
. Str dung An toan.
. Céc yéu cau kiém tra.

j.  Tat ca thang ¢ dinh dai hon 2,1 m (7 ft) phai c6 16ng bao quanh & do cao 2,1 m (7 ft).

k. Sirdung an toan, bao dudng va kiém tra thiét bi tiép can (trc 1a ngudi, kéo va thang trén khong,
gian giao, v.v..)

. Lb trén San va Tudng:

. Bét ky chd nao ma ngudi c6 thé roi & d6 cao hon 1,2 m (4 ft) phai dugc bao vé bang thanh ngang chuén
va thanh dudi (thanh ngang chuin bao gdm thanh ngang trén, thanh ngang giita va cac tru) & tat ca
céc phia mé trir chd c6 16i vao cAu nang, cau thang hoic thang cd dinh.

. Khi c6 mdi nguy hiém tiém 4n vé vt liéu hodc thiét bi roi khoi tuong hodc 18 trén san, 16 phai duge bao vé
bang thanh dudi hodc ludi kin.

3. PAO TAO — Viéc dao tao vé ky thuat phong tranh roi nga s& dugc tién hanh cho tat ca nhan vién tham gia vao luc
bat dAu phan céng va it nhat 1a vao hang nim sau d6. Chuong trinh dao tao ti thiéu phai bao gom:

. Nhitng ngudi c6 thé tiép xtic véi mbi nguy hiém bi roi ngi.

. Céch nhan biét va giam thiéu mdi nguy hiém.

. Bén chit ciia mdi nguy hiém bj roi ng trong khu vue lam viée.

. Quy trinh bao dudng va kiém tra hé thong ding cach.

. Str dung va van hanh thiét bi chdng roi nga.

. Gidi han tai ti da cho cac thanh phan cua thiét bj chdng roi nga.

An toan ddi véi Thang: Dao tao vé& An toan ddi véi Thang s& duoc tién hanh cho tit ca nhan vién tham gia bao gdm

viéc st dung an toan va cac yéu cau kiém tra.
4. TAILIEU
Hb so Pao tao: Mdi co so phai luu gitr hd so dao tao trong t6i thiéu 3 nam.
Ho so' Su ¢6: Mdi co s& phai luu giit hd so su ¢b trong ti thiéu 5 nam.
Hb so Khac:
a. Danh gia rii ro hién tai.

b. Phai giit biéu mau kiém tra (thiét bj chdng roi nga va thang) trong t5i thiéu 3 nam.

Trie truong hop duwoc chi ra cu thé la nguyén tac dwoc dé xuat, Tiéu chuan Lanh dao trong Quy tac nay dat ra cdc tiéu chudan toi thiéu —
nha thau phai tudn thu moi yéu cau cao hon theo phap ludt hién hanh va dwoc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén tdc cua riéng minh

nham cung cap sw bdo vé tot hon cho nhdn vién cia ho.
TAI LIEU THAM KHAO:
®  Luqtva cac quy dinh hién hanh cua dia phwong va lién bang.

CLS An toan — Trang 2
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= S6 tay HSE (An toan, Sitc khde va Moi trieong) ciia Nike, trang 7-19

CLS Antoan — Trang 3
14.04.10
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TIEU CHUAN
Nha thau phai cung cap noi lam viéc an toan, vé sinh va lanh manh, ddng thoi thyc hién nhirg budc can thiét dé phong ngira
tai nan va chan thuong phat sinh, lién quan hoic xay ra trong khi lam viéc hoac do van hanh thiét bi ciia nha thau. Nha thau
c6 hé thong dé phat hién, tranh va (mg ph6 nhitng nguy co tiém an ddi v6i sy an toan va sirc khoe cua tat ca nhan vién.
> Phat trién va trién khai cac qua trinh va quy trinh dé giam hodc loai bo rui ro vé sy ¢d thiét bi hodc tiép xuc vai cac
mbi nguy hiém lién quan dén cic hoat dong bao dudng va sira chira.
TRACH NHIEM

Quan ly Pia diém phai dam bao rang chinh sach va cac quy trinh an toan vé bao dudng duoc phat trién, trién khai va tuan
thu.

Pai dién HSE (Strc khoé, An toan va Méi truong) phai thiét 1ap, duy tri va quan Iy cic quy trinh an toan vé bao dudng.
Pai di¢n Bao dwdng phai thiét 1ap, duy tri va quan 1y chinh sach va cac quy trinh an toan vé bao dudng.

Quan ly va Ngwoi giam sat phai dam bao rang nhan vién dugc dao tao va tuan thu cac yéu cau cua chinh sach va cac quy
trinh an toan vé bao dudng.

Nhan vién phai tun thil cac yéu cau cta chinh sach va cic quy trinh an toan vé bao dudng.
PINH NGHIA
= Cong viéc & noi c6 nhiét dd cao 13 moi hoat dong han, cit, mai hodc bat ky hoat dong nao khéc tao ra ngon lira tran, tia

Ira hodc cac nguén bét ltra khac co thé tao ra khoi hodc lira hodc nhiing thir ¢6 thé kich hoat hé théng bao chay.

YEU CAU
1. PANH GIA RUI RO - M3i co s¢ déu phai thuc hién danh gid ri ro vé bao dudng va ghi lai, trong d6 téi thiéu phai
bao gom:

a. Xac dinh cac moi nguy hiém lién quan dén cong viéc bao dudng va stra chira.
b. Danh gia rui ro vé cac moi nguy hiém dugc xac dinh.

C. Xac dinh cac bién phap kiém soat dé giam hoic loai bo riii ro (vi du: thiét bi bao ho ca nhan, gidy phép lam viéc &
noi ¢6 nhiét do cao).

2. CHINH SACH & QUY TRINH - Mai co s& déu phai trién khai cic quy trinh bao dudng. Téi thidu,
quy trinh phai bao gom:

a. Nha xuong dugc gilt & diéu kién lam viéc tdt va sach sé.
b. Téatca cac dung cu va thiét bi déu phai ¢ thir ty 1am viéc an toan va thich hop.
C. Xem sach huéng din vé thiét bi ciia nha san xuat.
d. Cung cép va sir dung thiét bi bao ho ca nhan.
e. Hé thdng sira chira va bao dudng du phong bao gdom:
. Lap lich biéu va danh wu tién.

. Chi tiét cong viéc dd hoan tit.
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. Ngay va nhan vién di hoan tit cong viéc.
. H6 so bao dudng/stra chita cho mdi b phan cia thiét bi hodc thiét bi.

f.  Céc quy trinh vé an toan va hé théng gidy phép lam viéc ¢ noi co nhiét do cao bt cir khi nio thuc hién cong viée
nay ¢ moi khu vuc khong dugc chi dinh déc biét cho hoat dong d6 va khu vuc khong co cac chat dé chay va dé bat
lira. Gidy phép lam viéc & noi ¢ nhiét do cao phai bao gdm:

. Dia diém va tinh chit cua cong viéc 0 noi cd nhiét do cao.

. Thoi gian bat dau va thoi gian thyc hién cong viéc.

. Thuc hién céc bién phap phong ngira trude khi lam viéc, trong khi lam viéc va sau khi hoan tit cong viéc.
. Nguoi gidm sat va nhan vién thuc hién cong viéc.

. Yéu cau sir dung thiét bi bao ho ca nhan.

. Céc yéu cau vé thiét bi chira chay.

. Danh sach nhing ngudi chuyén trach c6 thé ky gidy phép.
3. PAOTAO

Nhén vién bio dudmng: phai dugc dao tao t6i thiéu bao gom nhiing ndi dung sau:

. Céc yéu cau cu the cua chuong trinh an toan vé bao dudng.
. Cach str dung, bao quan va bao dudng cac dung cu.
. Cac yéu cau bao dudng du phong cua thict bi va cong cu.

Cic nhén vién chuyén trach 1am viéc ¢ noi c6 nhiét dd cao: phai duoc dio tao hang nam t6i thiéu bao gdm nhing ndi
dung sau:

. Heé thdng gidy phép va quy trinh lam viéc & noi ¢6 nhiét do cao.
. Céch sir dung thiét bi (bao gdm thiét bi chita chay).
4. TAILIEU
Ho so Pao tao: Mdi co so phai luu gitr ho so dao tao trong t6i thiéu 3 nam.
Ho so Khéc:
a. Danh gia rii ro hién tai.
b. Ho so bao dudng dy phong trong tbi thiéu 3 nam.

Hb so stra chita cho tudi tho cua thiét bi.

0

o

Gi'?iy phép lam viéc tai noi c¢6 nhiét do cao trong tdi thiéu 3 nam.

Trie truong hop dwoc chi ra cu thé la nguyén tdac duoc dé xuat, Tiéu chuan Lanh dao trong Quy tdc nay ddt ra cdc tiéu chuan toi thiéu —
nha thau phai tudn thu moi yéu cau cao hon theo phap ludt hién hanh va dwoc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén tdc cua riéng minh

nham cung cap sw bao vé tot hon cho nhan vién cua ho.

TAI LIEU THAM KHAO:

CLS An toan — Trang 2
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Ludt va cac quy dinh hién hanh cua dia phwong va lién bang.

Tiéu chudn Lanh dao trong Quy tic “Vit liéu Nguy hiém” ciia Nike.

Tiéu chudn Lanh dao trong Quy tic vé “An toan vé Pién” ciia Nike.

Tiéu Chudn Lanh dao trong Quy tic “Kiém sodt Nang heong Nguy hiém” ciia Nike.

S6 tay HSE (An toan, Sitc khée va Moi trueong) ciia Nike, trang 4-23

CLS Antoan — Trang 3
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TIEU CHUAN

Nha thau phai cung cap noi lam viéc an toan, vé sinh va lanh manh, ddng thoi thyc hién nhirg budc can thiét dé phong ngira
tai nan va chan thuong phat sinh, lién quan hoac xay ra trong khi 1am viéc hoic do van hanh thiét bi cua nha thau. Nha thau
c6 hé thong dé phat hién, tranh va (mg ph6 nhitng nguy co tiém dn ddi v6i sy an toan va sirc khoe cua tat ca nhan vién.

> Phat trién va trién khai chuong trinh mtrc chju tiéng 6n dé giam mirc dn va/hodc bao vé cac nhan vién va nha thau
khoi mirc 6n gay mét thinh gidc.
TRACH NHIEM
Quan Iy Pia diém phai dam bao rang chuong trinh mirc chiu tiéng on dugc phét trién, trién khai va tuan thi.
Pai dién HSE (Strc khoé, An toan va Méi truomg) phai thiét 1ap, duy tri va quan Iy chuong trinh murc chiu tiéng on.
Quan ly va Nguoi giam sat phai dam bao rang nhan vién dugc dao tao va tuan thil cic yéu ciu cua chwong trinh mirc chiu
tiéng on.
Nhan vién phai tuan thil cac yéu cau cta chuong trinh mire chiu tiéng on.
YEU CAU
1. PANH GIA RUI RO  M3i co s¢ phai thyc hién viéc danh gid rii ro va ghi lai, trong d6 tdi thiéu phai bao gdm:

a. Tién hanh danh gia tiéng on dé xac dinh cac khu vuc ¢ tieng 6n lon. Khu vuc ¢6 tiéng on 16n dugce xac dinh cé
muc tiéng on tu 85 dB tro 1én.

b. Danh gia rii ro lién quan dén tiéng on 16n (vi du: mat thinh giac, kha ning tap trung, khong thé nghe thiy chudéng
bao chay).

C. Danh gia cac kiém soat dé giam mirc chiu tiéng on xuong dudi muirc toi thiéu la 85 dB:
. Phai coi kiém soat k¥ thuat l1a Iya chon dau tién va tt nhat.
. Thiét bi bao ho ca nhan nén dugc coi 1a lya chon cudi cung.

2. CHINH SACH & QUY TRINH - Mdi co s& c6 murc tiéng dn duoc xéc dinh 1a trén 85 dB déu phai trién khai

cac quy trinh dé giam hodc loai bo rui ro vé mét thinh giac, trong do6 ti thiéu phai bao gdm nhitng van dé sau:
a. Kiém soat tiéng 6n khi ¢ su thay doi quan trong vé may méc hodc quy trinh san xuét.
b. Cac ky hiéu chi 16 cac khu vuc yéu cau phai c6 thiét bi chng 6n.
C. Tinh sin c¢6 va sit dung thiét bi chdng 6n trong nhiing khu vuc yéu cu.
d. DPanh gia thiét bi chéng dn dé xac dinh hiéu qua cho cac mirc tiéng on duoc chi dinh.

3. KIEM TRA THINH GIAC  MS3i co sé ddu phai c6 mot chuong trinh kiém tra thinh gidc cho cac nhéan vién bi
anh hudng trong d6, i thiéu phai bao gom:

a. Mién phi cho nhan vién.
b. Do mdt chuyén vién y té dugc ching nhan tién hanh.

C. Tién hanh kiém tra (d6 thi nghe) luc ban dau va hang nam.
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d. Thong bao két qua cho cac nhan vién bi anh huong.
€. Hanh dong tiép theo/khic phuc v6i moi thay dbi vé thinh giac do chuyén vién y t& duoc chimg nhan xac dinh.

4. PAO TAO  Viéc dao tao s& duoc tién hanh khi co s& ¢c6 chuong trinh bao toan thinh gidccho tit ca cac nhan vién vao

lac bat dau phan cong va sau do tdi thiéu 13 hang nim. Chuong trinh dao tao ti thiéu phai bao gdm:

. Tac dong ciia tiéng 6n ddi véi thinh giac.

. Muc dich cta céc thiét bj bao vé thinh giac.

. Uu diém, nhugc diém va sy suy giam cia cac loai khac nhau.

. Hué6ng dan chon, diéu chinh, str dung va bao quan.

. Muc dich cua viéc kiém tra thinh luc ké va giai thich vé quy trinh kiém tra.
5. TAILIEU

Hb so Pao tao: Mdi co so phai luu giir hd so dio tao trong tdi thiéu 3 nam.

H so' Y té: Mdi co so phai giit hd so y t& bi mat va an toan it nhét trong thoi gian 1am viée, cong thém 30 nim. Khdng

dugc tiét 16 ho so y té khi khong ¢ su dong ¥ bang vin ban ctia nhan vién, ngoai trir trudmg hop ludt phép yéu cau.
H so Su ¢6: Mdi co s& phai luu giit ho so su ¢d trong tdi thiéu 5 nam.

Ho so Khac

a. banh gia rui ro hién tai.

b. Céc két qua do luong danh gia tiéng 6n s& dugc luu giit trong tdi thiéu 5 nam.

Trir treong hop dwgce chi ra cu thé la nguyén tac duoc de xuat, Tiéu chudn Lanh dao trong Quy tac nay dat ra cdc tiéu chuan toi thiéu —
nha thau phai tudan thu moi yéu cau cao hon theo phap ludt hién hanh va dwoc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén tdac cua riéng minh

nham cung cdp su bdo vé 16t hon cho nhén vién cia ho.
TAI LIEU THAM KHAO:
®  Luqtva cac quy dinh hién hanh cua dia phwong va lién bang.

= S6 tay HSE (Antoan, Sitc khée va Méi truong) ciia Nike, trang 5-7

CLS An toan — Trang 2
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TIEU CHUAN

Nha thau phai cung cap noi lam viéc an toan, vé sinh va lanh manh, ddng thoi thyc hién nhirng budc can thiét dé phong ngira
tai nan va chan thuong phat sinh, lién quan hoic xay ra trong khi lam viéc hoac do van hanh thiét bi ciia nha thau. Nha thau
c6 hé thong dé phat hién, tranh va (mg ph6 nhitng nguy co tiém an ddi véi sy an toan va sirc khoe cua tat ca nhan vién.

> Phat trién va trién khai cc qua trinh va quy trinh dé giam hodc loai bé rui ro lién quan dén cac ngudn buc xa i6n
hoé va khong i6n hoa. Nha thau phai tudn thi cac yéu cau nhur da néu trong tiéu chuan nay hodc ludt va quy dinh
¢6 lién quan cua dia phuong, tuy theo quy dinh nao nghiém ngat hon.
TRACH NHIEM
Quan ly Pia diém phai dam bao rang chuong trinh an toan buc xa dugc phat trién, trién khai va tuén thu.
Pai dién HSE (An toan, Stre khoé va Méi truong) phai thiét 1ap, duy tri va quan Iy chuong trinh an toan buc xa.

Quan ly va Nguoi giam sat phai dam bao rang nhan vién dugce dao tao va tuan thil cac yéu cau ctia chuong trinh an toan
btre xa.

Nhan vién phai tuan thii cic yéu ciu cua chuong trinh an toan birc xa.

PINH NGHiIA

= Birc xa i6n hoa 12 ning lugng do song dién tir va/hodc birc xa hat giai phong ra véi ning lugng du dé pha v cac lién
két hoa hoc trong phan tu hodc loai bo cac electron lién két manh khoi nguyén tir. Cac vi du gém ¢o: Tia X, buc xa
anpha va beta va tia gama.

= Birc xa Tan s6 Vo tuyén (RF) 12 birc xa khong i6n hoa c6 tan sé tir 300 kHz dén 100 GHz. Tac dong nhiét 1a mdi nguy
hiém chinh ddi véi strc khoé. Vi du vé cac ng dung cong nghiép bao gom: may han nhiét va may han song cao tan.

«  Birc xa Pién va Tir trwomg (EMF) 1a luc dién va tir bao quanh moi thiét bi dién. Nghién ctru di cho thdy cac tac dong

tiém an dén strc khoé lién quan dén mic EMF cao.

YEU CAU

1. PANH GIA RUI RO  M3i co s¢ phai thyc hién viéc danh gia rii ro va ghi lai, trong d6 tdi thiéu phéi bao gdm:
a. Xac dinh cac ngudn buc xa va cac mdi nguy hiém lién quan.
b. Danh gi rii ro lién quan dén cac mbi nguy hiém.

C. Xac dinh céc bién phap kiém soat can thiét dé giam hoac loai bo rii ro vé phoi nhiém (vi du: gidm sét, bao vé, thiét
bi bao ho ca nhan).

2. CHINH SACH & QUY TRINH — Mai co sé phai trién khai cac quy trinh dé giam hodc loai b6 riii ro vé thuong

tich co thé, trong d6 ti thiéu phai bao gdm nhitng van dé sau:
a. Cac nguén btrc xa phai dugc thiét ké c6 thiét bi bao vé va khoa lién dong dé ngan ngua phoi nhiém qua muc.
b. Phoi nhiém birc xa nghé nghiép hang nim ctiia mot ca nhan khong dwoc vuot qua 3 rem mot nam.
C. Han ché khu vuc chi danh cho nhan vién chuyén trach.

d. Bang chi dan va thong bao & cac khu vue birc xa.



BUC XA
e. Giam sat y té cho cac nhan vién phoi nhidm cao hoic theo quy dinh yéu cau.
f. Ung pho véi ngudn bi hong.
g. Cac quy trinh cong viéc cu thé dé xir Iy hodc lam viée vdi cac ngudn birc xa.
Quy trinh khan cap.
i. Bao dudng va hiéu chinh thiét bi birc xa theo khuyén nghi cua nha san Xuét.
j.  Cac bién phap lam viéc giam thiéu phoi nhidm birc xa.

3. PANH GIA HANG NAM - M3i co s6 phai tién hanh dénh gia hang nam (hodc khi nhan thiét bi méi, di chuyén

hodc c6 su thay doi 16n) vé chuong trinh birc xa, bao gém:

a. Caéc quy trinh

b. Diéu tra vé burc xa

C. Kho4 lién dong

d. Surori

e. Do lidu lugng buc xa (néu can thiét)

f. Danh gia nhan vién

4. PAOTAO

TIEU CHUAN LANH BAO TRONG QUY TAC CUA NIKE

Nhin thirc vé An toan Birc xa: Cac nhan vién tham gia phai dugc dao tao & mirc nhan thirc vao luc bit dau phin cong.

Chuong trinh ddo tao tdi thiéu phai bao gom:

. Anh hudng cua buc xa.
. Céac moi nguy hiém cu thé ma nhan vién cé thé bi phoi nhiém va cach kiém soat cac moi nguy hiém do.
. Céc bién phap lam viéc an toan.

. Quy trinh khén cép.

An toan Birc xa: Nhan vién 1am viéc truc tiép véi cac nguf”)n bt xa phai duge dao tao ban dau va sau d6 dao tao hang

nam. Chwong trinh dio tao i thiéu phai bao gdom:

. Cac loai burc xa ¢0 tai co so.

. Mdi nguy hiém tiém an vé viéc phoi nhiém v&i cac ngudn biic xa tai co so.
. Céc muc do tiép xtic va rai ro theo do.

. Két qua danh gia mirc nguy hiém.

. Céac bién phap lam viéc an toan.

. Quy trinh khén cép.
5. TAILIEU

Hb so Pao tao: Mdi co s phai luu giit hd so dao tao trong t6i thiéu 3 nam.

CLS An toan — Trang 2
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H so' Y té: Mdi co s6 phai giit hd so y té bi mat va an toan it nhit trong thoi gian 1am viée, cong thém 30 nam. Khéng

dugc tiét 16 ho so y té khi khong ¢ su dong ¥ bang vin ban ctia nhan vién, ngoai trir truong hop luat phap yéu cau.
H so' Su ¢6: Mdi co s¢ phai luu giit hd so su ¢b trong tdi thiéu 5 nam.

Ho so Khic

a. banh gia rui ro hién tai.

b. Bén kiém tra hang nim trong t6i thiéu 3 nam.

C. Hb so higu chinh dé kiém tra thiét bi trong t5i thiéu 3 nam.

d. Ho so bao dudng cho tudi tho cua thiét bi.

Trir truong hop dwoc chi ra cu thé la nguyén tic diege dé xudt, Tiéu chudn Lanh dao trong Quy tdc nay dat ra cde tiéu chudn toi thiéu —
nha thau phdi tudn thii moi yéu cau cao hon theo phdp lugt hién hanh va dwoc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén tdc ciia riéng minh

nham cung cd}? sw bao vé tot hon cho nhan vién ciia ho.
TAI LIEU THAM KHAO:
®  Ludtva cac quy dinh hién hanh cua dia phwong va lién bang.

= 86 tay HSE (An toan, Sitc khoe va Maéi trieong) ciia Nike, trang 5-23

CLS Antoan — Trang 3
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TIEU CHUAN
Nha thau phai cung cap noi lam viéc an toan, vé sinh va lanh manh, ddng thoi thyc hién nhirng budc can thiét dé phong ngira
tai nan va chin thuong phat sinh tir, lién quan hoic xay ra trong khi lam viéc hoic do van hanh thiét bi ciia nha thiu. Nha
thau c6 nhirng hé thong dé phat hién, tranh va tmg phé nhitng nguy co tiém an ddi v6i sy an toan va sic khoe cua tat ca nhan
vién.
> Phat trién va trién khai cac qua trinh va quy trinh dé giam hodc loai bo rui ro lién quan dén van hanh cac phuong
tién chay bang dong co va giao thong di by. Nha thau phai tudn thi cac yéu cau nhu da néu trong tiéu chuan nay

hodc luat va quy dinh c6 lién quan cua dia phuong, tuy theo muc nao nghiém ngat hon.

TRACH NHIEM

Quan ly Pia diém phai dam bao ring cac quy trinh cta chwong trinh phuong tién chay bang dong co (PMV) dugc phat
trién, trién khai va tuan theo.

Pai dién HSE (An toan, Strc khoé va Méi truomg) phai thiét 1ap, duy tri va quan 1y cac quy trinh PMV, dao tao va bao
dudng phong ngua.

Quain Iy & Ngudi gidm sat phai dam bao rang nhan vién duoc ddo tao va tuan thu cac yéu cau vé quy trinh PMV.
Nhan vién phai tuan thu cac yéu cau vé quy trinh va chuong trinh dao tao PMV.
PINH NGHIA
»  Phuong tién chay bang dong co (PMV) 1a bat ky phuong tién chay bang dong co chuyén dong nao duoc sir dung dé
mang, day, kéo, nang, sap xép hoic xép 16p vat liéu. Chung thuong duoc goi 1a xe nang hang, xe nang gia ké, xe kéo, xe
nang kiéu san, xe day hang c6 dong co, xe kéo, xe day co cang l4i va xe nang.
YEU CAU
1. PANH GIA RUI RO - M3di co s& phai ¢6 mot ban danh gia rui ro vé PMV duge ghi lai bao gdm:
a. Xac dinh tit ca cac mbi nguy hiém cia PMV va cac mbi nguy hiém lién quan.
b. Danh gié rii ro lién quan dén PMV.
C. Xac dinh céc bién phap kiém soat dé loai bo hodc giam rui ro.
2. QUY TRINH — Mdi dia diém phai trién khai mot chwong trinh vé& phuong tién chay bang dong co, trong do tbi thiéu
phai bao gdm nhiing diém sau:
a. Yéu cau vé an toan ctia phuong tién:
. Dung lugng tai duoc ghi 0.
. Heé thdng bao vé.
. Hé théng canh bao (vi du: dén, chuong bao dong, coi).
. Béo v¢ khoi cac vat roi dap o khu vuc nang cao.

. Quy trinh va ché dg van hanh an toan.
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b. Bao dudng phong ngira dinh ky (bao gdom bat ky kiém tra bat budc nao vé thiét bi va phu ting cta xe ning).
. Thu hdi va stra chita cac thiét bi hong ngay 1ap tirc.

. Chi ngudi c6 ning lyc méi duoc tién hanh sira chira.
c. Kiém tra trudc khi st dung dé dam bao diéu kién lam viéc an toan.
d. Quy tic van hanh an toan bang van ban.
e. Phan ludng nguoi di bo va cac PMV.
f.  Bdo cdo tt ca cic su c¢b va tinh hudng can k& nguy hiém.

g- Khu vyc sac pin va nap nhién li¢u phai an toan va bao dam:
. Céc b0 sac phai dugc bao dam, che day va bao vé khoi cac yéu t6.
. Khong hut thude trong pham vi 100 ft (30 m).
. T thiét bi bao ho ca nhan va thiét bi mg ph6 su ¢b tran thich hop.

. Sén ¢6 cac thiét bi tim/rira mt.
h. Cong viéc vé sinh phai cho phép van hanh an toan PMV.

3. QUANLY GIAO THONG - Méi co so phai trién khai cac quy trinh quan ly giao théng, t6i thiéu phai
bao gdbm nhirng diém sau déi voi tat ca cac hinh thuc van chuyén co gioi hoa:

a. Xem xét cac hé thong dwong mot chiéu dé giam hodc loai bo nhu cau di nguoc chiéu ¢ nhitng noi c6 thé.
b. Bao vé cac phuong tién di nguoc chiéu (tirc 1a chudng bao dong di nguoc chiéu, may do diém, v.v..).

C. Cac gi6i han vé van toc tai cong truong.

d. St dung guong 16i ¢ nhitng diém khuat (néu khong thé loai bo diém khuat).

e. Lip dat va bao dudng hé théng chiéu sang bén ngoai.

f.  Thiét bi bao h¢ c4 nhan (tirc 1a 40 d& nhan thiy, gidy bao ho, v.v..).

g- Quy tic i xe tai cong truong.

h. Kiém soat 14i xe bén ngoai (ttc 13 cic quy tic tai cong truong, bé tri khu vire hut thude va cho).

i.  Cac phuong tién phai ¢ trong tinh trang lam viéc tot (tirc 13, dén, phanh, 16p v.v.. dugc bao dudng ding cach).
j. Suan toan ciia lai xe va nhéan vién trong qué trinh boc hang va d hang.

K. Su an toan cua nhéin vién khi di vao co so.

L. Tét ca lai xe s& dugc cap gidy phép theo chuong trinh ching nhan cta nha may va/hodc thanh phd hodc co quan

quan 1y noi da cung cap loai phuong tién.

CLS An toan — Trang 2
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4, CHUONG TRiNH PAY MANH AN TOAN VAN CHUYEN - Mgi co s6 phai trién khai mot chuong trinh dé gido duc,
dao tao va thuc hién céc bién phap an toan da dugc thiét ké nham giam hodc loai bd cac sy cb lién quan dén giao thong khi van

chuyén nhan vién & ca bén trong va bén ngoai co s¢. Chuong trinh can dua ra cac quy dinh vé:
a. Cach str dung mil bao hiém hodc déy dai an toan.

b. Sy an toan cta nguoi di bd khi di vao hodc di ra khai co so.

c. Kiém soat toc do.

d. Bado vé tré em.

e. Udng bia ruou va lai xe.

f.  Gidy phép va bao hiém.

5. PANH GIA Y TE - Tit ca nhiing nguoi van hanh phuong tién chay bang dong co phai ¢6 da sirc khoé dé van hanh phuong
tién chay bang dong co theo cach an toan.

6. PAOTAO

Lai xe dwoc cip chirng nhan khi sir dung phwong tién chay b?mg dong co: Nhan vién phai dugc dao tao va cp ching nhan
vé chuong trinh danh cho phwrong tién chay bang dong co tai dia diém. Tat ca cac chuong trinh dao tao va danh gia phai dugc
hoan thanh trudc khi ngudi van hanh dugce phép str dung PMV ma khong can c6 su giam sat chit ché va lién tuc. Chuong trinh
dio tao phai bao gom nhimg diém sau:

. Hudng dan chinh thirc va ky ning thuc hanh (nguoi dio tao hudng dan va hoc vién thyuc hién) déi voi mdi
loai PMV da van hanh.

. Cac quy tac va quy trinh cu thé tai céng trwong.

. Kiém tra, stra chira va bao dudng.

. Danh gi4 hidu sudt ctia ngudi van hanh tai noi lam viéc.

. Chinh sach thu hdi chimg nhén do st dung khong dung va/hoic khong tuan thu cac yéu cau di néu

Pao tao Boi duomg: Phai cung cip chuong trinh dio tao bdi dudng vé cac chii d& lién quan khi xay ra bat ky diém nao dudi day:

. Nguoi van hanh da quan sat viéc van hanh phuong tién theo cach khong an toan.
. Nguoi van hanh ¢6 lién quan dén mot tai nan hodc tinh huéng can ké nguy hiém.
. Ngudi van hanh nhan duge ban danh gia cho thiy ngudi van hanh da khong van hanh phwong tién mot

cach an toan.

. Nguoi van hanh dugc phan cong diéu khién loai PMV khac.

. Céc thay ddi vé chinh sach, quy trinh, diéu kién noi lam viéc theo cach co thé anh huong dén viéc van hanh
an toan PMV.

. Ctr mdi 3 nam, chuong trinh dao tao bo sung va dénh gia s& dugc tién hanh vé timg hiéu sut ctia nguoi van
hanh PMV.

CLS Antoan— Trang 3
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Nguoi dao tao: Chuong trinh ddo tao phai dugc tién hanh dudi sy giam sat chit ché ctia ngudi dao tao da dugce ban quan 1y phé
duyét. Nguoi dao tao phai co day du kién thire va ky ning vé Phuong tién Chay biang Dong co ma ho dio tao dé c6 thé dam
nhiém vai tro cua minh.

7. TAILIEU
H so Pao tao: Mdi co so phai luu gitr hd so dao tao va hd so danh gid l4i xe trong tdi thiéu 3 nam.

H6 so' Y té: Mdi co so phai luu gitr hd so y té bi mat va an toan it nhat trong thdi gian 1am viéc, cong thém 30 nam.

Khong duoc tiét 16 hd so y té khi khong c6 sy ddng ¥ bang vin ban cua nhan vién, ngoai trir trudng hop luat phap yéu

A

cau.
Hb so' Su ¢6: Mdi co s& phai luu giit hd so su ¢b trong ti thiéu 5 nam.

Hb so Khac:

a. Danh gia rii ro hién tai.

b. Phai luu giir cic miu kiém tra trude khi sir dung trong vong 3 thang.

C. Phai luu giir hd so bao dudng va sira chira theo tudi tho ciia phwong tién chay bang dong co.

d. HO so kiém tra cta bén thtr ba néu co.

Trie truong hop dwoc chi ra cu thé la nguyén tdac duoc dé xuat, Tiéu chuan Lanh dao trong Quy tdc nay ddt ra cdc tiéu chuan toi thiéu —
nha thau phai tudn thu moi yéu cau cao hon theo phap ludt hién hanh va dwoc khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén tdac cua riéng minh

nham cung c'cfp su bdo vé 16t hon cho nhén vién cia ho.
TAI LIEU THAM KHAO:
®  Ludtva cac quy dinh hién hanh cua dia phwong va lién bang.

= S6 tay HSE (Antoan, Sitc khée va Méi truong) ciia Nike, trang 8-1
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TIEU CHUAN
Nha thau phai cung cap noi lam viéc an toan, vé sinh va lanh manh, ddng thoi thuc hién nhirng budc can thiét dé phong ngira
tai nan va chan thuong phat sinh, lién quan hoac xay ra trong khi 1am viéc hoic do van hanh thiét bi cua nha thau. Nha thau
c6 hé thong dé phat hién, tranh va (mg ph6 nhitng nguy co tiém dn ddi v6i sy an toan va sirc khoe cua tat ca nhan vién.

> Phat trién va trién khai qua trinh va quy trinh dé giam hoic loai bo rui ro nghé nghiép do tiép xuc voi tia LAZE.
TRACH NHIEM
Quan ly Pia diém phai dam bao rang cc quy trinh vé an toan ddi voi tia LAZE duoc phat trién, trién khai va tuan thu.
Pai dién HSE phai thiét 1ap, duy tri va quan 1y cc qua trinh va quy trinh vé an toan d6i voi tia LAZE.

Quan Iy va Nguoi giam sat phai dam béo rang nhan vién dugc dao tao va tuan thu cac yéu cau cua chwong trinh an toan ddi
voi tia LAZE.

Nhan vién phai tuan thil cac yéu cau cta chuong trinh an toan ddi voi tia LAZE.

PINH NGHIA

«  LAZE (khuéch dai 4nh sang bing birc xa cudng birc) 1a mot thiét bi phat ra mot chum sang hep cudng do 16m, khac
v6i anh sang thong thuong, tia laze c6 tinh don sac (mot mau), tinh dong bo va c6 tinh dinh huéng. Céc vi du vé img
dung tia LAZE bao gf“)mt cit kim loai, thuc hién phau thuat y hoc, do cac hé théng va tao ra kiéu anh sang cho muc dich
giai tri.

YEU CAU

1. PANH GIA RUIRO  M3di co so phai thuce hién viéc danh gid rai ro va ghi lai, trong do tdi thiéu phai bao gom:
a. Xac dinh va phan loai cac loai tia LAZE va cac mdi nguy hiém két hop.
b. Danh gi rii ro lién quan dén cac mbi nguy hiém.
C. Xic dinh cac bién phap kiém soat dé giam rui ro (vi du: giam sat, thiét bi bao ho ca nhan).

2. CHINH SACH & QUY TRINH - Ma&i co sé ddu phai trién khai cc quy trinh dé giam hogc loai b6 rii ro nghé
nghiép do tiép xuc voi tia LAZE, trong d6 t6i thiéu phai bao gdm nhimg diéu sau:

a. Tia LAZE phai dugc thiét ké c6 thiét bi bao vé va khoa lién dong dé phong ngira tiép xtic v6i chim tia.

b. Han ché khu vuc chi danh cho nhén vién chuyén trach.

C. Bang chi dan va thong bao & cac khu vuc c6 tia LAZE.

d. Thiét bj bao ho ca nhan phu hop.

€. Quy trinh cong viéc cu thé bang van ban dé xir 1y hoic lam viéc véi tia LAZE.

f.  Quy trinh khén cép.
g. Hé théng LAZE phai dugc hiéu chinh va kiém tra theo khuyén nghi cta nha san xut.
h. Tt ca cac su cb ciia hé théng LAZE phai duoc stra chira trude khi van hanh.

3. PAOTAO



AN TOAN DOI VOI TIA LAZE TIEU CHUAN LANH BAO TRONG QUY TAC CUA NIKE
Nhan thirc vé an toan ddi véi tia LAZE: Cac nhan vién tham gia phai duoc dio tao & mirc nhén thirc vao lac bit dau
phan cdng. Chuong trinh ddo tao tdi thiéu phai bao gdm:

. Anh hudng cta buc xa tia LAZE va cdc moi nguy hiém cu thé ma nhan vién c6 thé gap phai va cach kiém
soat nhitng moi nguy hiém do.

. Céc bién phap lam viéc an toan.
. Quy trinh Khén cip.

An toan doi véi tia LAZE: Cac nhan vién chuyén trach phai dugc dao tao ban dau va sau do6 dao tao hang nam.

Chuong trinh ddo tao tdi thiéu phai bao gom:

. Cac loai tia LAZE hién c0 tai co so.

. Céac mbi nguy hiém tiém tang vé viéc phoi nhiém dbi v6i tia LAZE hién c6 tai co so.
. Céc mure do tiép xtic va rii ro theo do.

. Két qua danh gia mirc nguy hiém.

. Céc bién phap lam viéc an toan.

. Quy trinh khén cip.
4. TAILIEU
HO6 so Dao tao: Mdi co s¢ phai luu giit hd so ddo tao trong toi thiéu 3 nam.

H6 so' Y té: Mdi co s6 phai luu gitr hd so y té bi mat va an toan it nhat trong thdi gian 1am viéc, cong thém 30 nam.

Khoéng dugc tiét 16 ho so y té khi khong c6 su dong y bang vin ban clia nhan vién, ngoai trir trudng hop luat phap yéu

A

cau.

Ho so Su ¢6: Mdi co s¢ phai luu giit hd so su ¢d trong tdi thiéu 5 nam.
Ho so Khac

a. Danh gia rii ro hién tai.

b. Hb so hiéu chinh dé kiém tra thiét bi trong t6i thiéu 3 nam.

C. Ho so bao dudng cho tudi tho cua thiét bi.

Trie truong hop dwoc chi ra cu thé la nguyén tac dwoc dé xuat, Tiéu chuan Lanh dao trong Quy tac nay dat ra cdc tiéu chudan toi thiéu —
nha thau phai tuan thu moi yéu cau cao hon theo phap ludt hién hanh va dwoc khuyen khich tiéep tuc phat trién nguyén tac cua riéng minh

nham cung cd'p su bdo vé tot hon cho nhan vién ciia ho.
TAI LIEU THAM KHAO:

= Ludtva cdac quy dinh hién hanh cua dia phwong va lién bang.

CLS An toan — Trang 2
14.04.10
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TIEU CHUAN

Nha thau phai cung cap noi lam viéc an toan, vé sinh va lanh manh, ddng thoi thyc hién nhirng budc can thiét dé phong ngira
tai nan va chan thuong phat sinh, lién quan hoic xay ra trong khi lam viéc hoac do van hanh thiét bi ciia nha thau. Nha thau
c6 hé thong dé phat hién, tranh va ing pho nhirng nguy co tiém 4n déi vai sy an toan va stc khoe caa tit ca nhan vién.

» Hién nay, Nike han ché viéc sir dung cac vat liéu nané trong cac dong san phém quﬁn 40, d6 di & chan va thiét bi.
Vit liéu nand nha thau str dung phai dép tng cic yéu cau dugc ghi trong huéng din Danh sach Cac chat bi Han ché
(RSL) va Ho4 hoc Bén viing cua Nike.

> Khi dugc phé duyét, cac nha thau phai phat trién va trién khai chuong trinh Vat liéu nan dé bao vé nhan vién va
nha thau khoi nguy co tiép xtic tiém 4n lién quan dén viéc sir dung, san xuit va thai bo cac hat nand, hat siéu nho va
son khi nand. Nha thiu phai tuan thu cac yéu cau nhu di néu trong tiéu chuin nay hodc luit va quy dinh c6 lién
quan cua dia phuong, tuy theo mitrc nao nghiém ngat hon.

TRACH NHIEM
Quan Iy Pia diém phai dam bao rang chuong trinh vét liéu nand dugc phat trién, trién khai va tuan th,

Dai dién HSE (Sirc khoé, An toan va Moi truomg) phai thiét 1ap, duy tri va quan Iy chuong trinh vat liéu nand. Ho phai
(1) hiéu cong nghé nand c6 thé anh huéng nhu thé nao dén sire khoé nghé nghiép va (2) dat ra cac chién lugc dé 1am viéc an
toan voi cac vat liéu nano.

Quan Iy va Nguoi giam sat phai dam bao rang nhan vién dugc dao tao va tuan thu cac yéu cu cua tiéu chudn quan 1y vat

liéu nand.

Nhan vién phai tuan thi cac yéu cau ciia tidu chuan quan 1y vat lidu nand.

PINH NGHIA

«  Hat nand la cac hat c6 duong kinh tir 1 &én 100 nm. Cac hat nand c6 thé lo limg trong chit khi (nhu mot son khi nand),
lo limg trong chét 16ng (nhur mot dang keo hodc son nuéc nand), hodc duoc gin vao trong mot ma tran (nhu mot
nanocomposite).

«  Hat siéu nhé 13 mot thuat ngir thudng duoc sir dung trong cic cong dong nghién ctru son khi va cong dong sirc khoé
nghé nghiép va méi truong dé mo ta cc hat trong khong khi thuong cé dudng kinh nhé hon 100 nm.

= Hat nané duoc thiét ké 1a cac hat duoc san xuit c6 chu dinh, trong khi d6 kich thuéc nand hodc cac hat siéu nhé ngau
nhién 14 cac san pham phu ciia cdc quy trinh nhu dét chay va bay hoi.

= Son khi nand 1a tap hgp cua cac hat nanoé lo lirng trong chét khi. Céc hat nay co thé xuét hién duéi dang cac hat nano
riéng 1€, hodc cac nhom (hgp thé hoac khdi két tu) cac hat nano.

= Nandmét 1a mot phan ty cua mét.

= Vit liéu nand cacbon la cic vt liéu duoc tao nén phan 16n tir cacbon, thong thuong hdu hét déu co dang hinh cau rong,
elip tron xoay hodc hinh 6ng. Cac dang hinh cu va elip tron xoay cua vat li¢u cacbon dugc goi la fullerene. Cac dang
hinh 6ng dwoc goi 1a 6ng nand.

= Vit liéu nané kim loai 1a cac vat liéu nano bao gom tinh thé nand, cham lugng tir, phan tr xtc tdc, mang mong va day
dan nano.
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= Bd loc HEPA la viét tit cua bo loc khong khi hidu suit cao. Loai bo loc khong khi nay c6 thé loai bo it nhat 99,97% céc
hat lo limg trong khong khi ¢ duong kinh 0,3u\m. Nhirng bo loc nay gdm c6 mot ludi ¢ sgi duge sap xép ngau nhién.
Céc hat bi mic lai trong bo loc do co ché chan, tac dong va khuyéch tan.

= B§ trng ciru tran la cac chai xit chira nudc va cac khan dung mot 1an, dung riéng dé lam sach cac bé mat bi nhiém ban

bai cac vat liéu nand cacbon.
YEU CAU
1. PANH GIA RUIRO - Mji co 56 phai thyc hién viéc danh gia rui ro va ghi lai, it nhat phai bao gom:
Ban ké cac hop chét vt liéu nand da biét hodc nghi ngd bao gdm MSDS (Bang chi dan an toan hoa chat) lién quan.

a.
b. Xa&c dinh cong viéc va cdc moi nguy hiém tiém tang cta nhitng cong viéc do c6 thé can kiém soat.

0

Danh gié rii ro lién quan dén cac mbi nguy hiém.

d. Viéc x4c dinh va trién khai cac bién phap kiém soat dau tién phai xem xét dén kiém soat k¥ thuat, sau d6 1a kiém
soat hanh chinh va cubi cung la viéc str dung thiét bi bao ho ca nhén.

2. CHINH SACH & QUY TRINH — MJi co sd déu phai trién khai cac quy trinh dé giam hodc loai bo rui ro vé thuong
tich co thé thong qua viéc sur dung cac kiém soat k¥ thuét, thao tac lam viéc bao gém viéc st dung thiét bi bao ho ca
nhan va kiém soat quan 1y chit thai thich hop, trong d6 ti thiéu phai bao quat nhiing van dé sau:

a. Kiém soat ky thuat:

. Céc k¥ thuat kiém soat nhu che chin ngudn (nghia 13 cach ly ngudn phat sinh voi cong nhan) va cac hé
thdng thong gié hut cuc bd phai hiéu qua dé giir lai cac hat nand trong khong khi, dya vao nhitng hiéu biét
vé su chuyén dong va dac tinh cta hat nané trong khong khi.

. Phai sir dung bo loc khong khi hiéu sudt cao (HEPA) trong cac hé thong hut byi & nhirng noi ¢6 hat nand.

. Viée str dung cac hé thong thong gi6 phai dugc thiét ké, kiém tra va duy tri theo cac phwong phap dugc
Hiép hoi Vé sinh Cong nghiép Hoa Ky khuyén nghi.

b. Bién phap lam viéc:

. Cac khu vuce lam viéc phai duoc vé sinh (téi thiéu) vao cudi mdi ca lam viéc b'?mg cach st dung may hut
bui loc khong khi hiéu suit cao hodc cic bién phap lau 4m. Khong nén sir dung phuong phap lau kho hodc
6ng mém dan khi nén dé vé sinh khu vuc lam viée. Viéc vé sinh phai dwoc thyc hién theo phuong phap
tranh dé cong nhan tiép xuc véi chat thai.

. Khong dugc luu trit hodc st dung dd an hoac dd uéng tai noi lam viéc ¢ nhitng noi xt Iy vat liéu nano.

. Phai c¢6 cac phuong tién rira tay va cong nhan dugc khuyén khich str dung ching trudce khi an, hut thudc,
hodc roi chd lam viéc.

. Phai c6 nha tim va nha thay quan 4o dé tranh vo ¥ gdy nhiém ban cho cac khu vuc khac (bao gdm nha &)
do sy di chuyén ctia cac hat nand trén quéan 4o va da.

. Dbéanh gia va lya chon thiét bi bao ho ca nhan (PPE) phu hgp vai cac diéu kién hién tai & noi 1am viéc bao
g0m ging tay chong dinh hat nand va thiét bi bao vé ho hap c6 hé sd bao vé thap nhét 1a 10 duoc NIOSH
(Vién Nghién ctru Stre khoé va An toan Nghé nghiép Lién bang) phé duyét.

CLS An toan — Trang 2
14.04.10
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. Panh gia hé thong cac phoi nhiém dé dam bao cac bién phap kiém soat dang hoat dong ding va cac cong
nhan duogc cung cAp thiét bi bao ho ca nhan thich hop.

C. Quan ly chét thai:

. Viéc lam sach bui hat nand va chat long tran ra phai bao gém str dung cac may hut bui loc khong khi hi¢u
suit cao, lam am bui hat nand, str dung miéng vai w6t dé lau bui va dung cac vat liéu hép thu/bﬁy long.

. Ul tién cac phuong phéap lam sach 4m vé6i xa phong hodc diu 1am sach. Phai thai bo dung cach nhiing
miéng vai lau. Viéc 1am kho va tai st dung nhitng miéng vai da ban c6 thé khién cac hat lai phat tan. Viéc
su dung vai lau soi si€u nho tinh dién hodc 4m c6 ban trén thi truong cling co thé hiéu qua trong viéc loai
b6 cac hat khoi bé mit ma giam thiéu dugc su phat tan vao khong khi.

. Nén tranh stir dung cac phuong phap lam sach manh vi du nhu quét khé hodc sir dung khong khi nén hodc
chi dugc su dung khi c6 su dé phong dam béo cac hat lo ling do hoat dong lam sach duogc bd loc HEPA
giit lai. Néu ap dung lam sach bang chan khong, can phai cha y dé bo loc HEPA dugc lap duing va thay
tdi, bo loc theo khuyén nghi ciia nha san XUuét.

. Viéc xu ly va thai bo vét ligu phé thai phai tuan thu cac luat hién hanh cua dia phuong va tuan tha Tiéu
chuan Lanh dao trong Quy tic vé Chat thai Rin & Nguy hiém cta Nike.
3. PAOTAO

PPE (Thiét bi bio hd ¢4 nhan): Viéc dao tao s& dugc thuc hién vao luc bat dau phan cong va sau do tdi thiéu 1a hang

nam. Chuong trinh d4o tao t6i thiéu phai bao gom:
. PPE la gi va khi ndo thi can PPE ciing nhu cac han ché ctia PPE.
. Str dung va bao quan, bao dudng, thoi han st dung va thai bé PPE dang cach.

Dao tao vé Bao vé H6 hap: Viéc dao tao s€ duoc thuc hién vao Iuc bat dau phan cong va sau do toi thi€u la hang nam
cho tat ca cac nhan vién phai deo mat na d¢ thyc hién cac chlrc nang cong viéc cua ho mdt cach an toan. Chuong trinh
dao tao phai toi thiéu phai bao gom:

. Quy trinh thich hop dé deo va thao mit na (bao gdm quy trinh kiém tra 16p dém). V¢é sinh va bao quéan thich
hop.

. Quy trinh thay thé ng loc néu co.
4. TAILIEU
Ho so Pao tao: Mdi co so phai luu gitr ho so dao tao trong t6i thiéu 3 nam.
Ho so' Su ¢6: Mdi co s& phai luu giit hd so su ¢b trong ti thiéu 5 nam.
Hb so Khac:
a. Danh gia rii ro hién tai.
b. Hb so kiém tra sy phit hop hién tai (Chi ding cho mit na).

C. Hb so kiém tra trong tdi thiéu 3 nam.

CLS Antoan— Trang 3
14.04.10
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Trir truong hop dwoc chi ra cu thé la nguyén tic dwge dé xudt, Tiéu chudn Lanh dao trong Quy tic nay ddt ra cac tiéu chudn toi thiéu —
nha thau phdi tudn thii moi yéu cau cao hon theo phdp lugt hién hanh va dwoc khuyén khich tiép tuc phdt trién nguyén tac cia riéng minh
nhdam cung ccfp sw bao vé tot hon cho nhan vién ciia ho.

TAI LIEU THAM KHAO:
= Ludt va cac quy dinh hién hanh cua dia phwong va lién bang.

Hueéng dan Vit liéu Cong nghé nané* ciia Cong ty Nike — Huéng dan RSL (Danh sach Cdc chdt bi Han ché) & Hod hoc
Bén viing cua Nike

= Tiéu chudn Lanh dao trong Quy tdc vé Thiét bi Bdo hé Cé nhan ciia Nike.

= Tiéu chudn lanh dao trong Quy tic vé Chat thai Rin & Nguy hiém ciia Nike.

CLS Antoan — Trang 4
14.04.10
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TIEU CHUAN
Nha thau phai bao vé sirc khde con ngwdi va méi triedng bang viéc dap ng nhirng yéu cau theo quy dinh hién
hanh bao gdm phat thai khi, chat thai rAn/nguy hiém va nwéc thai. Nha thu ap dung nhirng bién phap hop ly dé
gidm tac dong van hanh tiéu cwe déi véi méi trwdng va cd gang lién tuc cai thién hiéu suat méi truong.
> Phat trién va trién khai hé théng quan ly Strc khoé, An toan va Méi trworng (HSE) dé loai bé hoac giam
céc ri ro lién quan dén hoat dong.
TRACH NHIEM
Quan ly Dia diém
a. Xac dinh vai tro, trach nhiém va quyén duy tri hé théng quan ly HSE hiéu qua.
b. Cung cép tai nguyén (bao gébm cac dai dién quan ly) can thiét cho mét hé thdng quan ly HSE hiéu qua.
c. Dam bao thiét 1ap, trién khai va duy tri hé thdng quan ly HSE.
Dai dién HSE phai thiét 1ap, duy tri va quan ly hé théng quan ly HSE.

Quan ly va Nguwei giam sat phai ddm bao réng nhan vién duwoc dao tao va tuan tha cac yéu cau cla hé théng
quan ly HSE.

Nhan vién phai tuan tha cac yéu cau cia hé théng quan ly HSE.

YEU CAU

1. CHINH SACH & QUY TRINH - M3i co s& phai ¢ mét ban chinh sach HSE baing van ban duoc quan Iy dia
diém ky. Chinh sach nay t6i thiéu phai bao gébm:

a. Tuyén bd muc dich.

b. Cam két ctia quan ly cAp cao vé viéc tuan thl cac quy dinh HSE ¢6 lién quan va cac yéu cau phu hop
khac.

Cam két lién tuc cai tién.

a o

Co c4u dé 1ap va do lwdng cac muc tiéu HSE.

Chinh sach phai dwoc ghi lai, lwu giir va danh gia hai ndm mot 1an.

®

f. Théng bao cho moi nhan vién va céng bé cho moi nguoi biét.
g. Puoc quan ly dia diém cép cao hodc tdng giam dbc ky.

2. CHIEN LUQ'C SU'C KHOE, AN TOAN VA MOI TRUONG  Mi co s& phai c6 mét ké hoach chién
lwoc HSE bang van ban bao gdm cac muc tiéu HSE nhw sau:

a. Cac muc tiéu dwoc phat trién co tinh dén cac rui ro cao (trén méi ban danh gia rdi ro), yéu ciu phap ly va
cac yéu cau khac, cac lwa chon cong nghé, cac yéu cau vé tai chinh, hoat dong va kinh doanh va y kién
clia cac cb dong.
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b. Cac muc tiéu SMART (Cu thé, do dwoc, cé thé dat dwoc, thuc té va hoan thanh trong thdi gian dé ra).
Ké hoach cé thé duoc két hop hodc tach khdi ké hoach kinh doanh téng thé clia co sé.

c. Cac muc tiéu dwoc giao cho chl co s& chiu trach nhiém trién khai.

3. KIEM SOAT TAI LIEU - M3i co s& déu phai phat trién va trién khai cac quy trinh dé kiém soat tht ca cac tai
liéu lién quan dén HSE dé dam béo:

a. Tailiéu rd rang, c6 ngay thang (stra déi).

b. C6 thé tim dwoc ban stra ddi hién hanh cua tai liéu khi can.

c. Tailiéu dwoc nhan vién chuyén trach kiém tra it nhat hai ndm mot Ian ho&c khi c6 nhirng thay dbi dang
ké.

d. Tailiéu I6i thoi bi loai bd ngay lap tirc khdi nhirng noi str dung dé tranh vé tinh s dung.

4. KIEM TRA — Méi co s& déu phai trién khai quy trinh kiém tra dé& danh gia tat ca cac khia canh ctia hé théng quan
ly HSE clia minh vao khoang thoi gian phu thuéc vao rii ro chung clia co s6.

5. KHONG TUAN THU - M&i co s& déu phai phat trién va trién khai cac quy trinh dé xac dinh, wu tién, diéu tra va
gidi quyét viéc khdng tuan thi bat ky phan nao ctia Hé théng HSE. Cac quy trinh tdi thiéu phai bao gbm:

a. Phuwong phap phan céng trach nhiém cho cac hoat dong.

b. Mb ta cac hanh dong can gidi quyét va phong nglra sy khong tuan tha.
c. Ngay phai hoan thanh hanh déng.

d. Ngay hoan thanh.

6. KIEM TRA QUAN LY - M&i co s& déu phai phat trién va trién khai cac quy trinh d& hé théng quan Iy HSE kiém
tra hang ndm. Ti thidu, phai tién hanh quy trinh kiém tra quan ly hang ndm va bao gdm:

a. Tién do so véi ké hoach chién Iwoc HSE.
b. Vai tro va trach nhiém.

Viéc trién khai cac qua trinh va quy trinh.

%

d. Danh gia chinh sach HSE (hai nd&m mét 1an).

e. Danh gia moi két qua kiém tra, dé xuét, sy khdng tuan thi cling nhw cac hanh ddng khac phuc va
phong ngtra.

f.  Danh gia cac chi s6 danh gia hiéu qua hoat déng.
g. Danh gia sy thich hop, tinh twong xing va hiéu qua cta hé théng.
7. THONG BAO — Méi co s& déu phai thdng bao cho nhan vién mét cach thich hop vé HSE. Téi thiéu, cac co s&
phai:
a. Coé bang thdng bao hoac trang web vé sirc khoé va an toan dé théong bao théng tin vé HSE cho nhan
vién.

CLS Mai truong — Trang 2 14.04.10
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b. Hang thang, théng bao théng tin v& HSE cho moi nhan vién.

8. DAO TAO  Mdi co s& déu phai xac dinh nhu cau dao tao HSE va trién khai cac chwong trinh dao tao dé dam
bao hé théng quan ly hoat déng hiéu qua. Ngoai ra, moi nhan vién déu phai duoc dao tao vé méi quy trinh bang
van ban clia Hé théng Quan ly HSE.

9. TAILIEU

H6 so’ Pao tao: Méi co’ s& phai lwu gitr hd so ddo tao trong téi thiéu 3 ndm.

Hé so’ Khac:

a. Ban sao hién hanh cta Chinh sach HSE.

b. Ké hoach Chién lwgc HSE hién tai.

c. Ké hoach Pao tao hién tai.

d. Ho so kiém tra noi bo trong tdi thiéu 3 nam.

e. Ho so vé khong tuan tha trong téi thiéu 3 nam.

f.  H6 so kiém tra quan ly va céc tai liéu lién quan trong téi thiéu 3 nam.

Trer trrong hop duwoc chi ra cu thé |a nguyén tac duoc dé xuét, Tiéu chudn Lanh dao trong Quy tc nay dét ra céc tiéu chuén
téi thiéu — nha thau phai tuén thi moi yéu cau cao hon theo phap luét hién hanh va duoc khuyén khich tiép tuc phat trién
nguyén téc ctia riéng minh nhdm cung cép sw bao vé tét hon cho nhén vién cta ho.

TAI LIEU THAM KHAO:
= | uat va cac quy dinh hién hanh cda dja phwong va lién bang.
= NOS; Khai niém va Triét ly Sn xuét Tinh gon

= Sé tay HSE (An toan, Stic khde va Méi trirong) cia Nike, trang 1-1

CLS Moi truong — Trang 3 14.04.10
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TIEU CHUAN
Nha thau phai bao vé strc khde con ngudi va mdi trwdng bang viéc dap (rng nhirng yéu cau theo quy dinh hién
hanh bao gém khi thai, chat thai ran/nguy hiém va nwéc thai. Nha thau ap dung nhirng bién phap hop ly dé
gidm tac dong van hanh tiéu cwe déi véi méi trwdng va cd gang lién tuc cai thién hiéu suat maéi trwong.

> Phat trién va trién khai cac chinh sach va quy trinh nham giadm thiéu rdi ro vé 6 nhiém khéng khi.
TRACH NHIEM
Quan ly Dia diém phai dam bao rang chuong trinh phat thai khi dwoc trién khai va theo dai.
Dai dién HSE (An toan, Sirc khoé va Méi trwéng) phai thiét 1ap, duy tri va quan ly chwong trinh phat thai khi.

Quan ly va Nguwei giam sat phai ddm bao rang nhan vién duwoc dao tao va tuan tha cac yéu cau vé chuong
trinh phat thai khi.

Nhan vién phai tuan tha cac yéu cau cla cac qua trinh va quy trinh vé phat thai khi.
DINH NGHIA

= Ngudn Khi Thai co thé bao gdm hoi khéi, hoi nwéc, bui, khéi, v.v.. — bat ky thir gi do nha may tao ra dwoc
thai vao khéng khi co thé cé kha nang gay hai dén con ngwdi hodc méi trudng.

= Thiét bj Kiém soat O nhiém la bét ky thiét bj gi co s& str dung dé gitp giam sb lwong chéat & nhiém duoc
thai vao méi truwdng (tire la thiét bi loc khi, bé I&ng, v.v..).

= Chét 6 nhiém thuwong |a bat ky chat nao duwoc dwa vao méi trwong anh hwéng tiéu cuc dén tinh hivu dung
clia ngudn tai nguyén.

= Nguon |a noi bat diu phat thai (tirc 1a hé thdng théng gié trong phong son, 16 théng gié ciia may say, dng xa
ctia ndi hoi, v.v..).

YEU CAU

1. DANH GIA RUI RO - M&i co s& phai tién hanh danh gia rii ro hang nam va ghi lai, trong d6 téi thiéu phai bao
goém:

a. Xac dinh cac nguén khi thai cb dinh. Kho chira phai bao gdm vi tri nguén va cac loai chat 6 nhiém.
b. Xac dinh sb lwong chét 6 nhiém da phat thai. So sanh cac mdc véi quy dinh hién hanh tai dia phuong.

c. Nhan biét cac bién phap kiém soat & nhiém khéng khi (vi dy: thiét bi 6 nhiém khéng khi, cai tién quy
trinh).

2. CHINH SACH & QUY TRINH - M&i co so déu phai trién khai cac quy trinh dé giam hodc loai bo cac
anh hwong cua viéc phat thai khi, téi thiéu phai bao gdm nhing diém sau:

a. Theo luat va quy dinh cla dia phwong, Co s& phai lwu git gidy phép, gidy dang ky va/hoac gidy uy
quyén phat thai khi theo yéu cau.
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b. Phai tién hanh danh gia hiéu suat hang ndm vé hé théng théng gid, hé théng kiém soat 6 nhiém khéng
khi va hé théng xa (tirc la ti thong gio, budng phun son) dé chirng minh tinh hiéu qua.

c. Phai hoan thanh kiém tra phan tich hang ndm dé dam bao viéc phat thai theo cac yéu gidy phép hodc
gidy uy quyén.
d. Caéc quy trinh bao céo sw cb va diéu tra sy cb hodc hdng héc hé thdng tac dong dén viéc phat thai khi
phai phai bao dam tinh phu hop.
3. PAO TAO - Nhan vién phai dwoc ddo tao nhan thuc vé:
= Céc vi tri ngudn ctia diém phat thai khi, 16 xa va moi thiét bi kiém soat 6 nhiém thich hop tai ché.
= Céc quy trinh (rng phé thich hop néu thiét bi thong gid hodc thiét bi kiém soat & nhiém gap sw cb.
Bao dwéng hé théng phat thai khi: Nhan vién bao dwéng va phan tich hiéu suat hé thdng cua thiét bi kiém
soat 6 nhiém phai dwoc dao tao vé cac yéu ciu va quy wéc van hanh cu thé.
4. TAILIEU
H6 so Dao tao: M6i co s& phai lwu gitk hd so dao tao trong téi thiéu 3 nam.
H6 so Sw cd: Mbi co s& phai lwu gitk hd so sw ¢b trong t6i thiéu 3 nam.

H6 so Khac: Mbi co s& phai lwu gitr ban danh gia rdi ro hién tai.

Trer trrong hop duwoc chi ra cu thé la nguyén tac duoc dé xuét, Tiéu chudn Lanh dao trong Quy téc nay dét ra céc tiéu chuén
téi thiéu — nha thau phai tuén thi moi yéu cau cao hon theo phap luét hién hanh va duoc khuyén khich tiép tuc phat trién
nguyén tac cua riéng minh nham cung cép sw béo vé tot hon cho nhéan vién cua ho.

TAI LIEU THAM KHAO:
= | uéat va cac quy dinh hién hanh cda dja phwong va lién bang.

#  Sé tay HSE (An toan, Strc khde va Moéi trirong) cua Nike, trang 2-1

CLS Moi truong — Trang 2 14.04.10
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TIEU CHUAN
Nha thau phai bao vé sirc khde con ngwdi va méi triedng bang viéc dap ng nhirng yéu cau theo quy dinh hién
hanh bao gdm phat thai khi, chat thai rAn/nguy hiém va nwéc thai. Nha thu ap dung nhirng bién phap hop ly dé
gidm tac dong van hanh tiéu cwe déi véi méi trwdng va cd gang lién tuc cai thién hiéu suat méi truong.
> Phat trién va trién khai cac qua trinh va quy trinh vé bao quan, van chuyén va st dung vat liéu nguy hiém.
Muc dich clia cac qua trinh va quy trinh nay & dé gidm thiéu rdi ro cho strc khoé con ngudi va moi
trwong.
TRACH NHIEM
Quan ly Dia diém phai ddm bao réng cac quy trinh cho vat liéu nguy hiém dwoc phat trién, trién khai va tuan tha.

Dai dién HSE (Strc khoé, An toan va Méi trwéng) phai thiét 1ap, duy tri va quan ly cac quy trinh va qua trinh
vé chat nguy hiém.

Quan ly va Ngwéi giam sat phai dam bao rang nhan vién dwoc dao tao va tuan thi cac yéu cau cla cac qua
trinh va quy trinh vé chéat nguy hiém.

Nhan vién phai tuan tht cac yéu ciu ctia cac qua trinh va quy trinh vé chéat nguy hiém.

DINH NGHIA

= Chat nguy hiém la bat ky chat ho&c vat liéu ndo gay rii ro vé strc khoé, an toan, méi trwdng va tai san khi
dwoc str dung, bdo quan hodc van chuyén. Thuat ngl» nay bao gdm vat liéu nguy hiém va chéat thai nguy

hiém.

YEU CAU

1. DANH GIA RUI RO - Méi co s& phai tién hanh danh gia rii ro hang nam va ghi lai, trong d6 t6i thiéu phai bao
goém:

a. Mot cudc khao sat dé xac dinh tat ca vat liéu cé thé nguy hiém.
b. Muwc do, loai (vi du: hit, tiép xtic qua da, an vao, v.v..) va thoi gian tiép xuc.
c. S6 chét dwoc s dung va dia diém.

d. Thuwc hién bién phap phong ngtra (vi du: théng gio, thiét bi bdo hd ca nhan, bdn tdm hodc bdn rira mat
khan cép).
2. CHINH SACH & QUY TRINH - Mai co s& phai trién khai cac quy trinh d& giam hodc loai b rui ro lién
quan dén vat liéu nguy hiém, trong do tdi thiéu phai bao gdm nhirng diéu sau:
a. Phai co bang chi dan an toan héa chat (MSDS) cho tat ca vat liéu nguy hiém. Khéng cho phép co vat liéu

nguy hiém nao trén coéng trueng khi khéng cé bang chi dan an toan hoéa chét. Phai co6 MSDS & moi khu
vire st dung va bdo quan vat liéu nguy hiém.

b. Phai bao quan moi vat liéu nguy hiém trong hdp chva phu hop va dwoc gan nhan cé théng tin vé méi
nguy hiém. Hoép chra phai:

= Trong tinh trang tét.
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= Phu hop véi cac thanh phan.
= DPuoc gan nhan bang ngdn nglr clia nhan vién, cé thé doc dwoc va trong tinh trang tét.
= DPuwoc dong kin moi luc khi khéng st dung.
= Moi hdp chira vat liéu dé& chay chinh phai dwoc budc chat va tiép dat / ndi dat.
= Hop cha réng phai dwoc gén nhan va dugc bao quan theo yéu ciu vé khu vuc bdo quan.

c. Yéu cau vé khu vuyc bao quan:

. Khu virc bao quan phai dwoc khoa chat va dwoc che day.
= Hop chva phai dwoc bdo quan trén bé méat khong thdm nuéc.

= Khu vuc bdo quan phai c6 théng gié day di va co thé sir dung bdn tdm hodc bon riva mat khan
cép.

= Khéng dwoc phép an, udng, hut thubc trong cac khu vuc nay.

= Phai c6 hép chira thir hai cho vat liéu vwot qua 208,2 lit (55 galdng), dung tich nay tdi thiéu bang
110% dung tich cGia hdp chiva I&n nhat.

= Phai duy tri 16i di day du gitra cac hop chira.
= Khéng xép chdng quéa nhiéu hdp chira.
. Phai tach riéng vat liéu khéng phu hop.
= Phai bao quan vat liéu chay dwoc va dé chay tranh xa cac ngudn bat Itra.
d. Xy lanh khi nén phai:
= Puwoc bdo quan thdng dirng va dwoc gitr chat dé tranh bi roi.
= DPuogc gan nhan dé xac dinh cac mdi nguy hiém vé khi va méi nguy hiém két hop.
= DPuoc bdo quan tranh xa cac ngudn bat Ira, khong khi &n mon va diéu kién thoi tiét khac nghiét.
= Xy lanh réng hodc day phai dwoc gan nhan ding cach va dwoc tach riéng.
e. Chuyén vat liéu nguy hiém:
= Hop chiva vat liéu dé chay phai dwoc budc chat va tiép dat / néi dat.
. Phai dat khay/chao nhé giot dwdi hdp chira dang rét.
= Phai rét trén bé mat khong thAm nuéc.
= Phailau sach ngay cac vét ro ri hodc tran ra.
f.  Phai co thiét bi va ké hoach (rng pho véi cac vét tran ra dwoc ghi lai & noi st dung va bao quan vat liéu
nguy hiém.
3. PAO TAO  Nhan vién lam viéc v&i vat liéu nguy hiém phai dwoc dao tao hang nam va bat ¢l lic nao cac
mbi nguy hiém, quy trinh hodc qué trinh thay déi. Chwong trinh dao tao nay phai bao gébm:
= Thudc tinh va mbi nguy hiém clia vat liéu nguy hiém.

= Bang chi dan an toan hoa chét.

CLS Mai truong — Trang 2 14.04.10
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= Gé&n nhan.

Ké hoach 'ng phé Tran: Nhan vién duoc giao nhiém vu (rng phé tran phai duwoc dao tao vé ké hoach (rng phé
tran hang nam.

4. TAILIEU
H6 so’ Pao tao: Méi co’ s& phai lwu gitr hd so ddo tao trong téi thiéu 3 ndm.

Ho so' Y té: Méi co' s phai gitr hd so' y t& bi mat va an toan it nhat trong thdi gian l1am viéc, cong thém 30 nam.
Khoéng duorc tiét 16 hd so y té khi khong dwoc sy dong y bang van ban cla nhan vién, ngoai triy truérng hop luat
phap yéu cau.

H6 so’ Sw ¢b: Phai gilv hd so clia tht ca s ¢6 lién quan dén vat liéu nguy hiém. Phai luu gitk nhivng hd so nay
trong t6i thiu 5 nam.

H6 so Khac:
a. Kho vat lieu nguy hiém hién tai.
b. MSDS (Bang chi dan an toan hoa chét) hién tai cho tat c& cac chat nguy hiém.

MSDS (Bang chi dan an toan hoa chét) dwoc lwu trir déi véi viéc st dung hoa chét 1au dai trén 30 nam.

0

d. Danh gia rii ro hién tai cho tat ca cong viéc lién quan dén vat liéu nguy hiém.

e. Ké hoac trng phé tran hién tai.

Trir trrong hop duoc chi ra cu thé |a nguyén téc duoc dé xuét, Tiéu chudn Lanh dao trong Quy téc nay dét ra céc tiéu chuén
t6i thiéu — nha thau phai tuén thu moi yéu céu cao hon theo phap luat hién hanh va duoc khuyén khich tiép tuc phét trién
nguyén tac cta riéng minh nhdm cung cép sw bao vé tét hon cho nhén vién cua ho.

TAI LIEU THAM KHAO:
= | uéat va cac quy dinh hién hanh cda dja phwong va lién bang.

= S6 tay HSE (An toan, Strc khde va Méi truong) cia Nike, trang 3-1

CLS Moi truong — Trang 3 14.04.10
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TIEU CHUAN
Nha thau phai bao vé sirc khde con ngwdi va méi triedng bang viéc dap ng nhirng yéu cau theo quy dinh hién
hanh bao gdm phat thai khi, chat thai rAn/nguy hiém va nwéc thai. Nha thu ap dung nhirng bién phap hop ly dé
giam tac dong van hanh tiéu cwc dbi véi moéi tredng va cb gang lién tuc cai thién hiéu suat méi treong.
> Phat trién va trién khai cac chinh sach va quy trinh vé quan ly chat thai nguy hiém nham giam thiéu rdi ro
vé strc khoé con ngudi va méi trwong.
TRACH NHIEM

Quan ly Dia diém phai dam bao rang cac quy trinh cho chét thai nguy hiém dwoc phat trién, trién khai va tuan
tha.

Dai dién HSE (Strc khoé, An toan va Méi trwéng) phai thiét 1ap, duy tri va quan ly cac quy trinh cho chét thai
nguy hiém.

Quan ly va Ngwei giam sat phai dam bao rang nhan vién dwoc dao tao va tuan thi yéu ciu clia cac qua trinh
va quy trinh vé chét thai nguy hiém.

Nhan vién phai tuan th( yéu cau clia cac quy trinh va qué trinh vé& chat thai nguy hiém.
DINH NGHIA

= Chat thai nguy hiém [a bat ky chat thai hodc két hop chét thai co thé gay hai strc khoé con nguwdi, sinh vat
séng hodc méi trudng khi dwoc xt ly, bdo quan, van chuyén hodc thai bdé khéng dung cach.

YEU CAU
1. DANH GIA RUI RO - Méi co s& phai tién hanh danh gia rdi ro hang nam va ghi lai, trong do téi thiéu phai bao
goém:

a. Xac dinh tat ca chat thai nguy hiém bao gdm tat ca cac ludng chét thai c6 thé cé nguy co bi coi 1a dé
chay, &n mon, doc hai hoac gay ra méi de doa cho strc khoé con ngudi hodc méi trwong.

b. Xac dinh sé lwong chét thai tao ra va tac dong ddi véi con ngudi va moi trwong.

c. Thuec hién trién khai cac bién phap phong nglra (vi du: théng gid, thiét bi bdo hd ca nhan, bén tdm hoac
bdn rira mat khan cép).

2. CHINH SACH & QUY TRINH - Méi co s& tao ra hoac bdo quan 100 kg (220 Ibs) chét thai tré [én mbi
thang phai trién khai quy trinh d& gidm hoac loai b rui ro lién quan dén chét thai doc hai. Quy trinh nay tbi
thiéu phai bao gdm nhirng diéu sau:

a. Nhan dwoc gidy phép bat budc dbi véi viéc tao, bdo quan va thai bd chat thai nguy hiém theo luat va quy
dinh tai dia phwong.

b. Phai thai bd chat thai nguy hiém trong gii han thdi gian hop 1y.
C. S® dung xe chuyén ch&, co s& x( ly va thai bd chat thai nguy hiém dwoc cip phép va duwoc cho phép.
d. Yéu cau vé khu virc bdo quan chat thai nguy hiém:

= Khu vic bdo quan phai dwgc khoa chat.
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= Khu vwc bao quan phai c6 théng gié day du va cé thé sir dung bdn tdm va bén rira méat khan cap.
= Phai dan céac ky hiéu néu ré khéng dwoc an, hat thube hodc ubng ruou.
= Khu virc bdo quan chat thai nguy hiém phai duwoc che day.

= Ho6p chira thi hai it nhat phai bang 110% dung tich cua hdp chira Ién nhét khi téng dung tich hdp
chtva vurot qua 55 galéng (208 lit).

= Phai dé thiét bj ’ng phé tran bao gém thiét bj bdo hé ca nhan can thiét (PPE) gan khu vuc bao
quan chét thai nguy hiém.

= Phai bdo quan chat thai dé& chay va dé bat Itra cach xa cac ngudn bét Ikva.

= Phai tach riéng chét thai khéng phu hop.

= Phai duy tri da 16i di gitra cac hop chira.

= Khong xép chdng qua nhiéu hop chira.

= Phai tach riéng khu virc bao quan chét thai nguy hiém véi chét thai khéng nguy hiém.
e. Cac yéu cau vé hop chira chat thai nguy hiém:

= Hop chra phai dwoc bdo quén trén bé mat khong thdm nuérc.

= Ho6p chra va chat thai phai phu hop.

= Hop chira phai trong tinh trang tét.

= TAt ca cac hop chiva phai dwoc gén nhan rd rang la chat thai nguy hiém va bao gdm thong tin
xéac dinh va cac médi nguy hiém vé chét thai.
= Phai ludn dong nép trir khi van chuyén chét thai.

f.  Ghi lai va trién khai chwong trinh gidm bot va gidm thiéu chat thai.

g. Hang tuan, tién hanh va ghi lai viéc kiém tra cac khu virc bdo quan chét thai nguy hiém.

Lwu gi® hd so thai bd chat thai nguy hiém (bao gébm phan mé ta, dung tich, ngay thai bd, phwong phap
va dia diém thai bd chat thai).

i. Nha thau co trach nhiém dam bao thai bé chét thai theo cac bién phap cé trach nhiém véi mai truong.
Pé dat dwoc diéu nay, nha thu phai st dung xe chuyén ché va co s& thai bd dwoc cap phép/duoc cho
phép (dwoc Nike chdp thuan). Nha thau co thé phai xac minh rang co s& thai bé chét thai thwe hién cac
bién phap quan ly cé trach nhiém véi méi trwéng (vi du: khéng cho phép thai bd trye tiép ra dat hoac
nwéc, thai bd phé phdm chét thai khong dung cach nhu tro hodc nwéce ri cla |6 dbt hodc hién twong
chay khong duwoc kiém soat).

j.  Nike c6 quyén tién hanh kiém tra cac co s& quan ly, bdo quan, chuyén, x( ly va thai bd chat thai duwoc

tan dung. Ngoai ra, Nike c6 thé yéu cdu Nha thu cung cap cho Nike ban xac minh ghi lai vé& cac bién
phap thai bd dwoc theo doi.

CLS Moi truong — Trang 2 14.04.10
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3. DAO TAO  Chuwong trinh dao tao vé chat thai nguy hiém sé dwoc tién hanh cho tat ca nhan
vién tham gia vao lic bt dau phan coéng va it nhat 1a vao hang nam sau dé. Chuwong trinh dao
tao nay phai bao gdm cac yéu ciu vé van chuyén, bdo quan va thai bé chéat thai nguy hiém.

4. TAILIEU
H6 so’ Pao tao: Méi co’ s& phai lwu gitr hd so dao tao trong téi thiéu 3 ndm.

Ho6 so' Y té: MGi co s& phai gitk hd so' y t& bi mat va an toan it nhat trong thoi gian lam viéc, cong thém 30 nam.
Khoéng duorc tiét 16 ho so' y té khi khdng ¢ sy ddng y bang van ban ctia nhan vién, ngoai trir trwéng hop luat phap
yéu cau.

H6 so Sw cd: Méi co’ s& phai luu gitr hd so sw cb trong tdi thiéu 5 nam.
H6 so Khac:

a. Danh gia ri ro hién tai va gidy phép bét budc.

b. Kiém tra trong vong it nhat 1 n&m.

C. Hob so/ban ké khai vé chét thai bd trong vong it nhat 5 nam.

Trir trrong hop duoc chi ra cu thé 1a nguyén tac duoc dé xuét, Tiéu chuén Lanh dao trong Quy tc nay dét ra céc tiéu chuén
téi thiéu — nha thau phai tuén thd moi yéu cau cao hon theo phap luét hién hanh va duoc khuyén khich tiép tuc phat trién
nguyén téc cta riéng minh nhdm cung cép sw bao vé tét hon cho nhén vién cua ho.

TAI LIEU THAM KHAO:
= | uat va cac quy dinh hién hanh cda dja phwong va lién bang.
= Tiéu chudn Lanh dao trong Quy tac “Vét liéu Nguy hiém” ctia Nike.

= Sé tay HSE (An toan, Strc khde va Méi trirong) cia Nike, trang 2-9

CLS Moi truong — Trang 3 14.04.10
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TIEU CHUAN

Nha thau phai bao vé sirc khde con ngwdi va méi triedng bang viéc dap ng nhirng yéu cau theo quy dinh hién
hanh bao gdm phat thai khi, chat thai rdn/nguy hiém va nwéc thai. Nha thau ap dung nhirng bién phap hop ly dé
gidm tac dong hoat dong tiéu cwe déi véi mai trwdng va cd géng lién tuc cai thién hiéu suat méi trwong.

> Phat trién va trién khai cac qua trinh va quy trinh dé gidm thiéu va quan ly chat thai rén.

TRACH NHIEM

Quan ly Dia diém phai dam bao rang cac quy trinh d& gidm thiéu va quan Iy rac thai ran dwoc phat trién, trién
khai va tuan thu.

Dai dién HSE (An toan, Sirc khoé va Méi trwéng) phai thiét 1ap, duy tri va quan ly cac qua trinh va quy trinh
vé chat thai ran.

Quan ly va Ngwoi giam sat phai dam bao rang nhan vién dwoc dao tao va tuan thi yéu cau clia cac qua trinh
va quy trinh vé chat thai ran.

Nhan vién phai tuan thi yéu cau clia cac qua trinh va quy trinh vé& chét thai ran.
PINH NGHIA

= Chét thai ran la vat liéu bd di tir viéc sir dung hang hoa va dich vu ciing nhw san xuét hang hoa. Binh nghia
nay khéng bao gdm chét thai nguy hiém. Vi du vé chét thai ran bao gébm thirc an va chat thai tr vudn/cong
trwéong, gidy, bia xay dwng, vai, len, hop sé&n pham, kinh va hop chra bang kim loai.

=  Giam thiéu la ngan ch&n va gidam chét thai tir gbc. Tai st dung (st dung sé@n phadm hoéc vat liéu cho cuing
mot muc dich hodc muc dich twong tw); phuc hdi (phuc hdi nang lwong tir vat liéu thai); tai ché (st dung
chét thai ran 1am vat liéu san xuat san pham mai); va a.

YEU CAU

1. DANH GIA RUI RO — Méi co so' phai thie hién danh gia rui ro hang ndm vé chéat thai ran va ghi lai, trong
do t6i thiéu phai bao gom:

a. Xac dinh cac mbi nguy hiém vé strc khoé, an toan va maéi trwdng lién quan dén viéc xt ly, lwu gil, van
chuyén va thai bé chét thai ran.

b. Banh gia rai ro lién quan dén cac mbi nguy hiém.
C. Xac dinh cac bién phap kiém soat dé& gidm rdi ro (vi du: cach ly, thiét bi bao ho ca nhan, gidm thiéu, v.v..).
d. Phan cap chét thai rdn nhu sau:
i. Gidm ngudn
ii. Taiché noibo
iii. Tai ché vong kin

iv. Cac chwong trinh do Nike Tai tro
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v. Giang ché
vi. Phuc héi Nang luvong
vii. Bairac
viii. Thiéu d6t Cé trach nhiém
2. CHINH SACH & QUY TRINH — Méi co' s& phai phat trién va trién khai cac quy trinh tdi thiéu phai bao gdm
nhirng diém sau:

a. Kho chia tit ca cac loai chét thai rdn. Kho chira phai bao gébm cac loai chat thai, sb lwong da tao, tuy
chon va ty & tai ché, tén va dia diém cla cac khu thai bd.

b. Chuwong trinh gidm thiéu chét thai r&n. Phai cé tuy chon dé ngan chén chét thai, tiép theo 1a gidm chét
thai.

c. Phan chia chat thai thanh cac loai cé thé tai st dung, cé thé tai ché hodc khong thé tai ché. Phai cé cac
hdp chira sach, chuyén dung cho méi loai chéat thai nay.

d. Phai phan chia chat thai nguy hiém va chét thai ran.

e. Cac dia diém chra chat thai ran phai duwoc che day va dam bao, ddng thdi bé mat phai khong tham
nuwéec.

f. Cac cong ty van chuyén va thai bd phai duwoc cap gidy phép hodc dwoc uy quyén van chuyén va thai bé
chét thai ran.

g. Ho so thai bd chat thai rdn phai duoc lwu gitr.
h. Chi cho phép thiéu huy hodc thai bé tai chd chat thai ran khi cé sw phé duyét va cho phép cuia cac co
quan quan ly phu hop.
3. PAOTAO

Nhan thirc vé Chat thai Ran: T4t ca nhan vién phai dwoc ddo tao vé nhan thirc. Chuong trinh dao tao
phai bao gém:

= M0 ta vé tat ca cac loai chat thai ran.
= Ky thuat chung dé giam thiéu chat thai.

Quan ly Chat thai Ran: Nhirng nhan vién cé cdng viéc lién quan dén x( ly chét thai ran, nhw ddi ngi bao
duéng va giam sat, sé dwoc dao tao nhw da chi ra & phan trén, ciing nhw dao tao vé:

= Cac ky thuat va quy trinh xt ly, lwu gilr va thai bé dung cach.
= Céac quy trinh hoat ddng cu thé dé giam thiéu chét thai.

= St dung thiét bi bao hé ca nhan.

CLS Moi truong — Trang 2 14.04.10
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4. TAILIEU
H6 so Dao tao: HO so dao tao nhan vién phai cé sén va duoc lwu gil trong t6i thiéu 3 nam.
H6 so Sw ¢d: Phai giiv hd so clia tht ca cac sw ¢d trong t6i thiéu 5 n&m.

H6 so Khac:
a. Danh gia rii ro vé chét thai rén hién tai.
b. Gidy phép theo quy dinh khi cé yéu cau.

c. Tailiéu vé thai bd chat thai rén trong tdi thiéu 5 ndm.

Trir trrong hop duoc chi ra cu thé la nguyén téc duoc dé xuét, Tiéu chudn Lanh dao trong Quy téc nay dét ra céc tiéu chuén
téi thiéu — nha thau phai tuén thi moi yéu cau cao hon theo phap luét hién hanh va duoc khuyén khich tiép tuc phat trién
nguyén tac cta riéng minh nham cung cép sw bdo vé tét hon cho nhan vién cia ho.

TAI LIEU THAM KHAO:
= | uéat va cac quy dinh hién hanh cda dja phwong va lién bang.
= Tiéu chuén Lanh dao trong Quy tédc vé “Chét thai Nguy hiém” cua Nike.
#  Sé tay HSE (An toan, Strc khde va Moéi trirong) cua Nike, trang 2-20

= Chién lwoc Bén viing vé Méi truong SME ciia Nike

CLS Méi truong — Trang 3 14.04.10
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TIEU CHUAN
Nha thau phai bao vé sirc khde con ngwdi va méi triedng bang viéc dap ng nhirng yéu cau theo quy dinh hién
hanh bao gdm phat thai khi, chat thai rdn/nguy hiém va nwéc thai. Nha thau ap dung nhirng bién phap hop ly dé
gidm tac dong hoat dong tiéu cwe déi véi mai trwdng va cd géng lién tuc cai thién hiéu suat méi trwong.
> Phat trién va trién khai cac qua trinh va quy trinh dé& quan ly va xa nwéc thai. Nha thau phai tuan tha cac
yéu cau nhw da néu trong tiéu chuan nay hodc luat va quy dinh cé lién quan cta dia phwong, tuy theo
mcrc nao nghiém ngat hon.
TRACH NHIEM

Quan ly Dia diém phai dam bao rang cac quy trinh quan ly va xa nwdc thai dwoc phat trién, trién khai va tuan
tha.

Dai dién HSE (An toan, Sirc khoé va Mai trweng) phai thiét 1ap, duy tri va quan ly cac quy trinh cho nuwéc thai.

Quan ly va Ngwoi giam sat phai dam bao rang nhan vién dwoc dao tao va tuan thi cac yéu cau clia cac qua
trinh va quy trinh vé nwéc thai.

Nhan vién phai tuan thi cac yéu cau clia cac qua trinh va quy trinh vé nuéc thai.

DINH NGHIA

= Nuwéec thai la nwdc da st dung va chat ran cé nwédc, bao gdm nudc thai cong nghiép, nwéc thai vé sinh va
nwéc mua.

= Nuwéc thai cong nghiép la nwdc thai tlr cac qua trinh cong nghiép hoac thuwong mai.

=  Nuwéc thai vé sinh 1a nuwéc thai tir cac tién nghi vé sinh, nhw nha vé sinh, bdn rira, nha tdm hoéc hiéu giat la.

=  Nwéc mwa la nwéc do lvgng mwa tir con bao.

* Thiét bi kiém soat 6 nhiém |a bat ky phwong tién hodc qua trinh nao xt ly nuwéc thai trwde khi xa sau cung.
Céc phuwong phap chung bao gdm xt ly vat ly (vi du — tach dau/nwéc), xi ly hoa hoc (vi du. — trung hoa pH)
va xt ly sinh hoc (vi du. — xuc khi).

= Bun dic 1a chat can ran, nlra ran hoéc 16ng dworc loai bd trong qua trinh x( ly nwéc thai. Bun dac ciing bao
gdm cac vat lieu dwoc loai bd tir bé tw hoai.

YEU CAU

1. PANH GIA RUI RO - Méi co so phai tién hanh ddnh gia rui ro hang nédm vé nwoc thai va ghi lai, trong do

toi thiéu phai bao gom:
a. Xac dinh tat ca cac loai nwéc thai, bao gdm nwéc thai cdng nghiép, nwéc thai vé sinh, nwéc mua va cac

méi nguy hiém lién quan dén strc khog, an toan va méi tredng. Kho chiva phai bao gébm cac diém xa,
ngudn xa, cac loai va sé lvong xa.

b. Danh gia rui ro lién quan dén viéc xa nwdc thai cé thé xay ra.
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C. Xac dinh va trién khai cac bién phap kiém soat dé giam rai ro déi véi méi trweng (vi du: dao tao, kiém tra,
X ly nwéc).

2. CHINH SACH & QUY TRINH - Méi co’ s& phai trién khai cac quy trinh quan ly nwéc thai, tdi thidu phai bao
gbébm nhirng diém sau:

a. Danh gia va phé duyét tt ca cac quy trinh va thiét bi din dén viéc xa nwéc thai trwde khi 1ap dat hoac
stra ddi thiét bi.

b. Kho chira tat ca cac thiét bj kiém soat 6 nhiém, bao gébm céc két qua kiém tra phan tich chirng minh sy
tuan tha tAt ca cac quy dinh, tiéu chudn hién hanh va yéu ciu gidy phép. Kho chira phai duwoc kiém tra
hang nam.

c. Dan céac yéu cau/théng sb & dia diém trung tam trong WWTP (Nha may x& ly nwéc thai).
d. Cac né lyc giam thiéu va tai sir dung nwéc dé giam sé lwong nuwéc thai.
e. Co duwoc tat ca gidy phép vé nudc thai theo yéu cau.

f.  Nha thiu phai tién hanh phan tich thi nghiém vé& dong chay nuwéc thai cudi cung tai diém xa ra moéi
trwong bang phong thi nghiém kiém tra phan tich da dwoc phé duyét va cac phwong phap dé chirng
minh tuan thi cac tiéu chun hién hanh. Viéc ldy mau va kiém tra tbi thiéu phai dwoc tién hanh hang
nam. Nha thau phai lwu gilr tai liéu phan tich nwéc thai dé nhan vién cia Nike, Inc kiém tra theo yéu cau.

g. Thiét bj kiém soat 6 nhiém phai phu hop v&i chat nhiém ban trong nuéc thai.

h. Kiém soat 6 nhiém khoéng can phai pha loang nwéc udng, nwédc mat hodc nwéc mwa. Pha lodng la bién
phap kiém soat 6 nhiém khéng dwoc chip nhan.

i. Viéc |4y mau phai dwoc tién hanh hang quy va bao gébm cac dia diém l4y mau, phwong phap lay mau va
cac chat nhiém ban da dwoc kiém tra.

j-  Qua trinh bao cdo sy khéng tuan tha, bao gdbm hanh déng khac phuc.
k. Lich trinh kiém tra va bao dwéng thiét bi kiém soat 6 nhiém.

I. Chuwong trinh loai bé va 1dy mau bun déc tich tu. Khéng dwoc str dung bun ddc cong nghiép hodc bun
d&c x& ly lam nguyén liéu thay thé phan G, phan bén hoac s dung cho dét véi muc dich khac khi khong
c6 gidy phép theo quy dinh phé duyét cac cach str dung nay.

m. (C&c) diém x& cla dong chay phai tbi thiéu Ia 100 mét tinh tir cAu tric hodc khu dan cw gan nhéat.

3. DAO TAO - tit ca nhan vién tham gia phai dwoc dao tao nhan thirc vé nwéc thai hang nam. Chuwong trinh
dao tao phai bao gobm:
= Céc loai nwdc thai, diém va ngudn xa.

= Kién thirc chung vé thiét bj kiém soat 6 nhiém.

CLS Mai truong — Trang 2 14.04.10
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= Hau qua cla viéc xa& khong kiém soat ra méi truong.

Nhirng nhan vién chuyén trach cé cong viéc lién quan dén xt ly va/hodc 1y mau nuwéc thai sé dwoc dao tao
nhw d& chi ra & phan trén, cling nhw dao tao vé:

= Céc quy trinh va ky thuat 1dy mau phu hop, bao gém su khéng tuan thd va hanh déng khéc phuc.
= Quy trinh van hanh cu thé cho thiét bj kiém soat 6 nhiém thich hop, bao gém bao duéng.
= St dung thiét bi bdo ho ca nhan.
4. TAILIEU

H6 so’ Pao tao: HO so dao tao nhan vién phai cé sdn va duoc lwu gitr trong téi thiéu 3 nam.

H6 so’ Sw cé: Phai gilr hd so clia tat ca cac sw ¢cb trong t6i thiéu 5 nam.

H6 so Khac:

a. Danh gia rii ro nwdc thai hién tai va cac kho chira nwéc thai va thiét bi kiém soat 6 nhiém.

b. Gidy phép xa& nwéc thai hién tai.

c. Kiém tra thiét bi kiém soat 6 nhiém téi thiéu 3 ndm mét 1an.

d. Hb so bao dwdng va stra chiva dbi vai thiét bi kiém soat & nhiém theo tudi tho cta thiét bi.

e. Phailwu gilr cac két qua phan tich trong phong thi nghiém dé kiém tra nwéc thai trong téi thiéu 5 nam
ho&c két qua gan nhét.

f.  Phai lwu gilr tai liéu thai bd bun dac tich tu trong téi thiéu 5 nam.

Trer trrong hop duwoc chi ra cu thé la nguyén tac duoc dé xuét, Tiéu chudn Lanh dao trong Quy téc nay dét ra céc tiéu chuén
t6i thiéu — nha thau phai tuén thu moi yéu cdu cao hon theo phap luat hién hanh va duoc khuyén khich tiép tuc phéat trién
nguyén téc ctia riéng minh nhdm cung cép sw bao vé tét hon cho nhén vién cua ho.

TAI LIEU THAM KHAO:
= | uat va cac quy dinh hién hanh cda dja phwong va lién bang.
= Sé tay HSE (An toan, Strc khée va Méi truong) cda Nike, trang 2-16

= Céc tiéu chudn Kiém tra va Huéng dan vé Chét lvong Nuéc cia BSR (T6 chirc Bussiness for Social
Responsibility)

CLS Moi truong — Trang 3 14.04.10
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TIEU CHUAN
Nha thau phai bao vé sirc khde con ngudi va méi trwong bang viéc ddp ng nhitng yéu ciu theo quy
dinh hién hanh bao gbém phat thai khi, chat thai rin/nguy hiém va nuwéc thai. Nha thau ap dung nhirng
bién phap hop ly dé gidm tdc déng hoat déng tiéu cuc dbi véi mdi trwdng va cbd gang lién tuc cai thién
hiéu suat moi truong.

> Phat trién va trién khai cac qua trinh va quy trinh nham giam thiéu cac rui ro lién quan dén ca

hé théng bé chra bén trén va duwdi mat dat chira dau mo hodc chat nguy hiém.

TRACH NHIEM
Quan ly Bia diém phai dam bao rang chuwong trinh bé chivra dwoc trién khai va theo doi.
Dai dién HSE (An toan, Strc khoe va Méi trweng) phai thiét |ap, duy tri va quan ly chwong trinh bé chia.

Quan ly va Ngwei giam sat phai dam bao rang nhan vién dwoc dao tao va tuan thu cac yéu cau vé
chuwong trinh bé chra.

Nhan vién phai tuan thu yéu cau vé cac qua trinh va quy trinh vé bé chra.

DINH NGHIA

= Bé chtra trén mat dat la moét bé chiva c6 dinh, dwoc st dung dé chira xang d@u hodc cac vat liéu
nguy hiém co dung tich Ién hon 55 galéng (208 lit) va dwoc ddt hoan toan trén bé mat dat.

= Bé chra dwéi mat dat la mot bé chira dugc st dung dé chira xang dau hodc cac vat liéu nguy
hiém co 10% cau truc tr& 1én (bao gém dwdng 6ng ngam) dwoc ddt duwdi mat dat.

YEU CAU

1. DANH GIA RUI RO - Méi co s& phai ti€n hanh danh gia rdi ro hang ndm va ghi lai, trong do téi thiéu phali

bao gém:

a. Kho chra cho tat ca cac bé chra trén va dwéi mat dat va cac méi nguy hiém co lién quan voi
nhau. Kho cha phai bao gdbm loai (cau tao vat ly), dia diém, kich c&, tudi tho va danh sach
tat ca cac thanh phan hoa hoc tiém an cho tirng bé cha.

b. Danh gia ruiro lién quan dén cac bé chua.

c. Xac dinh va trién khai cac bién phap kiém soat dé giam rui ro (vi du: cac yéu cau van hanh,
thiét bi phat hién tran va thiét bi ki€m soat 6 nhiém).

2. CHINH SACH & QUY TRINH - M&i co so phai trién khai cac quy tinh nhdm giam hodc loai bo nhirng
anh huwong dén suc khoe, an toan va mdi trwong cua cac bé chuwa trén va dwoi mat dat. Cac quy
trinh nay t6i thi€u phai bao gém nhung diém sau:

a. Bé chwa trén mat ddt phai:

= Co nhan ghi thanh phan va cac méi nguy hiém co lién quan.
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= Co bé chira phu véi dung tich chira bang 110% so véi dung tich cua bé chira I16n nhat.
= Co hangrao bao vé dung chb dé tranh thiét hai do tai nan.

= DPuoc kiém tra hang tuan nhu dd néu dé xac minh bé chira va cac thiét hi lién quan &
trong tinh trang tét va khéng co dau hiéu ro ri hay hong hoc.

= Co cau tao thich hgp dé cha (cac) vat liéu dwoc lwu trir.
b. Bé cha duwdi mat dat phai:

= Co cau tao thich hgp dé chia (cac) vat liéu dwoc lwu trir.

Co mot hodc nhiéu hé théng phat hién ro ri sau dang hoat déng & dung vi tri:
- B& chra phu co giam sat khe hé.
- Hé théng do bé chira tw déng.
- Giam sat hoi nuéc.,
- Giam sat I&p dwédi bé mat/nwdc ngam.
- Da&i chiéu théng ké kho chia.
= Chdng an mon I&6p dwéi bé mat.

Co mot hodc nhiéu thiét bi chéng tran sau dang hoat déng & dung vi tri:

- Thiét bi tat ty déng.
- Bao dbng tran.
- Co ché cua van phao.
= Puwoc kiém tra tinh toan ven nhw da néu hang nam.

c. Tat ca cac kho chiva phai dwoc cap nhat sau khi xay dwng hodc |ap thiét bi méi hodc stra ddi
thiét bi, co s& hodc quy trinh hién tai. Kho chira phai dwoc kiém tra it nhat la vao hang nam.

d. Dan quy trinh chuyén san pham da duwoc ghi gan méi bé chia.
e. Co quy trinh va thiét bi ng pho sw cé tran duwgc ghi lai.

3. PAOTAO - Nhan vién va/hodc nha thau chiu trach nhiém vé viéc van hanh, bao dwéng va/hodc
van chuyén san pham t cac bé chira cua co s& phai dwgc dao tao nhu sau:

= Quy trinh kiém tra déi véi hé théng bé chira va thiét bi/dwong 6ng lién quan.
= Quy trinh van chuyén san pham.
= Quy trinh &ng pho sw cb tran hodc sy c6 cua hé théng bé chira khac.

4. TAILIEU

H6 sor Pao tao: Mbi co s& phai lwu gitr hé so dao tao trong téi thiéu 3 nam.

CLS Moi truong — Trang 2 14.04.10
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HO so Sw co: Mbi co s& phai lwu gitr hé so sy ¢6 trong toi thiéu 5 nam.
HG sor Khac:
a. Nhat ky kiém tra hang tuan phai dwoc lwu gilr trong thoi gian khéng duéi 1 nam.
b. Danh gia rui ro hién tai va kho chira.

c. Ban kiém tra tinh toan ven hang ndm déi véi bé chiva dwéi dat duec lwu gilr trong thoi gian st
dung cong thém 30 nam.

Trir trrong hop duoc chi ra cu thé la nguyén tdc duoc dé xuat, Tieu chuan Lanh dao frong Quy tdc nay dat ra
cac tiéu chuan téi thiéu — nha thau phai tuan thu moi yéu cau cao hon theo phap luat hién hanh va duoc
khuyén khich tiép tuc phat trién nguyén tdc cua riéng minh nhdm cung cap sw bao vé tdt hon cho nhan vién cua
ho.

TAI LIEU THAM KHAO:
= Luat va cac quy dinh hién hanh cua dia phuong va lién bang.

= S0 tay HSE (Strc khoe, An toan va Méi trong) cua Nike, trang 2-22, 2-26

CLS Moi truong — Trang 3 14.04.10
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TIEU CHUAN
Nha thau phai bao vé strc khde con ngudi va mdi trwdng bang viéc dap (rng nhirng yéu cau theo quy dinh hién
hanh bao gdm phat thai khi, chat thai rAn/nguy hiém va nwéc thai. Nha thu ap dung nhirng bién phap hop ly dé
gidm tac dong van hanh tiéu cwe déi véi méi trwdng va cd gang lién tuc cai thién hiéu suat méi truong.
> Phat trién va trién khai cac qua trinh va quy trinh dé gidm rdi ro lién quan dén polychlorinated biphenyls
(PCB) cho nhan vién va mdi trwedng.
TRACH NHIEM

Quan ly Dia diém phai dam bao rang cac quy trinh xac dinh, quan ly va lam viéc khi c6 PCB dwoc phat trién,
trién khai va tuan tha.

Dai dién HSE (Strc khoé, An toan va Méi trwdng) phai thiét 1ap, duy tri va quan ly cac qua trinh va quy trinh
cho PCB.

Quan ly va Nguwei giam sat phai ddm bao rang nhan vién dwoc dao tao va tuan thi cac yéu cau cla qua trinh
va quy trinh cho PCB.

Nhan vién phai tuan tha cac yéu cau ctia qua trinh va quy trinh cho PCB.
DINH NGHIA

= Polychlorinated biphenyls (PCB) la mét nhém hop chét hiru co cé chira clo tbng hop ¢6 tinh chat khéng
bt Ira va 6n dinh. Chang dwoc st dung réng réi lam chéat lam mat va dau béi tron trong thiét bi dién (may
bién ap, tu dién, chan lwu dén), dung dich thuy lwc, chat lam cham chay, son, muc, thubc trir sau va 16p pha
bé m&t. PCB khong tan ra trong méi trwéng va cuc ky doc hai véi dong vat hoang da va con ngudi.

YEU CAU
1. DANH GIA RUIRO  Mbi co s& phai thuc hién danh gia rii ro hang ndm cho PCB va ghi lai, trong d6 tdi thiéu
phai bao gom:

a. Khao sat va dang ky thiét bi hoac vat liéu co chira PCB.
b. Xac dinh vi tri ctia thiét bi cé chira PCB va cac mdi nguy hiém lién quan.
c. Danh gia rii ro lién quan dén PCB.

d. Xac dinh cac bién phap kiém soat dé gidm rdi ro (vi du: dan nhan, kiém soat viéc tiép can, kiém tra, thay
thé bang cac vat lieu khéng chira PCB).

2. CHINH SACH & QUY TRINH — Moi co s& co thiét bj hoac vat liéu chira PCB véi ndng do I6n hon 50
ppm (néu khong rd vé& ndng dd, coi nhw c6 ndng dd Ién hon 50 ppm) déu phai trién khai cac quy trinh, trong
dé tdi thiéu phai bao gém nhirng van dé sau:

3. All eqUipMHHHIHHHIHHHHHHEHHHHHHHHT At ca thiét bi hodc vat liéu c6 chira PCB déu phai duoc
dan nhan nhw sau:

NGUY HIEM-CO CHUA PCB.

a. Viéc tiép can cac khu vuc cé thiét bi chira PCB sé bi han ché chi danh cho cac nhan vién chuyén trach.



POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCB) TIEU CHUAN LANH DAO TRONG QUY TAC CUA NIKE

b.

c
d.

®

Cung cép cach st dung dung thiét bj bdo hd ca nhan khi lam viéc vai thiét bi hoac vat liéu c6 chira PCB.

Kiém tra dé xac dinh tinh trang cla thiét bi ho&c vat liéu cé chira PCB téi thiéu 1a hang nam.

Quy trinh (rng phé sw ¢d tran bang van ban cho thiét bj chira cac chét bj tran ra tir thiét bj cé chira PCB.

C6 sén du vat lieu lau sach vét tran cho lwong vat liéu PCB dwoc chiva dwng.

Téay ué tat ca cac vat liéu bi nhiém PCB khéng dworc thai bé hodc danh cho muc dich tai st dung.

T4t ca thiét bi hoac vat liéu c6 chira PCB bi mang di thai b phai dwoc cach ly va glri dén mot co sé xir
ly chét thai dworc phé duyét va duwgc quyén nhan cac chét thai cé PCB.

4. PDAO TAO  Cac nhan vién c6 cong viéc cé thé phai tiép xdc voi thiét bi hoac vat liéu cé chira PCB, vi du

nhw nhan vién bao dwdng hodc nhan vién bao quan, sé dwoc dao tao. Chwong trinh dao tao phai bao gom:

Cac mébi nguy hiém dbi véi sirc khoé va mai trweng lién quan dén PCB.

Vi tri ctia thiét bi hodc vat liéu khac cé chira PCB.

ng phé sw cb tran va thiét bi chira cac chat bj ro ri khdi thiét bj cé chira PCB.
S dung, diéu chinh, gi¢i han va bao quan thiét bi bao ho ca nhan.

Phuwong phap thai bd ding cach thiét bi cé chiva PCB, vi du nhw chén lwu dén.

Céc quy trinh dé bao dwéng thiét bj va vat liéu cé chira PCB.

5. TAILIEU

H6 so Dao tao: HO so ddo tao nhan vién phai cé sén va duoc lwu gil trong t6i thiéu 3 nam.

H6 so Sw ¢d: HO so' vé moi sw ¢b lién quan dén PCB phai dwoc lwu gitr. Phai lwu gitr nhitng hd so nay trong t6i
thiéu 5 nam.

Ho so Khac:

a. Ban danh gia Rui ro vé& PCB Hién tai.

b. Ban kiém tra thiét bi hoac vat liéu c6 chira PCB phai dwoc lwu gitr trong tdi thiéu 3 nam.

C. Tailiéu vé di chuyén va thai bd chat thai cé chira PCB hoéc thiét bi ngirng lam viéc trong téi thiéu 5 nam.

Trer trrong hop duwoc chi ra cu thé la nguyén tac duoc dé xuét, Tiéu chudn Lanh dao trong Quy tac nay dét ra céc tiéu chuén
t6i thiéu — nha thau phai tuén thu moi yéu cdu cao hon theo phap luat hién hanh va duoc khuyén khich tiép tuc phéat trién
nguyén téc cta riéng minh nhdm cung cép sw bao vé tét hon cho nhén vién cda ho.

TAI LIEU THAM KHAO:

Luét va céac quy dinh hién hanh cla dja phwong va lién bang.

S6 tay HSE (An toan, Stre khde va Moéi trurong) cua Nike, trang 2-14

CLS Moi truong — Trang 2 14.04.10
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	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng các quy trình quản lý sức khoẻ được phát triển, triển khai và tuân thủ.
	Đại diện HSE (An toàn, Sức khoẻ và Môi trường) phải thiết lập, duy trì và quản lý các yêu cầu về quản lý sức khoẻ.
	Quản lý và Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ các yêu cầu về quản lý sức khoẻ.
	Nhân viên phải tuân thủ các yêu cầu về quản lý sức khoẻ.
	YÊU CẦU
	a. Xác định mối nguy hiểm về sức khoẻ nghề nghiệp và không liên quan đến nghề nghiệp cho tổng số nhân viên.
	b. Đánh giá rủi ro liên quan đến các bể chứa.
	c. Xác định và triển khai các biện pháp kiểm soát để giảm rủi ro về sức khoẻ (ví dụ: các chương trình tiêm chủng, chương trình ngừng hút thuốc.).
	a. Phòng khám chữa bệnh (bắt buộc đối với mọi địa điểm có hơn 1000 nhân viên):
	 Tất cả nhân viên chăm sóc sức khoẻ đều phải được đào tạo về thực hành y khoa nghề nghiệp và cấp cứu.
	 Phải có các quy trình nhập viện, điều trị, chuyển và xuất viện cho bệnh nhân.
	 Sử dụng, kiểm tra, bảo dưỡng và hiệu chỉnh các dụng cụ y tế và dụng cụ theo dõi.
	 Nhân viên đã vắng mặt do các bệnh truyền nhiễm hoặc dễ lây được quay trở lại làm việc.
	 Điều trị tất cả các bệnh truyền nhiễm.
	 Kiểm soát Bệnh lây nhiễm và có sẵn thiết bị thích hợp (ví dụ như găng tay vô trùng, mặt nạ dưỡng khí cho CPR (Hô hấp nhân tạo), nồi hấp, kim dùng một lần và túi đồ khâu vết thương).
	 Tối thiểu có một giường cá nhân cho 1000 nhân viên.
	 Trang bị cho cơ sở phòng khám chữa bệnh một hệ thống thông gió cơ học có khả năng duy trì nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C (70 - 80 F) tại mọi thời điểm.
	 Tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn vệ sinh.
	b. Giám sát Sức khoẻ:
	 Chương trình giám sát sức khoẻ được xây dựng dựa trên các kết quả Đánh giá Rủi ro.
	 Một hệ thống để phân tích các kết quả của chương trình giám sát và cung cấp hướng dẫn cho hành động khắc phục và việc điều trị y tế.
	 Đánh giá sức khoẻ chung của nhân viên tại tất cả các giai đoạn làm việc (trước khi tuyển dụng, kiểm tra cơ sở, trước khi giao việc, sau khi bị bệnh).
	 Một bác sỹ thành thạo, chuyên viên chăm sóc sức khoẻ nghề nghiệp hoặc chuyên gia giỏi phải thực hiện giám sát sức khoẻ.
	 Dữ liệu sức khoẻ nghề nghiệp phải được kiểm tra để xác định chiều hướng và kế hoạch hoạt động nâng cao sức khoẻ.
	c. Nâng cao sức khoẻ: phải có các biện pháp phòng ngừa như một cách để giảm rủi ro sức khoẻ chung của lực lượng lao động (ví dụ: ngừng hút thuốc, tiêm chủng uốn ván, tiêm chủng viêm gan B, các hoạt động cho tháng sức khoẻ�
	d. Mỗi nhân viên đều có quyền truy cập vào các hồ sơ y tế sức khoẻ liên quan đến cá nhân mình.
	a. Đánh giá rủi ro hiện tại.
	b. Bảo dưỡng và hiệu chỉnh thiết bị trong tối thiểu 3 năm.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 9-6

	11 Sanitation
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng các quy trình và chính sách vệ sinh được phát triển, triển khai và tuân thủ.
	Đại diện HSE (An toàn, Sức khoẻ và Môi trường) phải thiết lập, duy trì và quản lý các quy trình và chính sách vệ sinh.
	Quản lý và Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ các yêu cầu về quy trình và chính sách vệ sinh.
	Nhân viên phải tuân thủ các yêu cầu về quy trình và chính sách vệ sinh.
	Định nghĩa
	Vệ sinh là các dụng cụ vệ sinh nhằm tăng cường sức khoẻ qua việc ngăn con người tiếp xúc với các nguy hiểm về rác thải.  Các mối nguy hiểm có thể là các tác nhân gây bệnh vật lý, vi sinh vật, sinh vật hoặc hoá học. ...
	Yêu cầu
	a. Xác định các mối nguy hiểm liên quan đến vệ sinh.
	b. Đánh giá rủi ro liên quan đến các mối nguy hiểm.
	c. Xác định và triển khai các biện pháp kiểm soát để giảm rủi ro (ví dụ: thông gió, lau chùi).
	a. Giữ cho tất cả các nơi làm việc sạch sẽ, khô ráo và trong tình trạng tốt.
	b. Xây dựng và duy trì mọi nơi làm việc theo cách nhằm ngăn loài gặm nhấm, côn trùng hoặc sâu bọ khác chui vào.
	c. Cung cấp thiết bị bảo vệ khỏi môi trường ẩm ướt khi các nhiệm vụ công việc phải thực hiện trong điều kiện ẩm ướt.
	d. Đựng rác thải và phế liệu trong các hộp chứa không thấm và rò rỉ. Hàng ngày phải đổ các hộp chứa này đi.
	e. Lau sạch các vết tràn ra ngay lập tức và phải thải bỏ rác phải hợp lý (phải sử dụng các ký hiệu cảnh báo trên nền ướt).
	f. Cung cấp đầy đủ số lượng nhà vệ sinh riêng theo giới tính dựa trên các tỷ lệ sau:
	USố lượng nhân viênU   USố lượng nhà vệ sinh tối thiểu
	1 đến 15      1
	16 đến 36     2
	36 đến 55     3
	56 đến 80     4
	81 đến 110     5
	111 đến 150     6
	Trên 150   cứ thêm 40 nhân viên thì có 1 chỗ thêm
	g. Có đầy đủ đường ống thông gió và thoát nước khép kín ở tất cả các nhà vệ sinh.
	h. Vệ sinh và khử trùng tất cả các nhà vệ sinh hàng ngày.
	i. Cung cấp bồn rửa có xà phòng ở tất cả các nơi làm việc.
	j. Cung cấp khăn giấy cá nhân, quạt gió hoặc khăn bằng vải bông sạch sẽ ở cạnh tất cả các khu vực có bồn rửa.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 9-15

	12 DrinkingWater_VN
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Ban Quản Lý Nhà Máy -  có trách nhiệm đảm bảo các quy trình về chất lượng nước phát triển, thi hành và tuân thủ tại nhà máy.
	Đại Diện HSE (An toàn, Sức khoẻ và Môi trường) – có trách nhiệm thiết lập, duy trì và quản lý các quy trình về chất lượng nước.
	Quản Lý và Chuyền Trưởng -  có trách nhiệm đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ các yêu cầu về quy trình chất lượng nước.
	Nhân viên – có trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu của các quy trình về chất lượng nước.
	Định nghĩa
	 Nước uống – là nước sạch và trong lành để uống.
	Yêu cầu
	a. Xác định các mối nguy hiểm có nguy cơ làm ô nhiễm nước uống ở nơi làm việc.
	b. Đánh giá rủi ro liên quan đến các mối nguy hiểm đã được xác định.
	c. Xác định và thi hành các biện pháp cần thiết để loại bỏ hoặc giảm nguy cơ nước uống bị nhiễm bẩn (ví dụ: lấy mẫu, xử lý nước).
	a. Phải cung cấp nước uống được cho tất cả nhân viên
	b. Phải dán nhãn ghi rõ những nơi nguồn nước không uống được.
	c. Thiết bị phân phối nước phải để gần các môi trường làm việc nguy hiểm.
	d. Phải có khu vực riêng sạch sẽ và vệ sinh cho các ly uống nước cá nhân hoặc các bình chứa nước uống.
	e. Nước không uống được phải được đun sôi hoặc khử trùng trước khi được sử dụng cho việc chuẩn bị đồ ăn hoặc nấu ăn.
	f. Có các quy trình ứng phó bằng văn bản đối với các nguồn nước bị ô nhiễm hoặc nghi ngờ bị ô nhiễm tại nhà máy.
	g. Chương trình lấy mẫu nước: mỗi nhà máy sử dụng nguồn nước ngầm (nước giếng) hoặc nước bề mặt làm nước uống phải có chương trình lấy mẫu nước, tối thiểu phải bao gồm các yêu cầu sau:
	 Tần suất lấy mẫu dựa vào số người dùng:
	USố người dùngU  Số mẫu tối thiểu/quý (3 tháng một lần)
	25 đến 999    1
	1.000 đến 4.999    10
	5.000 đến 9.999    15
	10.000 đến 19.999   20
	> 20.000    50
	 Mức độ chấp nhận đối với vi khuẩn và chất khử trùng:
	- Vi khuẩn đường ruột trong phân = 0.0
	- 99.9% khử hoạt tính các nang Giardia Lamblia, 99,99% khử hoạt tính các virus khác.
	- Nồng độ chất diệt khuẩn của khu dân cư vào hệ thống không được ít hơn 0,2mg/L.
	- Tổng lượng đo được của clo, clo liên kết hoặc clo dioxit phải hiện diện trong 95% số lượng mẫu lấy hàng tháng.
	 Các quy trình báo cáo bệnh.
	Huấn luyện về chất lượng nước: tất cả các nhân viên chịu trách nhiệm duy trì chất lượng nước tại nhà máy phải được đào tạo về ứng phó khẩn cấp trong trường hợp xảy ra nhiễm bẩn nước uống.
	Trừ trường hợp được xác định cụ thể là  nguyên tắc được đề xuất, Tiêu Chuẩn Quản Lý  này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà máy phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến khích tiếp tục xâ...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike,  trang 9-18

	13 DormitoryManagement_VN
	TIÊU CHUẨN
	Ban Quản Lý Nhà Máy -  có trách nhiệm đảm bảo các quy trình quản lý ký túc xá được phát triển, thi hành và tuân thủ tại nhà máy.
	Đại Diện HSE (An toàn, Sức khoẻ và Môi trường) – có trách nhiệm thiết lập, duy trì và quản lý các yêu cầu về quản lý ký túc xá
	Quản Lý và Chuyền Trưởng -  có trách nhiệm đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ các yêu cầu về quản lý ký túc xá
	Nhân Viên – có trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu về quản lý ký túc xá.
	Yêu cầu
	a. Xác định các mối nguy hại liên quan đến việc vận hành và quản lý ký túc xá.
	b. Đánh giá các rủi ro liên quan đến các mối nguy hại trên.
	c. Xác định và thi hành các biện pháp cần thiết để loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro (ví dụ hệ thống sưởi, máy lạnh, phòng cháy chữa cháy, an ninh v.v…)
	a. Quy trình chung:
	 Phải có cấu trúc vững chắc, được bảo dưỡng tốt, sạch sẽ, an toàn và bảo đảm bảo vệ an toàn cho người ở trong mọi điều kiện thời tiết.
	 Phải có khả năng phối hợp với các hệ thống ứng phó khẩn cấp địa phương bao gồm phòng cháy chữa cháy, y tế và công an.
	 Phải đảm bảo tối thiểu 4 mét vuông không gian sinh sống cho một người ở - có cung cấp ít nhất 1 tủ đựng tài sản cá nhân riêng.
	 Phải cung cấp điện và hệ thống chiếu sáng thích hởp cho tất cả các khu vực trong ký túc xá.
	 Phải có hệ thống thu gom và xử lý rác.
	b. Khu vực ngủ:
	 Phải cung cấp giường đơn hoặc giường tầng (không cho phép giường ba tầng)
	 Vật dụng được cung cấp với giường ngủ phải bảo đảm sạch sẽ và vệ sinh.
	 Phải có khu vực riêng biệt dành cho mỗi giới tính.
	c. Nhà tắm và nhà vệ sinh:
	 Phải có ít nhất 1 nhà vệ sinh cho mỗi 15 người ở.
	 Các nhà vệ sinh được thiết kế trong vòng 50m với mỗi khu nhà ở.
	 Có nhà vệ sinh riêng cho nam và nữ với biển chỉ dẫn rõ ràng.
	 Các nhà vệ sinh phải được dọn dẹp và vệ sinh hàng ngày.
	 Khu vực nhà tắm phải được cung cấp đầy đủ nước nóng và lạnh.
	 Khu vực nhà tắm được thiết kế trong vòng 50m với mỗi khu nhà ở.
	 Vòi tắm được đặt cách nhau ít nhất 1m, bảo đảm có ít nhất 1 vòi tắm cho mỗi 15 người.
	 Có khu vực nhà tắm và giặt riêng cho nam và nữ với biển chỉ dẫn rõ ràng.
	 Sàn nhà tắm/giặt phải được xây bằng vật liệu không thấm nước và được vệ sinh hàng ngày.
	d. Ký túc xá phải có nhà ăn và chuẩn bị đồ ăn.
	e. Phòng chống cháy và sơ cấp cứu
	 Phải dán các kế hoạch thoát hiểm khẩn cấp tại các địa điểm dễ thấy trong toàn bộ ký túc xá – bao gồm các quy trình thoát hiểm cụ thể trong trường hợp khẩn cấp.
	 Phải có các thiết bị chữa cháy đặt tại các khu vực dễ lấy và trong vòng 30m với mỗi khu nhà ở.
	 Có ít nhất hai lối thoát hiểm được chỉ rõ cho mỗi tầng.
	 Hàng năm phải có thực tập phòng cháy chữa cháy, có lưu giữ hồ sơ cho mỗi lần thực tập.
	 Phải cung cấp tủ sơ cấp cứu đặt tại các vị trí dễ lấy, theo tỉ lệ ít nhất một tủ sơ cấp cứu cho mỗi 50 người.
	 Các hóa chất nguy hiểm phải được bảo quản chỉ trong các khu vực được chỉ định.
	 Kế hoạch ứng phó khẩn cấp
	 Hiểu biết về vị trí của các thiết bị phòng cháy chữa cháy, các tủ sơ cấp cứu và cách sử dụng các thiết bị này.
	Trừ trường hợp được xác định cụ thể là  nguyên tắc được đề xuất, Tiêu Chuẩn Quản Lý  này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà máy phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến khích tiếp tục xâ...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike,  trang 9-1
	 Tiêu chuẩn của Nike về “Quản Lý An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy”
	 Tiêu chuẩn của Nike về “Hành Động Khẩn Cấp”
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	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng các quy trình về dịch vụ ăn uống được phát triển, triển khai và tuân thủ.
	Đại diện HSE (An toàn, Sức khoẻ và Môi trường) phải thiết lập, duy trì và quản lý các quy trình về dịch vụ ăn uống.
	Quản lý & Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ các quy trình về dịch vụ ăn uống.
	Nhân viên phải tuân thủ các quy trình về dịch vụ ăn uống.
	Yêu cầu
	a. Xác định các mối nguy hiểm (bao gồm an toàn nhà bếp và ngộ độc thực phẩm).
	b. Đánh giá rủi ro liên quan đến các mối nguy hiểm.
	c. Xác định và triển khai các biện pháp kiểm soát để giảm rủi ro.
	a. Nhân viên dịch vụ ăn uống:
	 Tối thiểu hàng năm phải trải qua cuộc kiểm tra y tế và được chứng nhận là không mắc các bệnh lây nhiễm.
	 Phải hiểu và tuân thủ các quy trình nhằm giảm nguy cơ truyền bệnh có thể lây nhiễm.
	 Phải đeo mạng tóc, gang tay và tạp dề khi chuẩn bị và phục vụ đồ ăn.
	 Phải rửa tay kỹ và khử trùng trước khi tiếp xúc với đồ ăn.
	b. Khu vực tiêu thụ và chuẩn bị đồ ăn:
	 Phải sạch và được khử trùng.
	 Có hệ thống lạnh kiểu cơ học có khả năng duy trì nhiệt độ dưới 5 độ C khi bảo quản đồ ăn dễ hỏng tại công trường.
	 Có bồn rửa cung cấp cả nước nóng và nước lạnh.
	 Dụng cụ nấu nướng, phục vụ và ăn uống được rửa sạch và khử trùng sau mỗi lần sử dụng.
	 Mặt bàn và quầy hàng phải được vệ sinh và khử trùng sau mỗi lần sử dụng.
	 Phải không có loài gặm nhấm và côn trùng.
	 Đựng rác thải và phế liệu trong các hộp chứa không thấm và rò rỉ. Hàng ngày phải đổ các hộp chứa này đi.
	 Không được thải bỏ dầu ăn ra các rãnh thoát nước vệ sinh hoặc nước mưa.
	c. Nhà vệ sinh:
	 Tất cả nhân viên dịch vụ ăn uống phải rửa tay kỹ và khử trùng tay sau khi sử dụng nhà vệ sinh.
	 Phải dán các ký hiệu cần rửa tay sau khi sử dụng nhà vệ sinh.
	d. Cơ chế và quy trình ứng phó với các bệnh hoặc sự việc liên quan đến ngộ độc thực phẩm.
	 Kiểm tra đánh giá rủi ro và quy trình.
	 Các yêu cầu về an toàn và bảo quản đồ ăn.
	 Vệ sinh cá nhân.
	 Nhận thức về bệnh lngộ độc thực phẩm và bệnh truyền nhiễm.
	 Biện pháp an toàn cho nhà bếp.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 9-11
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	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng các quy trình chăm sóc trẻ em được phát triển, triển khai và tuân thủ.
	Đại diện HSE (An toàn, Sức khoẻ và Môi trường) phải thiết lập, duy trì và quản lý các quy trình chăm sóc trẻ em.
	Quản lý và Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ các yêu cầu về quy trình chăm sóc trẻ em.
	Nhân viên phải tuân thủ các yêu cầu về quy trình chăm sóc trẻ em.
	Yêu cầu
	a. Xác định tất cả các mối nguy hiểm tiềm ẩn khi chăm sóc trẻ em.
	b. Đánh giá rủi ro liên quan đến các mối nguy hiểm.
	c. Xác định các biện pháp kiểm soát cần thiết để giảm rủi ro (ví dụ: sơ cứu/CPR (Hô hấp nhân tạo), khu vực vui chơi an toàn).
	a. Làm việc với trẻ em:
	 Người tổ chức sự kiện phải quen với các yêu cầu của quy định tại địa phương.
	 Phải có các cá nhân sơ cứu/CPR (Hô hấp nhân tạo) có đủ chuyên môn.
	 Có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ/người giám hộ nhân danh cha mẹ để điều trị y tế/sơ cứu hợp pháp hoặc để vận chuyển trẻ em bằng ô tô/xe buýt hoặc bất kỳ hình thức chuyên chở nào khác.
	 Thông tin liên lạc của cha mẹ/người giám hộ phải được lưu giữ trên tập tin.
	 Kiểm tra trước khi tuyển dụng, mọi nhân viên sẽ làm việc với trẻ em trong các sự kiện qua đêm hoặc trực tiếp đào tạo trẻ em (ví dụ: trường học bóng đá).
	 Chỉ có thể giao trẻ em cho cha mẹ/người giám hộ hoặc cá nhân được uỷ quyền.
	b. Cơ sở chăm sóc trẻ em:
	 Toà nhà phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý của địa phương và các tiêu chuẩn phù hợp của Nike, tuỳ theo tiêu chuẩn nào cao nhất.
	 Phải cách ly tất cả các bề mặt nóng để trẻ nhỏ không thể tiếp xúc.
	 Những ổ cắm điện trong tầm tay của trẻ em phải có nắp đậy ổ cắm khi không sử dụng.
	 Lò sưởi phải được bảo vệ.
	 Thuốc, thuốc độc và các chất nguy hiểm khác phải được đựng trong tủ khoá.
	 Nhà cửa phải sạch sẽ và gọn gàng mọi lúc.
	 Phải diễn tập sơ tán hoả hoạn hàng tháng với sự chứng kiến của trẻ em.
	 Khu vực vui chơi ngoài trời phải an toàn, đảm bảo và mọi hố hoặc vũng nước phải được bảo vệ hoặc che đậy.
	 Phải có sẵn nước có thể uống được.  Cấm sử dụng cốc hoặc đồ uống nước chung.
	 Phải cung cấp nước lạnh và nước nóng không vượt quá 110 F (43 C) cho các bồn rửa dành cho trẻ em.
	 Nhà vệ sinh phải sạch sẽ, phù hợp cho trẻ em và có thiết bị rửa tay.  Phải có một nhà vệ sinh và một bồn rửa cho 15 trẻ em.
	 Giường, cũi hoặc chiếu cá nhân sạch sẽ (phù hợp với độ tuổi và mức phát triển của trẻ) và phải cung cấp ga trải giường sạch sẽ.  Đối với việc chăm sóc buổi tối, mỗi trẻ em phải được cung cấp một chiếc đệm chắc chắ�
	 Phải có giám đốc cơ sở được đào tạo đầy đủ đối với các cơ sở có trên 60 trẻ.
	 Phải lưu giữ hồ sơ y tế cho mỗi trẻ bao gồm các chi tiết miễn dịch, thuốc, bệnh truyền nhiễm và hiện tượng bỏ mặc hoặc các thương tích bất thường.  Phải báo cáo mọi trường hợp bỏ mặc hoặc thương tích bất thường phải �
	 Tổng quan về đánh giá rủi ro.
	 Các thực tiễn tốt để làm việc với trẻ em.
	 Các quy trình bằng văn bản.
	a. Đánh giá rủi ro hiện tại.
	b. Hồ sơ kiểm tra nhân viên hiện tại.
	c. Thông tin liên hệ của cha mẹ/người giám hộ hiện tại.
	d. Hồ sơ thực tập chữa cháy trong tối thiểu 3 năm.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Tiêu chuẩn Toàn cầu về “Quản lý Phòng Cháy” của Nike.
	 Tiêu chuẩn Toàn cầu về “Hành động và Lập kế hoạch Khẩn cấp” của Nike.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 9-21
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	TIÊU CHUẨN
	TRÁCH NHIỆM
	Yêu cầu
	a. Giữ cho tất cả các nơi làm việc sạch sẽ, khô ráo và trong tình trạng tốt.
	b. Giữ cho lối đi không có các mối nguy hiểm bị vấp ngã và vật cản khác.
	c. Để khoảng cách tối thiểu là 0,9 m (3 ft) đối với tất cả bảng điện, nhà tắm/bồn rửa mắt và thiết bị khẩn cấp khác.
	d. Giữ cho khu vực bảo quản ngăn nắp mọi lúc. Không được xếp chồng vật liệu trong khoảng 45 cm (18 inch) so với trần hoặc vòi phun dập lửa (tuỳ theo vật nào thấp hơn).
	e. Phải lau sạch các vết tràn ra ngay lập tức và loại bỏ rác thải đúng cách (phải sử dụng các ký hiệu cảnh báo trên nền ướt).
	f. Phải bảo vệ tất cả các cửa sổ và bề mặt trong suốt trong nhà không bị vỡ. Ở nơi có nguy cơ người đi vào cửa hoặc vách ngăn trong suốt, phải đánh dấu cửa và vách ngăn.
	a. Đường thoát hiểm được sắp xếp và đánh dấu sao cho đường thoát hiểm đến nơi an toàn rõ ràng.
	b. Đánh dấu tất cả cửa vào hoặc đường đi không dẫn tới lối thoát an toàn là “KHÔNG CÓ LỐI THOÁT”.  Đường đi cụt và không dẫn tới lối thoát an toàn không được dài hơn 16,67 m (50 ft).
	c. Giữ cho lối thoát đường ra của tất cả các khu trong toà nhà thông thoáng và không bị nghẽn. Cửa hoặc đường đi không bị khoá hoặc buộc chặt để ngăn thoát ra.
	d. Bố trí các lối thoát sao cho ít nhất hai đường khác nhau từ mỗi nơi làm việc (có thể bao gồm toà nhà, công trình, phần hoặc khu vực) cung cấp biện pháp thoát hiểm thay thế trong trường hợp một lối thoát bị chặn do hoả�
	a. Tay vịn chuẩn (cho 4 bước trở lên).
	b. Chiều rộng tối thiểu là 0,56 m (22 inch).
	c. Mặt bậc thang có bề mặt chống trơn.
	d. Chiều cao và chiều rộng của bậc thang đồng đều trên toàn bộ các dãy cầu thang.
	a. Xác định tất cả các mối nguy hiểm liên quan đến việc chất, dỡ và bảo quản vật liệu.
	b. Đánh giá rủi ro liên quan đến các mối nguy hiểm đã xác định.
	c. Xác định các biện pháp kiểm soát để loại bỏ hoặc giảm rủi ro (ví dụ: kiểm tra, nhân trắc học, lắp đặt giá đỡ).
	a. Biện pháp để ngăn phương tiện xuất phát không theo kế hoạch trước khi công việc chất và dỡ bắt đầu.
	b. Biện pháp để đảm bảo chắc chắn cho xe móc không được ghép nối.
	c. Kiểm tra xe móc (khi sử dụng phương tiện chạy bằng mô tơ).
	d. Bảo vệ vịnh/cảng chất hàng khi không sử dụng.
	e. Xếp chồng vật liệu an toàn (độ cao, độ nghiêng).
	f. Mỗi giá đỡ lắp đặt phải thể hiện số nhận dạng duy nhất và độ an toàn và tải trọng làm việc lớn nhất.
	g. Chỉ nhân viên được đào tạo hoặc nhà thầu có năng lực mới được tiến hành lắp đặt, sửa chữa, sửa đổi hoặc tháo giá đỡ.
	h. Việc kiểm tra lắp đặt giá đỡ hàng năm phải do người có năng lực hoàn tất (nơi có nguy cơ hư hỏng hoặc thương tích được xác định do giá đỡ).
	i. Mọi hư hỏng về cấu trúc của hệ thống bảo quản vật liệu phải được báo cáo và sửa chữa ngay.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 4-1

	17 HSECommittee
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng uỷ ban HSE phải được thiết lập và các quy trình của uỷ ban HSE được triển khai và tuân thủ.
	Đại diện HSE (An toàn, Sức khoẻ và Môi trường) phải thiết lập, duy trì và quản lý các quá trình của uỷ ban HSE.
	Quản lý và Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ yêu cầu của các quá trình của uỷ ban HSE.
	Nhân viên phải tuân thủ yêu cầu của các quá trình của uỷ ban HSE.
	Định nghĩa
	Đại diện Quản lý đại diện cho ban quản lý cấp cao (Cao nhất) trong nhà máy và có thể là người quản lý, người giám sát hoặc một vị trí của phòng quản lý, giám sát, đánh giá và điều phối hoạt động của các nhân tố.
	Đại diện công nhân là vị trí không thuộc ban quản lý thường chịu trách nhiệm làm ra sản phẩm được sản xuất.
	Yêu cầu
	a. Uỷ ban HSE phải được thiết lập tại mỗi cơ sở.
	b. Uỷ ban phải bao gồm ít nhất 2 thành viên nếu địa điểm có 20 người trở xuống và ít nhất 4 thành viên nếu địa điểm có hơn 20 người.
	c. Có số lượng gần bằng số lượng đại diện quản lý và công nhân.
	d. Các thành viên uỷ ban phải là đại diện cho các hoạt động chính ở nơi làm việc.
	e. Phải bầu chủ tịch.
	f. Đại diện Uỷ ban phải phục vụ một nhiệm kỳ liên tục ít nhất một năm.
	g. Cuộc họp uỷ ban phải được tiến hành hàng tháng trừ các tháng tiến hành kiểm tra quý.
	h. Uỷ ban phải giữ biên bản họp của cuộc họp. Biên bản họp phải được trao đổi hoặc cung cấp cho tất cả nhân viên.
	i. Uỷ ban phải thiết lập hệ thông để cho phép các thành viên nhận đề xuất liên quan đến HSE (Sức khoẻ, An toàn và Môi trường).
	j. Ban quản lý phải trả lời tất cả các khuyến nghị của uỷ ban HSE trước cuộc họp tiếp theo hoặc tròng vòng 30 ngày, tuỳ điều kiện nào tới trước.
	k. Uỷ ban phải thiết lập các quy trình điều tra tất cả các sự việc liên quan đến HSE bao gồm tai nạn gây thương tích, bệnh, tử vong, đổ hoá chất và hoả hoạn. (Điều này không có nghĩa là uỷ ban bắt buộc phải tiến hành điề�
	l. Uỷ ban HSE (Sức khoẻ, An toàn và Môi trường) phải đánh giá quy trình của Uỷ ban HSE hàng năm và thực hiện sửa đổi và/hoặc cải tiến nếu cần thiết để quy trình hiệu quả và hữu ích hơn.
	a. Các công việc cần thực hiện của tháng trước.
	b. Các vấn đề nổi bật về kiểm tra an toàn nơi làm việc.
	c. Kiểm tra sự cố.
	d. Kiểm tra đề xuất của nhân viên.
	a. Ghi lại kết quả kiểm tra.
	b. Đề xuất cách loại bỏ các mối nguy hiểm và biện pháp làm việc không an toàn tại nơi làm việc.
	c. Theo dõi sự không tuân thủ cho đến khi hoàn tất.
	Hồ sơ Đào tạo: Mỗi cơ sở phải lưu giữ hồ sơ đào tạo trong tối thiểu 3 năm.
	Hồ sơ Sự cố: Mỗi cơ sở phải lưu giữ hồ sơ sự cố trong tối thiểu 5 năm.
	Hồ sơ Khác:
	a. Biên bản cuộc họp của Uỷ ban HSE và việc Kiểm tra an toàn nơi làm việc phải được thực hiện tối thiểu là 3 năm một lần.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 1-12

	18 OccupationalExposureLimits
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng các quy trình về hạn chế phơi nhiễm do nghề nghiệp được phát triển, triển khai và tuân thủ.
	Đại diện HSE (An toàn, Sức khoẻ và Môi trường) phải thiết lập, duy trì và quản lý các quá trình và quy trình cho tiêu chuẩn này.
	Quản lý và Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ các yêu cầu của các quá trình và quy trình cho tiêu chuẩn này.
	Nhân viên phải tuân thủ yêu cầu của các quá trình và quy trình về tiêu chuẩn giới hạn phơi nhiễm do nghề nghiệp.
	Định nghĩa
	Yêu cầu
	a. Xác định các mối nguy hiểm có liên quan đến quy trình và/hoặc khu vực làm việc (bao gồm các mối nguy hiểm hoá học, vật chất và sinh học).
	b. Đánh giá rủi ro liên quan đến các mối nguy hiểm (bao gồm lấy mẫu để so sánh với các OEL hiện có, khi được xác định là cần thiết)
	c. Xác định các biện pháp kiểm soát để giảm rủi ro (ví dụ: sự xả khí cục bộ, thông gió, kiểm soát không khí, v.v..).
	a. Phòng ngừa nguy hiểm:
	b. Kế hoạch đánh giá phơi nhiễm (ví dụ: lấy mẫu) cho tất cả các chất gây ô nhiễm (bao gồm chất gây ô nhiễm sinh học).
	c. Kiểm tra sự than phiền của nhân viên và các hồ sơ người vắng mặt để xác định khả năng phơi nhiễm liên quan đến các vấn đề sức khoẻ.
	d. Các nhà thầu phải tuân thủ quy định được thừa nhận là hạn chế nhất hoặc tiêu chuẩn nhất trí của các yêu cầu về sức khoẻ hoặc yêu cầu theo pháp luật của quốc gia họ, Hiệp hội Vệ sinh Công nghiệp Hoa Kỳ (ACGIH), Giá tri�
	e. Việc xem xét duy trì các chất gây ô nhiễm dưới giới hạn phơi nhiễm phải được giao cho bộ phận kiểm soát kỹ thuật (ví dụ: sự xả khí cục bộ hoặc sự thông gió toàn bộ) trước khi sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân.  Khi đư�
	f. Thiết bị kiểm soát phơi nhiễm phải ở trong thứ tự làm việc đúng, được kiểm tra và bảo dưỡng.
	g. Kế hoạch xử lý cho các mối nguy hiểm sinh học (ví dụ: vi khuẩn legionella, nấm mốc) khi phát hiện thấy chúng ở các cấp độ không thể chấp nhận được.
	Hồ sơ Y tế: Nếu có thể, mỗi cơ sở đều phải lưu giữ các hồ sơ y tế bí mật và an toàn trong khoảng thời gian làm việc tối thiểu của nhân viên, cộng thêm 30 năm. Theo luật quy định, không được tiết lộ hồ sơ y tế khi không ...
	Hồ sơ Sự cố: Phải giữ hồ sơ của tất cả các sự cố trong tối thiểu 5 năm.
	Hồ sơ Khác
	a. Đánh giá rủi ro hiện tại.
	b. Hồ sơ kiểm tra và bảo dưỡng trong tối thiểu 3 năm.
	c. Kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm để lấy mẫu trong tối thiểu 5 năm.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc “Vật liệu Nguy hiểm” của Nike.
	 Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc về “Thiết bị Bảo hộ Cá nhân” của Nike.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 5-39
	 Hiệp hội Vệ sinh Công nghiệp Hoa Kỳ (ACGIH); Giá trị Giới hạn Ngưỡng (TLV) và Chỉ số Phơi nhiễm Sinh học (BEI).

	19 PersonalProtectiveEquipment
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng chương trình PPE được phát triển, triển khai và tuân thủ.
	Đại diện HSE (An toàn, Sức khoẻ và Môi trường) phải thiết lập, duy trì và quản lý chương trình PPE.
	Quản lý và Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ các yêu cầu của chương trình PPE.
	Nhân viên phải tuân thủ các yêu cầu của chương trình PPE.
	Định nghĩa
	Yêu cầu
	a. Xác định công việc và các mối nguy hiểm tiềm tàng của những công việc đó có thể yêu cầu thiết bị bảo hộ cá nhân.
	b. Đánh giá rủi ro liên quan đến các mối nguy hiểm.
	c. Việc xác định và triển khai các biện pháp kiểm soát đầu tiên phải xem xét đến kiểm soát kỹ thuật, sau đó là kiểm soát hành chính và cuối cùng là việc sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân.
	a. Nhà thầu phải xác định sự thích hợp của PPE hiện có và nếu cần, chọn thiết bị mới hoặc bổ sung thiết bị để cung cấp sự bảo vệ lớn hơn khỏi các mối nguy hiểm so với mức tối thiểu yêu cầu.  Ở những nơi có khả năng 
	b. PPE được mặc theo mỗi ứng dụng sử dụng thích hợp và không gây ra thêm rủi ro.
	c. Tất cả thiết bị và quần áo bảo hộ cá nhân đều phải có thiết kế và cấu tạo an toàn để thực hiện công việc và phải được bảo quản trong điều kiện vệ sinh và điều kiện đáng tin cậy.  Chỉ có thể mua hoặc chấp nhận sư
	- Việc phòng tránh các thương tích về mắt yêu cầu tất cả những người có thể ở trong khu vực nguy hiểm cho mắt phải đeo kính bảo hộ.  Trong đó bao gồm các nhân viên, khách thăm, nhà nghiên cứu, bên thứ ba hoặc những người kha�
	- Nhân viên phải sử dụng các dụng cụ bảo hộ lao động thích hợp khi tiếp xúc với các mối nguy hiểm từ các hạt bay lơ lửng, kim loại nóng chảy, axit hoặc dung dịch ăn da, chất lỏng hoá học, khí hoặc hơi, son khí sinh học, ho�
	- Những người đeo kính áp tròng cũng phải đeo các thiết bị bảo vệ mắt và mặt thích hợp trong môi trường nguy hiểm.
	- Phải sử dụng các dụng cụ bảo hộ lao động phụ khi có mối nguy hiểm từ các vật thể văng ra.
	- Phải sử dụng kính bảo hộ và tấm chắn bảo vệ mặt khi có mối nguy hiểm từ chất hoá học bắn ra.
	- Chỉ được đeo tấm chắn bảo vệ mặt bên ngoài thiết bị bảo vệ mắt chính (kính an toàn và kính bảo hộ).
	- Đối với các nhân viên đeo kính thuốc, các thiết bị bảo vệ mắt phải kết hợp với kính thuốc về thiết kế hoặc khớp thích hợp bên ngoài kính thuốc.
	- Phải sử dụng thiết bị được lắp với kính lọc màu thích hợp để bảo vệ chống bức xạ ánh sáng.  Kính màu và kính dâm không phải là kính lọc màu trừ khi chúng được ghi rõ hoặc xác định là loại kính lọc màu.
	- Thiết bị bảo vệ đầu phải được cung cấp và sử dụng bởi tất cả các nhân viên và nhà thầu tham gia xây dựng và công việc thuộc nhiều loại khác.
	- Các kỹ sư, người giám sát và khách thăm cũng phải đội thiết bị bảo vệ đầu tại các công trường xây dựng khi có mối nguy hiểm về rơi ngã hoặc vật cố định hoặc điện giật.
	- Mũ chống va đập/mũ bảo hộ phải được phát và đội để bảo vệ khỏi bị rách da đầu khi tiếp xúc với các vật sắc.  Tuy nhiên, không được đội chúng thay cho nón/mũ an toàn vì chúng không cung cấp sự bảo vệ khỏi các lực tá�
	- Phải đi giày hoặc ủng bảo hộ lao động có tác dụng bảo vệ chống va đập khi mang hoặc xử lý các vật liệu như: các thùng hàng, các vật, các bộ phận dụng cụ nặng có thể rơi và cho các hoạt động khác mà các vật có thê�
	- Yêu cầu phải đi giày hoặc ủng bảo hộ lao động có tác dụng bảo vệ chống nén cho các hoạt động công việc liên quan đến xe kéo trượt (xe chở vật liệu bằng tay) hoặc các hoạt động khác trong đó vật liệu hoặc thiết bị có �
	- Yêu cầu phải đi giày hoặc ủng bảo hộ lao động có tác dụng bảo vệ chống xuyên thủng ở những nơi nhân viên có khả năng giẫm lên các vật sắc như đinh, dây kim loại, bulông, đinh vít, đinh kẹp to, hoặc kim loại phế thải, gây ra �
	- Phải đeo găng tay thích hợp khi có các mối nguy hiểm về hoá chất, vết cắt, vết rách, trầy da, xuyên thủng, bỏng, mối nguy hiểm sinh học và nhiệt độ khắc nghiệt có hại.
	- Việc chọn găng tay phải được dựa trên đặc điểm hoạt động của găng tay, điều kiện, thời hạn sử dụng và mối nguy hiểm hiện hữu.  Một loại găng tay sẽ không có tác dụng trong tất cả các tình huống.
	- Phải đeo thiết bị bảo vệ da khi có khả năng bị bắn hoá chất vào cơ thể, khi không khí có thể chứa các chất ô nhiễm có thể gây hại cho da hoặc da có thể hấp thụ, hoặc khi các chất ô nhiễm có thể vẫn còn dính trên quần�
	d. Các quy trình để báo cáo và thay thế PPE bị hư hỏng.
	e. Được giữ ở tình trạng sạch sẽ, hoạt động tốt và bảo quản đúng cách.
	f. Được người sử dụng lao động cung cấp và sửa chữa miễn phí.
	g. Được kiểm tra tối thiểu hàng quý.
	- Khi nào và tại sao PPE lại cần thiết.
	- Thiết bị bảo hộ cá nhân nào là cần thiết.
	- Cách mặc, cởi, điều chỉnh và đeo đúng PPE cá nhân.
	- Các hạn chế của PPE.
	- Bảo quản, bảo dưỡng, thời hạn sử dụng và thải bỏ PPE đúng cách.
	- Nhân viên phòng thí nghiệm và pha trộn phải được hướng dẫn tháo găng tay và áo choàng phòng thí nghiêm trước khi đi vào các khu vực chung (tiền sảnh, thang máy, khu vực ăn uống, phòng nghỉ, văn phòng, v.v..).  Phải sử dụng đ�
	- Mỗi nhân viên phải thể hiện sự hiểu biết về chương trình đào tạo và khả năng sử dụng đúng PPE trước khi được phép thực hiện công việc yêu cầu sử dụng PPE.
	Hồ sơ Đào tạo: Mỗi cơ sở phải lưu giữ hồ sơ đào tạo trong tối thiểu 3 năm.
	Hồ sơ Sự cố: Mỗi cơ sở phải lưu giữ hồ sơ sự cố trong tối thiểu 5 năm.
	Hồ sơ Khác:
	a. Đánh giá rủi ro hiện tại.
	b. Hồ sơ kiểm tra trong tối thiểu 3 năm.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 7-1

	20 RespiratoryProtection
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng chương trình bảo vệ hô hấp được phát triển, triển khai và tuân thủ.
	Đại diện HSE (An toàn, Sức khoẻ và Môi trường) phải thiết lập, duy trì và quản lý chương trình bảo vệ hô hấp.
	Quản lý & Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ các yêu cầu về chương trình bảo vệ hô hấp.
	Nhân viên phải tuân thủ các yêu cầu về chương trình bảo vệ hô hấp.
	Định nghĩa
	Yêu cầu
	a. Xác định nhiệm vụ và các mối nguy hiểm tiềm ẩn có thể cần bảo vệ hô hấp.
	b. Đánh giá rủi ro liên quan đến các mối nguy hiểm.
	c. Trước tiên, xác định và triển khai các biện pháp kiểm soát liên quan đến kiểm soát kỹ thuật, sau đó đến kiểm soát quản lý và cuối cùng là đến việc sử dụng bảo vệ hô hấp.
	a. Nếu mặt nạ được sử dụng để giảm việc nhân viên tiếp xúc với các chất nhiễm bẩn không khí nguy hiểm, nhà thầu phải phát triển và triển khai chương trình bảo vệ hô hấp bằng văn bản với các quy trình cho địa điểm làm vi�
	- Công việc mà nhân viên có thể phải tiếp xúc với khí thở bị ô nhiễm có mức độ bụi, hơi khói, bụi sơn, sương mù, khói, hơi nước, khí ga hoặc vật liệu phóng xạ phải được xác định là các tình huống tiềm ẩn cần được bảo�
	b. Chọn mặt nạ:
	c. Đánh giá y tế:
	- Nhân viên báo cáo các dấu hiệu hoặc triệu chứng y tế liên quan đến khả năng sử dụng mặt nạ.
	- PLHCP, người quản lý chương trình hoặc người giám sát đề xuất đánh giá lại.
	- Thông tin từ chương trình mặt nạ, bao gồm các quan sát được thực hiện trong quá trình kiểm tra sự phù hợp và đánh giá chương trình, chỉ ra được nhu cầu.
	- Thay đổi diễn ra trong các điều kiện của nơi làm việc về cơ bản có thể tăng ảnh hưởng về sinh lý đối với nhân viên
	- Không cần kiểm tra hàng năm về tình trạng y tế.
	d. Kiểm tra sự phù hợp:
	e. Bảo dưỡng và bảo quản mặt nạ:
	- Cần thường xuyên duy trì điều kiện vệ sinh cho các mặt nạ sử dụng riêng biệt.
	- Trước khi người khác đeo khi được cấp cho nhiều nhân viên.
	- Sau mỗi lần sử dụng mặt nạ cho mục đích khẩn cấp và các mặc nạ được sử dụng khi kiểm tra sự phù hợp và đào tạo.
	f. Xác định tấm lọc, ống lọc và bộ lọc:
	g. Lịch trình thay đổi:
	- Điều kiện nơi làm việc thay đổi, sử dụng các loại mặt nạ mới.
	- Sự không đồng đều về kiến thức và sử dụng của nhân viên cho thấy được nhu cầu.
	Hồ sơ Đào tạo: Mỗi cơ sở phải lưu giữ hồ sơ đào tạo trong tối thiểu 3 năm.
	Hồ sơ Sự cố: Mỗi cơ sở phải lưu giữ hồ sơ sự cố trong tối thiểu 5 năm.
	Hồ sơ Khác:
	a. Đánh giá rủi ro hiện tại.
	b. Hồ sơ kiểm tra sự phù hợp hiện tại (Chỉ dùng cho mặt nạ).
	c. Hồ sơ kiểm tra trong tối thiểu 3 năm.
	d. Phải lưu giữ và công bố hồ sơ đánh giá y tế.
	e. Phải thiết lập và lưu giữ hồ sơ kiểm tra sự phù hợp cho đến lần kiểm tra sự phù hợp kế tiếp.
	f. Phải lưu giữ bản sao bằng văn bản của chương trình hiện tại.
	g. Nhà thầu phải lưu giữ tất cả hồ sơ trong quá trình làm việc.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 7-11

	21 HeatStressManagement
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Định nghĩa
	Yêu cầu
	a. Phát triển và triển khai Chương trình Phòng tránh Đuối sức vì Nóng, bao gồm:
	- Bổ sung nước trong ca làm việc nếu cần.
	- Nhân viên vào chỗ có bóng mát mọi lúc trong thời kỳ hồi phục phòng ngừa.
	- Ứng phó với các triệu chứng bệnh do nóng có thể xảy ra.
	- Liên hệ với bộ phận cung cấp để biết các dịch vụ y tế khẩn cấp.
	b. Xác định nơi làm việc và phân công công việc ở nơi có nguy cơ xảy ra đuối sức vì nóng.
	c. Cung cấp điều kiện nhiệt độ làm việc thoải mái và an toàn.  Phạm vi nhiệt độ làm việc:
	- Cung cấp đủ nước ăn và uống có thể lấy được cho mỗi công nhân tối đa một lít Anh mỗi giờ.  Khi nhiệt độ vượt quá 30º C (86º F) phải cung cấp đá để làm mát nước.
	- Nhân viên phải vào chỗ có bóng mát trong toàn bộ ca làm việc và theo nguyên tắc chung phải có đủ chỗ mát để nghỉ ngơi cùng lúc cho 25% số nhân viên trong một ca làm việc.
	- Nếu dùng không gian bên trong phương tiện để làm bóng mát, phải có điều hoà nhiệt độ hoạt động.
	- Nhà kho bảo quản kim loại và nhà phụ khác không có “bóng mát” trừ khi có môi trường mát mẻ có thể sánh được với bóng mát ở ngoài trời.  Ví dụ: nhà phải được thông gió bằng máy móc hoặc có chuyển động không khí.
	- Có thể đến chỗ bóng mát trong một khung thời gian không vượt quá 200 mét hoặc 5 phút đi bộ.
	- Điều khoản cho Thời kỳ Hồi phục Phòng ngừa.  PRP là cần thiết nếu nhân viên cho rằng việc nghỉ ngơi là cần thiết để hồi phục do nóng hoặc nếu nhân viên biểu hiện dấu hiệu của bệnh do nóng.
	Hồ sơ Sự cố: Mỗi cơ sở phải lưu giữ hồ sơ sự cố trong tối thiểu 5 năm.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 5-1

	22 BloodbornePathogens(Disease)
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Định nghĩa
	Yêu cầu
	a. Xác định các mối nguy hiểm liên quan đến phơi nhiễm do nghề nghiệp đối với bệnh lây qua đường máu (bao gồm các cá nhân, công việc và khu vực có nguy cơ phơi nhiễm do nghề nghiệp).
	b. Đánh giá rủi ro liên quan đến phơi nhiễm do nghề nghiệp.
	c. Xác định các biện pháp kiểm soát cần thiết để loại bỏ hoặc giảm rủi ro phơi nhiễm.
	a. Tránh tiếp xúc với máu hoặc các vật liệu lây nhiễm tiềm ẩn khác (tất cả dung dịch của cơ thể phải được xem là có nguy cơ lây nhiễm).
	b. Cung cấp đầy đủ các thiết bị rửa tay và chất khử trùng đối với các vết tràn có nhiễm bệnh lây qua đường máu tiềm ẩn.
	c. Cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) (ví dụ: găng tay dùng một lần, thiết bị CPR (Hô hấp nhân tạo), v.v..).
	d. Cung cấp hộp chứa chất thải dành cho các vật sắc nhọn (ví dụ: kính, lưỡi dao, kim khâu, v.v..) có sẵn.
	e. Thải bỏ thiết bị, sản phẩm hoặc vật liệu nghi là bị nhiễm bệnh lây qua đường máu trong các túi và hộp chứa kín có ghi nhăn vi sinh nguy hiểm.
	f. Thải bỏ an toàn các vật liệu bị nhiễm bệnh theo các quy định hiện hành về chất thải.
	a. Các chương tŕnh tiêm chủng y tế và các chương tŕnh tiếp theo phải được thực hiện bởi hoặc dưới sự giám sát của bác sỹ có giấy phép hoặc bởi hoặc dưới sự giám sát của chuyên gia y tế có giấy phép khác và nhân viên không phải trả phí.
	b. Vắc xin viêm gan B và loạt tiêm chủng sẽ được cung cấp cho tất cả nhân viên có phơi nhiễm nghề nghiệp.
	c. Đánh giá sau khi phơi nhiễm và các bước tiếp theo đối với tất cả nhân viên bị sự cố phơi nhiễm.
	d. Nhân viên bị ảnh hưởng được cung cấp bản sao kết quả/ư kiến y tế trong ṿng 15 ngày theo quy tŕnh y tế.
	a. Hồ sơ tiêm chủng viêm gan B hoặc tuyên bố bằng văn bản về độ nghiêng tự nguyện.
	b. Đánh giá sau khi phơi nhiễm và hồ sơ tiếp theo.
	Hồ sơ Sự cố: Mỗi cơ sở phải lưu giữ hồ sơ sự cố trong tối thiểu 5 năm.
	Hồ sơ Khác: Mỗi cơ sở phải lưu giữ bản đánh giá rủi ro hiện tại.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 5-32

	23 MachineGuarding
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Định nghĩa
	Yêu cầu
	a. Điều tra về mối nguy hiểm của tất cả các máy móc và thiết bị liên quan đến các bộ phận động của máy.
	b. Đánh giá rủi ro liên quan đến các mối nguy hiểm.
	c. Xác định và triển khai các biện pháp kiểm soát để giảm rủi ro (ví dụ: hàng rào cố định, khoá liên động, thiết bị kiểm soát bằng hai tay).
	a. Đánh giá thiết bị mới và/hoặc thiết bị được điều chỉnh, đầu tiên là xem xét loại bỏ các mối nguy hiểm sau đó là bảo vệ chống lại các mối nguy hiểm.
	b. Các thiết bị bảo vệ phải ở tình trạng hoạt động tốt và an toàn tại chỗ.
	c. Thiết bị bảo vệ không được gây thêm nguy hiểm.
	d. Quạt và thiết bị quay khác được đặt ở các vị trí phía trên cách bề mặt làm việc chưa đến 2,1 m (7 feet) phải được bảo vệ có các lỗ hở nhỏ hơn 1,25 cm (0,5 inch).
	e. Máy móc có chi tiết quay phải được che chắn và khoá liên động bằng cơ cấu ngắt tự động.
	f. Cố định máy móc hoặc thiết bị có thể di động hoặc di chuyển trong khi vận hành.
	g. Kiểm tra hàng năm việc bảo vệ máy móc.
	h. Bảo dưỡng và sửa chữa dự phòng phải đáp ứng các yêu cầu về khoá/niêm.
	a. Xác định các mối nguy hiểm liên quan đến sự vận hành và bảo dưỡng thang máy, cầu thang cuốn và thang máy vận chuyển vật liệu.
	b. Đánh giá rủi ro liên quan đến các mối nguy hiểm.
	c. Xác định và triển khai các biện pháp kiểm soát để giảm rủi ro xuống mức có thể chấp nhận được (ví dụ: khoá liên động, bảo dưỡng dự phòng).
	a. Ghi rõ tải trọng nâng an toàn. Nếu thiết bị không dành cho con người sử dụng, bảng chỉ dẫn phải ghi rõ điều đó.
	b. Các thiết bị này phải được đặt ở vị trí hoặc lắp đặt để tránh rủi ro gây thương tích cho người sử dụng và người đứng ngoài.
	c. Khoá liên động, thanh chắn và các thiết bị an toàn phải được lắp đặt và vận hành ở những nơi thích hợp để phòng ngừa thương tích.
	d. Thực hiện bảo dưỡng dự phòng thường xuyên.
	e. Các hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng phải tuân thủ các yêu cầu về khoá/niêm.
	f. Các thanh chắn và ký hiệu được sử dụng để ngăn đi vào khi thiết bị không hoạt động.
	g. Các quy trình nêu cách sử dụng thang máy, cầu thang cuốn và thang máy vận chuyển vật liệu trong trường hợp khẩn cấp.
	h. Kiểm tra và chứng nhận của bên thứ ba theo định kỳ phù hợp với luật của địa phương.
	i. Chiều cao tịnh không đối với mọi vật cản trên đầu tối thiểu là 2,1 m (7 ft).
	Hồ sơ Sự cố: Mỗi cơ sở phải lưu giữ hồ sơ sự cố trong tối thiểu 5 năm.
	Hồ sơ Khác:
	a. Đánh giá rủi ro hiện tại.
	b. Hồ sơ đánh giá về tuổi thọ của thiết bị mới hoặc thiết bị được điều chỉnh.
	c. Phải lưu giữ hồ sơ kiểm tra và bảo dưỡng trong tối thiểu 3 năm.
	d. Hồ sơ sửa chữa cho tuổi thọ của thiết bị.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc “Kiểm soát Năng lượng Nguy hiểm” của Nike.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 8-16

	24 EmergencyAction
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Yêu cầu
	a. Xác định sự cố có thể dẫn đến tình huống khẩn cấp. (ví dụ: hoả hoạn, đe doạ đánh bom, tranh chấp xã hội, ô nhiễm không khí, bắt cóc/con tin, lụt lội, sóng thần, động đất, lốc xoáy, y tế, v.v..).
	b. Đánh giá rủi ro liên quan đến từng tình huống khẩn cấp.
	c. Xác định các biện pháp kiểm soát cần thiết để giảm hoặc loại bỏ rủi ro (ví dụ: kế hoạch khẩn cấp, đào tạo, hệ thống báo động, trung tâm kiểm soát, v.v..).
	a. Tên hoặc chức danh của người có thể được liên lạc để biết thêm thông tin hoặc giải thích về nhiệm vụ liên quan đến kế hoạch.
	b. Vai trò và trách nhiệm của nhân viên cứu hộ (bao gồm lệnh và kiểm soát).
	c. Biện pháp báo cáo trường hợp khẩn cấp, bao gồm thông báo số khẩn cấp.
	d. Quy trình sơ tán và kế hoạch được dán (cho các trường hợp khẩn cấp cần phải sơ tán).
	e. Xác định và bố trí nhân viên ở lại vận hành thiết bị hoặc hoạt động quan trọng của nhà máy trước khi họ sơ tán.
	f. Xác định hoặc cung cấp hỗ trợ cho các cá nhân bị khuyết tật.
	g. Nhiệm vụ cứu hộ và y tế.
	h. Cấp quyền tài khoản cho tất cả nhân viên.
	i. Quá trình thông tin liên lạc để cập nhật trạng thái khẩn cấp cho nhân viên (ví dụ: quay lại công việc, về nhà, v.v..).
	j. Thực tập sơ tán hàng năm cho mỗi nhân viên.
	k. Kiểm tra hàng năm chương trình lập kế hoạch và hành động khẩn cấp.
	a. Cảnh báo đầy đủ để thực hiện hành động theo quy trình.
	b. Có thể nhận biết thông báo/báo động trong tiếng ồn xung quanh và các mức ánh sáng.
	c. Thông báo/báo động phải đặc biệt và có thể nhận biết.
	d. Biện pháp kích hoạt hệ thống thông báo/báo động.
	e. Hệ thống phải hoạt động mọi lúc, trừ khi kiểm tra hoặc đang được sửa chữa hoặc bảo dưỡng.
	f. Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ và hàng năm phải do người có năng lực thực hiện.
	Nhân viên Cứu hộ: tất cả nhân viên có thêm vai trò và nhiệm vụ trong trường hợp khẩn cấp phải nhận được đào tạo cụ thể hàng năm liên quan đến nhiệm vụ của họ.
	Hồ sơ Sự cố: Mỗi cơ sở phải lưu giữ hồ sơ sự cố trong tối thiểu 5 năm.
	Hồ sơ Khác:
	a. Đánh giá rủi ro hiện tại.
	b. Tài liệu về thực tập sơ tán trong tối thiểu 3 năm.
	c. Tài liệu về kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống thông báo/cảnh báo trong tối thiểu 3 năm.
	d. Kế hoạch khẩn cấp hiện tại.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc về “Quản lý Phòng Cháy” của Nike
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khoẻ và Môi trường) của Nike, trang 6-1

	25 InjuryIllnessSystemManagement
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng chương trình quản lý thương tích và bệnh tật được phát triển, triển khai và tuân thủ.
	Đại diện HSE (An toàn, Sức khoẻ và Môi trường) phải thiết lập, duy trì và quản lý chương trình và các quy trình quản lý thương tích và bệnh tật.
	Quản lý và Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ các yêu cầu của chương trình và các quy trình quản lý thương tích và bệnh tật.
	Nhân viên phải tuân thủ các yêu cầu của chương trình và các quy trình quản lý thương tích và bệnh tật.
	Định nghĩa
	Yêu cầu
	a. Tất cả các sự cố (thương tích, bệnh tật, tai nạn liên quan đến công việc dẫn đến thiệt hại tài sản hoặc tình huống cận kề nguy hiểm) phải được báo cáo ngay lập tức cho ban quản lý.
	b. Tất cả các trường hợp tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng (ví dụ: các sự cố dẫn đến phải nằm viện 24 giờ, dị dạng vĩnh viễn, mất một phần cơ thể hoặc bị mù, v.v..) phải được thông báo cho đại diện của Nike, Inc. tr
	c. Báo cáo điều tra sự cố phải được nộp cho ban quản lý địa điểm trong vòng 48 giờ. Báo cáo này tối thiểu phải bao gồm:
	d. quản lý thương tích/bệnh tật:
	a. Mỗi sự cố phải được nhập trong vòng không quá 6 ngày làm việc sau khi nhận được thông tin.
	b. Tên của nhân viên hoặc nhà thầu.
	c. Ngày xảy ra thương tích hoặc bệnh tật.
	d. Địa điểm xảy ra thương tích hoặc bệnh tật.
	e. Bản mô tả chung về tai nạn.
	f. Số ngày làm việc theo lịch bị hạn chế do thương tích hoặc bệnh tật.
	g. Số ngày không làm việc theo lịch do thương tích hoặc bệnh tật.
	h. Bảng tổng hợp hàng năm về thương tích/bệnh tật phải được dán ở những khu vực nhân viên có thể tiếp cận.  Bảng này phải bao gồm:
	- (Tổng số ngày không làm việc + tổng số trường hợp phải chuyển công việc hoặc hạn chế công việc) X 200.000 / Số giờ làm việc của tất cả các nhân viên = Tổng tỷ lệ sự cố.
	i. Ngoài ra, mỗi cơ sở đều phải ghi lại, theo dõi và tổng hợp từng tình huống cận kề nguy hiểm.
	Hồ sơ Sự cố: Mỗi cơ sở phải lưu giữ hồ sơ sự cố trong tối thiểu 5 năm.
	Hồ sơ Khác: Nhật ký thương tích và bệnh tật phải được lưu giữ trong 5 năm tiếp theo tính từ cuối năm liên quan.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 1-15
	 Mẫu Báo cáo Tai nạn/Sự cố của Nike
	 Mẫu Nhật ký Thương tích/Bệnh tật của Nike

	26 FireSafetyManagement
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng quy trình về phòng cháy được phát triển, triển khai và tuân thủ.
	Đại diện HSE (Sức khoẻ, An toàn và Môi trường)phải thiết lập, duy trì và quản lý quy trình phòng cháy.
	Quản lý và Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ các yêu cầu của quy trình phòng cháy.
	Nhân viên phải tuân thủ các yêu cầu của quy trình phòng cháy.
	Yêu cầu
	a. Xác định các mối nguy hiểm liên quan đến việc bảo quản và sử dụng vật liệu cháy được và dễ cháy (ví dụ: danh sách các mối nguy hiểm về hoả hoạn chính và các nguồn bắt lửa).
	b. Đánh giá rủi ro liên quan đến các mối nguy hiểm.
	c. Xác định và triển khai các biện pháp kiểm soát để giảm rủi ro (ví dụ: thiết bị chữa cháy, đào tạo, bảo quản an toàn chất dễ cháy, v.v..).
	a. Phòng Cháy:
	b. Phòng Cháy:
	c. Phòng ngừa Hoả hoạn:
	d. Nhân viên được yêu cầu sử dụng thiết bị chữa cháy trong trường hợp khẩn cấp phải được hướng dẫn về các mối nguy hiểm và kỹ thuật chữa cháy.
	Chữa cháy: nhân viên có thêm vai trò và nhiệm vụ chữa cháy phải được đào tạo hàng năm ngoài những đào tạo ở trên.  Chương trình đào tạo phải bao gồm ít nhất:
	Hồ sơ Sự cố: Mỗi cơ sở phải lưu giữ hồ sơ sự cố trong tối thiểu 5 năm.
	Hồ sơ Khác:
	a. Đánh giá rủi ro phòng cháy hiện tại.
	b. Vị trí hiện tại của thiết bị phòng cháy.
	c. Phải lưu giữ hồ sơ kiểm tra và bảo dưỡng trong vòng ít nhất 3 năm.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc “Hành động Khẩn cấp” của Nike.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 6-4

	27 MedicalServices&FirstAid
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng các quy trình sơ cứu được phát triển, triển khai và tuân thủ.
	Đại diện HSE (Sức khoẻ, An toàn và Môi trường) phải thiết lập, duy trì và quản lý các quá trình và quy trình sơ cứu.
	Quản lý và Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ các yêu cầu của các quá trình và quy trình sơ cứu.
	Nhân viên phải báo cáo ngay cho ban quản lý về mọi sự cố liên quan đến công việc yêu cầu sơ cứu.
	Định nghĩa
	a. Xác định mối nguy hiểm và địa điểm có thể xảy ra sự cố.
	b. Đánh giá rủi ro liên quan đến các mối nguy hiểm (bao gồm số lượng nhân viên tại mỗi địa điểm).
	c. Xác định các biện pháp kiểm soát để giảm rủi ro (ví dụ: bộ dụng cụ sơ cứu, thiết bị và nhân viên sơ cứu).
	a. Tài nguyên sẵn có (nội bộ hoặc bên ngoài) để đối phó với mọi tình huống khẩn cấp về y tế.
	b. Các số điện thoại khẩn cấp phải nằm ở vị trí dễ thấy cạnh mỗi điện thoại.
	c. Địa điểm và khả năng ứng cứu của các cơ sở y tế cũng như các dịch vụ khẩn cấp.
	d. Phải lưu giữ các hồ sơ về sơ cứu và điều trị y tế.
	a. Có đủ số lượng người sơ cứu được đào tạo để sơ cứu được nhiều nhân viên và các mối nguy hiểm tại cơ sở.
	b. Thông báo cho các nhân viên về tên, địa điểm và thông tin liên hệ của những người sơ cứu.
	c. Lưu giữ các giấy chứng nhận sơ cứu được yêu cầu.
	a. Băng dính vô trùng (đủ kích thước).
	b. Gạc thấm.
	c. Miếng dán mắt vô trùng.
	d. Băng tam giác.
	e. Dụng cụ điều trị bỏng.
	f. Găng tay dùng một lần.
	g. Bảng chỉ dẫn rõ ràng cho các hộp và thiết bị sơ cứu.
	h. Kiểm tra và bổ sung hàng tháng để đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu về dụng cụ bên trong túi sơ cứu
	a. Nước phải uống được.
	b. Tốc độ của nước không gây ra thương tích.
	c. Tốc độ chảy tối thiểu là: 1,5 L trong tối thiểu 15 phút.
	d. Không có cạnh sắc.
	e. Vòi xả phải được che đậy để tránh nhiễm bẩn trong không khí.
	f. Van kiểm soát được đặt ở vị trí dễ dàng thấy và khi được kích hoạt thì giữ nguyên ở trạng thái bật cho đến khi được tắt.
	g. Phải nằm trong phạm vi 30 m (100 ft) so với vật liệu nguy hiểm.
	h. Có thể tiếp cận và nhận biết bằng dấu hiệu rất rõ ràng.
	i. Vòi xả nước được đặt ở vị trí cách sàn từ 83,8 cm (33 inch) đến 114,3 cm (45 inch).
	j. Các thiết bị độc lập có bình chứa dung dịch rửa phải được làm bằng các vật liệu không bị ăn mòn. Dung dịch rửa phải được bảo vệ khỏi các chất gây ô nhiễm trong không khí.
	k. Nhiệt độ nước trong các thiết bị phải được giữ trong khoảng từ 15 đến 35 C (60 đến 90  F).
	l. Tất cả thiết bị và ống dẫn đều phải được bảo vệ đông lạnh.
	m. Thiết bị bồn rửa mắt đứng phải được khởi động hàng tuần để rửa đường ống và xác minh vận hành đúng cách. Các thiết bị độc lập phải được kiểm tra theo quy định của nhà sản xuất. ĐÀO TẠO— Mọi nhân viên đều phải đượ�
	Người sơ cứu:  Tất cả những người sơ cứu đều phải được đào tạo bổ sung. Chương trình đào tạo tối thiểu phải bao gồm:
	Hồ sơ Sự cố: Mỗi cơ sở phải lưu giữ hồ sơ sự cố trong tối thiểu 5 năm.
	Hồ sơ Khác: Mỗi cơ sở phải giữ hồ sơ về:
	a. Đánh giá rủi ro hiện tại.
	b. Hồ sơ kiểm tra của túi sơ cứu và bồn rửa mắt/thiết bị rửa cơ thể trong tối thiểu 1 năm.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc về “Bệnh lây qua đường máu” của Nike.
	 Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc về “Quản lý Hệ thống Thương tích và Bệnh tật” của Nike.
	 Sổ tay HSE (Sức khoẻ, An toàn và Môi trường) của Nike, trang 6-18

	28 ElectricalSafety
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng quy trình của chương trình an toàn về điện được phát triển, triển khai và tuân thủ.
	Đại diện HSE (Sức khoẻ, An toàn và Môi trường) phải thiết lập, duy trì và quản lý bản đánh giá rủi ro, quy trình bằng văn bản, đào tạo, giữ hồ sơ và kiểm tra hàng năm cho chương trình an toàn về điện.
	Quản lý và Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ yêu cầu khi họ tham gia quy trình an toàn về điện.
	Nhân viên phải tuân thủ yêu cầu của quy trình an toàn về điện.
	Yêu cầu
	a. Xác định các nhiệm vụ liên quan đến điện và các mối nguy hiểm kết hợp.
	b. Đánh giá rủi ro liên quan đến các mối nguy hiểm.
	c. Biện pháp kiểm soát để giảm hoặc loại bỏ rủi ro (ví dụ: thiết bị bảo hộ cá nhân, quy trình vận hành, đào tạo, thực tiễn làm việc an toàn, v.v..).
	a. An toàn chung về điện:
	b. Kiểm tra Điện:
	c. Thiết bị Bảo hộ (cho công việc trên mạch được cấp điện):
	Hồ sơ Sự cố: Phải giữ hồ sơ bệnh và thương thích do điện trong tối thiểu 5 năm.
	Hồ sơ Khác:
	a. Đánh giá rủi ro hiện tại
	b. Hồ sơ kiểm tra phải được lưu giữ theo tuổi thọ của thiết bị hoặc cơ sở.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc “Kiểm soát Năng lượng Nguy hiểm” của Nike.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 8-31

	29 ControlofHazardousEnergy_VN
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Ban Quản Lý Nhà Máy -  có trách nhiệm đảm bảo các quy trình LOTO được phát triển, thi hành và tuân thủ tại nhà máy.
	Đại Diện HSE (An toàn, Sức khoẻ và Môi trường) – có trách nhiệm thiết lập, duy trì và quản lý các quy trình LOTO.
	Quản Lý và Chuyền Trưởng -  có trách nhiệm đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ các yêu cầu của quy trình LOTO tại nhà máy.
	Nhân Viên – có trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu của quy trình LOTO.
	Định nghĩa
	Yêu cầu
	a. Nhận dạng các thiết bị, công việc (như lắp đặt, bảo dưỡng, kiểm tra, vệ sinh, sửa chữa máy móc hoặc thiết bị) và các mối nguy hại liên quan đến từ việc các nguồn năng lượng nguy hỉểm không được kiểm soát.
	b. Đánh giá các rủi ro liên quan đến năng lượng nguy hiểm.
	c. Xác định và thi hành các biện pháp cần thiết để loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro (thực hiện quy trình LOTO)
	a. Các thiết bị có nhiều nguồn năng lượng phải có quy trình LOTO cụ thể bằng văn bản.
	b. Để bảo đảm an toàn cho các thiết bị kiểm soát năng lượng, nhà máy phải cung cấp các khóa, chìa khóa và thẻ riêng biệt cho từng thiết bị. Chỉ có nhân viên lắp đặt mới có quyền tháo dỡ các thiết bị đã được cung cấp.
	c.  Cách ly hoặc ngắt mạch thiết bị:
	d. Giải phóng hết các tất cả các năng lượng được lưu trữ  sau khi ngắt mạch hệ thống
	e. Kiểm tra việc cách ly hoặc ngắt mạch.
	f. Cung cấp năng lượng lại cho các thiết bị:
	g. Việc sử dụng nhãn khi không còn biện pháp cách ly nào khác.
	h. Có nhiều thiết bị khoá và quy trình khi có nhiều nhân viên tham gia vào quy trình cách ly.
	i. Việc bắt buộc tháo bỏ các khóa an toàn chỉ được thực hiện bởi đích thân Ban Quản Lý Nhà Máy, sau khi biết chắc mức độ an toàn của máy móc và bảo đảm rằng tất cả các nhân viên đã ở ngoài khu vực nguy hiểm.
	Trừ trường hợp được xác định cụ thể là  nguyên tắc được đề xuất, Tiêu Chuẩn Quản Lý  này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà máy phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến khích tiếp tục xâ...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike,  trang 8-10

	30 Asbestos
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng các quy trình để xác định, quản lý và làm việc khi có hoặc nghi là có ACM phải được phát triển, triển khai và tuân thủ.
	Đại diện HSE (An toàn, Sức khoẻ và Môi trường) phải thiết lập, duy trì và quản lý các quá trình và quy trình đối với ACM.
	Quản lý và Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ các yêu cầu của các quá trình và quy trình đối với ACM.
	Nhân viên phải tuân thủ các yêu cầu của các quá trình và quy trình đối với ACM.
	Định nghĩa
	a. Việc xác định vị trí, số lượng, loại, điều kiện và các mối nguy hiểm có liên quan của ACM đã biết hoặc nghi là có phải do một người có đủ chuyên môn thực hiện.
	b. Đánh giá rủi ro liên quan đến ACM.
	c. Xác định các biện pháp kiểm soát để giảm rủi ro (ví dụ: ghi nhãn, kiểm soát tiếp cận, kiểm tra).
	a. Liên hệ với các nhân viên bị ảnh hưởng để biết nơi có ACM và các mối nguy hiểm liên quan đến sức khoẻ.
	b. Ghi nhãn ACM, trong đó bao gồm: nguy hiểm, chứa amiăng và cảnh báo.
	c. Sử dụng giấy phép làm việc cho tất cả công việc về ACM.
	d. Công việc chỉ được hoàn thành bởi người được đào tạo và có năng lực.
	e. Trình bày cách sử dụng đúng thiết bị bảo hộ cá nhân, kiểm soát kỹ thuật, các yêu cầu về công việc vệ sinh, thiết bị lưu giữ và vệ sinh khi làm việc với ACM.
	f. Thải bỏ đúng cách ACM theo các yêu cầu luật pháp tại địa phương.
	g. Kiểm tra hàng quý để xác minh điều kiện của ACM đã biết hoặc nghi là có.
	h. Thực hiện theo dõi y tế đối với các cá nhân làm việc với ACM.
	Hồ sơ Sự cố: Phải lưu giữ hồ sơ của tất cả sự cố liên quan đến ACM. Phải lưu giữ những hồ sơ này trong tối thiểu 5 năm.
	Hồ sơ Khác:
	a. Đánh giá rủi ro kho chứa ACM hiện tại.
	b. Giữ hồ sơ lưu giữ, sửa chữa và thải bỏ (bao gồm giấy phép và báo cáo của phòng thí nghiệm) trong thời gian làm việc cộng thêm 30 năm.
	c. Lưu giữ các bản kiểm tra hàng quý về ACM đã biết hoặc nghi là có trong tối thiểu 3 năm.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 5-35

	31 ConfinedSpacesProtection
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng các quy trình đi vào không gian hạn chế được phát triển, triển khai và tuân thủ.
	Đại diện HSE (An toàn, Sức khoẻ và Môi trường) phải thiết lập, duy trì và quản lý các quá trình và quy trình về việc đi vào không gian hạn chế.
	Quản lý và Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ yêu cầu của các quá trình và quy trình về việc đi vào không gian hạn chế.
	Nhân viên phải tuân thủ yêu cầu của các quá trình và quy trình về việc đi vào không gian hạn chế.
	Định nghĩa
	a. Xác định tất cả các không gian hạn chế và các mối nguy hiểm có liên quan.
	b. Đánh giá rủi ro liên quan đến mối nguy hiểm.
	c. Xác định các biện pháp kiểm soát để giảm hoặc loại bỏ rủi ro (ví dụ: quy trình đi vào, thiết bị bảo hộ cá nhân, giao tiếp, đào tạo, v.v..).
	a. Không gian hạn chế bắt buộc có giấy phép:
	b. Trách nhiệm của người vào, người giám sát của người vào và người tham gia không gian hạn chế bắt buộc có giấy phép.
	c. Các yêu cầu về giấy phép vào:
	d. Điều chỉnh và tự điều chỉnh trước khi đi vào hàng năm đối với tất cả thiết bị giám sát và kiểm tra.
	e. Mỗi cơ sở phải có quy trình được ghi lại hàng năm đối với việc đi vào không gian hạn chế bao gồm nhân viên, nhà thầ và nhà thầu phụ.
	f. 3TCác yêu cầu phân loại không gian hạn chế là không gian hạn chế không cần giấy phép.
	Hồ sơ Sự cố: Phải giữ hồ sơ của tất cả sự cố liên quan đến không gian hạn chế. Phải lưu giữ những hồ sơ này trong tối thiểu 5 năm.
	Hồ sơ Khác:
	a. Đánh giá rủi ro hiện tại.
	b. Giấy phép vào không gian hạn chế trong tối thiểu 1 năm.
	c. Hồ sơ hiệu chỉnh thiết bị giám sát trong tối thiểu 3 năm.
	d. Hồ sơ giám sát trong tối thiểu 3 năm.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 4-53

	32 ContractorSafety
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng các quy trình về an toàn của nhà thầu được phát triển, triển khai và tuân thủ.
	Đại diện HSE (An toàn, Sức khoẻ và Môi trường) phải thiết lập, duy trì và quản lý chương trình an toàn của nhà thầu.
	Người liên hệ của Nhà thầu phải đảm bảo rằng nhà thầu tham gia và nhân viên tham gia được đào tạo và tuân thủ yêu cầu của chương trình an toàn của nhà thầu.
	Quản lý và Người giám sát phải đảm bảo rằng người liên hệ của nhà thầu tham gia và nhân viên tham gia được đào tạo và tuân thủ yêu cầu của chương trình an toàn của nhà thầu.
	Nhà thầu và Nhân viên phải tuân thủ yêu cầu của chương trình về an toàn của nhà thầu.
	Định nghĩa
	Yêu cầu
	a. Các nhiệm vụ và mối nguy hiểm kết hợp có thể được ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng phụ.
	b. Đánh giá rủi ro liên quan đến các mối nguy hiểm được liệt kê.
	c. Xác định biện pháp kiểm soát để giảm hoặc loại bỏ rủi ro.
	a. Biểu mẫu sơ tuyển do mỗi nhà thầu tham gia hoàn tất bao gồm:
	b. Quy trình đánh giá để chấp nhận hoặc từ chối nhà thầu.
	c. Danh sách các nhà thầu đủ tiêu chuẩn được ghi lại.
	d. Kiểm tra hàng năm các nhà thầu đủ tiêu chuẩn được liệt kê.
	a. Việc định hướng của cơ sở bao gồm lối thoát hiểm, nhận biết báo động và các hoạt động phải thực hiện trong trường hợp khẩn cấp.
	b. Xác minh mọi chương trình đào tạo hoặc chứng chỉ bắt buộc của nhà thầu/nhà thầu phụ.
	c. Xác minh bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) cho mọi hoá chất được mang tới công trường.
	d. Kiểm tra thiết bị được mang tới công trường để đảm bảo thiết bị trong tình trạng tốt và thoả mãn tất cả yêu cầu theo quy định.
	e. Kiểm tra tất cả các quy định HSE (An toàn, Sức khoẻ và Môi trường) phù hợp cũng như chính sách và quy trình HSE của cơ sở.
	f. Kiểm tra các quy tắc an toàn chung.
	g. Các yêu cầu về công việc vệ sinh, dọn dẹp và thải bỏ.
	h. Báo cáo sự cố.
	i. Điều khoản về không tuân thủ.
	Hồ sơ Xét tuyển
	a. Mỗi cơ sở phải giữ biểu mẫu sơ tuyển/xét tuyển hiện tại.
	b. Mỗi cơ sở phải giữ bản đánh giá biểu mẫu sơ tuyển/xét tuyển hiện tại.
	Hồ sơ Khác
	a. Mỗi cơ sở phải giữ bản đánh giá rủi ro hiện tại về nhiệm vụ của nhà thầu.
	b. Mỗi cơ sở phải giữ hồ sơ giám sát trong tối thiểu 3 năm.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 4-52

	33 Ergonomics
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng các quy trình của chương trình lao động được phát triển, triển khai và tuân thủ.
	Đại diện HSE (An toàn, Sức khoẻ và Môi trường) phải thiết lập, duy trì và quản lý bản đánh giá rủi ro, quy trình bằng văn bản, đào tạo, lưu giữ hồ sơ và kiểm tra hàng năm cho các chính sách và quy trình về lao động.
	Quản lý và Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ yêu cầu khi họ tham gia quy trình lao động.
	Nhân viên phải tuân thủ các yêu cầu của quy trình lao động.
	Định nghĩa
	a. Xác định nhiệm vụ và các mối nguy hiểm kết hợp.
	b. Đánh giá rủi ro liên quan đến các mối nguy hiểm.
	c. Xác định biện pháp kiểm soát để giảm rủi ro (ví dụ: thiết kế khu vực làm việc, quay vòng công việc).
	a. Báo cáo sớm rối loạn cơ xương (MSD), dấu hiệu và triệu chứng cũng như các mối nguy hiểm về MSD
	b. Quy trình tham gia của nhân viên bao gồm giao tiếp định kỳ về nhân trắc học và đánh giá đề xuất của nhân viên liên quan đến vấn đề về lao động.
	c. Quy trình khắc phục vấn đề về lao động được trình bày thông qua việc báo cáo các mối nguy hiểm hoặc xu hướng thương tích trong lao động.
	d. Đối với các hoạt động lặp lại, cơ hội phá vỡ hoặc thay đổi trong hoạt động được cung cấp.
	e. Đánh giá trạm máy tính cá nhân.
	f. Kết hợp nhân trắc học với thiết kế thiết bị và quy trình.
	Hồ sơ Y tế: Mỗi cơ sở phải giữ hồ sơ y tế bí mật và an toàn tối thiểu trong thời gian làm việc, cộng thêm 30 năm. Không được tiết lộ hồ sơ y tế khi không có sự đồng ý bằng văn bản của nhân viên, ngoại trừ trường hợp l...
	Hồ sơ Sự cố: Phải lưu giữ hồ sơ bệnh và thương tích trong lao động trong tối thiểu 5 năm.
	Hồ sơ Khác: Đánh giá rủi ro hiện tại và đánh giá trạm lao động cá nhân.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc “Quản lý Bệnh/Thương tích” của Nike.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 5-15

	34 FallProtection
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng quy trình chống rơi ngã được phát triển, triển khai và tuân thủ.
	Đại diện HSE (An toàn, Sức khoẻ và Môi trường) phải thiết lập, duy trì và quản lý quy trình chống rơi ngã.
	Quản lý và Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ các yêu cầu của quy trình chống rơi ngã.
	Nhân viên phải tuân thủ các yêu cầu của quy trình chống rơi ngã.
	Định nghĩa
	Yêu cầu
	a. Xác định nhiệm vụ nào của công việc mà nhân viên hoặc vật có nguy cơ bị rơi.
	b. Đánh giá rủi ro liên quan đến nhiệm vụ làm việc ở trên cao.
	c. Xác định và triển khai biện pháp kiểm soát để giảm rủi ro.
	a. Phải đeo dây đai an toàn toàn thân đối với bất kỳ độ cao không được bảo vệ từ 1,8 m (6 feet) trở lên.
	b. Thiết bị chống rơi ngã phải được kiểm tra trước và sau mỗi lần sử dụng.
	c. Kiểm tra thiết bị chống rơi ngã hàng tháng.
	d. Bảo dưỡng, vệ sinh và bảo quản đúng cách thiết bị chống rơi ngã.
	e. Sử dụng đúng cách hệ thống chống rơi ngã.
	f. Vận chuyển, bảo quản và kẹp chặt dụng cụ và vật liệu đúng cách.
	g. Hạn chế vào các khu vực có nguy cơ có vật liệu rơi hoặc đang rơi.
	h. Quy trình khẩn cấp để giải thoát công nhân bị thương được ghi lại.
	i. An toàn đối với Thang:
	j. Tất cả thang cố định dài hơn 2,1 m (7 ft) phải có lồng bao quanh ở độ cao 2,1 m (7 ft).
	k. Sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm tra thiết bị tiếp cận (tức là người, kéo và thang trên không,
	giàn giáo, v.v..)
	l. Lỗ trên Sàn và Tường:
	Hồ sơ Sự cố: Mỗi cơ sở phải lưu giữ hồ sơ sự cố trong tối thiểu 5 năm.
	Hồ sơ Khác:
	a. Đánh giá rủi ro hiện tại.
	b. Phải giữ biểu mẫu kiểm tra (thiết bị chống rơi ngã và thang) trong tối thiểu 3 năm.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 7-19

	35 MaintenanceSafety
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng chính sách và các quy trình an toàn về bảo dưỡng được phát triển, triển khai và tuân thủ.
	Đại diện HSE (Sức khoẻ, An toàn và Môi trường) phải thiết lập, duy trì và quản lý các quy trình an toàn về bảo dưỡng.
	Đại diện Bảo dưỡng phải thiết lập, duy trì và quản lý chính sách và các quy trình an toàn về bảo dưỡng.
	Quản lý và Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ các yêu cầu của chính sách và các quy trình an toàn về bảo dưỡng.
	Nhân viên phải tuân thủ các yêu cầu của chính sách và các quy trình an toàn về bảo dưỡng.
	Định nghĩa
	Yêu cầu
	a. Xác định các mối nguy hiểm liên quan đến công việc bảo dưỡng và sửa chữa.
	b. Đánh giá rủi ro về các mối nguy hiểm được xác định.
	c. Xác định các biện pháp kiểm soát để giảm hoặc loại bỏ rủi ro (ví dụ: thiết bị bảo hộ cá nhân, giấy phép làm việc ở nơi có nhiệt độ cao).
	a. Nhà xưởng được giữ ở điều kiện làm việc tốt và sạch sẽ.
	b. Tất cả các dụng cụ và thiết bị đều phải ở thứ tự làm việc an toàn và thích hợp.
	c. Xem sách hướng dẫn về thiết bị của nhà sản xuất.
	d. Cung cấp và sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân.
	e. Hệ thống sửa chữa và bảo dưỡng dự phòng bao gồm:
	f. Các quy trình về an toàn và hệ thống giấy phép làm việc ở nơi có nhiệt độ cao bất cứ khi nào thực hiện công việc này ở mọi khu vực không được chỉ định đặc biệt cho hoạt động đó và khu vực không có các chất dễ cháy�
	Hồ sơ Khác:
	a. Đánh giá rủi ro hiện tại.
	b. Hồ sơ bảo dưỡng dự phòng trong tối thiểu 3 năm.
	c. Hồ sơ sửa chữa cho tuổi thọ của thiết bị.
	d. Giấy phép làm việc tại nơi có nhiệt độ cao trong tối thiểu 3 năm.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc “Vật liệu Nguy hiểm” của Nike.
	 Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc về “An toàn về Điện” của Nike.
	 Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc “Kiểm soát Năng lượng Nguy hiểm” của Nike.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 4-23

	36 OccupationalNoiseExposure
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng chương trình mức chịu tiếng ồn được phát triển, triển khai và tuân thủ.
	Đại diện HSE (Sức khoẻ, An toàn và Môi trường) phải thiết lập, duy trì và quản lý chương trình mức chịu tiếng ồn.
	Quản lý và Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ các yêu cầu của chương trình mức chịu tiếng ồn.
	Nhân viên phải tuân thủ các yêu cầu của chương trình mức chịu tiếng ồn.
	Yêu cầu
	a. Tiến hành đánh giá tiếng ồn để xác định các khu vực có tiếng ồn lớn. Khu vực có tiếng ồn lớn được xác định có mức tiếng ồn từ 85 dB trở lên.
	b. Đánh giá rủi ro liên quan đến tiếng ồn lớn (ví dụ: mất thính giác, khả năng tập trung, không thể nghe thấy chuông báo cháy).
	c. Đánh giá các kiểm soát để giảm mức chịu tiếng ồn xuống dưới mức tối thiểu là 85 dB:
	a. Kiểm soát tiếng ồn khi có sự thay đổi quan trọng về máy móc hoặc quy trình sản xuất.
	b. Các ký hiệu chỉ rõ các khu vực yêu cầu phải có thiết bị chống ồn.
	c. Tính sẵn có và sử dụng thiết bị chống ồn trong những khu vực yêu cầu.
	d. Đánh giá thiết bị chống ồn để xác định hiệu quả cho các mức tiếng ồn được chỉ định.
	a. Miễn phí cho nhân viên.
	b. Do một chuyên viên y tế được chứng nhận tiến hành.
	c. Tiến hành kiểm tra (đồ thị nghe) lúc ban đầu và hàng năm.
	d. Thông báo kết quả cho các nhân viên bị ảnh hưởng.
	e. Hành động tiếp theo/khắc phục với mọi thay đổi về thính giác do chuyên viên y tế được chứng nhận xác định.
	Hồ sơ Y tế: Mỗi cơ sở phải giữ hồ sơ y tế bí mật và an toàn ít nhất trong thời gian làm việc, cộng thêm 30 năm. Không được tiết lộ hồ sơ y tế khi không có sự đồng ý bằng văn bản của nhân viên, ngoại trừ trường hợp luâ...
	Hồ sơ Sự cố: Mỗi cơ sở phải lưu giữ hồ sơ sự cố trong tối thiểu 5 năm.
	Hồ sơ Khác
	a. Đánh giá rủi ro hiện tại.
	b. Các kết quả đo lường đánh giá tiếng ồn sẽ được lưu giữ trong tối thiểu 5 năm.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 5-7

	37 Radiation
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng chương trình an toàn bức xạ được phát triển, triển khai và tuân thủ.
	Đại diện HSE (An toàn, Sức khoẻ và Môi trường) phải thiết lập, duy trì và quản lý chương trình an toàn bức xạ.
	Quản lý và Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ các yêu cầu của chương trình an toàn bức xạ.
	Nhân viên phải tuân thủ các yêu cầu của chương trình an toàn bức xạ.
	Định nghĩa
	a. Xác định các nguồn bức xạ và các mối nguy hiểm liên quan.
	b. Đánh giá rủi ro liên quan đến các mối nguy hiểm.
	c. Xác định các biện pháp kiểm soát cần thiết để giảm hoặc loại bỏ rủi ro về phơi nhiễm (ví dụ: giám sát, bảo vệ, thiết bị bảo hộ cá nhân).
	a. Các nguồn bức xạ phải được thiết kế có thiết bị bảo vệ và khoá liên động để ngăn ngừa phơi nhiễm quá mức.
	b. Phơi nhiễm bức xạ nghề nghiệp hàng năm của một cá nhân không được vượt quá 3 rem một năm.
	c. Hạn chế khu vực chỉ dành cho nhân viên chuyên trách.
	d. Bảng chỉ dẫn và thông báo ở các khu vực bức xạ.
	e. Giám sát y tế cho các nhân viên phơi nhiễm cao hoặc theo quy định yêu cầu.
	f. Ứng phó với nguồn bị hỏng.
	g. Các quy trình công việc cụ thể để xử lý hoặc làm việc với các nguồn bức xạ.
	h. Quy trình khẩn cấp.
	i. Bảo dưỡng và hiệu chỉnh thiết bị bức xạ theo khuyến nghị của nhà sản xuất.
	j. Các biện pháp làm việc giảm thiểu phơi nhiễm bức xạ.
	a. Các quy trình
	b. Điều tra về bức xạ
	c. Khoá liên động
	d. Sự rò rỉ
	e. Đo liều lượng bức xạ (nếu cần thiết)
	f. Đánh giá nhân viên
	Hồ sơ Sự cố: Mỗi cơ sở phải lưu giữ hồ sơ sự cố trong tối thiểu 5 năm.
	Hồ sơ Khác
	a. Đánh giá rủi ro hiện tại.
	b. Bản kiểm tra hàng năm trong tối thiểu 3 năm.
	c. Hồ sơ hiệu chỉnh để kiểm tra thiết bị trong tối thiểu 3 năm.
	d. Hồ sơ bảo dưỡng cho tuổi thọ của thiết bị.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 5-23

	38 TrafficVehicleMgmt
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng các quy trình của chương trình phương tiện chạy bằng động cơ (PMV) được phát triển, triển khai và tuân theo.
	Đại diện HSE (An toàn, Sức khoẻ và Môi trường) phải thiết lập, duy trì và quản lý các quy trình PMV, đào tạo và bảo dưỡng phòng ngừa.
	Quản lý & Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ các yêu cầu về quy trình PMV.
	Nhân viên phải tuân thủ các yêu cầu về quy trình và chương trình đào tạo PMV.
	Định nghĩa
	Yêu cầu
	a. Xác định tất cả các mối nguy hiểm của PMV và các mối nguy hiểm liên quan.
	b. Đánh giá rủi ro liên quan đến PMV.
	c. Xác định các biện pháp kiểm soát để loại bỏ hoặc giảm rủi ro.
	a. Yêu cầu về an toàn của phương tiện:
	b. Bảo dưỡng phòng ngừa định kỳ (bao gồm bất kỳ kiểm tra bắt buộc nào về thiết bị và phụ tùng của xe nâng).
	c. Kiểm tra trước khi sử dụng để đảm bảo điều kiện làm việc an toàn.
	d. Quy tắc vận hành an toàn bằng văn bản.
	e. Phân luồng người đi bộ và các PMV.
	f. Báo cáo tất cả các sự cố và tình huống cận kề nguy hiểm.
	g. Khu vực sạc pin và nạp nhiên liệu phải an toàn và bảo đảm:
	h. Công việc vệ sinh phải cho phép vận hành an toàn PMV.
	a. Xem xét các hệ thống đường một chiều để giảm hoặc loại bỏ nhu cầu đi ngược chiều ở những nơi có thể.
	b. Bảo vệ các phương tiện đi ngược chiều (tức là chuông báo động đi ngược chiều, máy dò điểm, v.v..).
	c. Các giới hạn về vận tốc tại công trường.
	d. Sử dụng gương lồi ở những điểm khuất (nếu không thể loại bỏ điểm khuất).
	e. Lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống chiếu sang bên ngoài.
	f. Thiết bị bảo hộ cá nhân (tức là áo dễ nhận thấy, giày bảo hộ, v.v..).
	g. Quy tắc lái xe tại công trường.
	h. Kiểm soát lái xe bên ngoài (tức là các quy tắc tại công trường, bố trí khu vực hút thuốc và chờ).
	i. Các phương tiện phải ở trong tình trạng làm việc tốt (tức là, đèn, phanh, lốp v.v.. được bảo dưỡng đúng cách).
	j. Sự an toàn của lái xe và nhân viên trong quá trình bốc hàng và dỡ hàng.
	k. Sự an toàn của nhân viên khi đi vào cơ sở.
	l. Tất cả lái xe sẽ được cấp giấy phép theo chương trình chứng nhận của nhà máy và/hoặc thành phố hoặc cơ quan quản lý nơi đã cung cấp loại phương tiện.
	a. Cách sử dụng mũ bảo hiểm hoặc dây đai an toàn.
	b. Sự an toàn của người đi bộ khi đi vào hoặc đi ra khỏi cơ sở.
	c. Kiểm soát tốc độ.
	d. Bảo vệ trẻ em.
	e. Uống bia rượu và lái xe.
	f. Giấy phép và bảo hiểm.
	Đào tạo Bồi dưỡng:  Phải cung cấp chương trình đào tạo bồi dưỡng về các chủ đề liên quan khi xảy ra bất kỳ điểm nào dưới đây:
	Người đào tạo: Chương trình đào tạo phải được tiến hành dưới sự giám sát chặt chẽ của người đào tạo đã được ban quản lý phê duyệt. Người đào tạo phải có đầy đủ kiến thức và kỹ năng về Phương tiện Chạy bằng Động...
	Hồ sơ Sự cố: Mỗi cơ sở phải lưu giữ hồ sơ sự cố trong tối thiểu 5 năm.
	Hồ sơ Khác:
	a. Đánh giá rủi ro hiện tại.
	b. Phải lưu giữ các mẫu kiểm tra trước khi sử dụng trong vòng 3 tháng.
	c. Phải lưu giữ hồ sơ bảo dưỡng và sửa chữa theo tuổi thọ của phương tiện chạy bằng động cơ.
	d. Hồ sơ kiểm tra của bên thứ ba nếu có.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 8-1

	39 LaserSafety
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng các quy trình về an toàn đối với tia LAZE được phát triển, triển khai và tuân thủ.
	Đại diện HSE phải thiết lập, duy trì và quản lý các quá trình và quy trình về an toàn đối với tia LAZE.
	Quản lý và Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ các yêu cầu của chương trình an toàn đối với tia LAZE.
	Nhân viên phải tuân thủ các yêu cầu của chương trình an toàn đối với tia LAZE.
	Định nghĩa
	Yêu cầu
	a. Xác định và phân loại các loại tia LAZE và các mối nguy hiểm kết hợp.
	b. Đánh giá rủi ro liên quan đến các mối nguy hiểm.
	c. Xác định các biện pháp kiểm soát để giảm rủi ro (ví dụ: giám sát, thiết bị bảo hộ cá nhân).
	a. Tia LAZE phải được thiết kế có thiết bị bảo vệ và khoá liên động để phòng ngừa tiếp xúc với chùm tia.
	b. Hạn chế khu vực chỉ dành cho nhân viên chuyên trách.
	c. Bảng chỉ dẫn và thông báo ở các khu vực có tia LAZE.
	d. Thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp.
	e. Quy trình công việc cụ thể bằng văn bản để xử lý hoặc làm việc với tia LAZE.
	f. Quy trình khẩn cấp.
	g. Hệ thống LAZE phải được hiệu chỉnh và kiểm tra theo khuyến nghị của nhà sản xuất.
	h. Tất cả các sự cố của hệ thống LAZE phải được sửa chữa trước khi vận hành.
	Hồ sơ Y tế: Mỗi cơ sở phải lưu giữ hồ sơ y tế bí mật và an toàn ít nhất trong thời gian làm việc, cộng thêm 30 năm. Không được tiết lộ hồ sơ y tế khi không có sự đồng ý bằng văn bản của nhân viên, ngoại trừ trường hợp...
	Hồ sơ Sự cố: Mỗi cơ sở phải lưu giữ hồ sơ sự cố trong tối thiểu 5 năm.
	Hồ sơ Khác
	a. Đánh giá rủi ro hiện tại.
	b. Hồ sơ hiệu chỉnh để kiểm tra thiết bị trong tối thiểu 3 năm.
	c. Hồ sơ bảo dưỡng cho tuổi thọ của thiết bị.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.

	40 NanomaterialManagementRSL
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng chương trình vật liệu nanô được phát triển, triển khai và tuân thủ.
	Đại diện HSE (Sức khoẻ, An toàn và Môi trường) phải thiết lập, duy trì và quản lý chương trình vật liệu nanô.  Họ phải (1) hiểu công nghệ nanô có thể ảnh hưởng như thế nào đến sức khoẻ nghề nghiệp và (2) đặt ra các c...
	Quản lý và Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn quản lý vật liệu nanô.
	Nhân viên phải tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn quản lý vật liệu nanô.
	Định nghĩa
	a. Bản kê các hợp chất vật liệu nanô đã biết hoặc nghi ngờ bao gồm MSDS (Bảng chỉ dẫn an toàn hoá chất) liên quan.
	b. Xác định công việc và các mối nguy hiểm tiềm tàng của những công việc đó có thể cần kiểm soát.
	c. Đánh giá rủi ro liên quan đến các mối nguy hiểm.
	d. Việc xác định và triển khai các biện pháp kiểm soát đầu tiên phải xem xét đến kiểm soát kỹ thuật, sau đó là kiểm soát hành chính và cuối cùng là việc sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân.
	a. Kiểm soát kỹ thuật:
	b. Biện pháp làm việc:
	c. Quản lý chất thải:
	Hồ sơ Sự cố: Mỗi cơ sở phải lưu giữ hồ sơ sự cố trong tối thiểu 5 năm.
	Hồ sơ Khác:
	a. Đánh giá rủi ro hiện tại.
	b. Hồ sơ kiểm tra sự phù hợp hiện tại (Chỉ dùng cho mặt nạ).
	c. Hồ sơ kiểm tra trong tối thiểu 3 năm.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Hướng dẫn Vật liệu Công nghệ nanô* của Công ty Nike – Hướng dẫn RSL (Danh sách Các chất bị Hạn chế) & Hoá học Bền vững của Nike
	 Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc về Thiết bị Bảo hộ Cá nhân của Nike.
	 Tiêu chuẩn lãnh đạo trong Quy tắc về Chất thải Rắn & Nguy hiểm của Nike.

	41 HSEManagementSystem
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm
	a. Xác định vai trò, trách nhiệm và quyền duy trì hệ thống quản lý HSE hiệu quả.
	b. Cung cấp tài nguyên (bao gồm các đại diện quản lý) cần thiết cho một hệ thống quản lý HSE hiệu quả.
	c. Đảm bảo thiết lập, triển khai và duy trì hệ thống quản lý HSE.
	Đại diện HSE phải thiết lập, duy trì và quản lý hệ thống quản lý HSE.
	Quản lý và Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản lý HSE.
	Nhân viên phải tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản lý HSE.
	Yêu cầu
	a. Tuyên bố mục đích.
	b. Cam kết của quản lý cấp cao về việc tuân thủ các quy định HSE có liên quan và các yêu cầu phù hợp khác.
	c. Cam kết liên tục cải tiến.
	d. Cơ cấu để lập và đo lường các mục tiêu HSE.
	e. Chính sách phải được ghi lại, lưu giữ và đánh giá hai năm một lần.
	f. Thông báo cho mọi nhân viên và công bố cho mọi người biết.
	g. Được quản lý địa điểm cấp cao hoặc tổng giám đốc ký.
	a. Các mục tiêu được phát triển có tính đến các rủi ro cao (trên mỗi bản đánh giá rủi ro), yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác, các lựa chọn công nghệ, các yêu cầu về tài chính, hoạt động và kinh doanh và ý kiến của ca
	b. Các mục tiêu SMART (Cụ thể, đo được, có thể đạt được, thực tế và hoàn thành trong thời gian đề ra). Kế hoạch có thể được kết hợp hoặc tách khỏi kế hoạch kinh doanh tổng thể của cơ sở.
	c. Các mục tiêu được giao cho chủ cơ sở chịu trách nhiệm triển khai.
	a. Tài liệu rõ ràng, có ngày tháng (sửa đổi).
	b. Có thể tìm được bản sửa đổi hiện hành của tài liệu khi cần.
	c. Tài liệu được nhân viên chuyên trách kiểm tra ít nhất hai năm một lần hoặc khi có những thay đổi đáng kể.
	d. Tài liệu lỗi thời bị loại bỏ ngay lập tức khỏi những nơi sử dụng để tránh vô tình sử dụng.
	a. Phương pháp phân công trách nhiệm cho các hoạt động.
	b. Mô tả các hành động cần giải quyết và phòng ngừa sự không tuân thủ.
	c. Ngày phải hoàn thành hành động.
	d. Ngày hoàn thành.
	a. Tiến độ so với kế hoạch chiến lược HSE.
	b. Vai trò và trách nhiệm.
	c. Việc triển khai các quá trình và quy trình.
	d. Đánh giá chính sách HSE (hai năm một lần).
	e. Đánh giá mọi kết quả kiểm tra, đề xuất, sự không tuân thủ cũng như các hành động khắc phục và phòng ngừa.
	f. Đánh giá các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động.
	g. Đánh giá sự thích hợp, tính tương xứng và hiệu quả của hệ thống.
	a. Có bảng thông báo hoặc trang web về sức khoẻ và an toàn để thông báo thông tin về HSE cho nhân viên.
	b. Hàng tháng, thông báo thông tin về HSE cho mọi nhân viên.
	a. Bản sao hiện hành của Chính sách HSE.
	b. Kế hoạch Chiến lược HSE hiện tại.
	c. Kế hoạch Đào tạo hiện tại.
	d. Hồ sơ kiểm tra nội bộ trong tối thiểu 3 năm.
	e. Hồ sơ về không tuân thủ trong tối thiểu 3 năm.
	f. Hồ sơ kiểm tra quản lý và các tài liệu liên quan trong tối thiểu 3 năm.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 NOS; Khái niệm và Triết lý Sản xuất Tinh gọn
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 1-1

	42 AirEmissions
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng chương trình phát thải khí được triển khai và theo dõi.
	Đại diện HSE (An toàn, Sức khoẻ và Môi trường) phải thiết lập, duy trì và quản lý chương trình phát thải khí.
	Quản lý và Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ các yêu cầu về chương trình phát thải khí.
	Nhân viên phải tuân thủ các yêu cầu của các quá trình và quy trình về phát thải khí.
	Định nghĩa
	Yêu cầu
	a. Xác định các nguồn khí thải cố định. Kho chứa phải bao gồm vị trí nguồn và các loại chất ô nhiễm.
	b. Xác định số lượng chất ô nhiễm đã phát thải. So sánh các mức với quy định hiện hành tại địa phương.
	c. Nhận biết các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí (ví dụ: thiết bị ô nhiễm không khí, cải tiến quy trình).
	a. Theo luật và quy định của địa phương, Cơ sở phải lưu giữ giấy phép, giấy đăng ký và/hoặc giấy uỷ quyền phát thải khí theo yêu cầu.
	b. Phải tiến hành đánh giá hiệu suất hàng năm về hệ thống thông gió, hệ thống kiểm soát ô nhiễm không khí và hệ thống xả (tức là tủ thông gió, buồng phun sơn) để chứng minh tính hiệu quả.
	c. Phải hoàn thành kiểm tra phân tích hàng năm để đảm bảo việc phát thải theo các yêu giấy phép hoặc giấy uỷ quyền.
	d. Các quy trình báo cáo sự cố và điều tra sự cố hoặc hỏng hóc hệ thống tác động đến việc phát thải khí phải phải bảo đảm tính phù hợp.
	 Các vị trí nguồn của điểm phát thải khí, lỗ xả và mọi thiết bị kiểm soát ô nhiễm thích hợp tại chỗ.
	 Các quy trình ứng phó thích hợp nếu thiết bị thông gió hoặc thiết bị kiểm soát ô nhiễm gặp sự cố.
	Bảo dưỡng hệ thống phát thải khí: Nhân viên bảo dưỡng và phân tích hiệu suất hệ thống của thiết bị kiểm soát ô nhiễm phải được đào tạo về các yêu cầu và quy ước vận hành cụ thể.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 2-1

	43 HazardousMaterials
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng các quy trình cho vật liệu nguy hiểm được phát triển, triển khai và tuân thủ.
	Đại diện HSE (Sức khoẻ, An toàn và Môi trường) phải thiết lập, duy trì và quản lý các quy trình và quá trình về chất nguy hiểm.
	Quản lý và Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ các yêu cầu của các quá trình và quy trình về chất nguy hiểm.
	Nhân viên phải tuân thủ các yêu cầu của các quá trình và quy trình về chất nguy hiểm.
	Định nghĩa
	Yêu cầu
	a. Một cuộc khảo sát để xác định tất cả vật liệu có thể nguy hiểm.
	b. Mức độ, loại (ví dụ: hít, tiếp xúc qua da, ăn vào, v.v..) và thời gian tiếp xúc.
	c. Số chất được sử dụng và địa điểm.
	d. Thực hiện biện pháp phòng ngừa (ví dụ: thông gió, thiết bị bảo hộ cá nhân, bồn tắm hoặc bồn rửa mắt khẩn cấp).
	a. Phải có bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) cho tất cả vật liệu nguy hiểm. Không cho phép có vật liệu nguy hiểm nào trên công trường khi không có bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất. Phải có MSDS ở mọi khu vực sử dụng và ba
	b. Phải bảo quản mọi vật liệu nguy hiểm trong hộp chứa phù hợp và được gắn nhãn có thông tin về mối nguy hiểm.  Hộp chứa phải:
	c. Yêu cầu về khu vực bảo quản:
	d. Xy lanh khí nén phải:
	e. Chuyển vật liệu nguy hiểm:
	f. Phải có thiết bị và kế hoạch ứng phó với các vết tràn ra được ghi lại ở nơi sử dụng và bảo quản vật liệu nguy hiểm.
	 Thuộc tính và mối nguy hiểm của vật liệu nguy hiểm.
	 Bảng chỉ dẫn an toàn hoá chất.
	 Gắn nhãn.
	a. Kho vật liệu nguy hiểm hiện tại.
	b. MSDS (Bảng chỉ dẫn an toàn hoá chất) hiện tại cho tất cả các chất nguy hiểm.
	c. MSDS (Bảng chỉ dẫn an toàn hoá chất) được lưu trữ đối với việc sử dụng hoá chất lâu dài trên 30 năm.
	d. Đánh giá rủi ro hiện tại cho tất cả công việc liên quan đến vật liệu nguy hiểm.
	e. Kế hoặc ứng phó tràn hiện tại.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành  và được khuyế...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 3-1

	44 HazardousWaste
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng các quy trình cho chất thải nguy hiểm được phát triển, triển khai và tuân thủ.
	Đại diện HSE (Sức khoẻ, An toàn và Môi trường) phải thiết lập, duy trì và quản lý các quy trình cho chất thải nguy hiểm.
	Quản lý và Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ yêu cầu của các quá trình và quy trình về chất thải nguy hiểm.
	Nhân viên phải tuân thủ yêu cầu của các quy trình và quá trình về chất thải nguy hiểm.
	Định nghĩa
	Yêu cầu
	a. Xác định tất cả chất thải nguy hiểm bao gồm tất cả các luồng chất thải có thể có nguy cơ bị coi là dễ cháy, ăn mòn, độc hại hoặc gây ra mối đe doạ cho sức khoẻ con người hoặc môi trường.
	b. Xác định số lượng chất thải tạo ra và tác động đối với con người và môi trường.
	c. Thực hiện triển khai các biện pháp phòng ngừa (ví dụ: thông gió, thiết bị bảo hộ cá nhân, bồn tắm hoặc bồn rửa mắt khẩn cấp).
	a. Nhận được giấy phép bắt buộc đối với việc tạo, bảo quản và thải bỏ chất thải nguy hiểm theo luật và quy định tại địa phương.
	b. Phải thải bỏ chất thải nguy hiểm trong giới hạn thời gian hợp lý.
	c. Sử dụng xe chuyên chở, cơ sở xử lý và thải bỏ chất thải nguy hiểm được cấp phép và được cho phép.
	d. Yêu cầu về khu vực bảo quản chất thải nguy hiểm:
	 Khu vực bảo quản phải được khoá chặt.
	 Khu vực bảo quản phải có thông gió đầy đủ và có thể sử dụng bồn tắm và bồn rửa mắt khẩn cấp.
	 Phải dán các ký hiệu nêu rõ không được ăn, hút thuốc hoặc uống rượu.
	 Khu vực bảo quản chất thải nguy hiểm phải được che đậy.
	 Hộp chứa thứ hai ít nhất phải bằng 110% dung tích của hộp chứa lớn nhất khi tổng dung tích hộp chứa vượt quá 55 galông (208 lít).
	 Phải để thiết bị ứng phó tràn bao gồm thiết bị bảo hộ cá nhân cần thiết (PPE) gần khu vực bảo quản chất thải nguy hiểm.
	 Phải bảo quản chất thải dễ cháy và dễ bắt lửa cách xa các nguồn bắt lửa.
	 Phải tách riêng chất thải không phù hợp.
	 Phải duy trì đủ lối đi giữa các hộp chứa.
	 Không xếp chồng quá nhiều hộp chứa.
	 Phải tách riêng khu vực bảo quản chất thải nguy hiểm với chất thải không nguy hiểm.
	e. Các yêu cầu về hộp chứa chất thải nguy hiểm:
	 Hộp chứa phải được bảo quản trên bề mặt không thấm nước.
	 Hộp chứa và chất thải phải phù hợp.
	 Hộp chứa phải trong tình trạng tốt.
	 Tất cả các hộp chứa phải được gắn nhãn rõ ràng là chất thải nguy hiểm và bao gồm thông tin xác định và các mối nguy hiểm về chất thải.
	 Phải luôn đóng nắp trừ khi vận chuyển chất thải.
	f. Ghi lại và triển khai chương trình giảm bớt và giảm thiểu chất thải.
	g. Hàng tuần, tiến hành và ghi lại việc kiểm tra các khu vực bảo quản chất thải nguy hiểm.
	h. Lưu giữ hồ sơ thải bỏ chất thải nguy hiểm (bao gồm phần mô tả, dung tích, ngày thải bỏ, phương pháp và địa điểm thải bỏ chất thải).
	i. Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo thải bỏ chất thải theo các biện pháp có trách nhiệm với môi trường.  Để đạt được điều này, nhà thầu phải sử dụng xe chuyên chở và cơ sở thải bỏ được cấp phép/được cho phép (được Nik�
	j. Nike có quyền tiến hành kiểm tra các cơ sở quản lý, bảo quản, chuyển, xử lý và thải bỏ chất thải được tận dụng.  Ngoài ra, Nike có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp cho Nike bản xác minh ghi lại về các biện pháp thải bỏ�
	a. Đánh giá rủi ro hiện tại và giấy phép bắt buộc.
	b. Kiểm tra trong vòng ít nhất 1 năm.
	c. Hồ sơ/bản kê khai về chất thải bỏ trong vòng ít nhất 5 năm.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc “Vật liệu Nguy hiểm” của Nike.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 2-9

	45 SolidWaste
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng các quy trình để giảm thiểu và quản lý rác thải rắn được phát triển, triển khai và tuân thủ.
	Đại diện HSE (An toàn, Sức khoẻ và Môi trường) phải thiết lập, duy trì và quản lý các quá trình và quy trình về chất thải rắn.
	Quản lý và Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ yêu cầu của các quá trình và quy trình về chất thải rắn.
	Nhân viên phải tuân thủ yêu cầu của các quá trình và quy trình về chất thải rắn.
	Định nghĩa
	Yêu cầu
	a. Xác định các mối nguy hiểm về sức khoẻ, an toàn và môi trường liên quan đến việc xử lý, lưu giữ, vận chuyển và thải bỏ chất thải rắn.
	b. Đánh giá rủi ro liên quan đến các mối nguy hiểm.
	c. Xác định các biện pháp kiểm soát để giảm rủi ro (ví dụ: cách ly, thiết bị bảo hộ cá nhân, giảm thiểu, v.v..).
	d. Phân cấp chất thải rắn như sau:
	i.  Giảm nguồn
	ii. Tái chế nội bộ
	iii. Tái chế vòng kín
	iv. Các chương trình do Nike Tài trợ
	v. Giáng chế
	vi. Phục hồi Năng lượng
	vii. Bãi rác
	viii. Thiêu đốt Có trách nhiệm
	a. Kho chứa tất cả các loại chất thải rắn.  Kho chứa phải bao gồm các loại chất thải, số lượng đã tạo, tuỳ chọn và tỷ lệ tái chế, tên và địa điểm của các khu thải bỏ.
	b. Chương trình giảm thiểu chất thải rắn.  Phải có tuỳ chọn để ngăn chặn chất thải, tiếp theo là giảm chất thải.
	c. Phân chia chất thải thành các loại có thể tái sử dụng, có thể tái chế hoặc không thể tái chế.  Phải có các hộp chứa sạch, chuyên dụng cho mỗi loại chất thải này.
	d. Phải phân chia chất thải nguy hiểm và chất thải rắn.
	e. Các địa điểm chứa chất thải rắn phải được che đậy và đảm bảo, đồng thời bề mặt phải không thấm nước.
	f. Các công ty vận chuyển và thải bỏ phải được cấp giấy phép hoặc được uỷ quyền vận chuyển và thải bỏ chất thải rắn.
	g. Hồ sơ thải bỏ chất thải rắn phải được lưu giữ.
	h. Chỉ cho phép thiêu huỷ hoặc thải bỏ tại chỗ chất thải rắn khi có sự phê duyệt và cho phép của các cơ quan quản lý phù hợp.
	 Mô tả về tất cả các loại chất thải rắn.
	 Kỹ thuật chung để giảm thiểu chất thải.
	 Các kỹ thuật và quy trình xử lý, lưu giữ và thải bỏ đúng cách.
	 Các quy trình hoạt động cụ thể để giảm thiểu chất thải.
	 Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân.
	a. Đánh giá rủi ro về chất thải rắn hiện tại.
	b. Giấy phép theo quy định khi có yêu cầu.
	c. Tài liệu về thải bỏ chất thải rắn trong tối thiểu 5 năm.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc về “Chất thải Nguy hiểm” của Nike.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 2-20
	 Chiến lược Bền vững về Môi trường SME của Nike

	46 Wastewater
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng các quy trình quản lý và xả nước thải được phát triển, triển khai và tuân thủ.
	Đại diện HSE (An toàn, Sức khoẻ và Môi trường) phải thiết lập, duy trì và quản lý các quy trình cho nước thải.
	Quản lý và Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ các yêu cầu của các quá trình và quy trình về nước thải.
	Nhân viên phải tuân thủ các yêu cầu của các quá trình và quy trình về nước thải.
	Định nghĩa
	Yêu cầu
	a. Xác định tất cả các loại nước thải, bao gồm nước thải công nghiệp, nước thải vệ sinh, nước mưa và các mối nguy hiểm liên quan đến sức khoẻ, an toàn và môi trường.  Kho chứa phải bao gồm các điểm xả, nguồn xả, các loại
	b. Đánh giá rủi ro liên quan đến việc xả nước thải có thể xảy ra.
	c. Xác định và triển khai các biện pháp kiểm soát để giảm rủi ro đối với môi trường (ví dụ: đào tạo, kiểm tra, xử lý nước).
	a. Đánh giá và phê duyệt tất cả các quy trình và thiết bị dẫn đến việc xả nước thải trước khi lắp đặt hoặc sửa đổi thiết bị.
	b. Kho chứa tất cả các thiết bị kiểm soát ô nhiễm, bao gồm các kết quả kiểm tra phân tích chứng minh sự tuân thủ tất cả các quy định, tiêu chuẩn hiện hành và yêu cầu giấy phép.  Kho chứa phải được kiểm tra hàng năm.
	c. Dán các yêu cầu/thông số ở địa điểm trung tâm trong WWTP (Nhà máy xử lý nước thải).
	d. Các nỗ lực giảm thiểu và tái sử dụng nước để giảm số lượng nước thải.
	e. Có được tất cả giấy phép về nước thải theo yêu cầu.
	f. Nhà thầu phải tiến hành phân tích thí nghiệm về dòng chảy nước thải cuối cùng tại điểm xả ra môi trường bằng phòng thí nghiệm kiểm tra phân tích đã được phê duyệt và các phương pháp để chứng minh tuân thủ các tiêu chuâ�
	g. Thiết bị kiểm soát ô nhiễm phải phù hợp với chất nhiễm bẩn trong nước thải.
	h. Kiểm soát ô nhiễm không cần phải pha loãng nước uống, nước mát hoặc nước mưa.  Pha loãng là biện pháp kiểm soát ô nhiễm không được chấp nhận.
	i. Việc lấy mẫu phải được tiến hành hàng quý và bao gồm các địa điểm lấy mẫu, phương pháp lấy mẫu và các chất nhiễm bẩn đã được kiểm tra.
	j. Quá trình báo cáo sự không tuân thủ, bao gồm hành động khắc phục.
	k. Lịch trình kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị kiểm soát ô nhiễm.
	l. Chương trình loại bỏ và lấy mẫu bùn đặc tích tụ.  Không được sử dụng bùn đặc công nghiệp hoặc bùn đặc xử lý làm nguyên liệu thay thế phân ủ, phân bón hoặc sử dụng cho đất với mục đích khác khi không có giấy phép theo�
	m. (Các) điểm xả của dòng chảy phải tối thiểu là 100 mét tính từ cấu trúc hoặc khu dân cư gần nhất.
	 Các loại nước thải, điểm và nguồn xả.
	 Kiến thức chung về thiết bị kiểm soát ô nhiễm.
	 Hậu quả của việc xả không kiểm soát ra môi trường.
	Những nhân viên chuyên trách có công việc liên quan đến xử lý và/hoặc lấy mẫu nước thải sẽ được đào tạo như đã chỉ ra ở phần trên, cũng như đào tạo về:
	 Các quy trình và kỹ thuật lấy mẫu phù hợp, bao gồm sự không tuân thủ và hành động khắc phục.
	 Quy trình vận hành cụ thể cho thiết bị kiểm soát ô nhiễm thích hợp, bao gồm bảo dưỡng.
	 Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân.
	a. Đánh giá rủi ro nước thải hiện tại và các kho chứa nước thải và thiết bị kiểm soát ô nhiễm.
	b. Giấy phép xả nước thải hiện tại.
	c. Kiểm tra thiết bị kiểm soát ô nhiễm tối thiểu 3 năm một lần.
	d. Hồ sơ bảo dưỡng và sửa chữa đối với thiết bị kiểm soát ô nhiễm theo tuổi thọ của thiết bị.
	e. Phải lưu giữ các kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm để kiểm tra nước thải trong tối thiểu 5 năm hoặc kết quả gần nhất.
	f. Phải lưu giữ tài liệu thải bỏ bùn đặc tích tụ trong tối thiểu 5 năm.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 2-16
	 Các tiêu chuẩn Kiểm tra và Hướng dẫn về Chất lượng Nước của BSR (Tổ chức Bussiness for Social Responsibility)

	47 StorageTanks
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng chương trình bể chứa được triển khai và theo dõi.
	Đại diện HSE (An toàn, Sức khoẻ và Môi trường) phải thiết lập, duy trì và quản lý chương trình bể chứa.
	Quản lý và Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ các yêu cầu về chương trình bể chứa.
	Nhân viên phải tuân thủ yêu cầu về các quá trình và quy trình về bể chứa.
	Định nghĩa
	Yêu cầu
	a. Kho chứa cho tất cả các bể chứa trên và dưới mặt đất và các mối nguy hiểm có liên quan với nhau.  Kho chứa phải bao gồm loại (cấu tạo vật lý), địa điểm, kích cỡ, tuổi thọ và danh sách tất cả các thành phần hoá học 
	b. Đánh giá rủi ro liên quan đến các bể chứa.
	c. Xác định và triển khai các biện pháp kiểm soát để giảm rủi ro (ví dụ: các yêu cầu vận hành, thiết bị phát hiện tràn và thiết bị kiểm soát ô nhiễm).
	a. Bể chứa trên mặt đất phải:
	 Có nhãn ghi thành phần và các mối nguy hiểm có liên quan.
	 Có bể chứa phụ với dung tích chứa bằng 110% so với dung tích của bể chứa lớn nhất.
	 Có hàng rào bảo vệ đúng chỗ để tránh thiệt hại do tai nạn.
	 Được kiểm tra hàng tuần như đã nêu để xác minh bể chứa và các thiết bị liên quan ở trong tình trạng tốt và không có dấu hiệu rò rỉ hay hỏng hóc.
	 Có cấu tạo thích hợp để chứa (các) vật liệu được lưu trữ.
	b. Bể chứa dưới mặt đất phải:
	 Có cấu tạo thích hợp để chứa (các) vật liệu được lưu trữ.
	 Có một hoặc nhiều hệ thống phát hiện rò rỉ sau đang hoạt động ở đúng vị trí:
	- Bể chứa phụ có giám sát khe hở.
	- Hệ thống đo bể chứa tự động.
	- Giám sát hơi nước.
	- Giám sát lớp dưới bề mặt/nước ngầm.
	- Đối chiếu thống kê kho chứa.
	 Chống ăn mòn lớp dưới bề mặt.
	 Có một hoặc nhiều thiết bị chống tràn sau đang hoạt động ở đúng vị trí:
	- Thiết bị tắt tự động.
	- Báo động tràn.
	- Cơ chế của van phao.
	 Được kiểm tra tính toàn vẹn như đã nêu hàng năm.
	c. Tất cả các kho chứa phải được cập nhật sau khi xây dựng hoặc lắp thiết bị mới hoặc sửa đổi thiết bị, cơ sở hoặc quy trình hiện tại.  Kho chứa phải được kiểm tra ít nhất là vào hàng năm.
	d. Dán quy trình chuyển sản phẩm đã được ghi gần mỗi bể chứa.
	e. Có quy trình và thiết bị ứng phó sự cố tràn được ghi lại.
	 Quy trình kiểm tra đối với hệ thống bể chứa và thiết bị/đường ống liên quan.
	 Quy trình vận chuyển sản phẩm.
	 Quy trình ứng phó sự cố tràn hoặc sự cố của hệ thống bể chứa khác.
	a. Nhật ký kiểm tra hàng tuần phải được lưu giữ trong thời gian không dưới 1 năm.
	b. Đánh giá rủi ro hiện tại và kho chứa.
	c. Bản kiểm tra tính toàn vẹn hàng năm đối với bể chứa dưới đất được lưu giữ trong thời gian sử dụng cộng thêm 30 năm.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Sổ tay HSE (Sức khoẻ, An toàn và Môi trường) của Nike, trang 2-22, 2-26

	48 PolychlorinatedBiphenyls
	TIÊU CHUẨN
	Trách nhiệm
	Quản lý Địa điểm phải đảm bảo rằng các quy trình xác định, quản lý và làm việc khi có PCB được phát triển, triển khai và tuân thủ.
	Đại diện HSE (Sức khoẻ, An toàn và Môi trường) phải thiết lập, duy trì và quản lý các quá trình và quy trình cho PCB.
	Quản lý và Người giám sát phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và tuân thủ các yêu cầu của quá trình và quy trình cho PCB.
	Nhân viên phải tuân thủ các yêu cầu của quá trình và quy trình cho PCB.
	Định nghĩa
	Yêu cầu
	a. Khảo sát và đăng ký thiết bị hoặc vật liệu có chứa PCB.
	b. Xác định vị trí của thiết bị có chứa PCB và các mối nguy hiểm liên quan.
	c. Đánh giá rủi ro liên quan đến PCB.
	d. Xác định các biện pháp kiểm soát để giảm rủi ro (ví dụ: dán nhãn, kiểm soát việc tiếp cận, kiểm tra, thay thế bằng các vật liệu không chứa PCB).
	NGUY HIỂM-CÓ CHỨA PCB.
	a. Việc tiếp cận các khu vực có thiết bị chứa PCB sẽ bị hạn chế chỉ dành cho các nhân viên chuyên trách.
	b. Cung cấp cách sử dụng đúng thiết bị bảo hộ cá nhân khi làm việc với thiết bị hoặc vật liệu có chứa PCB.
	c. Kiểm tra để xác định tình trạng của thiết bị hoặc vật liệu có chứa PCB tối thiểu là hàng năm.
	d. Quy trình ứng phó sự cố tràn bằng văn bản cho thiết bị chứa các chất bị tràn ra từ thiết bị có chứa PCB.
	e. Có sẵn đủ vật liệu lau sạch vết tràn cho lượng vật liệu PCB được chứa đựng.
	f. Tẩy uế tất cả các vật liệu bị nhiễm PCB không được thải bỏ hoặc dành cho mục đích tái sử dụng.
	g. Tất cả thiết bị hoặc vật liệu có chứa PCB bị mang đi thải bỏ phải được cách ly và gửi đến một cơ sở xử lý chất thải được phê duyệt và được quyền nhận các chất thải có PCB.
	 Các mối nguy hiểm đối với sức khoẻ và môi trường liên quan đến PCB.
	 Vị trí của thiết bị hoặc vật liệu khác có chứa PCB.
	 Ứng phó sự cố tràn và thiết bị chứa các chất bị rò rỉ khỏi thiết bị có chứa PCB.
	 Sử dụng, điều chỉnh, giới hạn và bảo quản thiết bị bảo hộ cá nhân.
	 Phương pháp thải bỏ đúng cách thiết bị có chứa PCB, ví dụ như chấn lưu đèn.
	 Các quy trình để bảo dưỡng thiết bị và vật liệu có chứa PCB.
	a. Bản đánh giá Rủi ro về PCB Hiện tại.
	b. Bản kiểm tra thiết bị hoặc vật liệu có chứa PCB phải được lưu giữ trong tối thiểu 3 năm.
	c. Tài liệu về di chuyển và thải bỏ chất thải có chứa PCB hoặc thiết bị ngừng làm việc trong tối thiểu 5 năm.
	Trừ trường hợp được chỉ ra cụ thể là nguyên tắc được đề xuất, Tiêu chuẩn Lãnh đạo trong Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu – nhà thầu phải tuân thủ mọi yêu cầu cao hơn theo pháp luật hiện hành và được khuyến...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO:
	 Luật và các quy định hiện hành của địa phương và liên bang.
	 Sổ tay HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) của Nike, trang 2-14


